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PHẦN I  

CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA PHƢƠNG ÁN 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- C n  ứ  uật ph ng   hống thi n t i ng y 19 th ng 6 n m 2013;  uật s   

đổi  bổ sung một số điều  ủ   uật ph ng  hống thi n t i v   uật đ  điều ng y 17 

th ng 6 n m 2020; 

- C n  ứ Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 06 th ng 7 n m 2021  ủ  Chính 

phủ về việ  quy định  hi tiết thi h nh một số điều  ủ   uật Ph ng   hống thi n 

t i v   uật s   đổi bổ sung một số điều  ủ   uật Ph ng  hống thi n t i v   uật 

đ  điều; 

- C n  ứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ng y 22 th ng 4 n m 2021  ủ  

Thủ tƣớng Chính phủ Quy định về dự b o   ảnh b o  truyền tin thi n t i v   ấp 

độ rủi ro thi n t i; 

- C n  ứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ng y 31 th ng 02 n m 2020  ủ  

Thủ tƣớng Chính phủ quy định mự  nƣớ  tƣơng ứng với      ấp b o động lũ 

trên các sông thuộ  phạm vi  ả nƣớ ; 

- C n  ứ Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ng y 18 th ng 02 n m 2020  ủ  

B n  hỉ đạo Trung ƣơng về ph ng  hống thi n t i về việ  b n h nh Sổ t y 

hƣớng dẫn xây dựng phƣơng  n ứng phó tƣơng ứng với      ấp độ rủi ro thi n 

tai; 

- C n  ứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ng y 12 th ng 5 n m 2021  ủ  

UBND tỉnh về việ  th nh lập B n Chỉ huy Ph ng  hống thi n t i - Tìm kiếm 

 ứu nạn v  Ph ng thủ dân sự tỉnh Bình Định; 

- C n  ứ     Quyết định  ủ  Trƣởng b n B n Chỉ huy về Ph ng  hống 

thiên tai - Tìm kiếm  ứu nạn v  Ph ng thủ dân sự tỉnh: Số 169/QĐ-BCH ngày 

29 th ng 7 n m 2021 B n h nh Quy  hế hoạt động  ủ  B n Chỉ huy PCTT-

TKCN v  PTDS tỉnh; số 61/QĐ-BCH ng y 13 th ng 6 n m 2023 phân  ông 

nhiệm vụ th nh vi n B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh; số 16/QĐ-
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BCH-PCTT ng y 10 th ng 3 n m 2023 b n h nh Kế hoạ h  ông t   n m 2023 

 ủ  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh; 

- C n  ứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ng y 03 th ng 4 n m 2023  ủ  

Chủ tị h UBND tỉnh b n h nh kế hoạ h triển kh i phần mềm Quản lý thi n t i 

tỉnh Bình Định; 

- C n  ứ ý kiến đóng góp  ủ      Sở  b n  ng nh  Ủy b n nhân dân  ủ      

huyện  thị xã  th nh phố v o nội dung Phƣơng  n ứng phó thi n t i tỉnh Bình 

Định n m 2023. 

II. MỤC ĐÍCH 

1. Chủ động ứng phó trƣớ  mọi tình huống thi n t i xảy r  tr n đị  bàn 

tỉnh. Huy động     nguồn lự  để  hủ động ứng phó  ó hiệu quả trƣớ  tình huống 

thi n t i  ó thể xảy r .  

2. Thƣờng xuy n qu n triệt v  thự  hiện  ó hiệu quả  ông t   xây dựng 

phƣơng  n ứng phó với thi n t i s t với tình hình thự  tế  ủ  đị  phƣơng  nhằm 

nâng   o n ng lự  ứng phó thi n t i  ủ      tổ  hứ   đơn vị  góp phần hạn  hế 

thiệt hại do thi n t i gây r . 

3. Bảo vệ  ông trình ph ng   hống thi n t i   ông trình trọng điểm tr n đị  

b n; Bảo đảm  n to n tính mạng  t i sản  nh       ủ  nhân dân       ông trình 

gi o thông  thông tin li n lạ  hoạt động thông suốt  bảo đảm  n ninh trật tự trong 

thời gi n xảy r  thi n t i. 

4. X   định  ụ thể những khu vự  nguy hiểm  số hộ dân  số ngƣời dân  ần 

phải sơ t n  đị  điểm sơ t n đến  hậu  ần nơi đến sơ t n  phƣơng tiện v  nhân lự  

thự  hiện để  hủ động triển kh i ứng phó thi n t i. Nâng   o n ng lự  x  lý     

tình huống  sự  ố do thi n t i gây r . 

III. YÊU CẦU 

1. Qu n triệt v  thự  hiện  ó hiệu quả phƣơng  hâm “04 tại  hỗ” ( hỉ huy 

tại  hỗ; lự  lƣợng tại  hỗ; phƣơng tiện  vật tƣ tại  hỗ; hậu  ần tại  hỗ); bảo đảm 

nguy n tắ  ph ng ngừ    hủ động  ứng phó kịp thời  khắ  phụ  khẩn trƣơng   ó 

hiệu quả s u thi n t i. 

2. Nâng   o n ng lự  x  lý tình huống  sự  ố   hỉ huy điều h nh tại  hỗ để 

ứng phó thi n t i đạt hiệu quả  ủ       ấp      ng nh. 

3. X   định rõ tr  h nhiệm  ủ       ấp      ng nh trong hoạt động ph ng  

 hống thi n t i theo quy định  ủ  ph p luật. 

4. T ng  ƣờng thông tin  tuy n truyền   ảnh b o  hƣớng dẫn     biện ph p 

ph ng tr nh v  ứng phó thi n t i kịp thời đến  ộng đồng dân  ƣ. 
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5. Nâng   o nhận thứ   ộng đồng v  quản lý rủi ro thi n t i dự  v o  ộng 

đồng để ph t huy ý thứ  tự gi     hủ động ph ng  tr nh thi n t i  ủ  ngƣời dân. 

6. Triển kh i đồng bộ đồng bộ giữ      số liệu  ập nhật tr n Phƣơng  n v  

phần mềm Quản lý thi n t i để thống nhất điều h nh ứng phó  ủ  tỉnh khi xảy r  

    tình huống bão  lũ tr n phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định. 
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH CHUNG 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SINH - KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên  

a) Vị trí địa lý 

Bình Định l  tỉnh duy n hải N m Trung bộ  nằm trong vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung  diện tí h tự nhi n 6.066,4 km² với 11 đơn vị h nh  hính gồm 

th nh phố Quy Nhơn  thị xã An Nhơn  thị xã Ho i Nhơn v  8 huyện. Phí  Bắ  

gi p tỉnh Quảng Ngãi  điểm  ự  Bắ  14
0
42’10” vĩ độ Bắ   108

0
55’4” kinh độ 

Đông. Phí  N m gi p tỉnh Phú Y n  điểm  ự  N m 13
0
39’10” vĩ độ Bắ   

108
0
54’00” kinh độ Đông. Phí  Tây gi p tỉnh Gi    i  điểm  ự  Tây 14

0
27’ vĩ 

độ Bắ   108
0
27’ kinh độ Đông. Phí  Đông gi p Biển Đông với bờ biển dài 134 

km  điểm  ự  Đông l  xã Nhơn Châu thuộ  th nh phố Quy Nhơn   ó tọ  độ: 

13°36'33 vĩ độ Bắ   109°21' kinh độ Đông. Bình Định  ó vị trí  hiến lƣợ  qu n 

trọng trong ph t triển kinh tế - xã hội  ủ  miền Trung  l  một trong những     

ngõ r  biển  ủ      tỉnh Tây Nguy n  vùng N m   o  Đông Bắ  C mpu hi  v  

Thái Lan. 

b) Đặc điểm địa hình 

- Đị  hình  ủ  tỉnh thấp dần từ Tây s ng Đông  với độ  h nh lệ h khoảng 

1.000m. C   dạng đị  hình phổ biến: Vùng núi đồi v  trung du  vùng đồng bằng 

v  vùng ven biển. 

- Vùng núi đồi v  trung du diện tí h 4.200 km
2
 với độ   o trung bình 500 - 

1.000 m. C   dãy núi  hạy theo hƣớng Bắ  - N m   ó sƣờn dố  đứng. Nhiều 

khu vự  núi  n r  s t biển tạo th nh     mỏm núi đ  dọ  theo bờ  v  h núi dố  

đứng v  dƣới  hân l      dải   t hẹp. Vùng đồi tiếp gi p giữ  miền núi phí  Tây 

v  đồng bằng phí  Đông   ó diện tí h 1.600 km
2
   ó độ   o dƣới 100m  độ dố  

tƣơng đối lớn từ 10
0
 - 15

0
. Vùng đồng bằng diện tí h khoảng 1.000 km²  đƣợ  

ng n    h với biển bởi     đầm ph   đồi   t h y dãy núi. Vùng ven biển gồm 

     ồn   t tạo th nh một dãy hẹp  hạy dọ  ven biển  độ   o v i  hụ  mét. Bình 

Định   n  ó 33 đảo lớn nhỏ  trong đó đảo Nhơn Châu l  đảo lớn nhất diện tí h 

3,64 km² có trên 2.000 dân. 

c) Mạng lưới sông ngòi 

Bình Định  ó kh  nhiều sông      sông suối không lớn  độ dố    o;  ó 4 

sông lớn l   ại Gi ng     Tinh  Kôn v  H  Th nh  tổng  hiều d i 352 km  tổng 

diện tí h lƣu vự  5.699 km
2
  theo thứ tự từ bắ  v o n m với     đặ  điểm  hính 

sau:  
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- Sông  ại Gi ng:     on sông lớn thứ h i  ủ  tỉnh Bình Định  ó diện tí h 

lƣu vự  l  1.466 km
2
  d i 73 km. Sông bắt nguồn từ     dãy núi đông Trƣờng 

Sơn  ó đỉnh   o từ 900 m đến 1.000 m đổ r  biển ở     An Dũ. Sông  ại Gi ng 

gồm 2 nh nh sông lớn  hính l  sông An  ão v  sông Kim Sơn.  

  Sông An  ão bắt nguồn từ vùng núi   o  ủ  huyện An  ão v  B  Tơ  

 hảy theo hƣớng bắ  - n m đến  ại Kh nh thì nhập với sông Kim Sơn th nh 

sông  ại Gi ng   hảy theo hƣớng Tây n m - Đông bắ  rồi đổ r  biển. 

  Sông Kim Sơn bắt nguồn từ vùng núi   o  ủ  huyện Ho i  n   hảy theo 

hƣớng tây n m - đông bắ  đến  ại Kh nh nhập với sông An  ão th nh sông  ại 

Giang. 

- Sông    Tinh:  ƣu vự  sông    Tinh thuộ  đị  b n h i huyện Phù Mỹ v  

Phù C t. Sông bắt nguồn từ sƣờn đông dãy núi   o xã C t Sơn   ó diện tí h lƣu 

vự  719 km
2
   hiều d i sông 52 km v   hảy v o đầm Đề Gi. Ngo i sông  hính 

  n  ó     nh nh Kiều Duy n d i 20 km  diện tí h lƣu vự  179 km
2
; nhánh sông 

Cạn 61 4 km
2
; nh nh Đứ  Phổ 34 6 km

2
. 

- Sông Kôn: l  sông lớn nhất trong     sông trong tỉnh  ó tổng diện tí h 

lƣu vự  l  3.067 km
2
  d i 178 km. Sông bắt nguồn từ vùng rừng núi  ủ  dãy 

Trƣờng Sơn ở độ   o 700 - 1000m. Sông  hảy theo hƣớng tây bắ  - đông n m 

đến Bình Tƣờng rồi  hảy theo hƣớng tây - đông v  đến Bình Thạnh sông chia 

th nh h i nh nh  hính: Nh nh Đập Đ   hảy r      An  ợi rồi đổ v o đầm Thị 

Nại; nh nh Tân An  ó nh nh sông G  Ch m    h ngã b  về phí  hạ lƣu khoảng 

2km  s u khi  hảy tr n vùng đồng bằng rồi nhập với sông Tân An  ùng đổ v o 

đầm Thị Nại tại     Tân Giản. Tất  ả     nh nh sông Đập Đ  v  Tân An s u khi 

đổ v o đầm Thị Nại đƣợ  thông r  biển qu      Quy Nhơn. 

- Sông H  Th nh: Sông H  Th nh  ó diện tí h lƣu vự  l  580 km
2
   hiều 

d i d ng sông  hính l  48 km. Sông bắt nguồn ở những đỉnh núi   o tr n 1.100 

m ở huyện Vân C nh   hảy theo hƣớng tây n m - đông bắ . Tới  ầu Di u Trì  

sông  hi  th nh h i nh nh H  Th nh v  Trƣờng Ö  đổ v o đầm Thị Nại rồi  hảy 

r  biển. 

d) Khí hậu 

- Bình Định thuộ  khí hậu duy n hải N m Trung Bộ - miền khí hậu Đông 

Trƣờng Sơn. Có h i mù  rõ rệt  mù  khô từ th ng 1 - 8  mù  mƣ  từ th ng 9 - 

12  thƣờng xuất hiện nắng nóng v  khô hạn. Mù  mƣ  thƣờng  hịu ảnh hƣởng 

     ơn bão với tần suất trung bình từ 1 - 2  ơn/n m  thƣờng gây r  lũ lụt.  

- Khí hậu Bình Định đƣợ  phân th nh b  vùng  hính: Vùng 1 l  vùng núi 

phí  Tây Bắ   ủ  tỉnh b o gồm huyện An  ão  Vĩnh Thạnh      xã phí  Tây 

huyện Ho i  n v      xã vùng núi phí  Tây thị xã Ho i Nhơn. Vùng n y  ó 

tổng lƣợng mƣ  n m từ 2.200 mm trở l n  nhiệt độ trung bình n m dƣới 26
0
C. 
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Vùng 2 l  vùng núi phí  N m tỉnh b o gồm huyện Tây Sơn  Vân C nh v      xã 

phí  Tây huyện Phù C t   ó tổng lƣợng mƣ  n m từ 1.800 - 2.100 mm  nhiệt độ 

trung bình n m dƣới 26
0
C. Vùng 3 l  vùng đồng bằng ven biển   ó tổng lƣợng 

mƣ  n m từ 1.700 - 2.200 mm  nhiệt độ trung bình n m tr n 26
0
C. 

- Chế độ nhiệt: Tổng lƣợng bứ  xạ h ng n m kh    o từ 140 đến 150 

cal/cm
2
. Nhiệt độ trung bình h ng n m l  27 1

0
C. Trung bình   o nhất l  34 6

0
C, 

trung bình thấp nhất l  19 9
0
C. Bi n độ nhiệt ng y đ m trung bình 5 - 8

0
C. 

- Số giờ nắng: Bình Định l  tỉnh nằm trong vùng  ó số giờ nắng kh    o; 

trung bình h ng n m  ó số giờ nắng 2.200 - 2.400 giờ. Thời kỳ nhiều nắng l  từ 

th ng 3 đến th ng 9 v  th ng ít nắng l  th ng 11 v  th ng 12. 

- Bố  hơi:  ƣợng bố  hơi tiềm n ng trong n m v  t ng dần từ Bắ  v o 

N m tỉnh. Tại Ho i Nhơn l  1.029 mm v  t ng dần đến Quy Nhơn l  1.131 mm. 

Bố  hơi tập trung trong     th ng mù  hạ từ th ng 6 - 8 v  th ng  ó lƣợng bố  

hơi ít l  th ng 10  th ng 11. 

- Chế độ ẩm: Độ ẩm trong khu vự  kh  thấp  trung bình h ng n m khoảng 

79%. Từ th ng 10 - 12 h ng n m tƣơng đối ẩm v  từ th ng 1 - 9 l  thời kỳ khô. 

- Chế độ mƣ :  ƣợng mƣ  bình quân h ng n m từ 1.800 - 3.300 mm. 

 ƣợng mƣ  giảm dần từ Bắ  đến N m tỉnh    o nhất vùng núi huyện An  ão 

3.300 mm, thấp nhất tại huyện Tuy Phƣớ  với lƣợng mƣ  dƣới 1.700 mm.  

  Mù  mƣ  ngắn   hỉ tập trung v o 4 th ng từ th ng 9 - 12   hiếm 70% 

đến 80% tổng lƣợng mƣ  n m. Do mù  mƣ  ngắn   ƣờng độ mƣ  lớn n n 

thƣờng gây ngập  lụt l m ảnh hƣởng đến sản xuất v  đời sống nhân dân. 

  Mù  khô kéo d i từ th ng 1 - 8  lƣợng mƣ  20% đến 30% tổng lƣợng 

mƣ  n m. Mù  khô thƣờng xảy r  khô hạn  thiếu nƣớ   ho sản xuất  sinh hoạt. 

- Gió  bão: Hƣớng gió mù  Đông l  hƣớng Tây Bắ   s u đó đổi s ng 

hƣớng Bắ  v  Đông Bắ . Mù  Hạ l  hƣớng Tây hoặ  Tây N m. Bão thƣờng tập 

trung vào tháng 9, 10, 11. Nhiều nhất l  th ng 10  hiếm 47% tổng số  ơn bão đổ 

bộ. 

2. Dân số và Lao động 

Dân số trung bình  ủ  Bình Định l  1.504.285 ngƣời (theo Ni n gi m 

thống k  n m 2022)  giảm 4.037 ngƣời  tƣơng đƣơng giảm 0 268% so với n m 

2021  b o gồm dân số th nh thị 619.645 ngƣời   hiếm 41 19%; dân số nông thôn 

884.640 ngƣời   hiếm 58 81%; dân số n m 747.877 ngƣời   hiếm 49 72%; dân 

số nữ 756.408 ngƣời   hiếm 50 28%. 

Cộng đồng dân  ƣ gồm nhiều dân tộ   ùng  hung sống. Trong đó  ngƣời 

Kinh  hiếm 97 2%; dân tộ  kh    hiếm 2 1%. 
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  o động v  việ  l m: Theo Ni n gi m thống k  n m 2022  lự  lƣợng l o 

động từ 15 tuổi trở l n n m 2022 l  844.515 ngƣời  t ng 10.378 ngƣời so với 

n m 2021. Tỷ lệ l o động từ 15 tuổi trở l n đ ng l m việ  đã qu  đ o tạo đạt 

25 01%; tỷ lệ thất nghiệp  ủ  lự  lƣợng l o động trong độ tuổi l  2 54%.   o 

động từ 15 tuổi trở l n đ ng l m việ  trong     khu vự  kinh tế n m 2022 ƣớ  

đạt 825.838 ngƣời  t ng 11.780 ngƣời (  1 4%) so với n m 2021. 

3. Tình hình kinh tế - xã hội 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) n m 2022 theo gi  so s nh 2010 ƣớ  

đạt 56.152 8 tỉ đồng  t ng 8 43%. Trong đó  khu vự  nông  lâm nghiệp v  thủy 

sản ƣớ  đạt 14.534 7 tỷ đồng  t ng 3 26%; khu vự   ông nghiệp v  xây dựng 

ƣớ  đạt 16.617 3 tỷ đồng  t ng 8 74%  ri ng  ông nghiệp ƣớ  đạt 11.067 tỷ 

đồng  t ng 9 29%; khu vự  dị h vụ ƣớ  đạt 22.505 6 tỷ đồng  t ng 12 1%; thuế 

sản phẩm trừ trợ  ấp sản phẩm ƣớ  đạt 2.495 2 tỷ đồng  t ng 5 94%. 

Tổng thu ngân s  h nh  nƣớ   ủ  tỉnh Bình Định n m 2022 ƣớ  hơn 

16.551 tỉ đồng  vƣợt 35 6% dự to n n m v  t ng 13 7% so với  ùng kỳ. Tổng 

sản phẩm tr n đị  b n bình quân đầu ngƣời ƣớ  đạt 70 6 triệu đồng/ngƣời  t ng 

11 8%  quy đổi đô l  Mỹ ƣớ  đạt 2.995 USD/ngƣời  t ng 6 3%. 

Trong 6 th ng đầu n m 2023  tố  độ t ng trƣởng Tổng sản phẩm đị  

phƣơng (GRDP) đạt 6 46%  ri ng quý II đạt 7 22%. So với  ả nƣớ   Bình Định 

xếp vị trí thứ 27/63 tỉnh  th nh phố; xếp thứ 09/14 đị  phƣơng vùng miền Trung 

v  thứ 2/5 đị  phƣơng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tất  ả     khu vực 

kinh tế đều đạt mứ  t ng trƣởng dƣơng. 

II. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH PHÕNG CHỐNG 

THIÊN TAI 

1. Nhà ở 

Theo dữ liệu tr n phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định  đến ng y 

10/8/2023  tr n to n tỉnh  ó 404.853 nh  ở (không tính      ông trình  hung  ƣ  

nh  ở xã hội  kh  h sạn   ơ sở lƣu trú)  trong đó: Ki n  ố 169.409 nh  (tỉ lệ 

41 84%)  b n ki n  ố 219.777 nh  (tỉ lệ 54 29%)  thiếu đơn sơ 13.216 nh  (tỉ lệ 

3 26%)  đơn sơ 2.451 nh  (tỉ lệ 0 61%). 

2. Khu đô thị, công nghiệp 

N m 2022  Bình Định  ó 20 đô thị  trong đó: 01 đô thị loại I (th nh phố 

Quy Nhơn)  01 đô thị loại II (thị xã An Nhơn)  02 đô thị loại IV (thị xã Ho i 

Nhơn  thị trấn Phú Phong) v  16 đô thị loại V (thị trấn Vĩnh Thạnh  thị trấn Vân 

C nh  thị trấn An  ão  thị trấn T ng Bạt Hổ  thị trấn Phù Mỹ  thị trấn Bình 

Dƣơng  thị trấn Tuy Phƣớ   thị trấn Di u Trì  thị trấn Ngô Mây  thị trấn C t 

Tiến  xã Tây Gi ng  xã Mỹ Ch nh  xã Phƣớ   ộ   xã Phƣớ  H    xã An H  ; xã 

Cát Khánh). 



8 

 

To n tỉnh hiện  ó 10 khu  ông nghiệp  trong đó   ó 03 khu  ông nghiệp 

nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội (gồm KCN Be  mex - VSIP Bình Định  KCN 

Nhơn Hội - Khu A v  KCN Nhơn Hội - Khu B) với 153 do nh nghiệp hoạt động 

ổn định/254 do nh nghiệp đầu tƣ trong KKT  KCN ( ó 25 do nh nghiệp FDI). 

Hiện n y   ó 310 dự  n đã hoạt động/396 dự  n đã thu hút với tổng số l o động 

tr n 20.00 ngƣời. Ngo i r   to n tỉnh  ó 42/60  ụm  ông nghiệp đã đi v o hoạt 

động  thu hút 412 dự  n đầu tƣ sản xuất kinh do nh.  

3. Cơ sở giáo dục, đào tạo 

N m họ  2022-2023  to n tỉnh  ó 625 trƣờng họ   trong đó:  ó 219 trƣờng 

mầm non  203 trƣờng tiểu họ   141 trƣờng Trung họ   ơ sở; 51 trƣờng trung họ  

phổ thông; 7 trƣờng phổ thông  ơ sở; 3 trƣờng trung họ ; 1 trƣờng  ó 3  ấp họ ; 

 ó 03 trƣờng Đại họ : Trƣờng Đại họ  Quy Nhơn  Đại họ  Qu ng Trung; trƣờng 

Đại họ  FPT phân hiệu Quy Nhơn;  ó 03 trƣờng C o đẳng: C o đẳng kỹ thuật 

 ông nghệ Quy Nhơn  C o đằng Nghề Cơ điện - Xây dựng v  Nông lâm Trung 

bộ; C o đẳng Y tế Bình Định; 11 Trung tâm Gi o dụ  nghề nghiệp - Gi o dụ  

thƣờng xuy n v  một số Trung tâm đ o tạo nghề phụ  vụ nhu  ầu ph t triển 

kinh tế - xã hội  ho tỉnh v  khu vự . 

Tại thời điểm đầu n m họ  2022-2023  số gi o vi n mầm non l  4.047 

ngƣời  t ng 2 9% so với thời điểm đầu n m họ  2021-2022; số gi o vi n phổ 

thông trự  tiếp giảng dạy l  13.717 ngƣời  giảm 0 1%  b o gồm 6.376 gi o vi n 

tiểu họ   giảm 0 3%; 4.843 gi o vi n trung họ   ơ sở v  2.498 gi o vi n trung 

họ  phổ thông  t ng 0 2%. 

N m họ  2022-2023  to n tỉnh  ó 59.332 trẻ em đi họ  mầm non  t ng 

10 9% so với n m họ  trƣớ ; 275.419 họ  sinh phổ thông  b o gồm: 127.997 

họ  sinh tiểu họ   giảm 0 8%; 91.960 họ  sinh trung họ   ơ sở  t ng 0 3% v  

55.462 họ  sinh trung họ  phổ thông l  đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng bởi mƣ  bão  

lũ lụt. 

4. Hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế  

Tr n đị  b n tỉnh hiện  ó 195  ơ sở y tế kh m  hữ  bệnh (191 đơn vị  ông 

lập  04 bệnh viện ngo i  ông lập) gồm:  

- 03 đơn vị quản lý nh  nƣớ : Sở Y tế; Chi  ụ  An to n vệ sinh thự  phẩm 

tỉnh; Chi  ụ  Dân số - Kế hoạ h hó  gi  đình tỉnh. 

- 10 đơn vị   ơ sở y tế tuyến tỉnh: Gồm 06 bệnh viện (Bệnh viện đ  kho  

tỉnh  Bệnh viện đ  kho  khu vự  Bồng Sơn  Bệnh viện Y họ   ổ truyền v  Phụ  

hồi  hứ  n ng  Bệnh viện l o v  bệnh phổi  Bệnh viện Tâm thần  Bệnh viện 

Mắt); 04 Trung tâm  huy n ng nh (Trung tâm Kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

Kiểm nghiệm dƣợ  phẩm v  mỹ phẩm; Trung tâm Gi m định Y kho   Trung 

tâm Pháp y). 
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- 11 đơn vị   ơ sở y tế tuyến huyện:        trung tâm y tế đ   hứ  n ng tại 

11 huyện  thị xã  th nh phố. 

- 04 Ph ng kh m đ  kho  khu vự  v  159 trạm y tế  thuộ  11 trung tâm y 

tế tuyến huyện. 

- 04 bệnh viện ngo i  ông lập (Bệnh viện đ  kho  H   Bình; Bệnh viện đ  

kho  Bình Định  Bệnh viện đ  kho  Thu Phú   Bệnh viện Mắt S i G n - Quy 

Nhơn) v  1.731  ơ sở h nh nghề kh m bệnh v  kinh do nh thuố   hữ  bệnh 

ngo i  ông lập (y: 607  y họ   ổ truyền: 159  dƣợ : 965). 

- 04  ơ sở y tế trự  thuộ  bộ  ng nh đứng  hân tr n đị  b n (Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn  Bệnh viện Phong - D  liễu trung ƣơng 

Quy H    Bệnh viện Quân Y 13  Bệnh viện Chỉnh hình v  Phụ  hồi  hứ  n ng 

Quy Nhơn).  

C    ơ sở đủ điều kiện đ p ứng nhu  ầu kh m  hữ  bệnh nhân dân trong 

tỉnh v      tỉnh lân  ận. 

5. Hệ thống đƣờng giao thông 

Bình Định  ó đủ     loại hình gi o thông gồm đƣờng bộ  đƣờng sắt  đƣờng 

thủy nội đị   đƣờng h ng không v  đƣờng biển. 

a) Giao thông đường bộ 

Về Quố  lộ: Tr n đị  b n tỉnh Bình Định hiện tại  ó 5 tuyến Quố  lộ với 

tổng  hiều d i 308 5 km v  tuyến đƣờng bộ ven biển d i 130 87 km. Mạng lƣới 

đƣờng theo trụ  dọ  Bắ  N m v  trụ  ng ng Đông Tây gồm: 

- Quố  lộ 1: đoạn qu  đị  b n tỉnh Bình Định d i 118km  đạt ti u  huẩn 

đƣờng  ấp III  04 l n xe; ri ng     đoạn tuyến tr nh quy mô 02 l n xe. 

-  Quố  lộ 1D: Quố  lộ 1D d i 34km nối liền 2 tỉnh Bình Định v  Phú Y n  

 ó điểm đầu tại ngã b  Phú T i - Bình Định  điểm  uối tại thị xã Sông Cầu - Phú 

Y n. Đoạn qu  đị  b n tỉnh d i 21 6km  đạt ti u  huẩn  ấp III  2 l n xe  ơ giới; 

ri ng đoạn đi qu  nội th nh th nh phố từ ngã 3 Phú T i đến bến xe bến xe Trung 

tâm Quy Nhơn theo quy hoạ h đƣờng đô thị  4 l n xe  lộ giới 40m. 

-  Quố  lộ 19: Quố  lộ 19 d i 240 km  ó điểm đầu tại  ảng Quy Nhơn - 

Bình Định  điểm  uối tại     khẩu  ệ Th nh - Gi    i. Đoạn qu  đị  b n tỉnh 

d i 69 5 km  đạt ti u  huẩn đƣờng  ấp III đồng bằng  2-4 l n xe  ơ giới. 

- Quố  lộ 19B: đoạn qu  đị  b n tỉnh d i 60 km  gồm nhiều đoạn tuyến: 

Đoạn đi trùng Đƣờng trụ  khu kinh tế Nhơn Hội d i 15 70 km nền đƣờng 65-

80m  mặt đƣờng 15m gồm 04 l n xe; đoạn đi trùng đƣờng ĐT.639 d i 1 95 km 

đạt đƣờng  ấp VI  nền 6 5m; Đoạn từ C t Tiến - Ki n Mỹ d i 42 35 km đạt quy 

mô từ  ấp VI đến  ấp III tùy đoạn.  
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-  Quố  lộ 19C: Quố  lộ 19C d i 151 48 km  ó điểm đầu gi o với Quố  lộ 

1 (km 1220 600) thuộ  thị trấn Di u Trì - huyện Tuy Phƣớ  - tỉnh Bình Định  

điểm  uối gi p với ĐT.693B (đƣờng li n tỉnh 13B) thuộ  xã Sông Hinh - huyện 

M’Đr k - tỉnh Đắk  ắk. Đoạn qu  đị  b n tỉnh d i 39 38 km. Tuyến đƣờng đạt 

 ấp IV  V  VI tùy từng đoạn. 

- Đƣờng bộ ven biển: Đoạn qu  đị  b n tỉnh d i 130 87 km theo quy hoạ h 

Đƣờng ven biển quố  gi  đƣợ  Thủ tƣớng Chính phủ ph  duyệt tại Quyết định 

số 129/QĐ-TTg. Về hiện trạng  tuyến đƣờng đƣợ   hi  th nh 3 đoạn tuyến 

 hính: đoạn T m Qu n - Nhơn Hội d i 103 77 km  ơ bản theo đƣờng ĐT.639 

hiện trạng  quy mô đƣờng  ấp VI-III  đoạn Nhơn Hội - Kho x ng dầu Phú H   

d i 12 1 km đi theo đƣờng trong đô thị; đoạn kho x ng dầu Phú H   - r nh giới 

Bình Định  Phú Y n d i 15 0 km đi trùng Quố  lộ 1D. 

Về     tuyến đƣờng tỉnh: Tỉnh Bình Định  ó 11 tuyến đƣờng tỉnh với tổng 

 hiều d i 506 47 km  Kết  ấu mặt đƣờng  hủ yếu l  b  tông nhự  v  BTXM  

trong đó mặt đƣờng BTN  hiếm 70 1% v  mặt đƣờng BTXM  hiếm 29 9%. 

tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn-An  ão)  ĐT.630 (Ho i Đứ -Kim Sơn)  ĐT.631 

(Nhơn Hƣng-Phƣớ  Thắng)  ĐT.632 (Phù Mỹ-Bình Dƣơng)  ĐT.633 (Chợ 

Gồm-Đề Gi)  ĐT.634 (H   Hội-Hội Sơn)  ĐT.636 (G  Bồi-Bình Nghi)  ĐT.637 

(Vƣờn Xo i-Vĩnh Sơn)  ĐT.638 (Chƣơng H  - ong Vân)  ĐT.639 (Quy Nhơn-

T m Qu n)  ĐT.640 (Ông Đô-C t Tiến). 

Về     tuyến đƣờng huyện: To n tỉnh hiện n y  ó 53 tuyến đƣờng huyện 

với tổng  hiều d i l  542 40 km  hiếm 4 80% tổng  hiều d i đƣờng bộ tr n đị  

b n tỉnh. Tỷ lệ đƣờng huyện đƣợ   ứng ho  rất   o 100%  trong đó đƣờng b  

tông nhự   hiếm 90 83%  đƣờng b  tông xi m ng  hiếm 9 17%. Tình trạng     

tuyến đƣờng huyện tƣơng đối tốt. 

Về     tuyến đƣờng đô thị: To n tỉnh  ó 653 4km đƣờng đô thị  tập trung 

 hủ yếu tại th nh phố Quy Nhơn v  thị xã An Nhơn.  

b) Giao thông đường sắt 

Tuyến đƣờng sắt thống nhất H  Nội - TP. Hồ Chí Minh  hạy dọ  xuy n 

suốt tỉnh với tổng  hiều d i l  147 12km b o gồm tuyến  hính H  Nội - TP. Hồ 

Chí Minh v  1 nh nh nối v o th nh phố Quy Nhơn. Tuyến  hính H  Nội - TP. 

Hồ Chí Minh d i 136 82 km. Nh nh nối v o Quy Nhơn bắt đầu từ g  Di u Trì 

đến g  Quy Nhơn tại th nh phố Quy Nhơn  ó  hiều d i 10 34km. 

Tr n đị  b n tỉnh  ó 12 g   trong đó 11 g  tr n tuyến  hính  1 g  tr n tuyến 

nh nh. G   hính l  g  Di u Trì    n lại  hủ yếu l      g   ó  hứ  n ng tránh tàu.  

G  Quy Nhơn l  g  h nh kh  h nằm trong nội đô th nh phố  hiện  hỉ kh i th   

tuyến TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn. 

c) Giao thông đường hàng không  
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Cảng H ng không Phù C t    h trung tâm th nh phố Quy Nhơn 30 km về 

phí  Tây Bắ      h Quố  lộ 1 khoảng 1 5km về hƣớng Tây; đây l  sân b y s  

dụng  hung dân dụng v  quân sự  đạt  ấp 4C  đ p ứng khả n ng kh i th       

loại t u b y A321/321 v  tƣơng đƣơng. Nh  g  h nh kh  h  ó diện tí h 

8.397m2  n ng lự  phụ  vụ 600 h nh kh  h giờ   o điểm   ông suất thiết kế 1 2-

1 5 triệu h nh kh  h/n m   ó khả n ng mở rộng để nâng  ông suất l n 2 4 triệu 

h nh kh  h/n m. 

Theo quy hoạ h định hƣớng đến n m 2030: đạt  ấp sân b y 4E v  sân b y 

quân sự  ấp I   ông suất 4 triệu h nh kh  h/n m  50.000 tấn h ng hó /n m   ó 

12 vị trí đỗ t u b y  đ p ứng khả n ng kh i th       loại t u b y  ode E trở 

xuống nhƣ B777  A320  A321 v  tƣơng đƣơng. Nh  g  h nh kh  h  ó  ông suất 

đạt 2 4 triệu h nh kh  h/n m  đồng thời  ải tạo nh  g  h nh kh  h đến n m 

2030 đạt 4 triệu h nh kh  h/n m. 

d) Giao thông đường thủy nội địa 

Hệ thống gi o thông đƣờng thủy nội đị  tr n đị  b n tỉnh gồm: Vùng nội 

thủy dọ  bờ biển d i 134 km  ó diện tí h khoảng 3.216km
2
; đầm Thị Nại 

khoảng 50 6km
2
; đầm Đề Gi rộng khoảng 16km

2
; Điểm du lị h Hầm Hô Ros  

Alb  diện tí h mặt nƣớ  khoảng 0 1km
2
 (tổng diện tí h khu du lị h 0 4km

2
); Hồ 

Núi Một diện tí h mặt nƣớ  khoảng 0 8 km
2
 (tổng diện tí h 12km

2
). Hiện n y  

tr n đị  b n tỉnh  ó 01 tuyến Hải Cảng - Nhơn Châu đ ng kh i th   với tần suất 

01  huyến đi về/ng y   hiều d i 30 km  nối th nh phố Quy Nhơn với xã đảo 

Nhơn Châu.  

Ngo i r     n  ó 08 tuyến phụ  vụ kh  h th m qu n  du lị h trong đầm v  

biển đảo. 

e) Giao thông đường biển 

Bình Định  ó 134 km bờ biển với nhiều đảo  vũng  vịnh v          biển rất 

thuận lợi xây dựng  ảng biển. C   bến  ảng biển  hính đều tập trung ở th nh 

phố Quy Nhơn v  khu vự  tiếp gi p đầm Thị Nại. Khu bến Quy Nhơn - Thị Nại 

- Đống Đ   ó tầm qu n trọng  hiến lƣợ  về kinh tế xã hội   n ninh quố  ph ng 

 ủ  tỉnh Bình Định  khu vự  miền Trung v  khu vự  Tây Nguy n. Khu bến Quy 

Nhơn - Thị Nại - Đống Đ  hiện tại  ó 1 khu bến hoạt động l  khu bến Quy Nhơn 

- Thị Nại  b o gồm 05 bến tổng hợp v  2 bến  huy n dùng đ ng kh i th  . N m 

bến  ảng tổng hợp l   ảng Quy Nhơn   ảng Thị Nại  Tân  ảng Quy Nhơn  Tân 

 ảng Miền Trung v  bến đị  phƣơng Đống Đ  (hiện không kh i th  ). Trong đó  

 ó 2 bến  ảng  hính  hiếm thị phần lớn nhất l   ảng Quy Nhơn v   ảng Thị Nại; 

bến Tân  ảng Quy Nhơn v  bến Tân  ảng miền Trung l  2 bến  ảng mới  ông 

bố; bến Đống Đ  l  bến đị  phƣơng hiện đ ng trong gi i đoạn đầu tƣ nâng  ấp. 

H i bến  huy n dùng l  bến x ng dầu Quy Nhơn v  bến x ng dầu An Phú. 
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 uồng h ng hải Quy Nhơn  ó tổng  hiều d i tuyến luồng l  6 3km;  hiều 

rộng 110m;   o độ đ y đạt -11 0m; vũng qu y trở t u rộng 300m  đủ điều kiện 

cho các tàu có trọng tải 50.000 DWT giảm tải r  v o luồng Quy Nhơn  n to n. 

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2023 - 2025 

Hiện n y   ó 18 dự  n đ ng thự  hiện  ông t    huẩn bị đầu tƣ trung hạn 

gi n đoạn 2023 - 2025 với tổng mứ  đầu tƣ 15.893.750 triệu đồng  gồm: Đƣờng 

ven biển đoạn Cầu Thiện Ch nh đi Quảng Ngãi d i 2 8 km; Tuyến đƣờng nối từ 

   Th nh Nghị về  ảng Quy Nhơn d i 2 km; Nâng  ấp mở rộng tuyến đƣờng 

ĐT.636  đoạn qu  xã Phƣớ  Qu ng  huyện Tuy Phƣớ  d i 7 15 km; Tuyến 

đƣờng kết nối ĐT.636 qu  Cầu Thị Nại 4 v  Q .19B (theo Quy hoạ h KKT 

Nhơn Hội gọi l   ầu Bắ  Thị Nại); Nâng  ấp  mở rộng đƣờng Tây tỉnh ĐT.638 

d i 68 km; Tuyến đƣờng kết nối Q .1 với đƣờng ĐT.639 qu  huyện Phù C t d i 

17 km; Đƣờng Vĩnh Thạnh - Phù C t (từ TT Vĩnh Thạnh kết nối v o ĐT.634 ở 

xã Cát Sơn - Phù C t v  đi về Q .1) d i 22 km; Tuyến đƣờng Ho i Nhơn - An 

 ão d i 10 km; Tuyến đƣờng từ thị trấn Vân C nh đi xã Phú Mỡ  huyện Đồng 

Xuân  tỉnh Phú Y n d i 22 km; Tuyến đƣờng kết nối đƣờng  huy n dụng phí  

Tây KKT Nhơn Hội với tuyến đƣờng ven biển C t Tiến - Diêm Vân dài 13,2 

km; Cầu Thị Nại 2  th nh phố Quy Nhơn d i 4 km; Đƣờng phí  Tây huyện Vân 

C nh d i 24 km; Tuyến đƣờng dẫn r   ảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội d i 

1 3 km; Mở rộng tuyến Quố  lộ 19C đoạn Km26 600 - Km28 815 qu  thị trấn 

Vân Canh d i 2 215 km; Tuyến tr nh ĐT.629 đoạn qu  An H   đến thị trấn An 

 ão d i 4 4 km; Đƣờng Điện Bi n Phủ nối d i từ  ây x ng dầu số 4 đến Khu đô 

thị  ong Vân (qu  Núi Vũng Chu ) d i 4 75 km; Xây dựng  ầu kết nối đến th p 

B nh Ít d i 0 31 km; Nâng  ấp để đảm bảo gi o thông  thông suốt không bị   h 

tắ  gi o thông v o mù  mƣ  lũ tr n tuyến đƣờng ĐT.629 d i 3 7 km. 

6.  Hệ thống thủy lợi, thủy điện 

To n tỉnh  ó 710  ông trình thủy lợi. Trong đó  ó 164 hồ  hứ  nƣớ   với 

tổng dung tí h  hứ  l  682 triệu m
3
 nƣớ   278 đập dâng  268 trạm bơm  khoảng 

6000km k nh mƣơng     loại bảo đảm tƣới  hắ   ho diện tí h   nh t   109.780 

h  (lú  93.273 h   m u 15.959 h   nuôi trồng thủy sản 455 25 h  v  muối: 93 34 

h ). Cấp nƣớ  sinh hoạt nông thôn tập trung  ó 130  ông trình với tổng công 

suất thiết kế l  44.534 m
3
/ng y đ m. Trong đó  ó 108  ông trình kh i th    s  

dụng nguồn nƣớ  mặt; 22  ông trình kh i th    s  dụng nƣớ  dƣới đất. 

Một số hồ  hứ  nƣớ  thủy lợi lớn  ó dung tí h ph ng lũ   ó khả n ng điều 

tiết nƣớ  lũ góp phần giảm ngập vùng hạ du nhƣ: Tr n lƣu vự  sông Kôn  ó     

Hồ Định Bình dung tí h hữu í h 226 triệu m
3
  hồ Núi Một dung tí h hữu í h 110 

triệu m
3
; hồ Thuận Ninh dung tí h hữu í h 35 triệu m

3
; lƣu vự     Tinh  ó hồ 

Hội Sơn với dung tí h hữu í h 46 triệu m
3
; lƣu vự  sông  ại Gi ng  ó hồ Đồng 

Mít dung tí h hữu í h 90 triệu m
3
  lƣu vự  sông H  Th nh không  ó hồ  hứ  
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nƣớ  đủ lớn để điều tiết lũ. Tr n thƣợng nguồn hồ  hứ  nƣớ  thủy lợi Định Bình 

 ó n m hồ  hứ  thủy điện với tổng dung tí h hữu í h 229 triệu m
3
. 

Trong mù  mƣ  lũ      hồ  hứ  nƣớ  lớn tr n lƣu vự  sông Kôn - Hà 

Th nh tuân thủ việ  vận h nh điều tiết nƣớ  theo quy định tại Quy trình vận 

h nh li n hồ  hứ  do Thủ tƣớng Chính phủ b n h nh tại Quyết định số 936/QĐ-

TTg ng y 30/7/2018 (gồm     hồ: Định Bình  Núi Một  Thuận Ninh  V n 

Phong  Vĩnh Sơn A  Vĩnh Sơn B  Vĩnh Sơn 5  Tr  Xom 1). 

Hệ thống đ  kè sông Bình Định đã đƣợ  xây dựng  ó tổng  hiều d i 

345 64 km  tập trung  hủ yếu ở     sông lớn nhƣ sông  ại Gi ng     Tinh  sông 

Kôn  H  Th nh v  một số d ng suối  hính. Tổng  hiều d i đ  kè sông theo     

huyện  thị xã  th nh phố gồm: Thị xã Ho i Nhơn 25 8 km  huyện Ho i  n 10 9 

km  huyện Phù Mỹ 36 4 km  huyện Phù C t 60 3 km  thị xã An Nhơn 39 8 km  

huyện Tuy Phƣớ  96 7 km  huyện Vĩnh Thạnh 5 6 km  huyện Tây Sơn 23 5 km  

huyện Vân C nh 13 2 km v  TP. Quy Nhơn 27 0 km.  

Hệ thống đ   kè sông bảo vệ dân  ƣ  sản xuất nông nghiệp   ơ sở hạ tầng 

những khu vự  xung yếu vùng trung du  vùng đồng bằng dọ  theo 4 sông lớn 

 ại Gi ng     Tinh  sông Kôn v  H  Th nh. C   tuyến đ  đƣợ  thiết kế với khả 

n ng ph ng  hống lũ với tần suất 10%  ho lũ sớm  lũ muộn  lũ tiểu mãn (ri ng 

đ  thuộ  nội th nh Quy Nhơn  ó tần suất 5%)  lũ  hính vụ  hấp nhận  ho tr n 

qu  đ  để phân lũ v o trong đồng. Khi mƣ  lũ lớn diện rộng  kết hợp với triều 

 ƣờng thì vùng hạ lƣu  ủ  4 sông lớn xảy r  ngập lụt.  

7. Hệ thống điện lƣới 

Hệ thống điện trong tỉnh đƣợ   ấp từ hệ thống điện Quố  gi  qu  trạm 

biến  p 220 kV (Quy Nhơn  Phù Mỹ  Phƣớ  An) với tổng  ông suất 875MV v  

16 trạm biến  p 110 kV với tổng  ông suất 929 MVA tr n đị  b n     huyện  thị 

xã  th nh phố; s u đó qu  đƣờng dây 22 kV đến     trạm phân phối 22/0 4 kV 

để  ấp điện  ho     phụ tải phụ  vụ sản xuất v  sinh hoạt.  ƣới điện trung  p đã 

đƣợ  đầu tƣ to n bộ tại     xã  phƣờng trong tỉnh; trong đó   ó 159 phƣờng  xã 

 ó điện lƣới quố  gi . 

To n tỉnh  ó khoảng 243km đƣờng dây 220kV; 493 km đƣờng dây 110 

kV; 3.144 km đƣờng dây trung  p v  4.587 km đƣờng dây hạ thế;  ó 4.747 trạm 

biến  p phân phối điện v  hơn 472.000 kh  h h ng s  dụng điện. 

Tr n đị  b n tỉnh Bình Định hiện  ó 4 dự  n điện gió đã vận h nh ph t 

điện với tổng  ông suất 107 4 MW; 05 dự  n điện mặt trời vận h nh ph t điện 

với tổng  ông suất l  529 5 MWp v  10 nh  m y thủy điện đ ng vận h nh ph t 

điện với tổng  ông suất l  318 9 MW. C   nh  m y điện vận h nh ph t điện đã 

góp phần đảm bảo  n ninh n ng lƣợng quố  gi   giải quyết việ  l m  ho ngƣời 

l o động v  t ng thu ngân s  h đ ng kể  ho đị  phƣơng. 
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Đối với     dự  n thủy điện đã  ó t   động tí h  ự  trong việ  góp phần 

duy trì điều h   d ng  hảy về hạ du v o mù  kiệt nhằm phụ  vụ  ho     nhu  ầu 

 ấp nƣớ  sinh hoạt  sản xuất  đẩy mặn  … Nhiều dự  n thủy điện ho n th nh góp 

phần xây dựng  ơ sở hạ tầng nông thôn vùng sâu  vùng x  phụ  vụ đời sống  sản 

xuất  ủ  ngƣời dân nông thôn  nhất l  hệ thống gi o thông giữ      khu vự  lân 

 ận. Nhiều tuyến đƣờng v nh đ i nối liền     xã miền núi  tạo điều kiện thuận 

lợi gi o thƣơng giữ     vùng  góp phần ph t triển kinh tế  v n hó  - xã hội. 

Hệ thống điện trong tỉnh đ ng vận h nh  n to n  bảo đảm  ung  ấp điện 

ổn định. Tuy nhi n   ần qu n tâm bảo trì  nâng  ấp hệ thống điện để bảo đảm 

vận h nh  n to n trong mù  mƣ  bão. 

8. Hệ thống nƣớc sinh hoạt 

- Hệ thống  ấp nƣớ  đô thị v  khu  ông nghiệp: 

Hiện n y  tất  ả     đô thị trong tỉnh đều đã  ó nh  m y  ung  ấp nƣớ  

sạ h với tổng  ông suất 112.450 m
3
/ngđ (mét khối nƣớ /ng y đ m). C   nh  

m y nƣớ   hủ yếu dùng nguồn nƣớ  ngầm v  đã s  dụng đạt tới 90 - 100% công 

suất thiết kế. 

Tỷ lệ dân số đô thị đƣợ   ung  ấp nƣớ  sạ h qu  hệ thống  ấp nƣớ  tập 

trung n m 2022 đạt trung bình 84 22%. Ti u  huẩn  ấp nƣớ  đạt khoảng 80 - 

120 lít/ngƣời. Chất lƣợng nƣớ   ấp đạt QCVN 01:2018/BYT  ủ  Bộ Y tế v  

QCĐP 01:2022/BĐ Quy  huẩn kỹ thuật đị  phƣơng về  hất lƣợng nƣớ  sạ h s  

dụng  ho mụ  đí h sinh hoạt tr n đị  b n tỉnh Bình Định. 

Đối với Khu Kinh tế Nhơn Hội: Khu kinh tế Nhơn Hội đƣợ   ấp nƣớ  

thông qu  trạm bơm t ng  p 12.000 m³/ngđ do Công ty Cổ phần  ấp tho t nƣớ  

Bình Định quản lý  vận h nh v  đã ho n th nh dự  n  ấp nƣớ   ho Khu  ông 

nghiệp Be  mex Bình Định với  ông suất 2.900 m³/ngđ. 

- Hệ thống  ấp nƣớ  nông thôn: 

 Tính đến  uối n m 2022  to n tỉnh  ó 130  ông trình  ấp nƣớ  tập trung 

vùng nông thôn với tổng  ông suất thự  tế/thiết kế l  86.494/115.426 hộ  đạt 

74 9%; trong đó  24  ông trình bơm dẫn  với  ông suất thiết kế 34.340 m3/ng y 

đ m v  106  ông trình tự  hảy  với  ông suất thiết kế 16.742 m3/ng y đ m. 

Hiện n y   ó 15  ông trình đƣợ  đ nh gi  hoạt động bền vững (tỷ lệ 11 5%)  02 

 ông trình hoạt động tƣơng đối bền vững (tỷ lệ 1 5%)  76  ông trình hoạt động 

kém bền vững (tỷ lệ 58 5%) v  37  ông trình không hoạt động (tỷ lệ 28 5%). 

Tổng số hộ dân nông thôn đƣợ  s  dụng nƣớ  hợp vệ sinh l  271.900 hộ  

đạt 100 0%; trong đó  số hộ đƣợ  s  dụng nƣớ  từ  ông trình  ấp nƣớ  tập trung 

l  90.315 hộ  đạt 33 2%; số hộ s  dụng nƣớ  từ  ấp nƣớ  nhỏ lẻ l  181.585 hộ  
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 hiếm 66 8%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn s  dụng nƣớ  sạ h đạt quy  huẩn QCĐP 

01:2022/BĐ từ  ông trình  ấp nƣớ  tập trung: 84.220/271.900 hộ  đạt 31 0%. 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn s  dụng nƣớ  hợp vệ sinh  hƣ  thật sự ổn định  

thƣờng biến động   hịu ảnh hƣởng trự  tiếp  ủ  thi n t i. 

9. Hệ thống quan trắc khí tƣợng thủy văn 

Hiện n y  hệ thống qu n trắ  khí tƣợng thủy v n tr n đị  b n tỉnh gồm  ó 

hệ thống trạm qu n trắ   ủ  ng nh Khí tƣợng thủy v n Quố  gi  v  mạng lƣới 

    trạm qu n trắ  tự động lƣợng mƣ   mự  nƣớ   huy n dùng ( ho  ông t   

ph ng  hống thi n t i  quản lý  ông trình thủy lợi  thủy điện). 

Hệ thống trạm qu n trắ  ng nh Khí tƣợng thủy v n Quố  gi  đ ng vận 

h nh gồm: 01 trạm hải v n Quy Nhơn (tự động)  06 trạm thủy v n (03 tự động 

gồm trạm Bồng Sơn  Vĩnh Hiệp  Ki n Mỹ v  02 trạm thủy v n thủ  ông gồm 

trạm Bình Nghi, Vĩnh Sơn v  01 trạm b n tự động l  An H  )  07 trạm khí 

tƣợng (trạm Quy Nhơn  An Nhơn  Ho i Nhơn  Ho i Đứ   Phù Mỹ  Tây Thuận  

C nh Thuận)  01 trạm  ảnh b o dông sét Quy Nhơn  01 R d  thời tiết Quy 

Nhơn   ùng với 27 trạm qu n trắ  tự động lƣợng mƣ . 

Mạng lƣới     trạm qu n trắ  tự động lƣợng mƣ   huy n dùng hiện  ó 74 

trạm tr n     lƣu vự  sông tr n đị  b n tỉnh  nhƣ s u: Tr n lƣu vự  sông Kôn - 

H  Th nh  ó 39 trạm/diện tí h lƣu vự  3.809 km
2
 (mật độ 98 km

2
/1 trạm); lƣu 

vự  sông    Tinh  ó 14 trạm/diện tí h lƣu vự  780 km
2
 (mật độ 56 km

2
/1 trạm); 

lƣu vự  sông  ại Gi ng  ó 22 trạm/diện tí h lƣu vự  1.402 km
2
 (mật độ 64 

km
2
/1 trạm)  lƣu vự  đầm Tr  Ổ  ó 02 trạm v  01 trạm ở xã đảo Nhơn Châu  

th nh phố Quy Nhơn. 

Về trạm qu n trắ  tự động mự  nƣớ   huy n dùng hiện  ó 45 trạm: Tr n 

lƣu vự  sông Kôn - H  Th nh  ó 20 trạm  lƣu vự  sông    Tinh  ó 13 trạm  lƣu 

vự  sông  ại Gi ng  ó 12 trạm. Trong 45 trạm tr n   ó 21 trạm qu n trắ  mự  

nƣớ  sông (sông Kôn 8 trạm  sông H  Th nh 4 trạm  sông    Tinh 06 trạm  

sông  ại Gi ng 3 trạm) v  24 trạm qu n trắ  tự động mự  nƣớ  hồ  hứ . 

Phần mềm “Hệ thống quản lý dữ liệu qu n trắ  tự động lƣợng mƣ   mự  

nƣớ   huy n dùng tỉnh Bình Định” đã đƣợ  xây dựng  do V n ph ng Thƣờng 

trự  B n Chỉ huy về Ph ng  hống thi n t i tỉnh quản lý vận h nh. Dữ liệu qu n 

trắ  mƣ   mự  nƣớ  đƣợ   hi  sẻ  ông kh i tr n tr ng Thông tin điện t   ủ  V n 

ph ng tại đị   hỉ https://quantrac.pcttbinhdinh.gov.vn/ 

10. Hệ thống thông tin liên lạc và truyền tin cảnh báo thiên tai 

Hệ thống thông tin li n lạ : Hiện n y  hệ thống  ơ sở hạ tầng để bảo đảm 

 ông t   thông tin li n lạ  đã b o phủ 100%     xã  phƣờng  thị trấn tr n đị  b n 

tỉnh  hệ thống viễn thông với: trạm thông tin di động (trạm BTS) l  1.816 trạm; 

https://quantrac.pcttbinhdinh.gov.vn/
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tổng số thu  b o điện thoại l  1.595.608 thu  b o; Mạng Internet triển kh i rộng 

khắp với  ông nghệ FTTH (FTTx)  truy nhập Internet tố  độ   o. 

Ngo i r   trƣớ  v  trong khi  ó thi n t i     do nh nghiệp viễn thông luôn 

 hủ động điều động     xe lƣu động thông tin di động GSM (b o gồm: VNPT 

Bình Định  Chi nh nh Viettel v  đ i Viễn thông Mobifone Bình Định); s  dụng 

    hệ thống thông tin li n lạ  qu  vệ tinh Inm rs t  m y li n lạ  vô tuyến sóng 

ngắn Cod n v      phƣơng tiện về ô tô  xe m y  nhi n liệu  vật liệu phụ  vụ  ho 

hoạt động đảm bảo mạng lƣới Viễn thông  đảm bảo thông tin li n lạ  thông suốt 

trong mọi tình huống  đảm bảo thống nhất việ   hỉ đạo  điều h nh v  phối hợp 

 hặt  hẽ giữ  B n Chỉ huy Ph ng  hống thi n t i v  Tìm kiếm  ứu nạn (PCTT 

v  TKCN)  ủ  ng nh Thông tin v  Truyền thông      đơn vị  do nh nghiệp; huy 

động mọi lự  lƣợng  phƣơng tiện về bƣu  hính  viễn thông tr n đị  b n để đảm 

bảo thông tin li n lạ  phụ  vụ PCTT v  TKCN từ tỉnh đến  ơ sở  hạn  hế đến 

mứ  thấp nhất việ  gi n đoạn thông tin li n lạ  trong qu  trình PCTT v  TKCN. 

Đ i Ph t th nh v  Truyền hình Bình Định  B o Bình Định  Trung tâm V n 

hóa - Thông tin và Thể th o     huyện  thị xã  th nh phố  Đ i truyền th nh  ơ sở 

thự  hiện tốt  ông t   phổ biến     kiến thứ  về tình hình diễn biến thi n t i bất 

thƣờng  biến đổi khí hậu để tuy n truyền nâng   o nhận thứ   ộng đồng về 

PCTT&TKCN đến ngƣời dân; Phổ biến kiến thứ   kinh nghiệm  gƣơng điển 

hình trong  ông t   ph ng  hống thi n t i v  tìm kiếm  ứu nạn. 

Hệ thống truyền tin  ủ  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  Ph ng thủ dân sự 

     ấp qu  f x  em il  điện thoại  ố định  di động, …; hệ thống li n lạ  t u    

qua sóng radio  ủ  Đ i Thông tin duy n hải Quy Nhơn v  Trạm bờ Quy Nhơn 

(Chi  ụ  Thủy sản); hệ thống ph t th nh - truyền hình  ủ  Đ i Ph t th nh v  

Truyền hình Bình Định v      đị  phƣơng      k nh thông tin b o  hí. 

Thông tin thi n t i thƣờng xuy n  ập nhật tr n website V n ph ng Thƣờng 

trự  B n Chỉ huy về Ph ng   hống thi n t i tỉnh https://pcttbinhdinh.gov.vn, 

tr ng F  ebook Thông tin Ph ng  hống thi n t i Bình Định. 

11. Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, lũ 

To n tỉnh  ó 03 khu neo đậu tr nh trú bão: Khu vự  Đầm Thị Nại (th nh 

phố Quy Nhơn v  huyện Tuy Phƣớ )  khu vự  đầm Đề Gi (huyện Phù C t  Phù 

Mỹ) v  khu vự  T m Qu n (thị xã Ho i Nhơn).   

Khu vự  đầm Thị Nại neo đậu khoảng 2.400 t u tại 4 vùng nƣớ , đầm Đề 

Gi neo đậu khoảng 400 tàu cá, khu vự  thị xã Ho i Nhơn  ó  ảng T m Qu n 

Bắ  neo đậu khoảng 1.000 tàu. 

12. Khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 

Bình Định hiện  ó 5.667 t u    đ ng ký kh i th   th   thủy sản với khoảng 

40 nghìn thuyền vi n; trong đó  ó 1.444  hiế   ó  hiều d i từ 6m đến dƣới 12m 

https://pcttbinhdinh.gov.vn/
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( hiếm 25,48%). 931  hiế   ó  hiều d i từ 12 m đến dƣới 15 m ( hiếm 16,43%) 

v  3.292  hiế   ó  hiều d i từ 15m trở l n ( hiếm 58,09%) tập trung kh i th   

bằng     nghề  hủ lự : Nghề  âu 2234  hiế   nghề lƣới vây 1.353  hiế , nghề 

m nh  hụp 303  hiế , nghề lƣới r  425  hiế , nghề lƣới kéo 366  hiế  v  nghề 

kh   986  hiế . To n tỉnh  ó khoảng 2.706 t u kh i th      ngừ, trong đó 

khoảng 1.426 t u  âu    ngừ v  khoảng 1.280 t u vây    ngừ thƣờng xuy n hoạt 

động kh i th   ở ngƣ trƣờng khơi miền Trung, quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng 

Sa. 

Diện tí h nuôi trồng thủy sản  ả tỉnh khoảng 4.086 ha, trong đó: Diện tí h 

nuôi nƣớ  ngọt 2.260 ha, diện tí h nuôi nƣớ  lợ 1.826 ha. Sản lƣợng nuôi trồng 

thủy sản to n tỉnh 06 th ng đầu n m 2023 ƣớ  đạt 6.374 tấn, trong đó: Sản 

lƣợng tôm nuôi nƣớ  lợ đạt 4.365,6 tấn;    1.721,5 tấn v  thủy sản kh   286,9 

tấn. Tr n đị  b n tỉnh Bình Định  ó     hình thứ  nuôi trồng thủy sản  ó khả 

n ng bị ảnh hƣởng bởi mù  mƣ  lũ l  nuôi tôm (ở vùng ven đầm v  ven biển), 

nuôi    lồng biển v  tr n hồ  hứ  thủy lợi, cá ao. 

Bảng 1: Số liệu t u thuyền tỉnh Bình Định đ nh bắt hải sản tr n biển  

Tổng số 

tàu 

Tổng số 

ngƣời 

Ven bờ 

(số t u/ 

ngƣời) 

Vùng lộng 

(số t u/ 

ngƣời) 

Vùng khơi 

(số t u/ 

ngƣời) 

Có thiết bị 

quan sát tàu 

   (số t u) 

Ngƣ trƣờng 

đ nh bắt  hính 

5.667 40.482 1.444/3.464 931/5.546 3.292/31.472 3.242 

Ho ng s ; giữ  

Hoàng Sa - 

Trƣờng S ; 

Trƣờng S  

III. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Do vị trí đị  lý  đặ  điểm đị  hình  đị  mạo  ùng với t   động biến đổi khí 

hậu to n  ầu  tình hình thi n t i tr n đị  b n tỉnh diễn r  hết sứ  phứ  tạp v   ó 

xu thế ng y   ng gi  t ng về số lƣợng  ũng nhƣ mứ  độ khố  liệt. C   loại hình 

thi n t i thƣờng xuất hiện ở Bình Định l   p thấp nhiệt đới (ATNĐ)  bão  mƣ  

lớn  lũ  lũ quét  ngập lụt  dông  sét  lố   hạn h n  xâm nhập mặn  sạt lở đất  … 

Đặ  biệt l  loại hình thi n t i do bão  lũ  mƣ  lớn xảy r  h ng n m gây r  nhiều 

thiệt hại v  ảnh hƣởng đến đời sống  ủ  nhân dân trong tỉnh.   

Thiệt hại do thi n t i gây r  từ n m 1999 đến n m 2022 tr n đị  b n tỉnh 

đã l m 470 ngƣời  hết  355 ngƣời bị thƣơng  8.285 nh  bị sập  363.312 nh  dân 

bị tố  m i  hƣ hỏng. Tổng ƣớ  tính thiệt hại hơn 12.591 tỷ đồng. 

1. Bão và áp thấp nhiệt đới 

- Thƣờng xuất hiện v o mù  mƣ  từ th ng 9 - 12. Trung bình mỗi n m 

 hịu t   động trự  tiếp  ủ  1 - 2  ơn bão. Khi v o đất liền  bão gây gió mạnh tới 

 ấp 11 - 12. Theo phân vùng  ủ  Bộ T i nguy n v  Môi trƣờng  bão đổ bộ v o 
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Bình Định  ó thể tới  ấp 16. Bão thƣờng gây mƣ  từ 200 - 300 mm trong 2 - 3 

ngày.  

- Từ n m 1975 đến n y đã qu n trắ  đƣợ  gió  tố  độ gió bão 40 m/s tại 

Quy Nhơn  An Nhơn  Ho i Nhơn (n m 1984  1995). Trƣớ  n m 1975  đã qu n 

trắ  đƣợ  gió bão 59 m/s tại Quy Nhơn v o ng y 16/9/1972. Hƣớng gió mạnh ở 

phí  Bắ  tỉnh  hủ yếu l  Bắ  đến Tây Bắ ; phí  N m tỉnh hƣớng Tây  Bắ  v  

Tây Bắ . Gió mạnh thƣờng xuất hiện tại vị trí bão đổ bộ không  ó đị  hình  he 

 hắn; tại khe núi  thung lũng gió  ũng mạnh hơn. Khi đổ bộ v o đất liền  bão 

thƣờng gây mƣ  từ 200 - 300 mm trong 2 - 3 ngày; bán kính 100 - 200 km; phía 

Bắ  tỉnh vùng An  ão  Ho i  n thƣờng mƣ  nhiều hơn. Khi kết hợp với không 

khí lạnh  diện mƣ  sẽ mở rộng  thời gi n mƣ  tới 5 - 6 ng y  lƣợng mƣ   ó thể 

700mm. Đặ  biệt  nơi  ó đị  hình đón gió bão thƣờng  ó mƣ  rất lớn. 

2. Lũ, ngập lụt, lũ quét 

-  ũ lụt xảy r  tr n phạm vi rộng  bình quân mỗi n m xảy r  3 đến 4 đợt lũ. 

N m nhiều nhất  ó 8 đợt lũ (1999)  n m ít nhất  ó 2 trận lũ (2004).  ũ lụt phổ 

biến nhất l  lũ  hính vụ xuất hiện v o th ng 10  11.  ũ tiểu mãn xuất hiện v o 

 uối th ng 5.  ũ sớm xuất hiện v o th ng 9 v  lũ muộn xuất hiện v o th ng 12. 

Thời gi n mƣ  gây lũ mỗi đợt thƣờng từ 2 - 3 ng y  ó đợt l n đến 5 ng y. Tổng 

lƣợng mƣ  từ 200 - 300 mm   ó đợt l n đến 400 - 750 mm. Đợt lũ lị h s  từ 

ngày 14 - 17/11/2013 lƣợng mƣ  phổ biến từ 250 - 450mm. Tổng lƣợng d ng 

 hảy trong mù  lũ  hiếm tới 70% lƣợng d ng  hảy  ả n m. Thời kỳ đầu mù  lũ 

với lƣợng mƣ  trung bình tr n lƣu vự  xấp xỉ 50 mm  l m mự  nƣớ  tr n     

sông d o động t ng hoặ   ó lũ nhỏ.  ũ ở mứ  b o động I - II xuất hiện khi tr n 

lƣu vự   ó lƣợng mƣ  từ 100 - 150 mm; lƣợng mƣ  tr n lƣu vự  từ 150 - 250 

mm  mự  nƣớ      sông ở hạ lƣu xấp xỉ hoặ  vƣợt b o động III. Qu  số liệu 

thống k  nhiều trận lũ trong nhiều n m  lƣợng mƣ  gây lũ trung bình thƣờng từ 

130 - 200 mm. Tổng lƣợng d ng  hảy mù  lũ  hiếm tới 70% lƣợng d ng  hảy 

n m.  

- Từ th ng 9 đến th ng 12 hằng n m l  thời kỳ mƣ  lũ ở tỉnh Bình Định  

mƣ  lớn tập trung từ th ng 10 đến th ng 12. Có 03 loại hình th i thời tiết gây 

mƣ  lũ tr n đị  b n tỉnh  đó l : 

+ Khi có bão  ATNĐ đổ bộ v o đất liền hoặ  ảnh hƣởng trự  tiếp nhƣ di 

 huyển dọ  theo bờ biển  hoặ  đổ bộ v o phí  Bắ  tỉnh Quảng Ngãi  phí  N m 

tỉnh Phú Y n. Đi kèm với bão thƣờng  ó     đợt mƣ  to trƣớ  v  s u bão  

ATNĐ. 

  Khi  ó gió mù  Đông - Bắ   ƣờng độ mạnh tr n về kết hợp với ho n lƣu 

 ủ  bão  ATNĐ. Đây l  hình th i thời tiết  ó xu thế gây mƣ  to  lũ lớn tr n đất 

liền. 
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  Khi dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở phí  N m Biển Đông  đồng thời ở 

phí  Bắ   ó gió mù  hoặ  tín phong Đông Bắ  hoạt động v  di  huyển xuống 

phí  N m. Hình th i thời tiết n y thƣờng gây r  mƣ  lớn  kéo d i nhiều ng y.  

- C    ơn lũ lớn điển hình n m 1999  2007  2009  2011  2013  2017  2020 

tr n đị  b n tỉnh đều do     hình th i kết hợp n u tr n gây r . 

- N m 2009  2013  2016  2020  2021 đã xảy r  lũ quét  lũ lị h s   gây thiệt 

hại nghi m trọng về ngƣời v  t i sản  ảnh hƣởng đến ph t triển kinh tế xã hội. 

Thiệt hại do lũ v  lũ quét l m  ho 117 ngƣời  hết  107 ngƣời bị thƣơng  nhiều 

 ơ sở hạ tầng bị hƣ hại  tổng thiệt hại kinh tế l n đến 6.704 tỷ đồng. Những n m 

gần đây  do ảnh hƣởng  ủ  mƣ   ó  ƣờng suất   o  lũ quét  ó khả n ng xuất 

hiện ng y   ng nhiều với mứ  độ kh   nh u.  ũ quét thƣờng ph t sinh bất ngờ  

xảy r  trong phạm vị hẹp nhƣng sứ  t n ph  lớn v  gây r  những tổn thƣơng 

nghi m trọng về ngƣời v  t i sản  ảnh hƣởng đến  uộ  sống  ủ  nhân dân ở khu 

vự  ven     sông  suối.  

3. Khô hạn, sạt lở đất 

- Khô hạn xảy r  khi th ng 1 - 8  ó lƣợng mƣ  ít  thiếu hụt từ 50 - 70% so 

với lƣợng mƣ  trung bình nhiều n m  ùng kỳ  nhiệt độ   o  độ ẩm thấp. Hầu hết 

    lƣu vự  sông thƣờng xảy r  khô hạn khi nắng nóng kéo d i. C   n m 1983  

1987  từ 1991 - 1993, 1998, 2014 - 2020  hạn h n li n tụ  xảy r . 

- Trong những n m gần đây  sạt lở đất  đ  xảy r  phổ biến trong tỉnh. Khi 

 ó t   động  ủ  bão mạnh  mƣ  lớn  lũ lụt thì xảy r  sạt lở đất  đ . Đầu th ng 

11/2021 lƣợng mƣ  trung bình 652 mm. Tr n     vùng núi  trung du v  đồng 

bằng ven biển đã sạt lở đất  đ  nghi m trọng. Rủi ro thi n t i do sạt lở  ấp độ 1.  

- Sạt lở đất  đ  tại 8 đị  phƣơng. Vùng núi xảy r  tại huyện An  ão (An 

Vinh)  Vân C nh (C nh  i n). Vùng trung du tại Tây Sơn (Bình Tƣờng)  Ho i 

 n ( n Thạnh). Vùng đồng bằng ven biển tại Ho i Nhơn (Ho i Mỹ)  Phù Mỹ 

(Mỹ Thọ)  Phù C t (vùng núi Cấm - Cát Thành, vùng núi Gành - Cát Minh, 

vùng núi Đèo Ch nh O i  Đèo Tân Th nh - C t Hải) v  th nh phố Quy Nhơn 

(Đống Đ   Qu ng Trung). 

4. Khu vực có nguy cơ bị ảnh hƣởng do thiên tai 

a) Đối với bão, áp thấp nhiệt đới 

- Vùng bị ảnh hƣởng gió bão: 

Bảng 2: Vùng  ó nguy  ơ ảnh hƣởng  ủ  gió bão 

TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 
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TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

1 Quy Nhơn 21 

Trần Phú  Nhơn Hội  Nhơn  ý  Nhơn Hải  Nhơn Châu  

Phƣớ  Mỹ  Nhơn Phú  Qu ng Trung  Thị Nại   ý Thƣờng 

Kiệt  Trần Hƣng Đạo  Trần Qu ng Diệu      ợi  Nguyễn 

V n Cừ  Ngô Mây  Nhơn Bình  Bùi Thị Xuân  Đống Đ   

Ghềnh R ng  Hải Cảng     Hồng Phong.  

2 An Nhơn 15 

Phƣờng Bình Định  Đập Đ   Nhơn Hƣng  Nhơn An  Nhơn 

Phong  Nhơn Hạnh  Nhơn Th nh  Nhơn Hậu  Nhơn Mỹ  

Nhơn Phú   Nhơn Kh nh  Nhơn H    Nhơn  ộ   Nhơn Thọ  

Nhơn Tân. 

3 Ho i Nhơn 17 

Tam Quan Bắ   Ho i Mỹ  Ho i Xuân  Ho i Châu Bắ   T m 

Qu n N m  Ho i Hƣơng  Ho i Đứ   Ho i Sơn  Ho i Châu  

Ho i Phú  Ho i Hảo  T m Qu n  Ho i Th nh  Bồng Sơn  

Ho i Hải  Ho i Tân  Ho i Th nh Tây. 

4 Phù Cát 18 

C t Ch nh  C t Sơn  C t  âm  TT. Ngô Mây  C t Hiệp  C t 

H nh  C t Trinh  C t Tân  C t Tƣờng  C t Nhơn  C t Thắng  

TT. C t Tiến  C t Hải  C t Hƣng  C t T i  C t Minh  C t 

Khánh, Cát Thành. 

5 Phù Mỹ 10 
Mỹ T i  Mỹ C t  Mỹ Ch nh  Mỹ Thọ  Mỹ Th nh  Mỹ An  

Mỹ Thắng  Mỹ Đứ   Mỹ Châu  Mỹ  ợi. 

6 Tuy Phƣớ  13 

Phƣớ  Thắng  Phƣớ  H    Phƣớ  Sơn  Phƣớ  Thuận  Phƣớ  

Nghĩ   Phƣớ  Hiệp  Phƣớ  Hƣng  Phƣớ  Qu ng  Phƣớ   ộ   

Phƣớ  Th nh  Phƣớ  An  TT. Di u Trì  TT. Tuy Phƣớ . 

7 Vân Canh 7 
C nh Vinh  C nh Hiển  C nh Hiệp  C nh Thuận  C nh H    

Canh Liên, TT Vân Canh. 

8 Vĩnh Thạnh 9 
Vĩnh H    Vĩnh Qu ng  Vĩnh Thuận  Vĩnh Kim  Vĩnh Sơn  

Vĩnh Hiệp  Vĩnh Hảo  Vĩnh Thịnh  TT. Vĩnh Thạnh. 

9 Hoài Ân 10 

 n Nghĩ    n Hữu   n Tƣờng Tây   n Tƣờng Đông   n 

Đứ    n Thạnh   n Mỹ   n Tín   n Hảo Tây   n Hảo 

Đông. 

10 An Lão 10 
An Hòa, An Tân  An Qu ng  An Hƣng  TT. An Lão, An 

Trung  An Dũng  An Vinh  An Nghĩ   An To n. 

11 Tây Sơn 15 

Bình H    Bình Nghi  Bình Tân  Bình Th nh  Bình Thuận  

Bình Tƣờng  Tây An  Tây Bình  Tây Gi ng  Tây Phú  Tây 

Thuận  Tây Vinh  Tây Xuân  Vĩnh An  thị trấn Phú Phong. 

Tổng cộng 147  

- Vùng bị ảnh hƣởng do nƣớ  biển dâng do bão: 

Bảng 3: Vùng  ó nguy  ơ ảnh hƣởng do nƣớ  biển dâng do bão 

TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

1 Quy Nhơn 3 Nhơn  ý  Nhơn Hải  Nhơn Châu. 

2 Ho i Nhơn 8 
Ho i Châu Bắ   Ho i Mỹ  T m Qu n Bắ   Ho i Xuân  T m 

Quan Nam, Ho i Th nh  Ho i Hƣơng  Ho i Hải. 

3 Tuy Phƣớ  4 Phƣớ  Thắng  Phƣớ  H    Phƣớ  Sơn  Phƣớ  Thuận. 

4 Phù Cát 5 C t Th nh  C t Kh nh  C t Minh  C t Hải  C t Tiến. 

5 Phù Mỹ 6 Mỹ C t  Mỹ Thọ  Mỹ Th nh  Mỹ An  Mỹ Thắng  Mỹ Đứ . 



21 

 

TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

Tổng cộng 26  

b) Đối với lũ, ngập lụt 

Bảng 4: Vùng  ó nguy  ơ ảnh hƣởng do lũ  ngập lụt 

TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

1 Quy Nhơn 7 
Phƣớ  Mỹ  Bùi Thị Xuân  Trần Qu ng Diệu  Nhơn Bình, 

Nhơn Phú  Ghềnh R ng  Qu ng Trung. 

2 An Nhơn 15 

Phƣờng Bình Định  Đập Đ   Nhơn Hƣng  Nhơn An  Nhơn 

Phong  Nhơn Hạnh  Nhơn Th nh  Nhơn Hậu  Nhơn Mỹ  

Nhơn Phú   Nhơn Kh nh  Nhơn H    Nhơn  ộ   Nhơn Thọ  

Nhơn Tân. 

3 Ho i Nhơn 17 

T m Qu n Bắ   Ho i Mỹ  Ho i Xuân  Ho i Châu Bắ   T m 

Qu n N m  Ho i Hƣơng  Ho i Đứ   Ho i Sơn  Ho i Châu  

Ho i Phú  Ho i Hảo  T m Qu n  Ho i Th nh  Bồng Sơn  

Ho i Hải  Ho i Tân  Ho i Th nh Tây. 

4 Phù Cát 17 

C t Ch nh  C t Sơn  C t  âm  TT. Ngô Mây  C t Hiệp  C t 

Hanh, Cát Trinh  C t Tân  C t Tƣờng  C t Nhơn  C t Thắng  

TT. C t Tiến  C t Hƣng  C t T i  C t Minh  C t Kh nh  C t 

Thành. 

5 Phù Mỹ 9 
Mỹ T i  Mỹ C t  Mỹ Ch nh  Mỹ Thọ  Mỹ Th nh  Mỹ 

Thắng  Mỹ Châu  Mỹ  ợi  Mỹ Hiệp. 

6 Tuy Phƣớ  13 

Phƣớ  Thắng  Phƣớ  H    Phƣớ  Sơn  Phƣớ  Thuận  Phƣớ  

Nghĩ   Phƣớ  Hiệp  Phƣớ  Hƣng  Phƣớ  Qu ng  Phƣớ   ộ   

Phƣớ  Th nh  Phƣớ  An  TT. Di u Trì  TT. Tuy Phƣớ . 

7 Vân Canh 6 
 C nh Vinh  C nh Hiển  C nh Hiệp  C nh Thuận  C nh H    

TT. Vân Canh. 

8 Vĩnh Thạnh 7 
 Vĩnh H    Vĩnh Qu ng  Vĩnh Thuận  Vĩnh Kim  Vĩnh Sơn  

Vĩnh Hiệp  Vĩnh Thịnh. 

9 Hoài Ân 10 

 n Nghĩ    n Hữu   n Tƣờng Tây   n Tƣờng Đông   n 

Đứ    n Thạnh   n Mỹ   n Tín   n Hảo Tây   n Hảo 

Đông. 

10 An Lão 3 An Hòa, An Tân, TT. An Lão. 

11 Tây Sơn 12 

Bình Hòa, Bình Nghi, Bình Thành, Bình Tƣờng  Tây An  

Tây Bình  Tây Gi ng  Tây Phú  Tây Thuận  Tây Vinh  Tây 

Xuân, TT. Phú Phong. 

Tổng cộng 116  

c) Đối với sạt lở đất 

Bảng 5: Vùng  ó nguy  ơ ảnh hƣởng do sạt lở đất 

TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

1 Quy Nhơn 6 

Núi Một  khu phố 1  phƣờng Đống Đ ; hó  B  Bếp  tổ 27  

khu phố 5  phƣờng Đống Đ ; Khu vự  tổ 1 v  tổ 7  thôn  ý 

Ch nh  xã Nhơn  ý; Khu vự  g nh Hải Bắ   thôn Hải Bắ   xã 

Nhơn Hải; Khu vự  tổ 50  khu phố 6; tổ 61  khu phố 7  

phƣờng Qu ng Trung; Khu vự  tổ 15B  khu phố 3  phƣờng 

Ghềnh R ng. 
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TT Cấp huyện Số xã Xã, phƣờng, thị trấn ảnh hƣởng 

2 An Nhơn 1 Khu vự  núi Ông D i  Thọ Tân Bắ   xã Nhơn Tân. 

3 Ho i Nhơn 1 Khu vự  núi Nhiệm  thôn Hy Tƣờng  xã Ho i Sơn. 

4 Phù Cát 3 

Khu vự  núi G nh  thôn Đứ  Phổ 1  xã C t Minh; khu vự  

núi Cấm  thôn Ch nh Thắng  xã C t Th nh  khu vự  Đèo 

Ch nh O i  Đèo Tân Th nh - xã C t Hải. 

5 Phù Mỹ 1 Khu vự  núi Đầu Voi  thôn H   Nghĩ   xã Mỹ Hiệp. 

6 Tuy Phƣớ  1 Khu vự  xóm 4  thôn Cảnh An  xã Phƣớ  Th nh. 

7 Vân Canh 2 

- Đƣờng gi o thông từ Ngã b  C  Te đi     thôn C  Nâu, Cà 

Bƣng  C  Bông  xã C nh  i n. 

- Đƣờng gi o thông từ l ng C nh Gi o  xã C nh Hiệp đến 

thôn Đ   ộ   xã Xuân  ãnh  huyện Đồng Xuân  tỉnh Phú 

Yên. 

8 Vĩnh Thạnh 7 

- Khu vự  thôn O5  xã Vĩnh Kim; Khu vự  thôn Suối C t  xã 

Vĩnh Sơn; Khu vự  thôn M3  xã Vĩnh Thịnh; Khu vự  thôn 

O3  xã Vĩnh Kim; Khu vự  điểm   o 130  thôn Đ k Tr   xã 

Vĩnh Kim 

- Đƣờng gi o thông ĐH33 từ đập hồ Định Bình đến xã Vĩnh 

Sơn. 

- Đƣờng gi o thông từ ngã 3 đèo Vĩnh Sơn đến thôn Đ k Tr   

O5  O3  O2  Kon Trú  xã Vĩnh Kim. 

9 Hoài Ân 5 

Khu vự  thôn Bình H   Bắ   xã  n Hảo Đông; Khu vự  thôn 

Đồng Nh  Mƣời  xã  n Sơn; Khu vự  điểm   o 182  thôn 

Phú Ninh  xã  n Nghĩ ; Khu vự  điểm   o 318  thôn Nhơn 

Sơn  xã  n Nghĩ ; Khu vự  núi Chợ  TT. T ng Bạt Hổ 

10 An Lão 9 

- Khu vự  núi Đ   thôn Tr  Cong  xã An H  ; Khu vự  núi 

Đ  Chồng  thôn Vạn  ong  xã An H  ; Khu vự  thôn 2 (l ng 

 ũ) xã An To n; Khu vự  Trụ sở thôn Thuận H   đến núi 

Đầu Voi  xã An Tân; Khu vự  núi H n Mây  thôn 5  xã An 

Vinh; Khu vự  núi H n Chi ng 1  thôn 5  xã An Nghĩ . 

- Đƣờng gi o thông mới từ xã An Trung đi xã An Vinh; 

Đƣờng gi o thông từ xã An Qu ng đi xã An To n; Đƣờng 

gi o thông từ ngã b  Ghế (ngã ba đường đi xã An Toàn và xã 

An Nghĩa) đến thôn 3  xã An Nghĩ . 

11 Tây Sơn 3 

Khu vự  điểm   o 85  thôn H   Sơn  xã Bình Tƣờng; khu vự  

núi Cây D  xã Bình Tƣờng  khu vự  núi Tr ng D i  xã Tây 

Phú. 

Tổng cộng 39  

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND  ấp huyện: Hiện n y tr n đị  b n 

tỉnh  ó 16 khu vự   ó nguy  ơ sạt lở   o  16 khu vự   ó nguy  ơ sạt lở thấp v  7 

khu vự   ó nguy  ơ bị  hi   ắt khi sạt lở   ụ thể: 

 - Nguy  ơ sạt lở   o: 16 khu vự . 

   Huyện Ho i  n 04 khu vự : Khu vự  thôn Bình H   Bắ   xã  n Hảo 

Đông; Khu vự  thôn Đồng Nh  Mƣời  xã  n Sơn; Khu vự  điểm   o 182  thôn 

Phú Ninh  xã  n Nghĩ ; Khu vự  điểm   o 318  thôn Nhơn Sơn  xã  n Nghĩ . 
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+ Huyện An  ão 03 khu vự : Khu vự  núi Đ   thôn Tr  Cong  xã An H  ; 

Khu vự  núi Đ  Chồng  thôn Vạn  ong  xã An H  ; Khu vự  thôn 2 (l ng  ũ) 

xã An Toàn. 

  Huyện Vĩnh Thạnh 02 khu vự : Khu vự  thôn 03  xã Vĩnh Kim; Khu 

vự  điểm   o 130  thôn Đắk Tr   xã Vĩnh Kim. 

  Th nh phố Quy Nhơn 03 khu vự : Khu vự  núi Một  khu phố 1  phƣờng 

Đống Đ ; Khu vự  hó  B  Bếp  tổ 27  khu phố 5  phƣờng Đống Đ ; Tổ 49  khu 

vự  5  phƣờng Qu ng Trung  th nh phố Quy Nhơn. 

+ Huyện Phù C t 04 khu vự : Khu vự  núi G nh  thôn Đứ  Phổ 1  xã C t 

Minh; khu vự  núi Cấm  thôn Ch nh Thắng  xã C t Th nh; khu vự  vùng núi 

Đèo Ch nh O i  Đèo Tân Th nh  xã C t Hải. 

Đặc điểm: C   khu vự  tr n  ó độ dố  lớn  bề mặt nền đất phần lớn l  đ  

tảng  đ  mồ  ôi; nền đất yếu  thiếu ổn định  một số khu vự  đã xảy r  hiện tƣợng 

rạn nứt  sụt lún v  di  huyển  ủ  nền đất ... ảnh hƣởng lớn đến     hộ dân định 

 ƣ  sinh sống dƣới  hân núi. B n  ạnh đó  bề mặt nền đất  ó sự th y đổi kết  ấu 

do t   động từ hoạt động kh i th    sản xuất  ủ  nhân dân  phần lớn diện tí h 

trồng  ây  ông nghiệp (keo l i)  diện tí h   n lại l  rừng ngo i sản xuất ( ơ bản 

l   ây nhỏ  thƣ    hủ yếu thân dây leo); một số khu vự  nhân dân tự ý s n ủi  

mú  đất để mở rộng phạm vi sinh sống  xây dựng nh  tr i phép tr n nền đất g i 

... đã t   động kết  ấu đị  lý  ủ  đị  hình. 

- Nguy  ơ sạt lở thấp: 16 khu vự . 

  Th nh phố Quy Nhơn 04 khu vự : Khu vự  tổ 1 v  tổ 7  thôn  ý Ch nh  

xã Nhơn  ý; Khu vự  g nh Hải Bắ   thôn Hải Bắ   xã Nhơn Hải; Khu vự  tổ 

50  khu phố 6; tổ 61  khu phố 7  phƣờng Qu ng Trung; Khu vự  tổ 15B  khu 

phố 3  phƣờng Ghềnh R ng. 

  Huyện An  ão 03 khu vự : Khu vự  Trụ sở thôn Thuận H   đến núi 

Đầu Voi  xã An Tân; Khu vự  núi H n Mây  thôn 5  xã An Vinh; Khu vự  núi 

H n Chi ng 1  thôn 5  xã An Nghĩ . 

  Huyện Vĩnh Thạnh 03 khu vự : Khu vự  thôn 05  xã Vĩnh Kim; Khu 

vự  thôn Suối C t  xã Vĩnh Sơn; Khu vự  thôn M3  xã Vĩnh Thịnh. 

  Huyện Ho i  n 01 khu vự : Khu vự  núi Chợ  thị trấn T ng Bạt Hổ. 

  Thị xã Ho i Nhơn 01 khu vự : Khu vự  núi Nhiệm  thôn Hy Tƣờng  xã 

Ho i Sơn. 

  Huyện Phù Mỹ 01 khu vự : Khu vự  núi Đầu Voi  thôn H   Nghĩ   xã 

Mỹ Hiệp. 

  Thị xã An Nhơn 01 khu vự : Khu vự  núi Ông D i  Thọ Tân Bắ   xã 

Nhơn Tân. 
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  Huyện Tuy Phƣớ  01 khu vự : Khu vự  xóm 4  thôn Cảnh An  xã Phƣớ  

Thành. 

  Huyện Tây Sơn 01 khu vự : Khu vự  điểm   o 85  thôn H   Son  xã 

Bình Tƣờng. 

Đặc điểm: Nền đị   hất     khu vự  tr n  ơ bản ổn định   hƣ   ó hiện 

tƣợng rạn nứt  biến dạng; bề mặt nền đất ở một số khu vự  th y đổi về kết  ấu 

do hoạt động sản xuất v  kh i th   đ   ủ  nhân dân. Đến thời điểm hiện tại      

khu vự  tr n tính  hất nguy hiểm không   o  nếu xảy r  sạt lở  hỉ ở mứ  độ nhỏ  

 ụ  bộ  khả n ng ảnh hƣởng đến nhân dân thấp  nhƣng vẫn tiềm ẩn nguy  ơ khi 

 ó diễn biến xấu   ự  đo n  ủ  thời tiết. 

- Sạt lở gây  hi   ắt gi o thông: 07 khu vự . 

  Huyện An  ão 03 khu vự : Đƣờng gi o thông mới từ xã An Trung đi xã 

An Vinh; Đƣờng gi o thông từ xã An Qu ng đi xã An To n; Đƣờng gi o thông 

từ ngã b  Ghế (ngã b  đƣờng đi xã An To n v  xã An Nghĩ ) đến thôn 3  xã An 

Nghĩ . 

  Huyện Vĩnh Thạnh 02 khu vự : Đƣờng gi o thông ĐH33 từ đập hồ Định 

Bình đến xã Vĩnh Sơn; Đƣờng gi o thông từ ngã 3 đèo Vĩnh Sơn đến thôn Đ k 

Tr   O5  O3  O2  Kon Trú  xã Vĩnh Kim. 

  Huyện Vân C nh 02 khu vự : Đƣờng gi o thông từ Ngã b  C  Te đi     

thôn C  Nâu  C  Bƣng  C  Bông  xã C nh  i n; Đƣờng gi o thông từ l ng C nh 

Gi o  xã C nh Hiệp đến thôn Đ   ộ   xã Xuân  ãnh  huyện Đồng Xuân  tỉnh 

Phú Yên. 

Đặc điểm: C   khu vự  tr n  ơ bản l  đƣờng gi o thông độ  đạo đến đị  

b n     thôn  xã vùng sâu  ủ  huyện; t  luy dƣơng l      sƣờn núi  ó độ dố  

lớn  t  luy âm phần lớn l  vự  sâu; dọ  h i b n đƣờng l  nƣơng rẫy  rừng trồng 

 ây lâm nghiệp (keo l i) v  rừng tự nhi n;  ó nhiều khe suối  ạn từ đỉnh núi 

xuống mặt đƣờng. Do nhiều yếu tố t   động  n n bề mặt nền đất     khu vự  

trên có độ li n kết không   o  đất đ  thƣờng theo khe suối đổ xuống đƣờng gi o 

thông khi  ó mƣ   lũ. Tiền lệ     khu vự  tr n đã xảy r  sạt lở ở nhiều điểm  gây 

 hi   ắt gi o thông   ô lập một số thôn  xã tr n đị  b n. 

d) Đối với hạn hán 

Khu vự  nguy  ơ xảy r  hạn h n: xã An Hòa, An Trung, An Dũng  An 

Hƣng  An Nghĩ  (An  ão); Ho i Sơn  Ho i Đứ   Bồng Sơn  Ho i Tân  Ho i 

Th nh Tây  Ho i Phú (Ho i Nhơn);  n Đứ    n Hữu   n Nghĩ  2   n Phong 2  

 n Tƣờng Tây   n Thạnh (Ho i  n); Mỹ Đứ   Mỹ Ch nh  Mỹ Châu  Mỹ Hiệp  

Mỹ H    Mỹ  ộ   Mỹ Phong  Mỹ Th nh  Mỹ Thọ  Mỹ  ợi  Mỹ Ch nh Tây (Phù 

Mỹ); xã C t Trinh  C t Tân  C t  âm  C t Minh  C t Hải  C t Hiệp v  xã C t 

Sơn (Phù C t); xã Phƣớ  Th nh  Phƣớ  An (Tuy Phƣớ ); Tây Gi ng  Bình 
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Nghi  Bình Thuận  Tây Thuận  Bình Th nh  Bình Tƣờng  Tây Gi ng  Tây An  

Bình Tân  Tây Xuân v  xã Vĩnh An (Tây Sơn); xã Vĩnh Hảo  Vĩnh Thuận (Vĩnh 

Thạnh); C nh Thuận  C nh Hiển (Vân C nh). 

e) Cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai bị ảnh hưởng lũ lụt 

- Đoạn đ  nguy  ơ nƣớ  tr n qu  đỉnh đ  trong mù  lũ 

Bảng 6: Đoạn đ  nguy  ơ nƣớ  tr n qu  đỉnh trong mù  lũ 

TT Tuyến đê 

Vị trí, tọa độ 

(hệ tọa độ 

WGS 84) 

Thôn, xã Tình trạng 

I Đê cửa sông    

1 

Đoạn qu  phƣờng 

Nhơn Bình tr n Đ  

Đông 

Km8 -Km10 

(28034-28039) 

Phƣờng Nhơn 

Bình, thành 

phố Quy Nhơn 

Nƣớ  lũ  ó nguy  ơ lũ tr n 

qu  đỉnh đ  trong mù  lũ  

gây ảnh hƣởng trự  tiếp 

đến KV7  KV8 v  KV9  

phƣờng Nhơn Bình 

II Đê sông    

1 Đ  bờ tả sông Cạn 
K4+600 

(82021-82027) 

Xã Mỹ Ch nh  

huyện Phù Mỹ 

Nƣớ  tr n qu  đ  ảnh 

hƣởng đến nƣớ  tràn qua 

đến 50 hộ dân thôn  ƣơng 

Trung  xã Mỹ Ch nh  Phù 

Mỹ 

- C   tuyến đƣờng gi o thông nguy  ơ bị ngập nƣớ  v  sạt lở đất. 

  C   tuyến đƣờng gi o thông  ó nguy  ơ sạt lở đất 

• Đƣờng tỉnh ĐT637  đoạn Km16 800-Km62 200  thuộ  đị  b n thị trấn 

Vĩnh Thạnh  xã Vĩnh Hảo  xã Vĩnh Sơn/huyện Vĩnh Thạnh. 

• Đƣờng tỉnh ĐT633  đoạn Km16 170-Km17 400 thuộ  đị  b n xã C t 

Minh v  C t Kh nh/huyện Phù C t. 

• Đƣờng tỉnh ĐT639  đoạn Km17 300-Km24 300 thuộ  đị  b n xã C t 

Tiến v  C t Hải/huyện Phù C t; đoạn Km77 500-Km79+750 thuộ  đị  b n xã 

Mỹ Đứ /huyện Phù Mỹ; đoạn Km79 750-Km93 500 thuộ  đị  b n xã Ho i 

Mỹ/thị xã Ho i Nhơn. 

Bảng 7: C   tuyến đƣờng gi o thông nguy  ơ bị ngập nƣớ  

TT Tuyến đƣòng/Lý trình Địa điểm 

I Tuyến ĐT629 (Bồng Sơn-An Lão) 

1 Km0+700-Km2+200 Bồng Sơn   n Mỹ 

2 Km5+900-Km6+700  n Mỹ  Ho i  n 

3 Km8+400-Km10+600 An Hảo Đông  Ho i  n 

4 Km11+800-Km 12+800  n Hảo Đông  Ho i  n 

5 Km14+800-Km17+00  n Hảo Đông  Ho i  n 

6 Km19+340-Km20+800 Trà Cong, An Hòa, An Lão 
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TT Tuyến đƣòng/Lý trình Địa điểm 

II Tuyến ĐT630 (Hoài Đức-Kim Sơn) 

1 Km14+500-Km 16+500  n Tƣờng Tây  Ho i  n 

III Tuyến ĐT633 (Chợ Gồm -Đề Gi) 

1 Km4+900-Km5+050 Cát Tài, Phù Cát 

2 Km6+030-Km7+070 Cát Tài, Phù Cát 

3 Km12+900-Km13+00 Gi  Thạnh  C t Minh  Phù C t 

IV Tuyến ĐT634 (Hòa Hội-Hội Sơn) 

1 Km16+440-Km16+500 C t Sơn  Phù C t 

V Tuyến ĐT631 (Nhơn Hƣng-Phƣớc Thắng) 

1 Km0+250-Km0+500 p. Nhơn Hƣng  TX. An Nhơn 

2 Km13-Km15 Phƣớ  Thắng  Tuy Phƣớ  

VI Tuyến ĐT636 (Gò Bồi-Bình Nghi) 

1 Km1+550-Km1 +800 Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

2 Km2+20-Km2+300 Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

3 Km2+360-Km2+815 Phƣớ  Qu ng  Tuy Phƣớ  

4 Km2+840-Km4+400 Phƣớ  Qu ng  Tuy Phƣớ  

5 Km18+320-Km18+450 Nhơn Kh nh  An Nhơn 

6 Km22+230-Km23+200 Nhơn Phú   An Nhơn 

7 Km23+700- Km23+920 Bình Nghi  Tây Sơn 

8 Km24+220- Km25+740 Bình Nghi  Tây Sơn 

VII Tuyến ĐT637 (Vƣờn Xoài-Vĩnh Sơn) 

1 Km12+300-Km 13+050 TT. Vĩnh Thạnh  Vĩnh Thạnh 

VIII Tuyến ĐT638 (Chƣơng Hòa-Long Vân) 

1 Km6+500-Km7+900 Ho i Sơn  Ho i Nhơn 

2 Km10+150-Km10+500 Ho i Phú  Ho i Nhơn 

3 Km11+430-Km11+600 Ho i Phú  Ho i Nhơn 

4 Km12+180-Km12+200 Ho i Phú  Ho i Nhơn 

5 Km14+700-Km14+800 Ho i Hảo  Ho i Nhơn 

6 Km36+680-Km37+100 Ân Tín, Hoài Ân 

IX Tuyến ĐT639 (Quy Nhơn-Tam Quan) 

1 Km33+200-Km33+350 Ch nh Thiện  C t Th nh  Phù C t 

2 Km34+800-Km35+00 Chánh Hóa, Cát Thành, Phù Cát 

3 Km36+850-Km37+150 Ch nh  ợi  C t Kh nh  Phù C t 

4 Km43+500- Km43+600 Đú  Phổ 2  C t Minh  Phù C t 
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TT Tuyến đƣòng/Lý trình Địa điểm 

5 Km44+00- Km44+100 An Mỹ  Mỹ C t  Phù Mỹ 

6 Km45+800- Km45+870 An Xuy n 2  Mỹ Ch nh  Phù Mỹ 

7 Km46+600- Km46+630 An Xuy n 1  Mỹ Ch nh  Phù Mỳ 

8 Km48+900-Km49+600 An Xuy n  Mỹ Ch nh  Phù Mỹ 

9 Km91+500-Km93+00 Ho i Mỹ  Ho i Nhơn 

X Tuyến ĐT640 (Ông Đô-Cát Tiến) 

1 Km10+360- Km 10+530 Mỹ C ng  Phƣớ  Sơn  Tuy Phƣớ  

2 Km11+255-Km11+375 Mỹ C ng  Phƣớ  Sơn  Tuy Phƣớ  

3 Km12+450-Km12+630 Bình  âm  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

4 Km12+690-Km12+785 Bình  âm  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

5 Km13+100-Km 13+135 Bình  âm  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

6 Km13+400-Km13+470 Bình  âm  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

7 Km14+140- Km14+260 Tùng Giản  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

8 Km14+310-Km14+350 Tùng Giản  Phƣớ  H    Tuy Phƣớ  

9 Km14+440-Km14+470  ạ  Điền  Phƣớ  Thắng  Tuy Phƣớ  

10 Km 14+760 -Km 14+810  ạ  Điền  Phƣớ  Thắng  Tuy Phƣớ  

11 Km15+500-Km15+570 Phổ Đồng  Phƣớ  Thắng  Tuy Phƣớ  

12 Km15+820- Km15+865 Phổ Đồng  Phƣớ  Thắng  Tuy Phƣớ  

13 Km16+620-Km16+700 Ch nh Hội  C t Ch nh  Phù C t 

14 Km16+900- Km14+935 Ch nh Hội  C t Ch nh  Phù C t 

15 Km17+820-Km15+865 Ch nh Hội  C t Ch nh  Phù C t 

16 Km17+865-Km17+945 Ch nh Hội  C t Ch nh  Phù C t 

17 Km18+750-Km 17+830 Phƣơng Th i  C t Tiến  Phù C t 

- Hệ thống hồ đập thủy lợi điểm nguy  ơ mất  n to n: 

Qu  r  so t   ó 22 hồ xuống  ấp  hƣ  đƣợ  s    hữ  với tình trạng hƣ 

hỏng  hủ yếu l  thấm qu  thân đập; mặt đập bị biến dạng  m i đập sạt lở  tr n 

đất bị xói lở  nguy  ơ mất  n to n trong mù  mƣ  n m 2023. 

Bảng 8: D nh mụ   ó 22 hồ hƣ hỏng  đ nh gi  không  n to n 

TT Tên hồ 
Phân 

loại hồ 

Hình 

thức 

tràn 

Mô tả hiện trạng hƣ hỏng xuống cấp 

I 
Công ty TNHH Khai thác công 

trình thủy lợi Bình Định 
 

1 
Hóc Cau 

(Ho i Nhơn) 
 ớn Tự do 

Thân đập đất bị thấm  vị trí thấm từ  ơ đập trở 

xuống  hân đập  từ giữ  đập đến v i phải  tiếp 

gi p v i phải   hân đập gần  ống lấy nƣớ  thấm 
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TT Tên hồ 
Phân 

loại hồ 

Hình 

thức 

tràn 

Mô tả hiện trạng hƣ hỏng xuống cấp 

 hảy th nh d ng. Tổng lƣu lƣợng thấm khoảng 

3 l/s. Hạ lƣu tr n đất bị xói lở. Tr n không  ó 

đƣờng dẫn   hảy r  khu nghĩ  đị  gây xói lở. 

Hồ không  n to n 

2 
Đ  B n (Phù 

Mỹ) 
 ớn  

Tự do 

(phai 

gỗ) 

Đập  tr n   ống xuống  ấp. M i đập thƣợng lƣu 

bị trƣợt m i  nguy  ơ gây mất ổn định; thân đập 

bị thấm    h  ống lấy nƣớ  về phí  tả 500 m; 

m i đập hạ lƣu bị thấm to n bộ  hân đập  thấm 

nền. Tr n     ph i gỗ vận h nh khó kh n. Cống 

r  rỉ nƣớ  r  hạ lƣu. Chƣ   ó nh  quản lý. Hồ 

không an toàn 

II UBND huyện Hoài Ân    

1 Cây Điều vừ  Tự do 

Đập đất bị thấm  không đủ mặt  ắt  bề rộng 

đỉnh đập rộng 2 0 m  m i đứng  m i thƣợng lƣu 

 hƣ  gi   ố lớp bảo vệ  sạt lở m i   hƣ   ó vật 

tho t nƣớ  hạ lƣu. Cống bậ  th ng r  rỉ. Tr n 

đất  hạ lƣu xói lở. Hồ không  n to n. 

III UBND TX Hoài Nhơn   

1 Hóc Dài Nhỏ Tự do 

Mặt  ắt ng ng đập qu  nhỏ  bề rộng mặt đập 

1 5 m  bị thấm. Tr n đ  xây bị hƣ hỏng thân 

tr n. Hồ không  n toàn 

2 Hó  Qu n vừ  
Phai 

gỗ 

 Đập đất thấm nặng  m i thƣợng lƣu sạt trƣợt  

tr n xả lũ   ống lấy nƣớ  hƣ hỏng nặng  l ng hồ 

bị bồi lấp khối lƣợng lớn đất  đ . Hồ không  n 

toàn. 

IV UBND huyện Phù Mỹ     

1 Thuận An Nhỏ Tự do 

Thân v  nền đập bị thấm. M i thƣợng hạ lƣu bị 

sạt dọ  tuyến đập. Cống bậ  th ng hƣ hỏng  r  

rỉ. Tr n xả lũ bằng đất bị sạt lở. Hồ không  n 

toàn. 

2 Giàn Tranh nhỏ 
Phai 

gỗ 

M i thƣợng lƣu xói lở  thân đập hƣ hỏng xuống 

 ấp  nƣớ  thấm qu  m ng  ống  tr n xả lũ hƣ 

hỏng bể ti u n ng v  hạ lƣu. Hồ không  n to n 

V UBND huyện Phù Cát    

1 Đ  B n  

Tự do 

(phai 

gỗ) 

Đập đất hƣ hỏng nặng  m i thƣợng đ  l t kh n 

bong tró  nhiều mảng. Hồ bị bồi lấp. Tr n  ó 

     đóng mở bằng ph i gỗ; tƣờng   nh tr n 

bong tró . Cống lấy nƣớ  vận h nh bằng ph i 

gỗ  thất tho t nƣớ . Hồ không  n to n.  

2 Hóc Sanh Nhỏ Tự do 

Sạt m i thƣợng  hạ lƣu đập  mất  hân m i 

thƣợng lƣu; thân v  nền đập bị thấm; mặt đập 

   h v i phải 50m xuất hiện vị trí sụp lún 

đƣờng kính 50 m  sâu 60 m  m. Hồ không  n 

toàn 

3 Mu Rùa Nhỏ 

Tự do 

(tràn 

đất) 

M i thƣợng lƣu l t đ  bị sạt trƣợt  m i hạ lƣu bị 

sạt trƣợt. Cống nút  h i khó vận h nh  tr n đất 

tự nhi n. Hồ không  n to n. 
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TT Tên hồ 
Phân 

loại hồ 

Hình 

thức 

tràn 

Mô tả hiện trạng hƣ hỏng xuống cấp 

VI UBND huyện Tây Sơn    

1 Ông Chánh Nhỏ Tự do 
Công trình xuống  ấp nặng  không tí h nƣớ  

đƣợ . Hồ không  n to n 

2 Bàu Sen Nhỏ Tự do 
M i thƣợng lƣu đập bị sạt trƣợt nghi m trọng  

đập bị mất mặt  ắt thiết kế. Hồ không  n to n 

3 Hóc Bông Nhỏ Tự do 

Mặt đập bị hƣ hỏng  sạt lở m i thƣợng lƣu  hạ 

lƣu  mặt đập; m i thƣợng lƣu  ắt đứng. Hồ 

không an toàn 

4 Hải N m Nhỏ Tự do 

Đập đất  mặt  ắt ng ng đập qu  nhỏ  m i 

thƣợng lƣu sạt lở. Tr n đ  xây  xói lở phí  hạ 

lƣu tr n. Cống nút  h i  hƣ hỏng khó vận h nh. 

Hồ không  n to n 

5 H   Mỹ Nhỏ Tự do 

M i thƣợng lƣu bị sạt lở  thân đập xuống  ấp 

nặng. Cống lấy nƣớ  bậ  th ng  r  rỉ. Tr n đất 

tự nhi n. Hồ không  n to n. 

6  ỗ Ổi Nhỏ Tự do 

Xuống  ấp nặng  sạt lở m i đập hạ lƣu  m i 

đứng  hƣ hỏng  ống nút  h i. Hồ không  n 

toàn. 

7 Hóc Thánh Nhỏ Tự do 

Thân đập v  nền đập bị thấm. M i thƣợng lƣu 

sạt lở nghi m trọng. Cống bậ  th ng r  rỉ. Tr n 

xả lũ bằng đ  xây hƣ hỏng nặng. Hồ không  n 

toàn.  

8 Cây Sung Nhỏ Tự do 

Một số vị trí đ  l t thƣợng lƣu bị sạt lở. Đập 

đất  mặt đập  ó vết nứt rộng từ 10 - 12 cm, dài 

20m. Hồ không  n to n. 

9 B u N ng Nhỏ Tự do 
Sạt lở m i đập  hƣ hỏng  ống lấy nƣớ . Hồ 

không an toàn 

10 N m Hƣơng Nhỏ Tự do  

Đập đất  mặt  ắt ng ng đập qu  nhỏ  mất  hân 

m i. Thân đập bị thấm. Tr n đất tự nhi n  đuôi 

tr n bị xói lở nặng. Cống lấy nƣớ  bằng ống 

thép      v n đặt ở thƣợng lƣu  bị ngập nƣớ   

không  ó  ầu dẫn n n rất khó vận h nh. Hồ 

không an toàn. 

VII UBND huyện Vân Canh  

2 Suối Cầu Nhỏ 

Tự do 

(Phai 

gỗ) 

Mặt đập bị hƣ hỏng  Sạt lở m i thƣợng lƣu  hạ 

lƣu; m i thƣợng lƣu  ắt đứng; thấm nặng dọ  

 hân đập. Hồ không  n to n 

VII

I 
UBND TP Quy Nhơn 

  

1 
Nƣớ  ngọt 

Nhơn Châu 
Nhỏ Tự do 

Hồ bị thấm. Tr n   ống xả   t  ơ bản ổn định. 

Hồ không  n to n 

5. Xu thế thời tiết từ tháng 9 đến hết năm 2023  

Theo Bản tin dự b o thời hạn mù   ủ  Đ i Khí tƣợng Thủy v n tỉnh Bình 

Định ng y 15/8/2023  dự b o xu thế thời tiết từ th ng 9 đến hết n m 2023 nhƣ 

sau: 
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- Hiện tƣợng El Nino đã  hính thứ  xuất hiện. Hiện n y  trạng th i khí 

quyển v  đại dƣơng đ ng trong điều kiện El Nino. Dự b o hiện tƣợng El Nino 

tiếp tụ  duy trì tới đầu n m 2024 với x   suất khoảng 85 - 95%. 

- Nhiệt độ: Th ng 9/2023  nhiệt độ trung bình tr n phạm vi  ả tỉnh phổ 

biến ở mứ  xấp xỉ TBNN  ùng kỳ; Tháng 10 - 12/2023, phổ biến   o hơn 

TBNN  ùng kỳ khoảng 0,5 - 1,0
0
C (Nhiệt độ TBNN: tháng 9 từ 27,3 - 28,8

0
C, 

tháng 10 từ 26,0 - 27,1
0
C, tháng 11 từ 24,8 - 25,6

0
C, tháng 12 phổ biến từ 23,0 - 

24,0
0
C). 

- Nắng nóng: Nắng nóng tiếp tụ  xảy r  tại khu vự  tỉnh Bình Định trong 

n    uối th ng 8/2023 với số ng y nắng nóng   o hơn so với TBNN  ùng thời 

kỳ. N   đầu th ng 9 khả n ng   n xảy r  nắng nóng  ụ  bộ. 

- Mƣ : Th ng 9/2023 tổng lƣợng mƣ  (T M) phổ biến xấp xỉ TBNN  ùng 

thời kỳ; th ng 10  11/2023 T M phổ biến thấp hơn TBNN  ùng thời kỳ từ 10 - 

20%; th ng 12/2023 phổ biến thấp hơn TBNN  ùng thời kỳ từ 10 - 30% (Lượng 

mưa TBNN tháng 9 từ 220 - 320mm, TBNN tháng 10 từ 450 - 600mm, riêng 

vùng núi phía bắc tỉnh 700mm, TBNN tháng 11 từ 400 - 600mm, riêng vùng núi 

phía bắc tỉnh 775mm, TBNN tháng 12 từ 150 - 250mm, riêng vùng núi phía bắc 

tỉnh 385mm). 

- Bão   p thấp nhiệt đới (ATNĐ) v      hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm: Từ 

n    uối th ng 8 đến th ng 11/2023  tr n Biển Đông  ó khả n ng xuất hiện 

khoảng 05 - 07  ơn bão/ATNĐ  trong đó  ó khoảng 02 - 03  ơn ảnh hƣởng trự  

tiếp đến đất liền nƣớ  t . Đề ph ng những  ơn bão  ó diễn biến phứ  tạp  ả về 

quỹ đạo  ũng nhƣ  ƣờng độ. Bão/ATNĐ  ó khả n ng ảnh hƣởng trự  tiếp hoặ  

gi n tiếp đến khu vự  Bình Định khoảng 01 - 02  ơn. Dự b o từ th ng 12/2023 

đến th ng 02/2024  ó khoảng 01 - 02  ơn bão/ATNĐ hoạt động tr n khu vự  

Biển Đông v  ít  ó khả n ng ảnh hƣởng đến khu vự  Bình Định. 

- Thủy v n: N   đầu th ng 9 mự  nƣớ  tr n     sông nhìn  hung ít biến 

đổi đến d o động nhỏ  n    uối th ng 9 mự  nƣớ      sông  ó d o động. Tháng 

10  th ng 11 mự  nƣớ      sông d o động v  khả n ng xuất hiện lũ; đỉnh lũ   o 

nhất ở mứ  b o động 2 - 3   ó nơi tr n b o động 3. Th ng 12/2023 mự  nƣớ  

    sông trong tỉnh d o động v  khả n ng   n xuất hiện lũ nhỏ. Mự  nƣớ  bình 

quân tr n     sông trong tỉnh từ th ng 9 đến th ng 12 thấp hơn TBNN  ùng kỳ  

ri ng sông An  ão tại An H   xấp xỉ đến   o hơn TBNN  ùng kỳ. 

- Nguồn nƣớ : Tổng lƣợng nƣớ  th ng 9 tr n lƣu vự  sông An  ão tính 

đến trạm An H   xấp xỉ so với TBNN  ùng kỳ; th ng 10 v  th ng 11   o hơn 

với TBNN  ùng kỳ từ 24 - 75%. 

- Hải v n: Trong th ng 9 do ảnh hƣởng  ủ  một số đợt gió mù  Tây N m 

n n vùng biển ngo i khơi khu vự  phí  n m sóng biển  ó thể đạt 2 0 - 4,0m, 

biển động. Từ th ng 10 đến th ng 12 do ảnh hƣởng  ủ  gió mù  Đông Bắ   độ 

  o sóng ở khu vự  giữ  biển Đông  ó thể   o từ 3 0 - 5 0m. Khu vự  ven biển 
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 ần lƣu ý đề ph ng sóng lớn kết hợp với nƣớ  dâng do ảnh hƣởng  ủ  bão. 

Tháng 9 đến th ng 11 vùng biển Bình Định  ó 07 đợt triều  ƣờng (trong đó  ó 

04 đợt triều  ƣờng   o xuất hiện v o  uối th ng 10  đầu th ng 11  giữ  th ng 11 

v   uối th ng 11). Mự  nƣớ  đỉnh triều tại Quy Nhơn ở mứ  2 5 - 2 6m;     đợt 

triều  ƣờng n y nếu trùng v o thời kỳ  ó Bão  ATNĐ hoặ  gió mù  Đông Bắ  

sẽ gây nguy  ơ   o sạt lở bờ biển  vùng     sông v  ngập úng vùng trũng thấp. 
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PHẦN III 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỐN TẠI CHỖ TRONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

I. CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH 

1. Xác định cấp độ rủi ro thiên tai 

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ng y 22/4/2021  ủ  Thủ tƣớng Chính phủ 

Quy định về dự b o   ảnh b o  truyền tin thi n t i v   ấp độ rủi ro thi n t i  quy 

định nhƣ s u: 

- Rủi ro thi n t i đƣợ  phân  ấp   n  ứ v o  ƣờng độ  phạm vi ảnh hƣởng  

khu vự   hịu t   động trự  tiếp v  khả n ng gây thiệt hại  ủ  thi n t i. 

- Cấp độ rủi ro thi n t i đƣợ  x   định  ho từng loại thi n t i v   ông bố 

 ùng nội dung bản tin dự b o   ảnh b o về thi n t i. 

- Cấp độ rủi ro  ủ  mỗi loại thi n t i đƣợ  phân tối đ  th nh 5  ấp v  đƣợ  

gắn với một m u đặ  trƣng tr n     loại bản đồ  theo mứ  độ t ng dần  ủ  rủi ro 

thi n t i:  ấp 1 m u x nh dƣơng nhạt l  rủi ro thấp;  ấp 2 m u v ng nhạt l  rủi 

ro trung bình;  ấp 3 m u d    m l  rủi ro lớn;  ấp 4 m u đỏ l  rủi ro rất lớn;  ấp 

5 m u tím l  rủi ro ở mứ  thảm họ  (Xem thêm Phụ lụ  1). 

- Cấp độ rủi ro  ủ  h i h y nhiều thi n t i xảy r  đồng thời hoặ  li n tiếp  

 ó thể điều  hỉnh t ng l n 1  ấp dự  tr n t   động  ủ  thi n t i; trong trƣờng hợp 

 ó nguy  ơ xảy r  thiệt hại nghi m trọng về ngƣời v  t i sản   ấp độ rủi ro  ó thể 

đƣợ  xem xét t ng l n h i  ấp    o nhất l   ấp 5. 

2. Về Chỉ huy ứng phó các cấp độ rủi ro thiên tai 

Phân  ông  phân  ấp tr  h nhiệm v  phối hợp trong ứng phó rủi ro thi n t i 

đƣợ  quy định  hi tiết tại Điều 7 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ng y 06/7/2021  ủ  

Chính phủ  tóm lƣợ  nhƣ s u: 

a) Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1 

- Chủ tị h UBND  ấp xã  ó tr  h nhiệm trự  tiếp  hỉ huy  huy động nguồn 

lự  tại  hỗ để ứng phó khi  ó thi n t i xảy r . 

- Chủ tị h UBND  ấp huyện  ó tr  h nhiệm trự  tiếp  hỉ huy  huy động 

nguồn lự  theo thẩm quyền để ứng phó thi n t i trong trƣờng hợp thi n t i  ấp 

độ 1 xảy r  trong phạm vi từ 2 xã trở l n hoặ  khi nhận đƣợ  y u  ầu trợ giúp 

 ủ  Chủ tị h UBND  ấp xã. 

b) Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 
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- Chủ tị h Ủy b n nhân dân  ấp tỉnh  hỉ huy     đị  phƣơng   ơ qu n  đơn 

vị tr n đị  b n triển kh i ứng phó thi n t i; huy động nguồn lự  theo thẩm quyền 

để ứng phó kịp thời  phù hợp với diễn biến thi n t i tại đị  phƣơng. 

- Chủ tị h UBND  ấp huyện   ấp xã thự  hiện     nhiệm vụ quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP; tuân thủ sự  hỉ huy  ủ   ơ qu n  ấp tr n; 

hƣớng dẫn v  tổ  hứ  sơ t n ngƣời đến nơi  n to n; Chủ tị h Ủy b n nhân dân 

 ấp huyện quyết định tổ  hứ   ƣỡng  hế sơ t n trƣờng hợp tổ  hứ      nhân 

không tự gi    hấp h nh  hỉ đạo   hỉ huy  hƣớng dẫn sơ t n ph ng  tr nh thi n 

t i vì mụ  đí h  n to n  ho ngƣời. 

- Trong trƣờng hợp vƣợt qu  khả n ng ứng phó  ủ   ấp tỉnh  Chủ tị h Ủy 

b n nhân dân  ấp tỉnh b o   o  đề nghị B n Chỉ đạo Quố  gi  về ph ng   hống 

thi n t i v  Ủy b n Quố  gi  Ứng phó sự  ố  thi n t i v  Tìm kiếm  ứu nạn hỗ 

trợ. 

c) Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3, cấp độ 4 

- B n Chỉ đạo Quố  gi  về ph ng   hống thi n t i; Thủ tƣớng Chính phủ 

 hỉ đạo. 

- Chủ tị h UBND  ấp tỉnh  hịu tr  h nhiệm huy động nguồn lự  theo thẩm 

quyền   hỉ huy triển kh i     biện ph p ứng phó thi n t i tr n đị  b n. 

- Chủ tị h UBND  ấp huyện   ấp xã thự  hiện     nhiệm vụ n u tr n phù 

hợp với tình huống  ụ thể tại đị  phƣơng; tuân thủ sự  hỉ đạo   hỉ huy  ủ   ơ 

qu n  ấp tr n. 

d) Ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 5 

Đƣợ  Chủ tị h nƣớ  b n bố tình trạng khẩn  ấp về thi n t i; việ  phân 

 ông  phân  ấp tr  h nhiệm v  phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn  ấp về 

thi n t i theo quy định  ủ  ph p luật về tình trạng khẩn  ấp. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp 

về thiên tai xảy ra trên địa bàn cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý: Quy định tại 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP.  

B n Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh  hủ trì  phối hợp với     sở  b n 

ng nh  đơn vị li n qu n v  UBND  ấp huyện   ấp xã th m mƣu  ho Chủ tị h Ủy 

b n nhân dân  ấp tỉnh b n h nh Quyết định  ông bố tình huống khẩn  ấp về 

thi n t i. Phân  ông tr  h nhiệm      ơ qu n  đơn vị ứng phó  khắ  phụ  hậu 

quả thi n t i tr n đị  b n bị ảnh hƣởng. 

3. Về thông tin liên lạc 

a) Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy 

PCTT - TKCN và PTDS tỉnh: 
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  Điện thoại: 0256.3646.919 hoặ  0256.3646.855. 

  Số f x: 0256.3647.229 hoặ  0256.3535.239. 

+ Email: trucbanpclb@gmail.com; Zalo: 0973.777.696. 

+ Website: https://pcttbinhdinh.gov.vn/ 

b) Cơ quan Thường trực về Tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy PCTT - 

TKCN và PTDS tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

  Điện thoại: 0256.3846.228. 

  Số f x: 0256.3846.228. 

c) Số điện thoại các thành viên chủ chốt Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS tỉnh 

Bảng 9: D nh bạ điện thoại th nh vi n  hủ  hốt  

 ủ  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh n m 2023 

TT Họ và tên 
Chức vụ -  

Đơn vị công tác 

Chức vụ Ban 

Chỉ huy 
Điện thoại 

1 Ông Phạm Anh Tuấn Chủ tị h UBND tỉnh Trƣởng b n 0903416707 

2 Ông Nguyễn Tuấn Th nh 
Phó Chủ tị h Thƣờng 

trự  UBND tỉnh 

Phó trƣởng 

b n Thƣờng 

trự  

0983477027 

3 Ông Trần V n Phú  
Gi m đố  Sở Nông 

nghiệp v  PTNT 

Phó trƣởng 

ban 
0913434444 

4 Ông Trần Th nh Hải 
Chỉ Huy trƣởng Bộ  hỉ 

huy Quân sự tỉnh 

Phó trƣởng 

ban 
0983115778 

5 Ông Võ Đứ  Nguyện Gi m đố  Công  n tỉnh 
Phó trƣởng 

ban 
0913400234 

6 Ông  ƣơng Ngọ  Chinh 
Chỉ Huy trƣởng Bộ đội 

Bi n ph ng tỉnh 

Ủy vi n 

Thƣờng trự  
0988651687 

7 Ông Hồ Đắ  Chƣơng 
Phó Gi m đố  Sở Nông 

nghiệp v  PTNT 

Ủy vi n 

Thƣờng trự  
0914022369 

8 Ông    Hồng Th i 
Phó Gi m đố  Công  n 

tỉnh 

Ủy vi n 

Thƣờng trự  
0329239999 

9 Ông Đỗ Xuân Hùng 

Phó Chỉ Huy trƣởng - 

Th m mƣu trƣởng BCH 

Quân sự tỉnh 

Ủy vi n 

Thƣờng trự  0982115925 

10 Ông    Xuân Sơn 

V n ph ng Thƣờng trự  

về Ph ng  hống thi n t i 

tỉnh 

Ch nh V n 

phòng 
0914035127 

(D nh bạ  hi tiết xem Phụ lụ  2) 

II. LỰC LƢỢNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI  

Hằng n m  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập Kế hoạ h Hiệp đồng ứng phó sự 

 ố  thi n t i - tìm kiếm  ứu nạn với     đơn vị  ủ  Bộ  Quân khu đứng  hân tr n 

mailto:trucbanpclb@gmail.com
https://pcttbinhdinh.gov.vn/
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đị  b n tỉnh Bình Định. Trong Kế hoạ h n u  ụ thể về     tình huống thi n t i 

v  phân  ông tr  h nhiệm về đị  b n ứng phó x  lý  ủ  từng đơn vị  ụ thể. C   

lự  lƣợng trong kế hoạ h hiệp đồng gồm: C   lự  lƣợng  ủ  Bộ Quố  ph ng  

Quân khu  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh.  

-  ự  lƣợng ứng phó thi n t i  ấp tỉnh b o gồm:  ự  lƣợng  ủ  Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh  ó 204 ngƣời  Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh  ó 115 

ngƣời   Công  n tỉnh  ó 200 ngƣời. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh th nh lập Đội 

Ph ng  hống thi n t i - Tìm kiếm  ứu nạn ki m nhiệm v  01 đội Xung kí h 

PCTT - TKCN  ơ qu n Bộ Chỉ huy với 89 ngƣời. 

-  ự  lƣợng ứng phó thi n t i  ấp huyện b o gồm:  ự  lƣợng  ủ  B n Chỉ 

huy Quân sự v  Công  n  ủ  11 huyện  thị xã  th nh phố. 

-  ự  lƣợng ứng phó thi n t i  ấp xã b o gồm: Đội xung kí h Ph ng  hống 

thi n t i  ấp xã;  ự  lƣợng quản lý đ  nhân dân  ấp xã  ho     xã  ó đ  122 

ngƣời.  ự  lƣợng tại  hỗ đ p ứng đƣợ  hỗ trợ sơ t n dân trƣớ  khi bão  lũ xảy 

ra. 

Bảng 10:  ự  lƣợng ứng phó thi n t i tại  ấp huyện (đơn vị: Ngƣời) 

TT Địa phƣơng 
Quân 

đội 

Công 

an 

Lực lƣợng 

Hiệp đồng 

Doanh nghiệp 

huy động 

1 Quy Nhơn 109 60 308 1.200 

2 An Nhơn 30 195 599 84 

3 Ho i Nhơn 35 180 - 177 

4 An Lão 20 90 79 22 

5 Hoài Ân 20 230 173 54 

6 Phù Mỹ 86 196 100 224 

7 Phù Cát 32 117 - 88 

8 Tuy Phƣớ  46 75 - 18 

9 Vân Canh 20 67 - 9 

10 Tây Sơn 36 85 150 9 

11 Vĩnh Thạnh 32 73 - 13 

  Tổng cộng 466 1.368 1.409 1.898 

Bảng 11:  ự  lƣợng Đội xung kí h PCTT  ấp xã (đơn vị: Ngƣời) 

TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y 

tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội 

nông 

dân, hội 

cựu 

chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, 

viên 

chức, 

NLĐ 

UBND 

xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

  Toàn tỉnh 15.403 5.123 318 636 2.086 1.220 1.630 336 1.878 2.176 

1 Quy Nhơn 1.453 604 42 51 119 70 105 33 229 200 

2 An Nhơn 1.057 466 30 45 123 60 86 14 116 117 

3 Ho i Nhơn 3.584 928 34 108 511 457 589 97 407 453 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y 

tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội 

nông 

dân, hội 

cựu 

chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, 

viên 

chức, 

NLĐ 

UBND 

xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

4 An Lão 757 262 20 44 117 48 54 21 84 107 

5 Hoài Ân 1.405 347 30 80 141 112 201 57 262 175 

6 Phù Mỹ 1.735 545 38 88 289 138 179 23 189 246 

7 Phù Cát 1.551 631 36 63 180 113 134 32 189 173 

8 Tuy Phƣớ  989 302 26 43 180 24 43 14 108 249 

9 Vân Canh 751 210 14 37 180 56 105 7 56 86 

10 Tây Sơn 1.261 488 30 47 124 65 82 16 115 294 

11 Vĩnh Thạnh 860 340 18 30 122 77 52 22 123 76 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định, cập nhật đến ngày 10/8/2023) 

(Chi tiết Phụ lụ  8) 

III. PHƢƠNG TIỆN - VẬT TƢ - TRANG THIẾT BỊ 

1. Phƣơng tiện, trang thiết bị PCTT và TKCN hiện có 

- 1.026 xe ô tô  hở ngƣời dƣới 16  hỗ  134 xe ô tô  hở ngƣời dƣới 40  hỗ  

926 ô tô vận tải  109 ô tô b n tải  24 xe  hỉ huy PC B  70 hệ thống truyền hình  

hội nghị  160 t u     loại  1 xuồng ST–1200  9 xuồng ST–750  13 xuồng ST–

660  7 xuồng ST–450  586 xuồng nhôm  54    nô     loại  478 thuyền nhôm. 

- 17.678 ph o  o  ứu sinh  14.975 ph o tr n  ứu sinh  223 ph o bè  5 thiết 

bị bắn dây mồi  28 súng bắn đạn tín hiệu  1.572 đạn tính hiệu     loại  300 vi n 

ph o hiệu dù b o bão  380 m y bơm nƣớ   48 m y  ắt thự  bì  hữ   h y  132 

m y thổi gió  hữ   h y  71 nh  bạt  ứu sinh nhẹ  155 nh  bạt 16 5m2  109 nh  

bạt 24 75m2  52 nh  bạt 60m2  136 m y ph t điện  584.576 b o   t. 

C   sở  ng nh  đơn vị  UBND      ấp tự kiểm tr  phƣơng tiện  tr ng thiết 

bị đƣợ  gi o quyền quản lý  s  dụng để sẵn s ng phụ  vụ ứng phó thi n t i  

trọng tâm thự  hiện một số nội dung s u: 

  R  so t  lập d nh s  h  ụ thể khu vự   ần bảo vệ  số lƣợng vật tƣ  tr ng 

thiết bị  phƣơng tiện  nhi n liệu  nhân lự . C   khu vự   ó nguy  ơ sạt lở đất 

 hi   ắt  ần  ó phƣơng  n bố trí  ụ thể  bảo đảm  ông t   khắ  phụ  nh nh hậu 

quả do mƣ  lũ gây r . 

  Tổ  hứ  kiểm tr   vận h nh  hạy th   duy tu  bảo dƣỡng bảo đảm sẵn 

s ng hoạt động khi  ó y u  ầu. 

  Bố trí phƣơng tiện  thiết bị ứng trự  đến đị  b n xung yếu đƣợ  phân 

 ông trƣớ  khi bão đổ bộ hoặ   ó lũ tr n mứ  b o động 3. 

  Tổ  hứ   hỉ huy  bố trí nhân sự bảo đảm vận h nh tr ng thiết bị  m y 

mó  ở nơi tập kết v  hiện trƣờng ứng phó thi n t i  tìm kiếm  ứu nạn. 
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  Tổ  hứ  tập kết  bảo quản vật tƣ  vật liệu phụ  vụ ứng phó     tình 

huống  thƣờng xuy n theo dõi  kiểm tr   hất lƣợng  số lƣợng bảo đảm y u  ầu 

 ần thiết. 

(Chi tiết theo Phụ lụ  5). 

1. Về vật tƣ PCTT và TKCN 

a) Vật tư  

Hiện  ó 1.283 m
3
 đ  hộ   2.888 m

3
 đ  d m  sỏi  6.346 m

3
 cát, 3.811 m

3
 đất  

1.140   i rọ thép  3.499 m
2
 vải bạt  13.091 m

2
 tôn lợp v  3.405 m dây gi ng. 

Bảng 12: Vật tƣ PCTT - TKCN hiện  ó  

TT 
Địa phƣơng (bao 

gồm cấp huyện 

và cấp xã) 

Đá 

hộc 

(m
3
) 

Đá 

dăm, 

sỏi 

(m
3
) 

Cát 

(m
3
) 

Đất 

(m
3
) 

Rọ 

thép 

(cái) 

Vải bạt 

(m
2
) 

Tôn lợp 

(m
2
) 

Dây 

Giăng 

(m) 

1 Quy Nhơn 10 - - - - 203 10 105 

2 An Nhơn 41 205 1.545 805 70 1.400 200 1.200 

3 Ho i Nhơn 295 610 1.233 98 20 300 1.730 1.310 

4 An Lão 7 - 231 40 - - - - 

5 Hoài Ân 8 89 84 20 - 200 - - 

6 Phù Mỹ 33 91 116 668 20 103 21 21 

7 Phù Cát 820 715 1.770 1.885 910 1.240 11.100 400 

8 Tuy Phƣớ  - 1.050 1.152 70 20 50 30 160 

9 Vân Canh 19 18 19 124 - - - 209 

10 Tây Sơn 50 - 26 1 50 3 - - 

11 Vĩnh Thạnh - 110 170 100 50 - - - 

 Tổng 1.283 2.888 6.346 3.811 1.140 3.499 13.091 3.405 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định, cập nhật đến ngày 10/8/2023) 

b) Về thuốc, hóa chất phòng bệnh 

Số lƣợng tồn kho về  ơ số thuố   hó   hất ph ng   hống dị h  ph ng 

 hống lụt bão đến 01/7/2023: 93  ơ số thuố  PC B  6.399 kg Clor min B bột  

200 vi n Clor min B  604.675 vi n Aqu t b 67mg  1.558 lít hó   hất diệt bọ 

gậy; 571 lít hó   hất diệt muỗi  70 m y phun hó   hất. 

(Chi tiết theo Phụ lụ  6) 

IV. DỰ TRỮ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

- Cấp tỉnh 

Bố trí kinh phí từ nguồn ngân s  h nh  nƣớ  theo phân  ấp ngân s  h nh  

nƣớ  hiện h nh. Phƣơng  n dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  nhu yếu phẩm ở  ấp 

tỉnh do Sở Công Thƣơng b n h nh. 

Theo b o   o số 75/BC-SCT ng y 22/5/2023  ủ  Sở Công thƣơng: C   

mặt h ng mì  n liền  gạo  nƣớ  uống đóng  h i  hủ yếu đƣợ  dự trữ tại     đơn 
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vị  ó khả n ng  ung ứng lớn nhƣ Công ty TNHH MTV S i G n Co.op Bình 

Định  Chi nh nh  i n Hiệp HTX Thƣơng mại TP.Hồ Chí Minh - Co.opmart An 

Nhơn  Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật  Công ty Cổ phần Nƣớ  Kho ng 

Quy Nhơn v  một số nh  phân phối kh  .  

Bảng 13: Khả n ng dự trữ  ung ứng  ho thị trƣờng trong 30 ng y 

TT 
Doanh nghiệp 

 

Mặt hàng lƣơng thực, thực phẩm 

Mì ăn liền 

(gói) 

Lƣơng 

khô (kg) 

Gạo 

(tấn) 

Nƣớc uống 

đóng chai 

(lít/chai) 

1 
Công ty TNHH MTV Sài Gòn 

Co.op Bình Định 
300.000 1.000 20 30.000 

2 

CN nh nh  i n hiệp HTX 

Thƣơng mại th nh phố Hồ Chí 

Minh - Co.opm rt An Nhơn 

55.000 - 5 - 

3 
CN Cty CP Espace Business 

Huế tại Bình Định 
600.000 - 50 50.000 

4 
Công ty TNHH TM SX XNK 

Anh Nhật 
660.000 - - - 

5 

CN Cty TNHH MM 

Meg m rket (VN) tại tỉnh Bình 

Định 

411.600 - 24 54.690 

6 Công ty TNHH Thiên Phúc 120.000 - - - 

7 
Công ty CP nƣớ  kho ng Quy 

Nhơn 
- - - 30.000 

8 Cty TNHH Bùi Minh Long - - 500 - 

 Tổng cộng 2.146.600 1.000 509 164.690 

(Nguồn: Báo cáo số 75/BC-SCT ngày 22/5/2023 của Sở Công thương) 

- Cấp huyện 

Tổ  hứ  dự trữ lƣơng thự   nƣớ  uống bảo đảm  ứu trợ trong     tình 

huống (các hình thức dự trữ có thể thực hiện như: dự trữ tại kho, hợp đồng cung 

ứng chủ động với các cơ sở sản xuất - kinh doanh, lưu ý dự trữ ở những địa bàn 

thường xuyên bị chia cắt, cô lập ...),  ó phƣơng  n phân phối trƣớ  lƣơng thự   

h ng hó  đến     đị  phƣơng  ó nguy  ơ bị  ô lập khi lũ lụt  bão nhất l  vùng 

miền núi  vùng sâu  vùng x   khu vự   ó nguy  ơ  hi   ắt gi o thông do sạt lở 

đất. 

- Cấp xã:  

Tổ  hứ  dự trữ hoặ  hợp đồng  ung ứng  hủ động với      ơ sở sản xuất - 

kinh do nh  vận động nhân dân tự dự trữ trong gi  đình lƣợng lƣơng thự  bảo 

đảm sử dụng trong 07 ngày (tối thiểu 03 ngày). 

- Các mặt h ng dự trữ   ung ứng thiết yếu nhƣ: Gạo  mì tôm gói  b nh mì  

b nh ngọt     loại  nƣớ  uống đóng  h i. 
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Bảng 14: Số lƣợng lƣơng thự   thự  phẩm dự trữ tại     đị  phƣơng  

TT 

Địa 

phƣơng 

(bao gồm 

cấp huyện 

và cấp xã) 

Lƣơng thực thực phẩm Nƣớc 

uống 

đóng 

chai 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Gói Gói Ký Ký Hộp Chai Phần Phần 

1 Quy Nhơn 8.020 60.832 50.300 5.003 7.550 25.700 79.420 12.850 

2 An Lão 994 25.404 4.460 2.410 635 7.672 15.702 3.836 

3 Ho i Nhơn 77.441 219.202 65.762 22.500 124.085 261.023 215.590 130.511 

4 Hoài Ân 1.000 27.270 18.400 7.410 440 33.600 35.209 16.800 

5 Phù Mỹ 2.000 42.324 14.400 100 1.100 35.960 29.300 17.980 

6 Vĩnh Thạnh 6.850 43.923 86.430 8.575 10.658 47.248 114.336 23.624 

7 Tây Sơn 1.612 25.481 43.000 20 - 23.200 51.776 11.600 

8 Phù Cát 226.750 114.005 179.804 60.182 115.822 187.240 354.373 93.620 

9 An Nhơn 700 36.580 32.900 1.100 300 63.300 46.407 31.650 

10 Tuy Phƣớ  9 14.600 12.750 205 - 6.300 17.819 3.150 

11 Vân Canh 2.257 34.886 36.450 8.132 719 10.428 56.824 5.214 

 Tổng cộng 327.633 644.507 544.656 115.637 261.309 701.671 1.016.756 350.835 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định, cập nhật đến ngày 10/8/2023) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  7) 
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PHẦN IV. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

- Kị h bản ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 3.1 (KB bão 3.1); 

- Kị h bản ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 3.2 (KB bão 3.2); 

- Kị h bản ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 4 (KB bão 4); 

- Kị h bản ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 5 (KB bão 5); 

- Kị h bản ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 2 (KB lũ 2); 

- Kị h bản ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3.1 (KB lũ 3.1); 

- Kị h bản ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3.2 (KB lũ 3.2); 

- Ứng phó với lũ quét  sạt lở đất; 

- Ph ng  h y   hữ   h y rừng; 

Trong đó     kị h bản ứng phó với bão  lũ đã đƣợ  số hó   điều h nh ứng 

phó trự  tuyến tr n phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ 

http://thientai.binhdinh.gov.vn 

I. PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI 

BÃO, LŨ 

Xây dựng 04 kị h bản ứng phó với bão  03 kị h bản ứng phó với lũ  với 

nền dữ liệu điều tr  khảo s t (đến ng y 10/8/2023 tr n phần mềm Quản lý thi n 

t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ http://thientai.binhdinh.gov.vn) 404.787 hộ gi  

đình/1.483.649 nhân khẩu   ông t    huẩn bị theo phƣơng  hâm 04 tại  hỗ trong 

 ông t   ph ng  hống thi n t i (về lự  lƣợng ứng phó thi n t i  phƣơng tiện - vật 

tƣ - tr ng thiết bị  lƣơng thự  - thự  phẩm  đị  điểm sơ t n tập trung)  ủ  UBND 

 ấp xã  UBND  ấp huyện v  số liệu  ủ      sở  ng nh tr n đị  b n tỉnh. 

1. Kịch bản ứng phó với bão:  

Có 04 kị h bản ứng phó với bão gồm: 

- Cấp độ rủi ro  ấp 3: 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.1: Cấp gió bão từ  ấp 8 - 9  tƣơng ứng bão thƣờng. 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.2: Cấp gió bão từ  ấp 10 - 11  tƣơng ứng với bão 

mạnh. 

- Cấp độ rủi ro  ấp 4 trở l n: Cấp gió bão từ  ấp 12 - 13  tƣơng ứng với 

bão rất mạnh.  

- Cấp độ rủi ro  ấp 5: Cấp gió bão từ  ấp 14 trở l n  tƣơng ứng với si u 

bão. 

http://thientai.binhdinh.gov.vn/
http://thientai.binhdinh.gov.vn/
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2. Kịch bản ứng phó với lũ 

Có 03 kị h bản ứng phó với lũ lụt gồm: 

- Cấp độ rủi ro  ấp 2: Mự  nƣớ  lũ     trạm thủy v n tr n sông từ b o 

động lũ  ấp 3 (BĐ3) đến dƣới b o động lũ  ấp 3   1 mét (BĐ3   1m). 

- Cấp độ rủi ro  ấp 3:  

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.1: Mự  nƣớ  lũ     trạm thủy v n tr n sông từ b o 

động lũ  ấp 3   1 mét (BĐ3   1m) đến lũ lị h s . 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.2: Mự  nƣớ  lũ     trạm thủy v n tr n sông tr n lũ 

lị h s . 

3. Phƣơng pháp xây dựng kịch bản ứng phó với bão, lũ 

a) Ứng phó với bão 

- C   loại nh  phải sơ t n theo      ấp bão: 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.1 (gió  ấp 8  9): Nh  đơn sơ  

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.2 (gió  ấp 10  11): Nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố. 

  Cấp độ rủi ro  ấp 4 (gió  ấp 12  13): Nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố  nh  

b n ki n  ố. 

  Cấp độ rủi ro  ấp 5 (gió lớn hơn  ấp 14): Nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố  

nh  b n ki n  ố  nh  ki n  ố. 

- Hình thứ  sơ t n: UBND  ấp xã lự   họn hình thứ  sơ t n (tập trung hoặ  

xen ghép) phù hợp với đặ  điểm  tình hình  ủ  đị  phƣơng. 

b) Ứng phó với lũ 

- C   loại nh  phải sơ t n theo      ấp ngập lụt: 

  Cấp độ rủi ro  ấp 2: Nh  1 tầng   đã ngập từ 2 mét trở l n. 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.1: Nh  1 tầng   đã ngập từ 1 mét trở l n. 

  Cấp độ rủi ro  ấp 3.2: Nh  1 tầng   đã từng bị ngập.  

- Hình thứ  sơ t n: UBND  ấp xã lự   họn hình thứ  sơ t n (tập trung hoặ  

xen ghép) phù hợp với đặ  điểm  tình hình  ủ  đị  phƣơng. Với kị h bản lũ 2 v  

lũ 3.1: Chỉ sơ t n những ngƣời dễ bị tổn thƣơng trong hộ gi  đình. 

c) Nhu cầu nhân lực cho ứng phó với bão, lũ 

- Định mứ  tính nhu  ầu nhân lự  hỗ trợ  ho sơ t n 500 ngƣời dân: 

  Xây dựng tr n  ơ sở định mứ  nhân lự  tạm tính. 

  Nhu  ầu nhân lự   ần sơ t n đƣợ  xây dựng theo      ấp độ rủi ro thi n 

t i v  số ngƣời dân sơ t n tập trung. 
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Nhu cầu lực lượng cần sơ tán = Định mức nhân lực x N 

N = (số ngƣời sơ t n tập trung/500); N l  số nguy n lớn hơn 1. 

Lực lượng Bộ đội biên phòng chỉ áp dụng đối với các xã ven biển, tạm tính 

lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ tối đa 5 người/xã. 

Bảng 15: Nhu  ầu nhân lự  hỗ trợ  ho sơ t n 500 ngƣời dân ứng phó với      ấp độ 

rủi ro do bão 

TT Lực lƣợng 

Cấp độ rủi ro do bão 

Cấp 3.1 Cấp 3.2 Cấp 4 Cấp 5 

(gió bão 

cấp 8-9) 

(gió bão 

cấp 10-11) 

(gió bão cấp 

12-13) 

(gió bão từ 

cấp 14 trở 

lên) 

1 Quân đội 0 4 6 8 

2 Bộ đội Bi n ph ng 0 0 2 3 

3 Công an 2 2 4 6 

4  ự  lƣợng Hiệp đồng 0 0 5 5 

5 Do nh nghiệp huy động 0 0 3 5 

6 Đội xung kí h PCTT  ấp xã 10 15 21 40 

 Tổng cộng 12 21 41 67 

Bảng 16: Nhu  ầu nhân lự  hỗ trợ  ho sơ t n 500 ngƣời dân ứng phó với      ấp độ 

rủi ro do lũ 

TT Lực lƣợng 

Cấp độ rủi ro do lũ 

Cấp 2 Cấp 3.1 Cấp 3.2 

Cấp 2 (Mực 

nƣớc lũ từ báo 

động 3 - dƣới 

BĐ 3+1m) 

Cấp 3 (Mực 

nƣớc lũ từ BĐ 3 

+1m đến lũ lịch 

sử) 

Cấp 3 (Mực 

nƣớc trên lũ 

lịch sử) 

1 Quân đội 4 6 8 

2 Bộ đội Bi n ph ng  0 0 0 

3 Công an 5 5 10 

4  ự  lƣợng Hiệp đồng  0 0 5 

5 Do nh nghiệp huy động 0 0 5 

6 Đội xung kí h PCTT  ấp xã 12 23 38 

  Tổng cộng 21 34 66 

d) Nhu cầu lƣơng thực, thực phẩm cho ngƣời dân tại các khu sơ tán 

tập trung 

- Tính lƣơng thự   thự  phẩm  ho ngƣời dân sơ t n tập trung. 

- Tính nhu  ầu lƣơng thự   thự  phẩm  ho 05 ng y sơ t n. 

Định mứ  01 khẩu phần  n/ng y/ngƣời: Tùy v o lƣơng thự . thự  phẩm 

 ủ  đị  phƣơng  huẩn bị để lự   họn nhƣ lƣơng khô  mì tôm  gạo  đồ hộp  ho 

phù hợp. 
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Bảng 17: Định mứ  nhu  ầu lƣơng thự   thự  phẩm  ho 05 ng y sơ t n 

Nƣớc uống Lƣơng thực, thực phẩm 

Nƣớc uống đóng 

chai (chai 500ml) 

Lƣơng khô 

(gói 100g) 

Mì tôm 

(gói) 
Gạo (kg) 

Thực 

phẩm (kg) 

Đồ hộp 

(hộp 100g) 

2 6 3 1 1 3 

e) Khu sơ tán tập trung 

- Sứ   hứ      điểm sơ t n: Dự  tr n     thông tin về đị  điểm sơ t n tập 

trung m  đị  phƣơng kh i b o tr n phần mềm quản lý thi n t i. Định mứ  s n 

 ho một ngƣời sơ t n 3 m
2
/ngƣời. 

- Sứ   hứ  đị  điểm sơ t n (số lƣợng ngƣời) = Diện tí h s n hữu í h đƣợ  

s  dụng  ho sơ t n đến (m
2
)/ 3 (m

2
/ngƣời). 

4. Số liệu cập nhật trên phần mềm Quản lý thiên tai đến ngày 

10/8/2023 

a) Số hộ dân  

Bảng 18: Số hộ dân đƣợ  điều tr  

TT Địa phƣơng Số hộ 

Số ngƣời 

hiện có tại 

hộ gia đình 

Số ngƣời dễ bị 

tổn thƣơng 
Số nữ 

1 Th nh phố Quy Nhơn 66.246 250.788 39.906 122.276 

2 Thị xã An Nhơn 49.751 183.883 28.040 91.189 

3 Thị xã Ho i Nhơn 55.553 210.958 45.142 105.319 

4 Huyện An  ão 8.170 29.066 9.007 14.519 

5 Huyện Ho i  n 24.278 84.792 17.511 41.290 

6 Huyện Phù Mỹ 45.407 169.304 38.837 83.653 

7 Huyện Phù C t 48.804 173.226 31.343 83.693 

8 Huyện Tuy Phƣớ  52.635 196.402 38.013 97.263 

9 Huyện Vân C nh 8.172 29.099 5.735 14.356 

10 Huyện Tây Sơn 36.520 123.304 20.711 60.671 

11 Huyện Vĩnh Thạnh 9.251 32.827 8.819 16.341 

  Tổng cộng 404.787 1.483.649 283.064 730.570 

b) Phân loại nhà 

Bảng 19: Nh  ở v  phân loại nh  tr n đị  b n tỉnh 

TT Địa phƣơng 

Tổng 

số nhà 

ở 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợn

g 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

  Toàn tỉnh 404.787 169.616 41,9 219.741 54,3 12.980 3,2 2.450 0,6 

1 TP. Quy Nhơn 66.246 48.509 73,2 13.758 20,8 3.482 5,3 497 0,8 

2 TX. An Nhơn 49.751 17.819 35,8 31.932 64,2 0 0 0 0 

3 TX. Ho i Nhơn 55.553 24.627 44,3 30.505 54,9 421 0,8 0 0 

4 H. An Lão 8.170 2.434 29,8 4.853 59,4 708 8,7 175 2,1 
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TT Địa phƣơng 
Tổng 

số nhà 

ở 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

5 H. Hoài Ân 24.278 7.026 28,9 16.483 67,9 493 2,0 276 1,1 

6 H. Phù Mỹ 45.407 10.799 23,8 34.256 75,4 348 0,8 4 0,0 

7 H. Phù Cát 48.804 28.604 58,6 19.941 40,9 259 0,5 0 0 

8 H. Tuy Phƣớ  52.635 16.969 32,2 31.686 60,2 3.520 6,7 460 0,9 

9 H. Vân Canh 8.172 738 9,0 5.115 62,6 1.820 22,3 499 6,1 

10 H. Tây Sơn 36.520 9.821 26,9 26.082 71,4 617 1,7 0 0 

11 H. Vĩnh Thạnh 9.251 2.270 24,5 5.130 55,5 1.312 14,2 539 5,8 

(Chi tiết Phụ lụ  3) 

c) Địa điểm sơ tán tập trung  

Có 1.922 điểm sơ t n với sứ   hứ      khu sơ t n l : 582.376 ngƣời. 

Bảng 20: Số lƣợng khu sơ t n v  sứ   hứ  

TT Huyện, thị xã, thành phố 
Tổng cộng 

Số lƣợng (khu) Sức chứa (ngƣời) 

  Toàn tỉnh  1.922   582.376  

1 Th nh phố Quy Nhơn 244 256.880 

2 Thị xã An Nhơn 263 46.524 

3 Thị xã Ho i Nhơn 238 72.599 

4 Huyện An  ão 110 17.611 

5 Huyện Ho i  n 122 16.366 

6 Huyện Phù Mỹ 247 41.787 

7 Huyện Phù C t 201 32.322 

8 Huyện Tuy Phƣớ  159 49.712 

9 Huyện Vân C nh 78 9.109 

10 Huyện Tây Sơn 121 19.653 

11 Huyện Vĩnh Thạnh 139 19.813 

Bảng 21: Số lƣợng đị  điểm sơ t n v  sứ   hứ  

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ sở 

tôn giáo, trung 

tâm thƣơng mại, 

văn hóa thể thao) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức chứa 

(ngƣời) 

1 Quy Nhơn 17 4.332 86 5.667 87 52.706 16 4.087 21 179.673 17 10.415 

2 An Nhơn 12 2.988 91 3.771 82 23.144 16 7.591 34 5.357 28 3.673 

3 Ho i Nhơn 15 1.738 64 8.221 106 40.255 17 16.813 25 3.092 11 2.480 

4 An Lão 10 2.543 43 3.094 42 8.192 7 713 - - 8 3.069 

5 Vân Canh 17 2.875 49 2.969 37 8.828 6 932 3 319 10 443 

6 Hoài Ân 2 810 126 5.937 85 24.967 12 6.474 15 2.234 7 1.365 

7 Phù Mỹ 11 2.135 85 5.339 70 15.448 7 1.264 13 6.621 15 1.515 

8 Phù Cát 5 1.850 72 3.645 58 30.506 8 4.383 9 1.044 7 8.284 

9 Tuy Phƣớ  5 731 48 2.355 21 5.290 2 393 1 300 1 40 

10 Tây Sơn 10 1.486 68 5.529 26 8.512 5 347 9 3.403 3 376 

11 Vĩnh Thạnh 10 2.038 58 3.082 59 13.848 6 392 - - 6 453 

 Toàn tỉnh 114 23.526 790 49.609 673 231.696 102 43.389 130 202.043 113 32.113 
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(Chi tiết Phụ lụ  4) 

d) Sơ tán dân theo các kịch bản 

Bảng 22: Sơ t n dân theo Kị h bản bão 3.1 v  3.2 

TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9;  

Rủi ro cấp độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11;  

Rủi ro cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ 
Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

  Toàn tỉnh 804 2.834 109 344 8.080 
28.59

9 
916 3.131 

1 Quy Nhơn 381 1.410 3 13 1.447 4.842 32 116 

2 An Nhơn 1 2 - - 1.236 4.446 67 229 

3 Ho i Nhơn - - - - 194 586 67 245 

4 An Lão 23 72 27 91 232 720 363 1.268 

5 Hoài Ân 15 50 57 182 456 1.467 173 555 

6 Phù Mỹ - - - - 462 1.589 - - 

7 Phù Cát 336 1.129 21 55 1.047 3.564 63 205 

8 Tuy Phƣớ  13 44 - - 2.486 9.699 13 42 

9 Vân Canh 34 124 1 3 78 298 118 429 

10 Tây Sơn 1 3 - - 441 1.384 17 32 

11 Vĩnh Thạnh - - - - 1 4 3 10 

Bảng 23: Sơ t n dân theo Kị h bản bão 4 v  5 

TT Địa phƣơng 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13;  

Rủi ro cấp độ 4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14;  

Rủi ro cấp độ 5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

 Toàn tỉnh 39.387 139.814 3.678 12.594 198.168 719.034 9.738 33.703 

1 Quy Nhơn 8.987 32.701 274 913 44.477 166.929 728 2.612 

2 An Nhơn 2.954 9.951 214 684 30.058 111.872 1.477 5.369 

3 Ho i Nhơn 1.142 3.857 333 1.138 16.805 60.679 527 1.841 

4 An Lão 940 3.099 2.024 7.085 1.118 3.752 2.060 7.196 

5 Hoài Ân 1.210 3.708 195 641 16.203 55.939 1.356 4.355 

6 Phù Mỹ 1.177 4.199 20 43 3.959 13.764 195 670 

7 Phù Cát 3.968 14.210 109 356 18.657 67.449 579 1.969 

8 Tuy Phƣớ  13.444 50.515 25 75 36.195 135.362 29 87 

9 Vân Canh 1.189 4.036 356 1.332 1.025 3.586 2.507 8.745 

10 Tây Sơn 3.709 11.280 117 282 27.468 92.029 235 680 

11 Vĩnh Thạnh 667 2.258 11 45 2.203 7.673 45 179 

(Chi tiết Phụ lụ  9) 



46 

 
Bảng 24: Sơ t n dân theo     kị h bản lũ 

TT 
Địa 

phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo 

động 3 - dƣới BĐ 3+1m; 

Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; 

Rủi ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩ

u 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

  Toàn tỉnh 607 2.295 148 225 7.261 26.008 296 450 38.548 140.180 2.136 7.297 

1 Quy Nhơn 269 1.071 25 32 2.831 10.388 55 78 6.423 24.401 105 403 

2 An Nhơn 120 429 1 1 2.165 7.560 9 12 9.042 31.880 484 1.809 

3 Ho i Nhơn 16 45 2 2 183 622 16 19 1.124 4.034 291 720 

4 An Lão 31 114 88 149 61 210 120 205 759 2.566 208 731 

5 Hoài Ân 17 44 6 9 266 808 11 17 2.159 7.226 89 284 

6 Phù Mỹ 12 45 - - 35 140 2 3 1.019 3.896 171 632 

7 Phù Cát 9 34 2 2 95 372 5 5 961 3.727 95 314 

8 Tuy Phƣớ  43 187 3 3 736 2.760 10 14 13.435 50.448 66 242 

9 Vân Canh 54 200 10 15 132 433 27 39 183 619 335 1.223 

10 Tây Sơn 36 126 9 10 718 2.570 37 54 3.410 11.245 238 751 

11 
Vĩnh 

Thạnh - - 2 2 39 145 4 4 33 138 54 188 

(Chi tiết Phụ lụ  10) 
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II. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI BÃO (04 KỊCH BẢN) 

⮚ Công t   truyền tải thông tin  ủ  hệ thống B n Chỉ huy PCTT - TKCN 

v  PTDS      ấp       ơ qu n li n qu n triển kh i đồng bộ nhƣ s u: 

- Chuyển tải     v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng  đị  phƣơng đến      ơ 

qu n  đơn vị v  nhân dân. 

- C   bản tin về  p thấp nhiệt đới  bão  ủ   ơ qu n khí tƣợng thủy v n 

đƣợ   ung  ấp  ho      ơ qu n truyền thông v       ơ qu n  hứ  n ng từ  ấp 

tỉnh đến  ấp  ơ sở để  hủ động triển kh i ứng phó. 

- Thƣờng xuy n theo dõi     bản tin  ảnh b o  dự b o thi n t i qu      

phƣơng tiện thông tin đại  húng. 

- Tr n biển: T u thuyền nhận thông tin từ Đ i Tiếng nói Việt N m  hệ 

thống Đ i Thông tin Duy n hải v  Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh. 

- C   Đ i truyền hình  truyền th nh  phƣơng tiện thông tin đại  húng tr n 

đị  b n t ng  ƣờng thời lƣợng đƣ  tin   ảnh b o với tần suất 2 giờ đƣ  tin 1 lần  

lƣu ý  ho ngƣời dân       ơ qu n  đơn vị về  ƣờng độ  sứ  t n ph   ủ  bão; đƣ  

r      số liệu thiệt hại      ơn bão trong lị h s  để mọi ngƣời nâng   o mứ  độ 

 ảnh gi  . 

- Sở Thông tin v  Truyền thông đề nghị     do nh nghiệp viễn thông tr n 

đị  phƣơng nhắn tin thông tin về bão đến từng ngƣời dân. 

- Hình thứ  truyền thông tin giữ       ấp      ng nh v  đến ngƣời dân: 

  Qu  Đ i Ph t th nh v  Truyền hình Bình Định. 

  Qu  mạng xã hội: F  ebook  Z lo      b o điện t . 

  Qu  hệ thống truyền th nh  ủ  đị  phƣơng. 

  Qu  lo   ầm t y trự  tiếp  xe lo  tuy n truyền  ơ động. 

  Nhận thông tin qu : Điện thoại  ố định  điện thoại di động  f x  em il. 

  C   hình thứ  thông tin  truyền thông  hính thống kh  .  

⮚ UBND  ấp huyện   ấp xã xây dựng Phƣơng  n ứng phó theo 04 kị h 

bản bão do tỉnh thiết lập (số liệu nền từ phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình 

Định) phù hợp với đặ  điểm  tình hình  ủ  đị  phƣơng; triển kh i đồng bộ giữ  

    số liệu  ập nhật tr n Phƣơng  n v  phần mềm để thống nhất điều h nh ứng 

phó  ủ  tỉnh khi xảy r  tình huống bão tr n phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh 

Bình Định. 

⮚ C   kị h bản ứng phó với bão: 

- Kị h bản bão 3.1: Ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 3.1; 
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- Kị h bản bão 3.2: Ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 3.2; 

- Kị h bản bão 4: Ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 4; 

- Kị h bản bão 5: Ứng phó với bão  ấp độ rủi ro  ấp 5. 

⮚ Phƣơng án bảo đảm an toàn tàu thuyền nhƣ sau: 

- Chủ động t ng  ƣờng  ông t   trự  b n 24/24 để theo dõi diễn biến  ủ  

thời tiết (bão  ATNĐ  …) v  tình hình hoạt động  ủ  t u    tr n biển phụ  vụ 

công tác PCTT-TKCN. 

- Khi  ó dự b o  p thấp nhiệt đới  bão tr n biển Đông  Công điện  hỉ đạo 

 ủ  Trung ƣơng  B n Chỉ huy PCTT v  TKCN tỉnh  Bộ Chỉ huy bộ đội Bi n 

ph ng tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp v  PTNT v  UBND     huyện ven biển  

thị xã Ho i Nhơn  th nh phố Quy Nhơn thông b o  ho  hủ t u  thuyền trƣởng 

đ ng hoạt động tr n biển: 

  Vị trí  hƣớng di  huyển v  diễn biến  ủ   p thấp nhiệt đới  bão để thuyền 

trƣởng  hủ động ph ng tr nh; đồng thời hƣớng dẫn t u thuyền di  huyển tho t 

r  khỏi hoặ  không đi v o khu vự  nguy hiểm. Hƣớng dẫn  ho t u thuyền di 

chuyển v o vùng  ảng biển gần nhất   ụ thể: 

●  T u thuyền khu vự  Ho ng S   Trƣờng S  tr n vĩ độ 13 2 di  huyển l n 

phí  Bắ  hoặ  v o bờ; dƣới vĩ độ 13 2 di  huyển xuống phí  N m hoặ  v o bờ. 

●  T u thuyền gần bờ từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh  từ Phú Y n đến 

Kiên Gi ng nh nh  hóng di  huyển v o bờ. 

●  Đối với t u thuyền hoạt động gần bờ trong tỉnh di  huyển v o bờ. 

  Bộ đội Bi n ph ng tỉnh  hỉ đạo đồn Bi n ph ng Ho i Nhơn  Phù Mỹ  

Phù C t  th nh phố Quy Nhơn bắn ph o hiệu  ảnh b o bão theo quy định. 

  Kiểm đếm t u thuyền hoạt động tr n     vùng biển.  i n lạ  với  hủ     

phƣơng tiện  gi  đình ngƣ dân để x   minh vụ việ  t u thuyền  x  lý v  b o   o 

 ấp tr n  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh để kịp thời  hỉ đạo. 

- Đ i Thông tin Duy n hải Quy Nhơn thông b o li n tụ  diễn biến  p thấp 

nhiệt đới  bão; li n lạ  với t u thuyền tr n biển để hƣớng dẫn di  huyển tr nh 

trú. 

- Chi  ụ  Thủy sản phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Bi n ph ng tỉnh  

UBND     huyện  thị xã  th nh phố ven biển:  

+ Thông qu      tổ đo n kết kh i th   hải sản tr n biển  thông tin  ủ  Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh v  Trạm bờ  ủ  ngƣ dân, ... Chi  ụ  triển kh i 

việ  nắm bắt  kiểm đếm số lƣợng t u    đ ng hoạt động tr n     ngƣ trƣờng để 

b o   o về B n  hỉ huy PCTT-TKCN v  PTDS tỉnh  Vụ Kh i th   để  ó  hỉ đạo 

kịp thời. 
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  Đến      ảng     bến     khu neo đậu tr nh trú bão thông b o  hƣớng dẫn 

ngƣ dân neo đậu tr nh  trú  n to n. Đồng thời li n lạ  với     ngƣời nh   hủ t u 

t u k u gọi     t u     di  huyển tr nh x  khỏi khu vự  bị ảnh hƣởng  ủ  bão  

ATNĐ. 

+ Kiểm đếm t u thuyền đã về nơi trú tr nh tại  ảng T m Qu n  đầm Đề Gi  

đầm Thị Nại;  ập nhật t u thuyền  ủ  tỉnh đ ng trú tr nh ở     tỉnh bạn. 

  Kiểm đếm t u thuyền hoạt động tr n     ngƣ trƣờng  thông b o diễn 

biến si u bão v  hƣớng dẫn t u thuyền di  huyển trú tr nh. 

   i n lạ  với  hủ     phƣơng tiện  gi  đình ngƣ dân để x   minh vụ việ  

t u thuyền  thông b o  ho     t u trong tổ đội hỗ trợ  giúp đỡ v  b o   o B n 

Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh để kịp thời  hỉ đạo. 

  Chuẩn bị vật tƣ  lự  lƣợng  phƣơng tiện sẵn s ng th m gi  tìm kiếm  ứu 

nạn khi  ó y u  ầu  ủ   ơ qu n  ó thẩm quyền. 

- Công  n  Bộ đội Bi n ph ng v  UBND  ấp huyện  xã ven biển: 

  Hƣớng dẫn  sắp xếp t u thuyền neo đậu bảo đảm  n to n;  

  Tuyệt đối không để ngƣời ở lại tr n t u thuyền  lồng bè, chòi canh khi 

si u bão ảnh hƣởng đến đất liền. 

  Bảo đảm  n ninh tại     bến   ảng t u thuyền neo đậu; 
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1. Kịch bản bão 3.1: Ứng phó với bão cấp độ rủi ro cấp 3.1 (gió mạnh 

từ cấp 8 - 9) 

1.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Phó Chủ tị h UBND tỉnh ki m Phó Trƣởng b n Thƣờng trự  B n Chỉ huy 

PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  

lƣợng  ó mặt tr n đị  b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để 

ứng phó; đồng thời kí h hoạt “Kịch bản ứng phó bão cấp độ rủi ro 3.1” trên 

phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ 

https://thientai.binhdinh.gov.vn.  

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến thi n 

t i (bản tin). 

- Đ i Thông tin Duy n hải Quy Nhơn: Tổ  hứ  quảng b  thông tin về bão 

tr n tần số 7906kHz  hƣớng dẫn thuyền trƣởng  hủ động di  huyển r  khỏi vùng 

nguy hiểm; thông tin về     tình huống tìm kiếm  ứu nạn tr n biển. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ  (kết nối); 

thống k  t u    tr n biển v  thông b o vùng nguy hiểm bão;  hỉ đạo  phối hợp 

thống k  số tàu cá neo đậu tại      ảng   : Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan. 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Du lị h:  ập d nh s  h     khu  điểm du lị h ven biển  tr n đất liền; 

 hỉ đạo     khu  điểm du lị h thông tin đến kh  h du lị h về tình hình thi n t i  

 ó phƣơng  n bảo đảm đối với hạ tầng du lị h; b o   o về V n ph ng thƣờng 

trự  bằng phần mềm Ph ng  hống thi n t i. 



51 

 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Ph ng  hống thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó 

phụ  vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  

xe đầu kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  

m y ủi  ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

- Sở Xây dựng: Hƣớng dẫn việ  giằng  hống nh      đảm bảo  n toàn cho 

ngƣời  nh  ở  thiết bị   ông trình v       ông trình lân  ận  đặ  biệt  ông t   đảm 

bảo  n to n đối với  ần trụ  th p  m y vận th ng; triển kh i phƣơng  n  hống 

ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i);  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy 

trình;  hỉ đạo Công ty Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở Ngoại vụ:  i n hệ với Bộ Ngoại gi o đề nghị  ứu hộ   ứu nạn hoặ  

 ho ngƣời  phƣơng tiện v o trú tr nh khi t u thuyền gặp nạn theo đề nghị  ủ  

B n Chỉ huy PCTT-TKCN v  PTDS tỉnh; dự thảo v n bản UBND tỉnh g i Bộ 

Ngoại gi o khi  ó y u  ầu. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh (ghi số hộ mất điện  xã mất điện) 

về V n ph ng Thƣờng trự  để tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình bão đến     do nh 

nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế  ó kế hoạ h sản xuất phù hợp; 

bảo đảm  n to n  ho ngƣời l o động  nh  xƣởng  thiết bị sản xuất. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Chỉ đạo Hiệu trƣởng  hằng  hống trƣờng họ ; 

xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng 

họ  sinh đƣợ  nghỉ họ  (số lƣợng họ  sinh nghỉ  trƣờng họ  đƣợ  nghỉ); tạo điều 

kiện  ho  hính quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh 

bão. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Ph ng  hống thi n 

tai. 
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- Cảng vụ H ng hải Quy Nhơn: Chỉ đạo v  thông b o  ho t u h ng đ ng 

neo đậu tại  ảng Quy Nhơn v      t u h ng đ ng hoạt động trong vùng biển 

Bình Định nh nh  hóng v o nơi tr nh trú; thống k  t u h ng đ ng neo đậu tại 

 ảng Quy Nhơn; sẵn s ng     phƣơng tiện  ứu hộ   ứu nạn; b o   o về V n 

ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Sở V n hó  v  Thể th o: Chỉ đạo     đơn vị trự  thuộ  bảo đảm  n to n 

     ông trình v n hó ; kiểm tr   y u  ầu th o dỡ  hạ     biển quảng   o không 

bảo đảm  n to n khi  ó thi n t i (ghi số lƣợng biển quảng   o đã th o dỡ). 

- Công ty TNHH Kh i th    ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo v  kiểm tr   n to n  ho ngƣời   n to n  ông trình  

thiết bị thi  ông; thông tho ng d ng  hảy tại      ông trình tr n sông      trụ  

tho t nƣớ  trƣớ  khi bão v o. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

    đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n ven biển th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng đến     vùng dự kiến bão đi qu . 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Thông b o  hủ t u v  thuyền trƣởng 

t u    thông tin tình hình bão;  hỉ đạo     đồn Bi n ph ng kiểm so t t u thuyền 

r  v o  ảng; sẵn s ng     phƣơng tiện để ứng phó sự  ố; bắn tín hiệu b o bão; 

 ấm     t u    r   ảng khi  ó lệnh;  ùng  hính quyền đị  phƣơng bảo đảm  n 

to n t u thuyền neo đậu tại  ảng T m Qu n  Đề Gi  Quy Nhơn v      vùng biển 

trú tr nh; kiểm đếm  b o   o số lƣợng t u    v  ngƣời tr n t u   . 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân (ghi số 

ngƣời); sẵn s ng lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho 

vùng sơ t n dân đi (ghi số ngƣời); sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống 

thi n t i (ghi số phƣơng tiện); triển kh i lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông   hốt 

 hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy hiểm; sẵn s ng 

phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú đậu  ủ  t u 

thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về  ơn bão; sẵn 

s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  trung 

ƣơng. 
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- Quản lý hoạt động nuôi trồng hải sản tr n biển; thông b o đến  hủ 

phƣơng tiện t u    đ ng hoạt động tr n biển biết để phối hợp. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với bão. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m n  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo lự  lƣợng  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  

lƣợng  phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó bão. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã  ắt tỉ   ây x nh   hằng 

 hống nh       thu hoạ h mù  m ng  tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i. 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời). 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Ghi số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm (thùng); Dự trữ lƣơng khô (kg); Dự trữ gạo (kg) 

Dự trữ nƣớ  uống đóng  h i ( h i). 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS cấp xã 

- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về bão; sẵn s ng kết 

nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  trung 

ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 05 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: 

 hằng buộ   gi   ố     lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động ngƣời dân thu 

hoạ h sớm nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo t u thuyền nhỏ  
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thúng l n bờ   hằng giữ ổn định; t u thuyền lớn  ho neo đậu đúng quy định; y u 

 ầu tất  ả thuyền vi n rời khỏi t u thuyền trƣớ  khi bão v o  kiểm tr  ph ng 

 hống  h y nổ tr n t u;  hằng  hống nh       sơ t n dân  hƣớng dẫn gi o thông 

tại     vị trí  ó nguy  ơ sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng thúng   n 

tr n bờ; số lƣợng thuyền nhỏ  hƣ  đƣợ  kéo l n; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi 

biển; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  đ ng nuôi; số lƣợng 

gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h đ ng sản xuất r u m u; 

sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự trữ mì tôm; dự trữ lƣơng 

khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

1.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản bão cấp độ rủi ro 3.1 

a) Hình thức sơ tán 

Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại  hỗ l   hính. 

Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n nh  nƣớ   

do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o. Ƣu ti n sơ 

t n trƣớ   ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật. Chú ý không để sót 

ngƣời tạm trú  sinh vi n   ông nhân trong     nh  trọ; kh  h dừng  hân tại     

bến xe  bến t u; ngƣời tr n     lồng bè nuôi trồng thủy sản  t u thuyền đ ng neo 

đậu.  

b) Một số nguyên tắc trong chỉ huy sơ tán dân đối với sơ tán tập trung 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm ph ng   hống thiên tai. 

+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  



55 

 

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống, 

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến số ngƣời sơ t n: 804 hộ/2.834 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  

109 hộ/344 ngƣời theo hình thứ  tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần mềm 

Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định. 

Bảng 25: Số ngƣời sơ t n đối với kị h bản bão  ấp 3.1 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Quy Nhơn 381 1.410 3 13 

2 An Nhơn 1 2 - - 

3 Ho i Nhơn - - - - 

4 An Lão 23 72 27 91 

5 Hoài Ân 15 50 57 182 

6 Phù Mỹ - - - - 

7 Phù Cát 336 1.129 21 55 

8 Tuy Phƣớ  13 44 - - 

9 Vân Canh 34 124 1 3 

10 Tây Sơn 1 3 - - 

11 Vĩnh Thạnh - - - - 

 Toàn tỉnh 804 2.834 109 344 

(Chi tiết xem Phụ lụ  9) 

1.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung. B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 26: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.1 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 3 13 - - 4 - - 20 

2 An Nhơn - - - - - - - - 

3 Ho i Nhơn - - - - - - - - 

4 An Lão 27 91 - - 2 - - 10 
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TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

5 Hoài Ân 57 182 - - 8 - - 40 

6 Phù Mỹ - - - - - - - - 

7 Phù Cát 21 55 - - 8 - - 40 

8 Tuy Phƣớ  - - - - - - - - 

9 Vân Canh 1 3 - - 2 - - 10 

10 Tây Sơn - - - - - - - - 

11 Vĩnh Thạnh - - - - - - - - 

  Tổng cộng 109 344 - - 24 - - 120 

(Chi tiết xem Phụ lụ  11) 

1.4. Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự . thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 27: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.1 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán 

tập trung 

Số khẩu sơ 

tán tập trung 

Nhu cầu 

khẩu phần ăn 

1 Quy Nhơn 3 13 65 

2 An Nhơn - - - 

3 Ho i Nhơn - - - 

4 An Lão 27 91 455 

5 Hoài Ân 57 182 910 

6 Phù Mỹ - - - 

7 Phù Cát 21 55 275 

8 Tuy Phƣớ  - - - 

9 Vân Canh 1 3 15 

10 Tây Sơn - - - 

11 Vĩnh Thạnh - - - 

  Toàn tỉnh 109 344 1.720 

(Chi tiết xem Phụ lụ  13) 

I.5. Về địa điểm sơ tán tập trung 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn và 

theo từng kị h bản ứng phó với bão: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 
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Bảng 28: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, 

nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

 (Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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2. Kịch bản bão 3.2: Ứng phó với bão cấp độ rủi ro cấp 3.2 (gió mạnh 

từ cấp 10-11) 

2.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Phó Chủ tị h UBND tỉnh ki m Phó Trƣởng b n Thƣờng trự  B n Chỉ huy 

PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  

lƣợng  ó mặt tr n đị  b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để 

ứng phó; đồng thời kí h hoạt “Kịch bản ứng phó bão cấp độ rủi ro 3.2” trên 

phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ thientai.binhdinh.gov.vn.  

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến thi n 

t i (bản tin). 

- Đ i Thông tin Duy n hải Quy Nhơn: Tổ  hứ  quảng b  thông tin về bão 

tr n tần số 7906kHz  hƣớng dẫn thuyền trƣởng  hủ động di  huyển r  khỏi vùng 

nguy hiểm; thông tin về     tình huống tìm kiếm  ứu nạn tr n biển. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ  (kết nối); 

thống k  t u    tr n biển v  thông b o vùng nguy hiểm bão;  hỉ đạo  phối hợp 

thống k  số t u    neo đậu tại      ảng   : Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan. 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Du lị h:  ập d nh s  h     khu  điểm du lị h ven biển  tr n đất liền; 

 hỉ đạo     khu  điểm du lị h thông tin đến kh  h du lị h về tình hình thi n t i  

 ó phƣơng  n bảo đảm đối với hạ tầng du lị h; b o   o về V n ph ng thƣờng 

trự  bằng phần mềm Ph ng  hống thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng có nguy cơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  
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gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

- Sở Xây dựng: Hƣớng dẫn việ  giằng  hống nh      đảm bảo  n to n  ho 

ngƣời  nh  ở  thiết bị   ông trình v       ông trình lân  ận  đặ  biệt  ông t   đảm 

bảo  n to n đối với  ần trụ  th p  m y vận th ng; triển kh i phƣơng  n  hống 

ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i);  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy 

trình;  hỉ đạo Công ty Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở Ngoại vụ:  i n hệ với Bộ Ngoại gi o đề nghị  ứu hộ   ứu nạn hoặ  

 ho ngƣời  phƣơng tiện v o trú tr nh khi t u thuyền gặp nạn theo đề nghị  ủ  

B n Chỉ huy PCTT-TKCN v  PTDS tỉnh; dự thảo v n bản UBND tỉnh g i Bộ 

Ngoại gi o khi  ó y u  ầu. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh (ghi số hộ mất điện  xã mất điện) 

về V n ph ng Thƣờng trự  để tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình bão đến     do nh 

nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế  ó kế hoạ h sản xuất phù hợp; 

bảo đảm  n to n  ho ngƣời l o động  nh  xƣởng  thiết bị sản xuất. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Chỉ đạo hiệu trƣởng  hằng  hống trƣờng họ ; 

xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng 

họ  sinh đƣợ  nghỉ họ  (số lƣợng họ  sinh nghỉ  trƣờng họ  đƣợ  nghỉ); tạo điều 

kiện  ho  hính quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh 

bão. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Cảng vụ H ng hải Quy Nhơn: Chỉ đạo v  thông b o  ho t u h ng đ ng 

neo đậu tại  ảng Quy Nhơn v      t u h ng đ ng hoạt động trong vùng biển 

Bình Định nh nh  hóng v o nơi tr nh trú; thống k  t u h ng đ ng neo đậu tại 
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 ảng Quy Nhơn; sẵn s ng     phƣơng tiện  ứu hộ   ứu nạn; b o   o về V n 

ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Sở V n hó  v  Thể th o: Chỉ đạo     đơn vị trự  thuộ  bảo đảm  n to n 

     ông trình v n hó ; kiểm tr   y u  ầu th o dỡ  hạ     biển quảng   o không 

bảo đảm  n to n khi  ó thi n t i (ghi số lƣợng biển quảng   o đã th o dỡ). 

- Công ty TNHH Kh i th    ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

và Công nghiệp): Chỉ đạo v  kiểm tr   n to n  ho ngƣời   n to n  ông trình  

thiết bị thi  ông; thông tho ng d ng  hảy tại      ông trình tr n sông      trụ  

tho t nƣớ  trƣớ  khi bão v o. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

cá  đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n ven biển th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng đến     vùng dự kiến bão đi qu . 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Thông b o  hủ t u v  thuyền trƣởng 

t u    thông tin tình hình bão;  hỉ đạo     đồn Bi n ph ng kiểm so t t u thuyền 

r  v o  ảng; sẵn s ng     phƣơng tiện để ứng phó sự  ố; bắn tín hiệu b o bão; 

 ấm     t u    r   ảng khi  ó lệnh;  ùng  hính quyền đị  phƣơng bảo đảm  n 

to n t u thuyền neo đậu tại  ảng T m Qu n  Đề Gi  Quy Nhơn v      vùng biển 

trú tr nh; kiểm đếm  b o   o số lƣợng t u    v  ngƣời tr n t u   . 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân (ghi số 

ngƣời); sẵn s ng lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho 

vùng sơ t n dân đi (ghi số ngƣời); sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống 

thi n t i (ghi số phƣơng tiện); triển kh i lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông   hốt 

 hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy hiểm; sẵn s ng 

phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú đậu  ủ  t u 

thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về  ơn bão; sẵn 

sàng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  trung 

ƣơng. 

- Quản lý hoạt động nuôi trồng hải sản tr n biển; thông b o đến  hủ 

phƣơng tiện t u    đ ng hoạt động tr n biển biết để phối hợp. 
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- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với bão. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo lự  lƣợng  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  

lƣợng  phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó bão. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã  ắt tỉ   ây x nh   hằng 

 hống nh       thu hoạ h mù  m ng  tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i. 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời). 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Ghi số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm (thùng); Dự trữ lƣơng khô (kg); Dự trữ gạo (kg) 

Dự trữ nƣớ  uống đóng  h i ( h i). 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS cấp xã 

- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về bão; sẵn s ng kết 

nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  trung 

ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 05 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: 

 hằng buộ   gi   ố     lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động ngƣời dân thu 

hoạ h sớm nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo t u thuyền nhỏ  

thúng l n bờ   hằng giữ ổn định; t u thuyền lớn  ho neo đậu đúng quy định; y u 

 ầu tất  ả thuyền vi n rời khỏi t u thuyền trƣớ  khi bão v o  kiểm tr  ph ng 
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 hống  h y nổ tr n t u;  hằng  hống nh       sơ t n dân  hƣớng dẫn gi o thông 

tại     vị trí  ó nguy  ơ sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT - TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Rà soát và b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng thúng   n 

tr n bờ; số lƣợng thuyền nhỏ  hƣ  đƣợ  kéo l n; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi 

biển; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  đ ng nuôi; số lƣợng 

gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h đ ng sản xuất r u m u; 

sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự trữ mì tôm; dự trữ lƣơng 

khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

2.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản bão cấp độ rủi ro 3.2 

- Đối với bão mạnh  ấp 10  11 thì những nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố 

thuộ      xã ven biển v  nh  đơn sơ thuộ      xã đồng bằng thuộ  diện di dời.  

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o. 

Ƣu ti n sơ t n trƣớ   ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật. Chú ý 

không để sót ngƣời tạm trú  sinh vi n   ông nhân trong     nh  trọ; kh  h dừng 

 hân tại     bến xe  bến t u; ngƣời tr n     lồng bè nuôi trồng thủy sản  t u 

thuyền đ ng neo đậu.  

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 

+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  
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+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến sơ t n 8.080 ngƣời/28.599 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  916 

hộ/3.131 ngƣời tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 29: Số ngƣời sơ t n đối với kị h bản bão  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Quy Nhơn 1.447 4.842 32 116 

2 An Nhơn 1.236 4.446 67 229 

3 Ho i Nhơn 194 586 67 245 

4 An Lão 232 720 363 1.268 

5 Hoài Ân 456 1.467 173 555 

6 Phù Mỹ 462 1.589 - - 

7 Phù Cát 1.047 3.564 63 205 

8 Tuy Phƣớ  2.486 9.699 13 42 

9 Vân Canh 78 298 118 429 

10 Tây Sơn 441 1.384 17 32 

11 Vĩnh Thạnh 1 4 3 10 

 Toàn tỉnh 8.080 28.599 916 3.131 

(Chi tiết xem Phụ lụ  9) 

2.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS các đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 30: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 
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TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 32 116 28 - 14 - - 105 

2 An Nhơn 67 229 24 - 12 - - 90 

3 Ho i Nhơn 67 245 16 - 8 - - 60 

4 An Lão 363 1.268 24 - 12 - - 90 

5 Hoài Ân 173 555 20 - 10 - - 75 

6 Phù Mỹ - - - - - - - - 

7 Phù Cát 63 205 28 - 14 - - 105 

8 Tuy Phƣớ  13 42 12 - 6 - - 45 

9 Vân Canh 118 429 16 - 8 - - 60 

10 Tây Sơn 17 32 24 - 12 - - 90 

11 Vĩnh Thạnh 3 10 4 - 2 - - 15 

  Tổng cộng 916 3.131 196 - 98 - - 735 

(Chi tiết ở Phụ lụ  11) 

2.4 Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự   thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 31: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán tập 

trung 

Số khẩu sơ tán 

tập trung 

Nhu cầu khẩu 

phần 

1 Quy Nhơn 32 116 580 

2 An Nhơn 67 229 1.145 

3 Ho i Nhơn 67 245 1.225 

4 An Lão 363 1.268 6.340 

5 Hoài Ân 173 555 2.775 

6 Phù Mỹ - - - 

7 Phù Cát 63 205 1.025 

8 Tuy Phƣớ  13 42 210 

9 Vân Canh 118 429 2.145 

10 Tây Sơn 17 32 160 

11 Vĩnh Thạnh 3 10 50 

  Toàn tỉnh 916 3.131 15.655 

(Chi tiết ở Phụ lụ  13) 

2.5. Về địa điểm sơ tán tập trung 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn và 

theo từng kị h bản ứng phó với bão: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 
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Bảng 32: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, 

nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

 (Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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3. Kịch bản bão 4: Ứng phó với bão cấp độ rủi ro cấp 4 (gió mạnh từ 

cấp 12-13) 

3.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Tỉnh ủy b n h nh v n bản ứng phó với bão  phân  ông     đồng  hí trong 

B n Thƣờng vụ Tỉnh ủy về     huyện  thị xã  th nh phố th m gi   hỉ đạo  ứng 

phó bão. 

Chủ tị h UBND tỉnh ki m Trƣởng b n Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT - 

TKCN v  PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  lƣợng  ó 

mặt tr n đị  b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để ứng phó; 

đồng thời kí h hoạt “Kị h bản ứng phó bão  ấp độ rủi ro  ấp 4” tr n phần mềm 

Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ http://thientai.binhdinh.gov.vn 

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến thiên 

t i (bản tin). 

- Đ i Thông tin Duy n hải Quy Nhơn: Tổ  hứ  quảng b  thông tin về bão 

tr n tần số 7906kHz  hƣớng dẫn thuyền trƣởng  hủ động di  huyển r  khỏi vùng 

nguy hiểm; thông tin về     tình huống tìm kiếm  ứu nạn tr n biển. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ  (kết nối); 

thống k  t u    tr n biển v  thông b o vùng nguy hiểm bão;  hỉ đạo  phối hợp 

thống k  số t u    neo đậu tại      ảng   : Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan. 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Du lị h:  ập d nh s  h     khu  điểm du lị h ven biển  tr n đất liền; 

 hỉ đạo     khu  điểm du lị h thông tin đến kh  h du lị h về tình hình thi n t i  

http://thientai.binhdinh.gov.vn/
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 ó phƣơng  n bảo đảm đối với hạ tầng du lị h; b o   o về V n ph ng thƣờng 

trự  bằng phần mềm Ph ng  hống thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

- Sở Xây dựng: Hƣớng dẫn việ  giằng  hống nh      đảm bảo  n to n  ho 

ngƣời  nh  ở  thiết bị   ông trình v       ông trình lân  ận  đặ  biệt  ông t   đảm 

bảo  n to n đối với  ần trụ  th p  m y vận th ng; triển kh i phƣơng  n  hống 

ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i);  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy 

trình;  hỉ đạo Công ty Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở Ngoại vụ:  i n hệ với Bộ Ngoại gi o đề nghị  ứu hộ   ứu nạn hoặ  

 ho ngƣời  phƣơng tiện v o trú tr nh khi t u thuyền gặp nạn theo đề nghị  ủ  

B n Chỉ huy PCTT-TKCN v  PTDS tỉnh; dự thảo v n bản UBND tỉnh g i Bộ 

Ngoại gi o khi  ó y u  ầu. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh (ghi số hộ mất điện  xã mất điện) 

về V n ph ng Thƣờng trự  để tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình bão đến     do nh 

nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế  ó kế hoạ h sản xuất phù hợp; 

bảo đảm  n to n  ho ngƣời l o động  nh  xƣởng  thiết bị sản xuất. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Chỉ đạo Hiệu trƣởng  hằng  hống trƣờng họ ; 

xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng 

họ  sinh đƣợ  nghỉ họ  (số lƣợng họ  sinh nghỉ  trƣờng họ  đƣợ  nghỉ); tạo điều 

kiện  ho  hính quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh 

bão. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 
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- Cảng vụ H ng hải Quy Nhơn: Chỉ đạo v  thông b o  ho t u h ng đ ng 

neo đậu tại  ảng Quy Nhơn v      t u h ng đ ng hoạt động trong vùng biển 

Bình Định nh nh  hóng v o nơi tr nh trú; thống k  t u h ng đ ng neo đậu tại 

cảng Quy Nhơn; sẵn s ng     phƣơng tiện  ứu hộ   ứu nạn; b o   o về V n 

ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Sở V n hó  v  Thể th o: Chỉ đạo     đơn vị trự  thuộ  bảo đảm  n to n 

     ông trình v n hó ; kiểm tr   y u  ầu th o dỡ  hạ     biển quảng   o không 

bảo đảm  n to n khi  ó thi n t i (ghi số lƣợng biển quảng   o đã th o dỡ). 

- Công ty TNHH Kh i th    ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo v  kiểm tr   n to n  ho ngƣời   n to n  ông trình, 

thiết bị thi  ông; thông tho ng d ng  hảy tại      ông trình tr n sông      trụ  

tho t nƣớ  trƣớ  khi bão v o. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

    đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n ven biển th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng đến     vùng dự kiến bão đi qu . 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Thông b o  hủ t u v  thuyền trƣởng 

tàu cá thông tin tình hình bão;  hỉ đạo     đồn Bi n ph ng kiểm so t t u thuyền 

r  v o  ảng; sẵn s ng     phƣơng tiện để ứng phó sự  ố; bắn tín hiệu b o bão; 

 ấm     t u    r   ảng khi  ó lệnh;  ùng  hính quyền đị  phƣơng bảo đảm  n 

to n t u thuyền neo đậu tại  ảng T m Qu n  Đề Gi  Quy Nhơn v      vùng biển 

trú tr nh; kiểm đếm  b o   o số lƣợng t u    v  ngƣời tr n t u   . 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân (ghi số 

ngƣời); sẵn s ng lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho 

vùng sơ t n dân đi (ghi số ngƣời); sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống 

thi n t i (ghi số phƣơng tiện); triển kh i lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông   hốt 

 hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy hiểm; sẵn s ng 

phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú đậu  ủ  t u 

thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về  ơn bão; sẵn 

s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  trung 

ƣơng. 
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- Quản lý hoạt động nuôi trồng hải sản tr n biển; thông b o đến  hủ 

phƣơng tiện t u    đ ng hoạt động tr n biển biết để phối hợp. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với bão. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  lƣợng  

phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó bão. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã  ắt tỉ   ây x nh   hằng 

 hống nh       thu hoạ h mù  m ng  tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i. 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời). 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Ghi số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm (thùng); Dự trữ lƣơng khô (kg); Dự trữ gạo (kg) 

Dự trữ nƣớ  uống đóng chai (chai). 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp xã 

- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về bão; sẵn s ng kết 

nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  trung 

ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 05 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: 

 hằng buộ   gi   ố     lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động ngƣời dân thu 

hoạ h sớm nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo t u thuyền nhỏ  
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thúng l n bờ   hằng giữ ổn định; t u thuyền lớn  ho neo đậu đúng quy định; y u 

 ầu tất  ả thuyền vi n rời khỏi t u thuyền trƣớ  khi bão v o  kiểm tr  ph ng 

 hống  h y nổ tr n t u;  hằng  hống nh       sơ t n dân  hƣớng dẫn gi o thông 

tại     vị trí  ó nguy  ơ sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT – TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng thúng   n 

tr n bờ; số lƣợng thuyền nhỏ  hƣ  đƣợ  kéo l n; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi 

biển; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  đ ng nuôi; số lƣợng 

gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h đ ng sản xuất r u m u; 

sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự trữ mì tôm; dự trữ lƣơng 

khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

3.2 Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản bão cấp độ rủi ro cấp 4 

- Đối với bão mạnh  ấp 12  13 thì những nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố  

nh  b n ki n  ố thuộ      xã ven biển; nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố thuộ      

xã đồng bằng v  nh  đơn sơ thuộ      xã miền núi thuộ  diện di dời.  

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o. 

Ƣu ti n sơ t n trƣớ   ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật. Chú ý 

không để sót ngƣời tạm trú  sinh vi n   ông nhân trong     nh  trọ; kh  h dừng 

 hân tại     bến xe  bến t u; ngƣời tr n     lồng bè nuôi trồng thủy sản  t u 

thuyền đ ng neo đậu.  

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 

+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 
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 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến sơ t n 39.387 hộ/139.814 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  

3.678 hộ/12.594 ngƣời theo hình thứ  tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết xem tr n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 33: Số ngƣời sơ t n đối với bão  ấp độ rủi ro  ấp 4 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Quy Nhơn 8.987 32.701 274 913 

2 An Nhơn 2.954 9.951 214 684 

3 Ho i Nhơn 1.142 3.857 333 1.138 

4 An Lão 940 3.099 2.024 7.085 

5 Hoài Ân 1.210 3.708 195 641 

6 Phù Mỹ 1.177 4.199 20 43 

7 Phù Cát 3.968 14.210 109 356 

8 Tuy Phƣớ  13.444 50.515 25 75 

9 Vân Canh 1.189 4.036 356 1.332 

10 Tây Sơn 3.709 11.280 117 282 

11 Vĩnh Thạnh 667 2.258 11 45 

 Toàn tỉnh 39.387 139.814 3.678 12.594 

(Chi tiết xem Phụ lụ  9) 

3.3 Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 
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Bảng 34: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n ứng với bão  ấp 4 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 274 913 72 16 48 60 36 252 

2 An Nhơn 214 684 60 - 40 50 30 210 

3 Ho i Nhơn 333 1.138 78 10 52 65 39 273 

4 An Lão 2.024 7.085 96 - 64 80 48 336 

5 Hoài Ân 195 641 36 - 24 30 18 126 

6 Phù Mỹ 20 43 12 2 8 10 6 42 

7 Phù Cát 109 356 66 12 44 55 33 231 

8 Tuy Phƣớ  25 75 42 4 28 35 21 147 

9 Vân Canh 356 1.332 36 - 24 30 18 126 

10 Tây Sơn 117 282 42 - 28 35 21 147 

11 Vĩnh Thạnh 11 45 24 - 16 20 12 84 

  Tổng cộng 3.678 12.594 564 44 376 470 282 1.974 

(Chi tiết xem Phụ lụ  11) 

3.4 Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự   thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 35: Nhu  ầu khẩu phần  n sơ t n tập trung ứng phó với Kị h bản bão 4 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán 

tập trung 

Số khẩu sơ 

tán tập trung 

Nhu cầu khẩu 

phần 

1 Quy Nhơn 274 913 4.565 

2 An Nhơn 214 684 3.420 

3 Ho i Nhơn 333 1.138 5.690 

4 An Lão 2.024 7.085 35.425 

5 Hoài Ân 195 641 3.205 

6 Phù Mỹ 20 43 215 

7 Phù Cát 109 356 1.780 

8 Tuy Phƣớ  25 75 375 

9 Vân Canh 356 1.332 6.660 

10 Tây Sơn 117 282 1.410 

11 Vĩnh Thạnh 11 45 225 

 Toàn tỉnh 3.678 12.594 62.970 

(Chi tiết xem Phụ lụ  13) 

3.5. Địa điểm sơ tán tập trung 
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Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n từng thôn theo     kị h 

bản ứng phó với bão: Xem  hi tiết tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 36: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

 (Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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4. Kịch bản bão 5: Ứng phó với bão cấp độ rủi ro cấp 5 (gió mạnh từ 

cấp 14 trở lên) 

4.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Tỉnh ủy b n h nh v n bản ứng phó với bão  phân  ông     đồng  hí trong 

B n Thƣờng vụ Tỉnh ủy về     huyện  thị xã  th nh phố th m gi   hỉ đạo  ứng 

phó bão. 

Chủ tị h UBND tỉnh ki m Trƣởng b n Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT - 

TKCN v  PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  lƣợng  ó 

mặt tr n đị  b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để ứng phó; 

đồng thời kí h hoạt “Kịch bản ứng phó bão cấp độ rủi ro cấp 5” tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ http://thientai.binhdinh.gov.vn 

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến thi n 

t i (bản tin). 

- Đ i Thông tin Duy n hải Quy Nhơn: Tổ  hứ  quảng b  thông tin về bão 

tr n tần số 7906kHz  hƣớng dẫn thuyền trƣởng  hủ động di  huyển r  khỏi vùng 

nguy hiểm; thông tin về     tình huống tìm kiếm  ứu nạn tr n biển. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị, thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ  (kết nối); 

thống k  t u    tr n biển v  thông b o vùng nguy hiểm bão;  hỉ đạo  phối hợp 

thống k  số t u    neo đậu tại      ảng   : Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan. 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Du lị h:  ập d nh s  h     khu  điểm du lị h ven biển  tr n đất liền; 

 hỉ đạo     khu  điểm du lị h thông tin đến kh  h du lị h về tình hình thi n t i  

http://thientai.binhdinh.gov.vn/


75 

 

 ó phƣơng  n bảo đảm đối với hạ tầng du lị h; b o   o về V n ph ng thƣờng 

trự  bằng phần mềm Ph ng  hống thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

- Sở Xây dựng: Hƣớng dẫn việ  giằng  hống nh      đảm bảo  n to n  ho 

ngƣời  nh  ở  thiết bị   ông trình v       ông trình lân  ận  đặ  biệt  ông t   đảm 

bảo  n to n đối với  ần trụ  th p  m y vận th ng; triển kh i phƣơng  n  hống 

ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i);  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy 

trình;  hỉ đạo Công ty Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở Ngoại vụ:  i n hệ với Bộ Ngoại gi o đề nghị  ứu hộ   ứu nạn hoặ  

 ho ngƣời  phƣơng tiện v o trú tr nh khi t u thuyền gặp nạn theo đề nghị  ủ  

B n Chỉ huy PCTT-TKCN v  PTDS tỉnh; dự thảo v n bản UBND tỉnh g i Bộ 

Ngoại gi o khi  ó y u  ầu. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh (ghi số hộ mất điện  xã mất điện) 

về V n ph ng Thƣờng trự  để tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình bão đến     do nh 

nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế  ó kế hoạ h sản xuất phù hợp; 

bảo đảm  n to n  ho ngƣời l o động  nh  xƣởng  thiết bị sản xuất. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Chỉ đạo hiệu trƣởng  hằng  hống trƣờng họ ; 

xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng 

họ  sinh đƣợ  nghỉ họ  (số lƣợng họ  sinh nghỉ  trƣờng họ  đƣợ  nghỉ); tạo điều 

kiện  ho  hính quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh 

bão. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 
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- Cảng vụ H ng hải Quy Nhơn: Chỉ đạo v  thông b o  ho t u h ng đ ng 

neo đậu tại  ảng Quy Nhơn v      t u h ng đ ng hoạt động trong vùng biển 

Bình Định nh nh  hóng v o nơi tr nh trú; thống k  t u h ng đ ng neo đậu tại 

 ảng Quy Nhơn; sẵn s ng     phƣơng tiện  ứu hộ   ứu nạn; b o   o về V n 

ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n tai. 

- Sở V n hó  v  Thể th o: Chỉ đạo     đơn vị trự  thuộ  bảo đảm  n to n 

     ông trình v n hó ; kiểm tr   y u  ầu th o dỡ  hạ     biển quảng   o không 

bảo đảm  n to n khi  ó thi n t i (ghi số lƣợng biển quảng   o đã th o dỡ). 

- Công ty TNHH Khai thác  ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo v  kiểm tr   n to n  ho ngƣời   n to n  ông trình  

thiết bị thi  ông; thông tho ng d ng  hảy tại      ông trình tr n sông      trụ  

tho t nƣớ  trƣớ  khi bão v o. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

    đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n ven biển th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng đến     vùng dự kiến bão đi qu . 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Thông b o  hủ t u v  thuyền trƣởng 

t u    thông tin tình hình bão;  hỉ đạo     đồn Bi n ph ng kiểm so t t u thuyền 

r  v o  ảng; sẵn s ng     phƣơng tiện để ứng phó sự  ố; bắn tín hiệu b o bão; 

 ấm     t u    r   ảng khi  ó lệnh;  ùng  hính quyền đị  phƣơng bảo đảm  n 

to n t u thuyền neo đậu tại  ảng T m Qu n  Đề Gi  Quy Nhơn v      vùng biển 

trú tr nh; kiểm đếm  b o   o số lƣợng t u    v  ngƣời tr n t u   . 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân (ghi số 

ngƣời); sẵn s ng lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho 

vùng sơ t n dân đi (ghi số ngƣời); sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống 

thi n t i (ghi số phƣơng tiện); triển kh i lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông   hốt 

 hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy hiểm; sẵn s ng 

phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú đậu  ủ  t u 

thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về  ơn bão; sẵn 

s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  trung 

ƣơng. 
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- Quản lý hoạt động nuôi trồng hải sản tr n biển; thông b o đến  hủ 

phƣơng tiện t u    đ ng hoạt động tr n biển biết để phối hợp. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với bão. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  lƣợng  

phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó bão. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã  ắt tỉ   ây x nh   hằng 

 hống nh       thu hoạ h mù  m ng  tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i; 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời); 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Ghi số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm (thùng); Dự trữ lƣơng khô (kg); Dự trữ gạo (kg) 

Dự trữ nƣớ  uống đóng  h i ( h i). 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp xã 

- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về bão; sẵn s ng kết 

nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  trung 

ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 05 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: 

 hằng buộ   gi   ố     lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động ngƣời dân thu 

hoạ h sớm nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo t u thuyền nhỏ  
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thúng l n bờ   hằng giữ ổn định; t u thuyền lớn  ho neo đậu đúng quy định; yêu 

 ầu tất  ả thuyền vi n rời khỏi t u thuyền trƣớ  khi bão v o  kiểm tr  ph ng 

 hống  h y nổ tr n t u;  hằng  hống nh       sơ t n dân  hƣớng dẫn gi o thông 

tại     vị trí  ó nguy  ơ sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng thúng   n 

tr n bờ; số lƣợng thuyền nhỏ  hƣ  đƣợ  kéo l n; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi 

biển; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  đ ng nuôi; số lƣợng 

gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h đ ng sản xuất r u m u; 

sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự trữ mì tôm; dự trữ lƣơng 

khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

4.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản bão cấp độ rủi ro cấp 5 

- Đối với bão mạnh từ  ấp 14 thì những nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố  nh  

b n ki n  ố  nh  ki n  ố thuộ      xã ven biển; nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố  

nh  b n ki n  ố thuộ      xã đồng bằng v  nh  đơn sơ  nh  thiếu ki n  ố thuộ  

    xã miền núi thuộ  diện di dời.  

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o. 

Ƣu ti n sơ t n trƣớ   ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật. Chú ý 

không để sót ngƣời tạm trú  sinh vi n   ông nhân trong     nh  trọ; kh  h dừng 

 hân tại     bến xe  bến t u; ngƣời tr n     lồng bè nuôi trồng thủy sản  t u 

thuyền đ ng neo đậu.  

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 
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+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến sơ t n 198.168 hộ/719.034 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  

9.738 hộ/33.703 ngƣời theo hình thứ  tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 37: Số ngƣời sơ t n đối với bão  ấp độ rủi ro  ấp 5 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Quy Nhơn 44.477 166.929 728 2.612 

2 An Nhơn 30.058 111.872 1.477 5.369 

3 Ho i Nhơn 16.805 60.679 527 1.841 

4 An Lão 1.118 3.752 2.060 7.196 

5 Hoài Ân 16.203 55.939 1.356 4.355 

6 Phù Mỹ 3.959 13.764 195 670 

7 Phù Cát 18.657 67.449 579 1.969 

8 Tuy Phƣớ  36.195 135.362 29 87 

9 Vân Canh 1.025 3.586 2.507 8.745 

10 Tây Sơn 27.468 92.029 235 680 

11 Vĩnh Thạnh 2.203 7.673 45 179 

 Toàn tỉnh 198.168 719.034 9.738 33.703 

(Chi tiết xem Phụ lụ  9) 

4.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 
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C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 38: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n ứng với bão  ấp 5 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 728 2.612 112 30 84 70 70 560 

2 An Nhơn 1.477 5.369 152 - 114 95 95 760 

3 Ho i Nhơn 527 1.841 112 18 84 70 70 560 

4 An Lão 2.060 7.196 144 - 108 90 90 720 

5 Hoài Ân 1.356 4.355 120 - 90 75 75 600 

6 Phù Mỹ 195 670 40 6 30 25 25 200 

7 Phù Cát 579 1.969 112 21 84 70 70 560 

8 Tuy Phƣớ  29 87 56 6 42 35 35 280 

9 Vân Canh 2.507 8.745 176 - 132 110 110 880 

10 Tây Sơn 235 680 88 - 66 55 55 440 

11 Vĩnh Thạnh 45 179 56 - 42 35 35 280 

  Tổng cộng 9.738 33.703 1.168 81 876 730 730 5.840 

(Xem  hi tiết Phụ lụ  11) 

4.4. Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự   thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 39: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 5 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán tập 

trung 

Số khẩu sơ tán 

tập trung 

Nhu cầu khẩu 

phần 

1 Quy Nhơn 728 2.612 13.060 

2 An Nhơn 1.477 5.369 26.845 

3 Ho i Nhơn 527 1.841 9.205 

4 An Lão 2.060 7.196 35.980 

5 Hoài Ân 1.356 4.355 21.775 

6 Phù Mỹ 195 670 3.350 

7 Phù Cát 579 1.969 9.845 

8 Tuy Phƣớ  29 87 435 

9 Vân Canh 2.507 8.745 43.725 

10 Tây Sơn 235 680 3.400 

11 Vĩnh Thạnh 45 179 895 

 Toàn tỉnh 9.738 33.703 168.515 

(Chi tiết ở Phụ lụ  13) 



81 

 

4.5. Về địa điểm sơ tán dự kiến 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn v  

theo từng kị h bản ứng phó với bão: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 40: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh 

hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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III. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI LŨ (03 KỊCH BẢN) 

⮚ Công t   truyền tải thông tin  ủ  hệ thống B n Chỉ huy PCTT - TKCN 

v  PTDS      ấp       ơ qu n li n qu n triển kh i đồng bộ nhƣ s u: 

- Chuyển tải     v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng  đị  phƣơng đến      ơ 

qu n  đơn vị và nhân dân. 

- C   bản tin về mƣ  lớn  lũ  ngập lụt  ủ   ơ qu n khí tƣợng thủy v n đƣợ  

 ung  ấp  ho      ơ qu n truyền thông v       ơ qu n  hứ  n ng từ  ấp tỉnh đến 

 ấp  ơ sở để  hủ động triển kh i ứng phó. 

- Thƣờng xuy n theo dõi     bản tin  ảnh b o  dự b o thi n t i qu      

phƣơng tiện thông tin đại  húng. 

- Hình thứ  truyền thông tin giữ       ấp      ng nh v  đến ngƣời dân: 

  Qu  Đ i Ph t th nh v  Truyền hình Bình Định. 

  Qu  mạng xã hội: F  ebook  Z lo      b o điện t . 

  Qu  hệ thống truyền th nh  ủ  đị  phƣơng. 

  Qu  lo   ầm t y trự  tiếp  xe lo  tuy n truyền  ơ động. 

  Nhận thông tin qu : Điện thoại  ố định  điện thoại di động  Idesk  f x  

email. 

  C   hình thứ  thông tin  truyền thông  hính thống kh  . 

⮚ UBND  ấp huyện   ấp xã xây dựng Phƣơng  n ứng phó theo 03 kị h 

bản lũ do tỉnh thiết lập (số liệu nền từ phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình 

Định) phù hợp với đặ  điểm  tình hình  ủ  đị  phƣơng; triển kh i đồng bộ giữ  

    số liệu  ập nhật tr n Phƣơng  n v  phần mềm để thống nhất điều h nh ứng 

phó  ủ  tỉnh khi xảy r  tình huống lũ tr n phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình 

Định. 

⮚ C   kị h bản ứng phó với lũ: 

- Kị h bản lũ 2: Ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 2; 

- Kị h bản lũ 3.1: Ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3.1; 

- Kị h bản lũ 3.2: Ứng phó với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3.2; 
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1. Kịch bản lũ 2: Ứng phó với lũ cấp độ rủi ro cấp 2 - Mực nƣớc lũ các 

trạm thủy văn trên sông từ báo động lũ cấp 3 (BĐ3) đến dƣới báo động lũ 

cấp 3 + 1 mét (BĐ3 + 1m) 

1.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Phó Chủ tị h UBND tỉnh ki m Phó Trƣởng b n Thƣờng trự  B n Chỉ huy 

PCTT - TKCN v  PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  

lƣợng  ó mặt tr n đị  b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để 

ứng phó; đồng thời kí h hoạt “Kịch bản ứng phó lũ cấp độ rủi ro cấp 2” trên 

phần mềm Quản lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ 

http://thientai.binhdinh.gov.vn 

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến mƣ   

mự  nƣớ  tr n     sông. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ . 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

- Sở Xây dựng: Triển kh i phƣơng  n  hống ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô 

thị. 

http://thientai.binhdinh.gov.vn/
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- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i) tối thiểu dùng trong 3 ng y  ho ngƣời dân sơ t n tập 

trung;  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy trình;  hỉ đạo Công ty 

Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở T i nguy n v  Môi trƣờng: Kiểm tr  việ  thông tho ng d ng  hảy tr n 

sông do     đƣờng  ông vụ kh i th     t. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh về V n ph ng Thƣờng trự  để 

tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình mƣ  v  khả n ng ngập 

lụt đến     do nh nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế để ứng phó phù 

hợp. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  

sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng họ  sinh đƣợ  nghỉ họ ; tạo điều kiện  ho  hính 

quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh lũ. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Công ty TNHH Kh i th    ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận hành liên 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo di  huyển phƣơng tiện  vật tƣ tại      ông trình đ ng 

thi  ông tr nh ngập; tổ  hứ  thông tho ng d ng  hảy tr n sông; thự  hiện thông 

tho ng     trụ  ti u   ống ti u trong phạm vi dự  n giảm ngập khu dân  ƣ. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

c   đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n thi n t i th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng sơ t n dân. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Hỗ trợ sơ t n dân  ó nguy  ơ ngập 

lụt  nƣớ  biển dâng vùng ven biển; th m gi  sơ t n dân trong lũ; sẵn s ng lự  

lƣợng  phƣơng tiện sơ t n dân. 
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- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân; sẵn s ng 

lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho vùng sơ t n dân đi; 

sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống thi n t i; triển kh i lự  lƣợng hƣớng 

dẫn gi o thông   hốt  hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy 

hiểm; sẵn s ng phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú 

đậu  ủ  t u thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về đợt lũ  ngập lụt; 

sẵn s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  

trung ƣơng. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với ngập lụt. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  lƣợng  

phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó ngập lụt. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã thu hoạ h mù  m ng  

tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

cáo nhanh, báo   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i. 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời). 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm  lƣơng khô  gạo  nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp xã 

- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về đợt lũ lụt; sẵn s ng 

kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  

trung ƣơng. 
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- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 07 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: sẵn 

s ng ứng phó sự  ố đ   kè; khơi thông     trụ  ti u; hỗ trợ ngƣời dân thu hoạ h 

sản phẩm nông nghiệp  thủy sản; hƣớng dẫn gi o thông tại     vị trí  ó nguy  ơ 

sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT – TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng lồng bè 

đ ng nuôi tr n sông  hồ; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  

đ ng nuôi; số lƣợng gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h 

đ ng sản xuất r u m u; sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự 

trữ mì tôm; dự trữ lƣơng khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhật nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

1.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản lũ cấp độ rủi ro cấp 2 

- Đối với lũ  ấp độ 2 từ b o động 3 đến b o động 3   1m thì những nh  đã 

từng ngập trƣớ  đây từ 2 m trở l n thuộ  diện sơ t n. 

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o. 

Ƣu ti n sơ t n  ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật  đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng. 

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n tai. 
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+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến 607 hộ/2.295 ngƣời sơ t n theo hình thứ  xen ghép v  148 

hộ/225 ngƣời sơ t n tập trung (ƣu ti n sơ t n những ngƣời dễ bị tổn thƣơng). 

D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 41: Số ngƣời sơ t n đối với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 2 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Quy Nhơn 269 1.071 25 32 

2 An Nhơn 120 429 1 1 

3 Ho i Nhơn 16 45 2 2 

4 An Lão 31 114 88 149 

5 Hoài Ân 17 44 6 9 

6 Phù Mỹ 12 45 - - 

7 Phù Cát 9 34 2 2 

8 Tuy Phƣớ  43 187 3 3 

9 Vân Canh 54 200 10 15 

10 Tây Sơn 36 126 9 10 

11 Vĩnh Thạnh - - 2 2 

 Toàn tỉnh 607 2.295 148 225 

(Chi tiết xem Phụ lụ  10) 

1.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 
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C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 42: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n ứng với lũ  ấp 2 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 25 32 12 15 - - 36 

2 An Nhơn 1 1 4 5 - - 12 

3 Ho i Nhơn 2 2 4 5 - - 12 

4 An Lão 88 149 8 10 - - 24 

5 Hoài Ân 6 9 8 10 - - 24 

6 Phù Mỹ - - - - - - - 

7 Phù Cát 2 2 8 10 - - 24 

8 Tuy Phƣớ  3 3 4 5 - - 12 

9 Vân Canh 10 15 8 10 - - 24 

10 Tây Sơn 9 10 4 5 - - 12 

11 Vĩnh Thạnh 2 2 4 5 - - 12 

  Tổng cộng 148 225 64 80 - - 192 

 (Xem chi tiết Phụ lụ  12) 

1.4. Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

tán. Tùy vào loại lƣơng thự . thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 43: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.1 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán 

tập trung 

Số khẩu sơ 

tán tập trung 

Nhu cầu 

khẩu phần 

1 Quy Nhơn 25 32 160 

2 An Nhơn 1 1 5 

3 Ho i Nhơn 2 2 10 

4 An Lão 88 149 745 

5 Hoài Ân 6 9 45 

6 Phù Mỹ - - - 

7 Phù Cát 2 2 10 

8 Tuy Phƣớ  3 3 15 

9 Vân Canh 10 15 75 

10 Tây Sơn 9 10 50 

11 Vĩnh Thạnh 2 2 10 

  Toàn tỉnh 148 225 1.125 

 (Xem  hi tiết Phụ lụ  14) 
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1.5. Về địa điểm sơ tán dự kiến 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn v  

theo từng kị h bản ứng phó với lũ: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 44: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh 

hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

 (Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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2. Kịch bản lũ 3.1: Ứng phó với lũ cấp độ rủi ro cấp 3.1 - Mực nƣớc lũ 

các trạm thủy văn trên sông từ báo động lũ cấp 3 + 1 mét (BĐ3 + 1m) đến 

lũ lịch sử 

2.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Tỉnh ủy b n h nh v n bản ứng phó với lũ  phân  ông     đồng  hí trong 

B n Thƣờng vụ Tỉnh ủy về     huyện  thị xã  th nh phố th m gi   hỉ đạo  ứng 

phó lũ. 

Chủ tị h UBND tỉnh ki m Trƣởng b n B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  lƣợng  ó mặt tr n đị  

b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để ứng phó; đồng thời 

kí h hoạt “Kịch bản ứng phó lũ cấp độ rủi ro cấp 3.1” tr n phần mềm Quản 

lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ thientai.binhdinh.gov.vn.  

Các sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến mƣ   

mự  nƣớ  tr n     sông. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

b o   o ng y về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ . 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 
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- Sở Xây dựng: Triển kh i phƣơng  n  hống ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô 

thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i) tối thiểu dùng trong 5 ng y  ho ngƣời dân sơ t n tập 

trung;  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy trình;  hỉ đạo Điện lự  

Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở T i nguy n v  Môi trƣờng: Kiểm tr  việ  thông tho ng d ng  hảy tr n 

sông do     đƣờng  ông vụ kh i th     t. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh về V n ph ng Thƣờng trự  để 

tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình mƣ  v  khả n ng ngập 

lụt đến     do nh nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế để ứng phó phù 

hợp. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  

sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng họ  sinh đƣợ  nghỉ họ ; tạo điều kiện  ho  hính 

quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh lũ. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- Các B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo di  huyển phƣơng tiện  vật tƣ tại      ông trình đ ng 

thi  ông tr nh ngập; tổ  hứ  thông tho ng d ng  hảy tr n sông; thự  hiện thông 

tho ng     trụ  ti u   ống ti u trong phạm vi dự  n giảm ngập khu dân  ƣ. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

    đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n thi n t i th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng sơ t n dân. 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng tỉnh: Hỗ trợ sơ t n dân  ó nguy  ơ ngập 

lụt  nƣớ  biển dâng vùng ven biển; th m gi  sơ t n dân trong lũ; sẵn s ng lự  

lƣợng  phƣơng tiện sơ t n dân. 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân; sẵn s ng 

lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho vùng sơ t n dân đi; 

sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống thi n t i; triển kh i lự  lƣợng hƣớng 

dẫn gi o thông   hốt  hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy 

hiểm; sẵn s ng phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú 

đậu  ủ  t u thuyền  khu vự  đã sơ t n nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về đợt lũ  ngập lụt; 

sẵn s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  

trung ƣơng. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với ngập lụt. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  lƣợng  

phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó ngập lụt. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã thu hoạ h mù  m ng  

tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- B n h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i; 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời); 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm  lƣơng khô  gạo  nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp xã 
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- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về đợt lũ lụt; sẵn s ng 

kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  

trung ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 07 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: sẵn 

s ng ứng phó sự  ố đ   kè; khơi thông     trụ  ti u; hỗ trợ ngƣời dân thu hoạ h 

sản phẩm nông nghiệp  thủy sản; hƣớng dẫn gi o thông tại     vị trí  ó nguy  ơ 

sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT – TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng lồng bè 

đ ng nuôi tr n sông  hồ; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  

đ ng nuôi; số lƣợng gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h 

đ ng sản xuất r u m u; sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự 

trữ mì tôm; dự trữ lƣơng khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

2.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản lũ cấp độ rủi ro cấp 3.1 

- Đối với lũ  ấp độ 3.1 từ b o động 3   1m đến dƣới lũ lị h s  thì những 

nh  đã từng ngập trƣớ  đây từ 1 m trở l n thuộ  diện sơ t n. 

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn giáo. 

Ƣu ti n sơ t n  ho ngƣời gi   trẻ em  phụ nữ  ngƣời khuyết tật  đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng. 

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 
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phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 

+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến sơ t n 7.261 hộ/26.008 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  296 

hộ/450 ngƣời theo hình thứ  tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần mềm 

Quản lý thi n t i. 

Bảng 45: Số ngƣời sơ t n đối với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Th nh phố Quy Nhơn 2.831 10.388 55 78 

2 Thị xã An Nhơn 2.165 7.560 9 12 

3 Thị xã Ho i Nhơn 183 622 16 19 

4 Huyện An  ão 61 210 120 205 

5 Huyện Ho i  n 266 808 11 17 

6 Huyện Phù Mỹ 35 140 2 3 

7 Huyện Phù C t 95 372 5 5 

8 Huyện Tuy Phƣớ  736 2.760 10 14 

9 Huyện Vân C nh 132 433 27 39 

10 Huyện Tây Sơn 718 2.570 37 54 

11 Huyện Vĩnh Thạnh 39 145 4 4 

 Toàn tỉnh 7.261 26.008 296 450 
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(Chi tiết xem Phụ lụ  10) 

2.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 46: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n ứng với lũ  ấp 3.1 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 55 78 36 30 - - 138 

2 An Nhơn 9 12 30 25 - - 115 

3 Ho i Nhơn 16 19 30 25 - - 115 

4 An Lão 120 205 12 10 - - 46 

5 Hoài Ân 11 17 24 20 - - 92 

6 Phù Mỹ 2 3 12 10 - - 46 

7 Phù Cát 5 5 18 15 - - 69 

8 Tuy Phƣớ  10 14 24 20 - - 92 

9 Vân Canh 27 39 18 15 - - 69 

10 Tây Sơn 37 54 42 35 - - 161 

11 Vĩnh Thạnh 4 4 12 10 - - 46 

  Tổng cộng 296 450 258 215 - - 989 

 (Chi tiết xem Phụ lụ  12) 

2.4 Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS c   đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự . thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 47: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản lũ 3.1 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán 

tập trung 

Số khẩu sơ 

tán tập trung 

Nhu cầu 

khẩu phần 

1 Quy Nhơn 55 78 390 

2 An Nhơn 9 12 60 

3 Ho i Nhơn 16 19 95 

4 An Lão 120 205 1.025 

5 Hoài Ân 11 17 85 

6 Phù Mỹ 2 3 15 

7 Phù Cát 5 5 25 

8 Tuy Phƣớ  10 14 70 

9 Vân Canh 27 39 195 

10 Tây Sơn 37 54 270 
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11 Vĩnh Thạnh 4 4 20 

  Toàn tỉnh 296 450 2.250 

(Chi tiết xem Phụ lụ  14) 

2.5. Về địa điểm sơ tán dự kiến 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn v  

theo từng kị h bản ứng phó với lũ: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 48: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh 

hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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3. Kịch bản 3: Ứng phó với lũ cấp độ rủi ro cấp 3.2 - Mực nƣớc lũ các 

trạm thủy văn trên sông trên lũ lịch sử. 

3.1. Về Chỉ huy ứng phó 

Tỉnh ủy b n h nh v n bản ứng phó với bão  phân  ông     đồng  hí trong 

B n Thƣờng vụ Tỉnh ủy về     huyện  thị xã  th nh phố th m gi   hỉ đạo  ứng 

phó lũ. 

Chủ tị h UBND tỉnh ki m Trƣởng b n B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS tỉnh trự  tiếp  hỉ huy  điều h nh  phân  ông     lự  lƣợng  ó mặt tr n đị  

b n;  hỉ đạo hoãn tất  ả      uộ  họp không  ần thiết để ứng phó; đồng thời 

kí h hoạt “Kịch bản ứng phó lũ cấp độ rủi ro cấp 3.2” tr n phần mềm Quản 

lý thi n t i tỉnh Bình Định tại đị   hỉ http://thientai.binhdinh.gov.vn 

C   sở  ng nh  đị  phƣơng tổ  hứ  trự  b n 24/24h  theo dõi  hặt  hẽ diễn 

biến thi n t i; theo  hứ  n ng n ng  nhiệm vụ triển kh i đồng bộ     nội dung 

sau: 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Đ i Khí tƣợng thủy v n Bình Định: Cung  ấp thông tin về diễn biến mƣ   

mự  nƣớ  tr n     sông. 

- V n ph ng Thƣờng trự  về Ph ng   hống thi n t i tỉnh: Chuyển tải     

v n bản  hỉ đạo  ủ  Trung ƣơng   ủ  tỉnh đến      ơ qu n  đơn vị  thông tin 

rộng rãi; dự thảo v n bản  hỉ đạo về  huẩn bị ứng phó; th m mƣu tổ  hứ  họp 

B n Chỉ huy; dự thảo  ông điện B n Chỉ huy; dự thảo v n bản  ấm t u    r  

biển; th m mƣu  hỉ huy  huy động nguồn lự  theo thẩm quyền; b o   o nh nh  

báo cáo ngày về V n ph ng B n Chỉ đạo Quố  gi ; dự thảo b o   o tổng hợp 

thiệt hại. 

- Sở Nông nghiệp v  PTNT: Chỉ đạo hạ mự  nƣớ  hồ  hứ   điều tiết li n 

hồ  hứ  để đón lũ; theo dõi mƣ   mự  nƣớ  tr n     sông  hồ  hứ . 

- Sở Thông tin v  Truyền thông: Sẵn s ng kết nối trự  tuyến với Trung 

ƣơng v      huyện  thị xã  th nh phố  ó thi n t i. 

- Sở Gi o thông vận tải: Chỉ đạo     đơn vị quản lý đƣờng bộ về kiểm tr  

vùng  ó nguy  ơ ngập nƣớ   sạt lở đất; dự thảo v n bản th m mƣu  ấm th m gi  

gi o thông     đoạn đƣờng nguy hiểm; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng 

phần mềm Quản lý thi n t i số liệu     phƣơng tiện  vật tƣ  thiết bị hiện  ó phụ  

vụ ứng phó khi sự  ố tr n đƣờng (nhƣ m y xú   m y ủi  m y gạt  m y lu  xe đầu 

kéo  hệ khung b iley); số lƣợng phƣơng tiện  ó thể huy động (m y đ o  m y ủi  

ô tô  hở đất  ô tô  hở kh  h phụ  vụ sơ t n). 

http://thientai.binhdinh.gov.vn/
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- Sở Xây dựng: Triển kh i phƣơng  n  hống ngập  tho t nƣớ  khu vự  đô 

thị. 

- Sở Công Thƣơng: X   định lại nguồn lƣơng thự  dự trữ (mì tôm  lƣơng 

khô  nƣớ  uống đóng  h i) tối thiểu dùng trong 5 ng y  ho ngƣời dân sơ t n tập 

trung;  hỉ đạo     hồ thủy điện vận h nh theo đúng quy trình;  hỉ đạo Công ty 

Điện lự  Bình Định bảo đảm  n to n lƣới điện. 

- Sở T i nguy n v  Môi trƣờng: Kiểm tr  việ  thông tho ng d ng  hảy tr n 

sông do     đƣờng  ông vụ kh i th     t. 

- Công ty Điện lự  Bình Định: Bảo đảm  n to n hệ thống  mạng lƣới điện; 

sẵn s ng lự  lƣợng  phƣơng tiện  vật tƣ khôi phụ  hệ thống điện khi  ó sự  ố; 

b o   o sự  ố mất điện v  thiệt hại  ủ  ng nh về V n ph ng Thƣờng trự  để 

tổng hợp. 

- B n Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thông tin tình hình mƣ  v  khả n ng ngập 

lụt đến     do nh nghiệp trong     khu  ông nghiệp  khu kinh tế để ứng phó phù 

hợp. 

- Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo: Xem xét b n h nh v n bản  ho gi o vi n v  họ  

sinh nghỉ họ ; b o   o số lƣợng họ  sinh đƣợ  nghỉ họ ; tạo điều kiện  ho  hính 

quyền đị  phƣơng s  dụng trƣờng họ  l m nơi sơ t n dân tr nh lũ. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo     Bệnh viện  Trung tâm kiểm so t bệnh tật  Trung tâm 

y tế huyện  Trạm y tế xã triển kh i     biện ph p bảo đảm  n to n  ho bệnh 

viện   ơ sở điều trị  kho dự trữ thuố   tr ng thiết bị y tế; x   định lại  ơ số thuố   

hó   hất hiện  ó phụ  vụ ph ng  hống thi n t i  sẵn s ng th m gi   ấp  ứu   hữ  

trị  ho dân   ho lự  lƣợng th m gi  ph ng  hống thi n t i; x  lý môi trƣờng s u 

thi n t i; b o   o về V n ph ng thƣờng trự  bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

- Công ty TNHH Kh i th    ông trình thủy lợi: Tổ  hứ  kiểm tr   n to n 

đập  hồ  hứ   thiết bị vận h nh  thiết bị gi m s t;  ung  ấp kết quả vận h nh li n 

hồ  hứ  lú  7 giờ (ghi mự  nƣớ  hồ  lƣu lƣợng đến  lƣu lƣợng đi); trự  b n  tổ 

 hứ  vận h nh hồ  hứ   li n hồ  hứ  theo quy trình. 

- C   B n Quản lý dự  n (Nông nghiệp v  PTNT; Gi o thông; Dân dụng 

v  Công nghiệp): Chỉ đạo di  huyển phƣơng tiện  vật tƣ tại      ông trình đ ng 

thi công tr nh ngập; tổ  hứ  thông tho ng d ng  hảy tr n sông; thự  hiện thông 

tho ng     trụ  ti u   ống ti u trong phạm vi dự  n giảm ngập khu dân  ƣ. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển kh i phƣơng  n hiệp đồng đã ký kết với 

    đơn vị quân đội đóng quân tr n đị  b n tỉnh; sẵn s ng lự  lƣợng quân đội về 

đị  b n thi n t i th m gi  hỗ trợ sơ t n dân  sơ t n t i sản  ủ  dân; sẵn s ng     

phƣơng tiện  thiết bị  huy n dùng sơ t n dân. 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi n ph ng: Hỗ trợ sơ t n dân  ó nguy  ơ ngập lụt  

nƣớ  biển dâng vùng ven biển; th m gi  sơ t n dân trong lũ; sẵn s ng lự  lƣợng  

phƣơng tiện sơ t n dân. 

- Công  n tỉnh: Sẵn s ng lự  lƣợng  ông  n th m gi  sơ t n dân; sẵn s ng 

lự  lƣợng bảo vệ  n ninh trật tự  t i sản  ủ  ngƣời dân  ho vùng sơ t n dân đi; 

sẵn s ng phƣơng tiện phụ  vụ ph ng  hống thi n t i; triển kh i lự  lƣợng hƣớng 

dẫn gi o thông   hốt  hặn     tuyến đƣờng quố  lộ  tỉnh lộ v      khu vự  nguy 

hiểm; sẵn s ng phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y   hú ý đến     khu vự  trú 

đậu  ủ  t u thuyền  khu vự  đã sơ tán nhân dân. 

b) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp huyện 

- Chỉ đạo      ơ qu n truyền thông  ủ  huyện thông tin về đợt lũ  ngập lụt; 

sẵn s ng kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  tỉnh  

trung ƣơng. 

- Hoãn tất  ả      uộ  họp không qu n trọng;  hỉ đạo  ấp xã v       ơ 

qu n  tổ  hứ  tr n đị  b n huyện  hủ động ứng phó với ngập lụt. 

- Tổ  hứ  sơ t n dân theo phƣơng  n đã đƣợ  duyệt. Bảo đảm điều kiện 

hậu  ần về lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống  y tế  vệ sinh   h n m ng  bếp nấu 

tại nơi sơ t n đến. 

- Kiểm tr  việ  thự  hiện lệnh  ấm t u     lệnh  ho họ  sinh nghỉ họ . 

- Chỉ đạo  ông  n v  B n Chỉ huy Quân sự huyện triển kh i lự  lƣợng  

phƣơng tiện thự  hiện nhiệm vụ ứng phó ngập lụt. 

- Huy động nhân lự  phối hợp với lự  lƣợng  ấp xã thu hoạ h mù  m ng  

tho t nƣớ  đô thị. 

- Bố trí lự  lƣợng hƣớng dẫn gi o thông tại     đoạn đƣờng  ó nguy  ơ sạt  

trƣợt  ngập nƣớ . 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h;  hỉ đạo     ph ng  b n r  so t  tổng hợp  b o 

  o nh nh  b o   o tổng hợp  b o   o thiệt hại. 

- Ban h nh v n bản  hỉ đạo ứng phó thi n t i. 

-  ự  lƣợng huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i  ấp huyện (ngƣời). 

- Phƣơng tiện huy động sẵn s ng ứng phó thi n t i: Số lƣợng m y đ o  

m y ủi  m y xú   ô tô  hở đất. 

- Hậu  ần: Dự trữ mì tôm  lƣơng khô  gạo  nƣớ  uống đóng  h i. 

- Cập nhập nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

c) Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS cấp xã 
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- Chỉ đạo đ i truyền th nh xã tuy n truyền thông tin về đợt lũ lụt; sẵn s ng 

kết nối trự  tuyến phụ  vụ      uộ  họp  hỉ đạo  điều h nh  ủ  huyện  tỉnh  

trung ƣơng. 

- Chuẩn bị nguồn lự   sẵn s ng phƣơng  n sơ t n dân;  hỉ đạo k  kh i b n 

đầu đối với     hộ  h n nuôi tập trung  nuôi trồng thủy sản. 

- Dự trữ lƣơng thự   thự  phẩm  thuố  ph ng  hữ  bệnh tại     đị  b n dễ 

bị  hi   ắt; tuy n truyền vận động     hộ dân  hủ động dự trữ lƣơng thự   thự  

phẩm  nƣớ  uống trong 07 ng y. 

- Huy động lự  lƣợng xung kí h sẵn s ng ứng phó  hỗ trợ ngƣời dân: sẵn 

s ng ứng phó sự  ố đ   kè; khơi thông     trụ  ti u; hỗ trợ ngƣời dân thu hoạ h 

sản phẩm nông nghiệp  thủy sản; hƣớng dẫn gi o thông tại     vị trí  ó nguy  ơ 

sạt  trƣợt  ngập nƣớ . 

- Kiểm tr  phƣơng  n sơ t n xen ghép; kiểm tr  hậu  ần     điểm sơ t n 

tập trung v  li n tụ   ập nhật số liệu sơ t n dân l n phần mềm Quản lý thi n t i 

để phụ  vụ  ho điều h nh ứng phó. 

- Tổ  hứ  trự  b n 24/24h; r  so t  thống k   b o   o thiệt hại về V n 

ph ng Thƣờng trự  B n Chỉ huy PCTT – TKCN v  PTDS huyện v   ập nhật l n 

phần mềm Quản lý thi n t i. 

- R  so t v  b o   o bằng phần mềm Quản lý thi n t i: Số lƣợng dân đã sơ 

t n; số lƣợng hộ sơ t n xen ghép; số hộ dân sơ t n tập trung; số lƣợng lồng bè 

đ ng nuôi tr n sông  hồ; số lƣợng lồng bè đ ng nuôi sông  hồ; số lƣợng gi  sú  

đ ng nuôi; số lƣợng gi   ầm đ ng nuôi; diện tí h đ ng sản xuất lú ; diện tí h 

đ ng sản xuất r u m u; sẵn s ng b o   t; sẵn s ng huy động sõng     loại; dự 

trữ mì tôm; dự trữ lƣơng khô; dự trữ gạo; dự trữ nƣớ  uống đóng  h i. 

- Ngo i r    ập nhật nh nh thiệt hại bằng phần mềm Quản lý thi n t i. 

3.2. Phƣơng án sơ tán dân ứng với kịch bản lũ cấp độ rủi ro cấp 3.2 

- Đối với lũ  ấp độ 3.2 lớn hơn lũ lị h s  thì những nh  đã từng ngập trƣớ  

đây từ dƣới 1 m trở l n thuộ  diện di dời. 

- Hình thứ  sơ t n: Ngƣời dân tự di dời  sơ t n xen ghép     nh  ki n  ố tại 

 hỗ l   hính. Trƣờng hợp không đủ  sơ t n v o     trƣờng họ   trụ sở  ơ qu n 

nh  nƣớ   do nh nghiệp  kh  h sạn   ông trình  ông  ộng       ơ sở tôn gi o.  

- Một số nguy n tắ  trong  hỉ huy sơ t n dân đối với sơ t n tập trung: 

+ Phải bảo đảm thông tin liên lạc và chế độ báo cáo: C   đị  phƣơng  đơn 

vị phải bảo đảm thông tin li n lạ  thông suốt. Trƣờng hợp  ó sự  ố về đƣờng 

truyền phải nh nh  hóng x  lý hoặ  thiết lập k nh thông tin kh  . Đồng thời 

phải duy trì  hế độ b o   o li n tụ  02 giờ/lần về kết quả thự  hiện tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 
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+ Phải bảo đảm tính cơ động: Công t    huẩn bị phải đƣợ  thự  hiện  hu 

đ o. C   điểm tập kết dân phải gần     trụ  đƣờng vận  huyển v  phƣơng tiện 

 ơ giới phải phù hợp với đị  hình thự  tế  hoạt động bình thƣờng. Tuy n truyền  

vận động nhân dân ý thứ  tự bảo vệ v  đo n kết giúp đỡ nh u để việ  sơ t n bảo 

đảm nh nh  hóng v   n to n.  

+ Phải bảo đảm tính tự giác, nghiêm túc: Ngƣời dân di dời  sơ t n đến     

nơi trú tr nh dƣới sự tổ  hứ   hƣớng dẫn  ủ  lự  lƣợng bộ đội   ông  n v  dân 

quân. Phải  hấp h nh mọi  hỉ dẫn  điều động  ủ  lự  lƣợng hỗ trợ để việ  sơ t n 

l  tự gi     n ninh v  kịp thời gi n quy định. 

+ Phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt nơi sơ tán đến: Chính quyền đị  

phƣơng nơi tiếp nhận dân tới trú tr nh bão phải  huẩn bị lƣơng thự   nƣớ  uống  

thuố   hữ  bệnh  bảo đảm  n ninh  vệ sinh môi trƣờng v  nhân vi n y tế phụ  vụ 

sứ  khỏe nhân dân. 

- Dự kiến sơ t n 38.548 hộ/140.180 ngƣời theo hình thứ  xen ghép v  

2.136 hộ/7.297 ngƣời theo hình thứ  tập trung: D nh s  h hộ  hi tiết tr n phần 

mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 49: Số ngƣời sơ t n đối với lũ  ấp độ rủi ro  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 
Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

1 Th nh phố Quy Nhơn 6.423 24.401 105 403 

2 Thị xã An Nhơn 9.042 31.880 484 1.809 

3 Thị xã Ho i Nhơn 1.124 4.034 291 720 

4 Huyện An  ão 759 2.566 208 731 

5 Huyện Ho i  n 2.159 7.226 89 284 

6 Huyện Phù Mỹ 1.019 3.896 171 632 

7 Huyện Phù C t 961 3.727 95 314 

8 Huyện Tuy Phƣớ  13.435 50.448 66 242 

9 Huyện Vân C nh 183 619 335 1.223 

10 Huyện Tây Sơn 3.410 11.245 238 751 

11 Huyện Vĩnh Thạnh 33 138 54 188 

 Toàn tỉnh 38.548 140.180 2.136 7.297 

(Chi tiết xem Phụ lụ  10) 

3.3. Về lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân 
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C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT – TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng bố trí lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n theo bảng dƣới đây: 

Bảng 50: Nhu  ầu lự  lƣợng hỗ trợ sơ t n ứng với lũ  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Quy Nhơn 105 403 72 90 45 45 342 

2 An Nhơn 484 1.809 88 110 55 55 418 

3 Ho i Nhơn 291 720 80 100 50 50 380 

4 An Lão 208 731 24 30 15 15 114 

5 Hoài Ân 89 284 48 60 30 30 228 

6 Phù Mỹ 171 632 48 60 30 30 228 

7 Phù Cát 95 314 56 70 35 35 266 

8 Tuy Phƣớ  66 242 56 70 35 35 266 

9 Vân Canh 335 1.223 40 50 25 25 190 

10 Tây Sơn 238 751 80 100 50 50 380 

11 Vĩnh Thạnh 54 188 24 30 15 15 114 

  Tổng cộng 2.136 7.297 616 770 385 385 2.926 

(Chi tiết xem Phụ lụ  12) 

3.4. Về lƣơng thực, thực phẩm tại nơi sơ tán đến 

C n  ứ v o số ngƣời sơ t n tập trung  B n Chỉ huy PCTT - TKCN và 

PTDS     đị  phƣơng  huẩn bị lƣơng thự   thự  phẩm  ho tối thiểu 05 ng y sơ 

t n. Tùy v o loại lƣơng thự . thự  phẩm đị  phƣơng dự trữ m  đị  phƣơng  ó 

thể th y đổi     loại thự  phẩm  ấp ph t  ho khu sơ t n. Nhƣng vẫn phải đảm 

bảo đƣợ  số lƣợng khẩu phần  n. 

Bảng 51: Nhu  ầu khẩu phần  n  ho sơ t n tập trung kị h bản bão  ấp 3.2 

TT Địa phƣơng 
Số hộ sơ tán 

tập trung 

Số khẩu sơ 

tán tập trung 

Nhu cầu 

khẩu phần 

1 Quy Nhơn 105 403 2.015 

2 An Nhơn 484 1.809 9.045 

3 Ho i Nhơn 291 720 3.600 

4 An Lão 208 731 3.655 

5 Hoài Ân 89 284 1.420 

6 Phù Mỹ 171 632 3.160 

7 Phù Cát 95 314 1.570 

8 Tuy Phƣớ  66 242 1.210 

9 Vân Canh 335 1.223 6.115 

10 Tây Sơn 238 751 3.755 

11 Vĩnh Thạnh 54 188 940 

  Toàn tỉnh 2.136 7.297 36.485 

 (Xem  hi tiết Phụ lụ  14) 
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3.5. Về địa điểm sơ tán dự kiến 

Thống k  số lƣợng  vị trí  sứ   hứ  đị  điểm sơ t n  hi tiết đến  ấp thôn v  

theo từng kị h bản ứng phó với lũ: Xem tr n phần mềm Quản lý thi n t i. 

Bảng 52: Sứ   hứ  (ngƣời)     đị  điểm sơ t n tập trung 

TT 
Địa 

phƣơng 

Trụ sở 

UBND 

xã 

Trụ sở 

thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà 

sinh 

hoạt 

cộng 

đồng 

Trƣờng 

học 

Trạm Y 

tế 

Cơ sở 

lƣu trú 

(khách 

sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác 

(cơ sở tôn 

giáo, trung 

tâm thƣơng 

mại, văn 

hóa thể 

thao) 

Tổng 

cộng 

1 Quy Nhơn 4.332 5.667 52.706 4.087 179.673 10.415 4.332 

2 An Nhơn 2.988 3.771 23.144 7.591 5.357 3.673 2.988 

3 Ho i Nhơn 1.738 8.221 40.255 16.813 3.092 2.480 1.738 

4 An Lão 2.543 3.094 8.192 713 - 3.069 2.543 

5 Vân Canh 2.875 2.969 8.828 932 319 443 2.875 

6 Hoài Ân 810 5.937 24.967 6.474 2.234 1.365 810 

7 Phù Mỹ 2.135 5.339 15.448 1.264 6.621 1.515 2.135 

8 Phù Cát 1.850 3.645 30.506 4.383 1.044 8.284 1.850 

9 Tuy Phƣớ  731 2.355 5.290 393 300 40 731 

10 Tây Sơn 1.486 5.529 8.512 347 3.403 376 1.486 

11 Vĩnh Thạnh 2.038 3.082 13.848 392 - 453 2.038 

 Toàn tỉnh 23.526 49.609 231.696 43.389 202.043 32.113 23.526 

(Nguồn: Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định) 

(Chi tiết xem Phụ lụ  4) 
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III. ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT 

1. Công tác truyền tin:  

C   đị  phƣơng bị ảnh hƣởng trự  tiếp  ủ  lũ quét  sạt lở đất: Một số xã  

thị trấn thuộ      huyện An lão  Vân C nh  Ho i  n  Vĩnh Thạnh. Do đến n y 

 húng t  vẫn  hƣ  dự b o đƣợ  lũ quét n n  hỉ  ảnh b o. Tin  ảnh b o lũ quét 

đƣợ  ph t ri ng hoặ  lồng ghép trong      ông điện  thông b o về lũ  ủ  B n 

Chỉ huy PCTT  TKCN v  PTDS tỉnh  đƣợ  B n Chỉ huy PCTT  TKCN v  

PTDS huyện  thị xã  th nh phố ph t lại hoặ  đƣ  v o  ông điện  thông b o  ủ  

huyện  thị xã  th nh phố  ho     đị  phƣơng. 

- Hình thứ  truyền thông tin từ UBND     huyện  thị xã  th nh phố đến 

 ộng đồng dân  ƣ: 

  Qu  đ i ph t th nh v  truyền hình Bình Định. 

  Qu  mạng xã hội: F  ebook  Z lo      b o điện t . 

  Qu  hệ thống truyền th nh  ủ  đị  phƣơng. 

  Qu  lo   ầm t y trự  tiếp  xe lo  tuy n truyền  ơ động. 

  Nhận thông tin qu : Điện thoại  ố định  điện thoại di động  idesk  fax, 

email. 

  C   hình thứ  thông tin  truyền thông  hính thống kh  . 

2. Tổ chức ứng phó 

- Trƣớ  mù  lũ phải r  so t  phổ biến lại phƣơng  n ứng phó  sơ t n lũ quét 

 ho  ộng đồng về:  

  Số hộ phải sơ t n. 

  Nơi sơ t n đến. 

  Hình thứ  ph t tin sơ t n  ủ   hính quyền đối với  ộng đồng: truyền 

th nh  lo   điện thoại  điện thoại di động  ngƣời dân thông b o lại với nh u. 

  Tự di dời  sơ t n đến nơi  n to n l   hính. 

- M ng theo lƣơng thự   thự  phẩm trong thời gi n sơ t n. 

-  ự  lƣợng  phƣơng tiện hỗ trợ sơ tán. 

- Kế hoạ h hạn  hế  ng n  ấm ngƣời v  phƣơng tiện v o vùng nguy hiểm. 

- Kế hoạ h trự  b n  hỉ huy. 

- Phƣơng  n ứng phó  tìm kiếm  ứu nạn. 
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- Triển kh i Phƣơng  n bảo đảm thông tin  dự ph ng thông tin v  đề ph ng 

sự  ố t  liệt hệ thống thông tin li n lạ : Đ i ph t dự ph ng  điện thoại  pin  bộ 

đ m …  dự ph ng  ho lãnh đạo     huyện  thị xã  th nh phố v      xã  phƣờng  

thị trấn  B n Chỉ huy PCTT  TKCN v  PTDS huyện  thị xã  th nh phố; xã  

phƣờng  thị trấn. 

3. Phƣơng án sơ tán dân 

- Ph t lệnh sơ t n: Chủ tị h UBND huyện An lão  Vân C nh  Ho i  n  

Vĩnh Thạnh hoặ  Chủ tị h UBND     xã bị lũ quét. 

- Tổ  hứ  sơ t n: Chủ tị h UBND xã trự  tiếp  hỉ huy  ông t   sơ t n. 

- Tổ  hứ  sơ t n khẩn  ấp tất  ả     hộ dân sống trong vùng lũ quét ( hỉ 

trừ     hộ dân sống trong Nh  ki n  ố lân  ận) v      hộ dân sống ở bờ sông bị 

sạt lở  vùng  ó nguy  ơ bị trƣợt  sạt lở đất. 

- Hình thứ  sơ t n: ngƣời dân tự đi sơ t n l   hính;     lự  lƣợng hỗ trợ 

th m gi  hỗ trợ sơ t n. 

- Dự kiến số ngƣời sơ t n: Theo bảng s u. 

Bảng 53: Dự kiến số ngƣời sơ t n đối với trƣờng hợp lũ quét  sạt lở đất 

TT Huyện 
Lũ quét Sạt lở đất 

Số hộ Số ngƣời Số hộ Số ngƣời 

I An Lão   211 844 

1 An Hòa   177 708 

2 TT An Lão   7 28 

3 An Toàn   12 48 

4 An Trung   5 20 

5 An Vinh   10 40 

II Vân Canh  186 631 28 88 

1 Canh Vinh 23 62 10 20 

2 C nh Thuận 123 469   

3 Canh Hòa   7 30 

4 Canh Liên   11 38 

5 TT Vân Canh 40 100   

III Hoài Ân    75 315 

1  n Hảo Đông   18 66 

2  n Nghĩ    30 148 

3  n Sơn   27 101 

IV Vĩnh Thạnh 364 1.464 291 1.124 

1 Vĩnh H     13 42 

2 Vĩnh Thuận 97 400 59 246 

3 Vĩnh Kim 22 81 154 591 

4 Vĩnh Sơn 26 100 31 125 

5 Vĩnh Hiệp 107 390   

6 Vĩnh Hảo 12 25   
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TT Huyện 
Lũ quét Sạt lở đất 

Số hộ Số ngƣời Số hộ Số ngƣời 

7 Vĩnh Thịnh 100 450 34 120 

V Phù Cát 2.776 8.436 222 903 

1 Cát Lâm 825 1.880 32 87 

2 Cát Hanh 120 245   

3 Cát Tài 162 774 12 52 

4 Cát Minh 12 45 43 225 

5 Cát Khánh   5 25 

6 Cát Trinh 204 674 30 105 

7 C t Tƣờng   15 65 

8 TT C t Tiến 390 1.560 85 344 

 Tổng 3.326 10.531 827 3.274 

4. Tổ chức khắc phục 

- Tiếp tụ  tìm kiếm  ứu nạn   ấp  ứu ngƣời bị nạn. 

- Thông tin khẩn  ấp  ho  ấp tr n v  y u  ầu tìm kiếm  ứu nạn. 

- Tổ  hứ  đƣ  ngƣời sơ t n trở về nh   n to n. 

- Khẩn trƣơng thống k   đ nh gi  thiệt hại  đề xuất nhu  ầu hỗ trợ   ứu trợ 

v  khắ  phụ . 

- X   định nhu  ầu tr ng bị vật tƣ  phƣơng tiện  ần thiết  ủ  đị  phƣơng để 

phụ  vụ  ông t   khắ  phụ  hậu quả. 

- Tổ  hứ  hỗ trợ lƣơng thự   thự  phẩm  nƣớ  uống v      nhu yếu phẩm. 

- Tổ  hứ  nơi ở tạm  ho những ngƣời bị mất nh      hoặ  nh      bị hƣ 

hỏng nặng. 

- Huy động nguồn lự   tổ  hứ  khắ  phụ  v  đề nghị  ấp tr n hỗ trợ khắ  

phụ  vệ sinh môi trƣờng  ph ng  hống dị h  dọn dẹp nh      (đội mũ bảo hiểm 

khi dọn lụt)   ơ sở hạ tầng điện  nƣớ   gi o thông  thủy lợi  trƣờng họ   y tế  môi 

trƣờng  khắ  phụ  bồi lấp  sạt lở đồng ruộng  … 

- Tổ  hứ  khôi phụ  sản xuất. 
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IV. PHÕNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

C n  ứ Điều 45  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ng y 16/11/2018  ủ  

Chính phủ quy định  hi tiết thi h nh một số điều  ủ   uật  âm nghiệp; ng y 

11/12/2018  Chi  ụ  Kiểm lâm b n h nh V n bản số 1232/CCK -Q BT về việ  

xây dựng Phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y rừng; theo đó       hủ rừng l  tổ 

 hứ  v  UBND  ấp xã đƣợ  gi o quản lý đối với diện tí h rừng  hƣ  gi o   hƣ  

 ho thu  xây dựng Phƣơng  n PHÕNG CHÁY  CHỮA CHÁY RỪNG gi i đoạn 

2019-2023 tr n lâm phận quản lý theo đúng quy định. 

Đến n y  tr n đị  b n tỉnh      hủ rừng l  tổ  hứ  nhƣ B n Quản lý rừng 

ph ng hộ  đặ  dụng;     Công ty TNHH  âm nghiệp Sông Kôn  H  Th nh  Quy 

Nhơn;      hủ rừng lớn nhƣ: Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn  Công ty 

TNHH Nguy n liệu giấy Quy Nhơn  Xí nghiệp  âm nghiệp PISICO; v  UBND 

 ấp xã  ó rừng đã xây dựng Phƣơng  n ph ng  h y   hữ   h y rừng gi i đoạn 

2019-2023. 

Hằng n m  Sở Nông nghiệp v  PTNT th m mƣu UBND tỉnh b n h nh Kế 

hoạ h bảo vệ  ph t triển rừng v   ph ng  h y   hữ   h y rừng tr n đị  b n tỉnh; 

trong đó   ó nội dung  hỉ đạo     đơn vị  hủ rừng v  UBND  ấp xã r  so t 

kho nh vùng trọng điểm dễ xảy r   h y rừng để bổ sung v o Phƣơng  n ph ng 

 h y   hữ   h y rừng gi i đoạn 2019-2023 v  triển kh i thự  hiện theo Phƣơng 

 n đã bổ sung. 

 Ủy b n nhân dân tỉnh b n h nh Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 

12/01/2023 về việ  b n h nh Kế hoạ h bảo vệ  ph t triển rừng v  ph ng  h y  

 hữ   h y rừng tr n đị  b n tỉnh Bình Định n m 2023. 

V. TRƢỜNG HỢP XUẤT HIỆN ĐỒNG THỜI MỘT SỐ KỊCH BẢN 

Việ  tổ  hứ  ph ng   hống v  khắ  phụ  hậu quả thi n t i khi xảy r  đồng 

thời một số kị h bản sẽ đƣợ  thự  hiện đồng thời     nội dung  ủ  từng Phƣơng 

án liên quan. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: CÁC BẢNG PHÂN CHIA CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 

Bảng 1: Mã màu đặc trƣng trên các loại bản đồ rủi ro thiên tai 

(theo thang mã màu RGB cơ bản) 

Cấp độ 

rủi ro 
Màu sắc Mã màu 

1 X nh dƣơng nhạt (175, 225, 255) 

2 V ng nhạt (250, 245, 140) 

3 Da cam (255, 155, 0) 

4 Đỏ (255, 10, 0) 

5 Tím (160, 40, 160) 

Bảng 2: Cấp độ rủi ro do áp thấp nhiệt đới, bão 

Cấp ATNĐ, bão Cấp độ rủi ro 

≥16 (siêu bão) 5 

14-15 (bão rất mạnh) 5 

12-13 (bão rất mạnh) 4 

10-11 (bão mạnh) 3 

6-9 (ATNĐ  bão) 3 

Khu vực ảnh hƣởng Đất liền N m Trung Bộ 

Bảng 3: Cấp độ rủi ro do nƣớc dâng  

Độ cao mực nƣớc ven biển (tính từ mực 

nƣớc biển trung bình) (m) Cấp độ rủi ro 

> 6 4 

5 - 6 4 

4 - 5 4 

3 - 4 4 

2 - 3 3 

1 - 2 2 
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Khu vực ảnh hƣởng Ven biển     tỉnh Đ  Nẵng đến Bình Định 

Bảng 4: Cấp độ rủi ro do mƣa lớn 

Lƣợng mƣa (mm) Cấp độ rủi ro 

Tr n 400/24giờ 3 3 4 3 4 4 

Tr n 200 đến 400/24 giờ 2 3 3 2 3 4 

Từ 100 đến 200/24 giờ hoặ  

50-100/12 giờ 
1 2 2 1 2 3 

Thời gi n kéo d i (ng y) 
Từ 1 

đến 2 

Trên 2 

đến 4 
Trên 4 

Từ 1 

đến 2 

Trên 2 

đến 4 
Trên 4 

Khu vực ảnh hƣởng Đồng bằng  ven biển Trung du, vùng núi 

Bảng 5: Cấp độ rủi ro do lũ, ngập lụt 

Mực nƣớc lũ Cấp độ rủi ro 

Tr n lũ lị h s  3 3 3 5 

(BĐ3 1m) đến lũ lị h s  3 3 3 4 

(BĐ3 0.3m) đến dƣới 

(BĐ3 1.0m) 
2 2 3 4 

BĐ3 đến dƣới (BĐ3 0.3m) 2 2 3 3 

BĐ2 đến dƣới BĐ3 1 2 2 3 

BĐ1 đến dƣới BĐ2 1 1 1 2 

Khu vực xảy ra  

lũ, ngập lụt 

C   trạm thủy v n 

thuộ  khu vự  1 

(gồm     trạm 

thủy v n: An H    

Bồng Sơn  Bình 

Nghi  Vĩnh Sơn) 

C   trạm thủy 

v n thuộ  khu 

vự  2 

(trạm thủy v n 

Thạnh H  ) 

C   trạm 

thủy v n 

thuộ  khu 

vự  3 

C   trạm 

thủy v n 

thuộ  khu 

vự  4 

Bảng 6: Bảng phân cấp báo động lũ ở các sông trên địa bàn tỉnh 

TT 
Trạm 

thủy văn 

Thuộc 

sông 
Địa điểm 

Mực nƣớc lũ 

lịch sử (m) 

Mực nƣớc ứng 

với cấp báo 

động lũ (m) 

I II III 

1 An Hòa   An Lão 
xã An H    huyện An 

Lão 

25,5m ngày 

19/11/1987 
22 23 24 

2 Bồng Sơn    ại Gi ng 
phƣờng Bồng Sơn  

thị xã Ho i Nhơn 

9,28m ngày 

19/11/1987 
6 7 8 

3 Vĩnh Sơn   Kôn  
xã Vĩnh Kim  huyện 

Vĩnh Thạnh 

76,5m ngày 

15/11/201 
71 72,5 74 
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TT 
Trạm 

thủy văn 

Thuộc 

sông 
Địa điểm 

Mực nƣớc lũ 

lịch sử (m) 

Mực nƣớc ứng 

với cấp báo 

động lũ (m) 

I II III 

4 Bình Nghi   Kôn 
xã Bình Nghi  huyện 

Tây Sơn 

19,35m ngày 

15/11/2013 
15,5 16,5 17,5 

5 Thạnh H     Kôn  
phƣờng Nhơn H    

thị xã An Nhơn 

9,68m ngày 

16/11/2013 
6 7 8 

6 Vân Canh   Hà Thanh 
thị trấn Vân C nh  

huyện Vân C nh 

48,05m ngày 

02/11/2009 
42,5 44 45,5 

7 Diêu Trì   Hà Thanh 
thị trấn Di u Trì  

huyện Tuy Phƣớ  

7,33m ngày 

03/11/200 
3,5 4,5 5,5 

Bảng 7: Cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mƣa lũ hoặc dòng chảy 

Vùng có nguy cơ  Cấp độ rủi ro 

Rất   o 1 2 2 

Cao 1 1 2 

Trung bình   1 

Tổng lƣợng mƣ  24 giờ 

(mm) 
100-200 Tr n 200 đến 400  Trên 400 

Thời gi n mƣ  trƣớ  đó 

(ngày) 
1-2 ngày Trên 2 ngày 

Khu vực xảy ra Khu vự  4 (Bình Định) 

Bảng 8: Bảng cấp gió và sóng 

Cấp gió Tốc độ gió 
Độ cao sóng 

trung bình Mức độ nguy hại 

Bô-pho m/s km/h m 

0 

1 

2 

3 

0 – 0,2 

0,3 – 1,5 

1,6 – 3,3 

3,4 – 5,4 

< 1 

1 – 5 

6 – 11 

12 – 19 

- 

0,1 

0,2 

0,6 

Gió nhẹ 

Không gây nguy hại 

4 

5 

5,5 – 7,9 

8,0 – 10,7 

20 – 28 

29 – 38 

1,0 

2,0 

- Cây nhỏ  ó l  bắt đầu l y động  

ảnh hƣởng đến lú  đ ng phơi m u 

- Biển hơi động. Thuyền đ nh    bị 

 h o nghi ng  phải  uốn bớt buồm 

6 

7 

10,8 – 13,8 

13,9 – 17,1 

39 – 49 

50 – 61 

3,0 

4,0 

- Cây  ối rung  huyển. Khó đi 

ngƣợ  gió. 

- Biển động. Nguy hiểm đối với 

t u  thuyền. 

8 

9 

17,2 – 20,7 

20,8 – 24,4 

62 – 74 

75 – 88 

5,5 

7,0 

- Gió l m gãy   nh  ây  tố  m i 

nh  gây thiệt hại về nh     . Không 

thể đi ngƣợ  gió. 

- Biển động rất mạnh. Rất nguy 

hiểm đối với t u  thuyền 

10 

11 

24,5 – 28,4 

28,5 – 32,6 

89 – 102 

103 – 117 

9,0 

11,5 

-   m đổ  ây  ối  nh        ột điện. 

Gây thiệt hại rất nặng. 

- Biển động dữ dội.   m đắm t u 

biển 
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Cấp gió Tốc độ gió 
Độ cao sóng 

trung bình 
Mức độ nguy hại 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

32,7 – 36,9 

37,0 – 41,4 

41,5 – 46,1 

46,2 – 50,9 

51,0 – 56,0 

56,1 – 61,2 

118 – 133 

134 – 149 

150 – 166 

167 – 183 

184 – 201 

202 – 220 

14,0 - Sứ  ph  hoại  ự  kỳ lớn. 

- Sóng biển  ự  kỳ mạnh. Đ nh 

đắm t u biển  ó trọng tải lớn 

(Nguồn: Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai) 
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PHỤ LỤC 2: DANH BẠ ĐIỆN THOẠI THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY 

PCTT - TKCN VÀ PTDS TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Điện thoại 

1 Ông Phạm Anh Tuấn Chủ tị h UBND tỉnh Trƣởng b n  0903416707 

2 Ông Nguyễn Tuấn Th nh PCT Thƣờng trự  UBND tỉnh 
Phó trƣởng 

ban TT 
0983477027 

3 Ông Trần V n Phú  GĐ Sở Nông nghiệp v  PTNT 
Phó trƣởng 

ban 
0913434444 

4 Ông Trần Th nh Hải CHT Bộ  hỉ huy Quân sự tỉnh 
Phó trƣởng 

ban 
0983115778 

5 Ông Võ Đứ  Nguyện GĐ Công  n tỉnh 
Phó trƣởng 

ban 
0913400234 

6 Ông  ƣơng Ngọ  Chinh 
CHT BCH Bộ đội Bi n ph ng 

tỉnh 

Ủy vi n TT 
0988651687 

7 Ông Hồ Đắ  Chƣơng PGĐ Sở Nông nghiệp v  PTNT Ủy vi n TT 0914022369 

8 Ông    Hồng Th i PGĐ Công  n tỉnh Ủy vi n TT 0329239999 

9 Ông Đỗ Xuân Hùng 
Phó CHT -Th m mƣu trƣởng 

BCH Quân sự tỉnh 
Ủy vi n TT 0982115925 

10 B  Nguyễn Thị Phong Vũ 
Chủ tị h Ủy b n Mặt trận Tổ 

quố  Việt N m tỉnh 
Ủy vi n 0983557976 

11 Ông    Ngọ  An Ch nh V n ph ng UBND tỉnh Ủy vi n 0905022518 

12 Ông    Minh Tuấn GĐ Sở Nội vụ Ủy viên 02563502818 

13 Ông Nguyễn Th nh Hải GĐ Sở T i  hính Ủy vi n 0903521215 

14 Ông Lê Hoàng Nghi GĐ Sở Kế hoạ h v  Đầu tƣ Ủy vi n 0982980909 

15 Ông Trần Kim Kh  
GĐ Sở Thông tin v  Truyền 

thông 
Ủy vi n 0971127777 

16 Ông    V n To n GĐ Sở Tƣ ph p Ủy viên 0913421635 

17 Ông Đ o Đứ  Tuấn GĐ Sở Gi o dụ  v  Đ o tạo Ủy vi n 0914065697 

18 Ông Tạ Xuân Ch nh GĐ Sở V n hó  v  Thể th o Ủy vi n 0982542829 

19 Ông Ngô V n Tổng GĐ Sở Công thƣơng Ủy vi n 0903511969 

20 Ông Trần Th nh Dũng GĐ Sở Gi o thông Vận tải Ủy viên 0983016207 

21 B  Đỗ Thị Diệu Hạnh 
GĐ Sở   o động - Thƣơng binh 

v  Xã hội 
Ủy vi n 0914208998 

22 Ông    V n Tùng 
GĐ Sở T i nguy n v  Môi 

trƣờng 
Ủy vi n 0934847968 

23 Ông Trần Viết Bảo GĐ Sở Xây dựng Ủy vi n 0914010916 

24 Ông Trần V n Th nh GĐ Sở Du lị h Ủy vi n 0975029358 

25 Ông    Công Nhƣờng GĐ Sở Kho  họ  v  Công nghệ Ủy vi n 0935268568 

26 Ông Nguyễn Th i Bình GĐ Sở Ngoại vụ Ủy vi n 0913434608 

27 Ông Lê Quang Hùng GĐ Sở Y tế Ủy vi n 0903598047 

28 Ông Nguyễn Công Sơn 
GĐ Đ i Ph t th nh Truyền hình 

Bình Định 
Ủy vi n 0913416734 

29 Ông Đặng Vĩnh Sơn 
TB B n Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh 
Ủy vi n 0935683668 

30 Ông Đinh V n  ung TB B n Dân tộ  tỉnh Ủy vi n 0986559514 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Điện thoại 

31 Ông Tô Tấn Thi 
GĐ B n Q DA Nông nghiệp v  

PTNT 
Ủy vi n 0913408278 

32 Ông Trƣơng Kho  
GĐ B n Q DA Dân dụng v  

CN tỉnh 
Ủy vi n 0914037903 

33 Ông  ƣu Nhất Phong GĐ B n Q DA Gi o thông tỉnh Ủy vi n 0914246512 

34 Ông Nguyễn V n T nh 
GĐ Công ty TNHH Kh i th   

CTTL 
Ủy vi n 0983417809 

35 B  Nguyễn Thị Thu Thủy 
Chủ tị h Hội li n hiệp Phụ nữ 

tỉnh 
Ủy vi n 0938972685 

36 Ông Nguyễn Th nh Trung Bí thƣ Tỉnh đo n Ủy vi n 0914379368 

37 Ông Nguyễn Đ ng Hùng GĐ Đ i KTTV Bình Định Ủy vi n 0986236828 

38 Bà Nguyễn Thị Mỹ 
Cụ  trƣởng Cụ  Thống k  Bình 

Định 
Ủy vi n 0935253939 

39 Ông H  V n C t Chủ tị h Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ủy vi n 0913421526 

40 Ông Th i V n Trƣơng 
PGĐ Công ty Điện lự  Bình 

Định 
Ủy vi n 0963557879 

41 Ông Phạm Quố  Trung GĐ Viễn thông Bình Định Ủy vi n 0914005234 

42 B  Nguyễn Thị Minh Hiếu 
GĐ Đ i Thông tin Duy n hải 

Quy Nhơn 
Ủy vi n 

0914036675 

 

43 Ông Vũ Thế Qu ng GĐ Cảng vụ Quy Nhơn Ủy vi n 0903255800 

44 B  Nguyễn Thị Nghiệp 
GĐ Công ty TNHH Vận tải biển 

C u  ong 
Ủy vi n 0903833099 

45 Ông    Hồng Quân 
Tổng GĐ Công ty Cổ phần 

Cảng Quy Nhơn 
Ủy vi n 0903426882 

46 Ông Huỳnh Ngọ  Cẩn PGĐ Bệnh viện Quân y 13 Ủy vi n 0914048272 

47 Ông Nguyễn Kh ng Y n 
Sƣ đo n trƣởng Sƣ đo n Bộ 

binh 31 
Ủy vi n 0396028169 

48 Ông Phùng Kim  ự  
Hiệu trƣởng Trƣờng Quân sự 

Quân đo n 3 
Ủy vi n 0982003476 

49 Ông Phạm V n  ung  ữ đo n Ph o binh 572 Ủy vi n 0982013417 

50 Ông Vƣơng Đứ  Vũ  ữ đo n Ph ng không 573 Ủy vi n 0972368059 

51 Ông Phạm V n Hải 
Gi m đố  Trung tâm huấn luyện 

quân sự Quố  gi  2 
Ủy vi n 0983428421 

52 Ông Nguyễn Xuân Tú 

Trung đo n Trƣởng Trung đo n 

Không quân 925  Sƣ đo n 

Không quân 372 

Ủy vi n 0973925372 

53 Ông Đỗ Thế Dƣơng 

Trung đo n Trƣởng Trung đo n 

Cảnh s t Cơ động N m Trung 

bộ 

Ủy vi n 0983992288 

54 Ông Đo n Anh Tiến 
Hải đo n Trƣởng Hải đo n Bi n 

phòng 48 
Ủy vi n 0913071101 

 



114 

 



115 

 

PHỤ LỤC 3: PHÂN LOẠI NHÀ TOÀN TỈNH 

(Số liệu cập nhật trên phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định  

đến ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng 
Số lƣợng 

nhà 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ (%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

  Toàn tỉnh 404.787 169.616 41,9 219.741 54,3 12.980 3,2 2.450 0,6 

I Thành phố Quy Nhơn 66.246 48.509 73,2 13.758 20,8 3.482 5,3 497 0,8 

1 Phƣờng Nhơn Bình 3.240 1.221 37,7 2.003 61,8 16 0,5 - - 

2 Phƣờng Nhơn Phú 5.687 5.621 98,8 36 0,6 17 0,3 13 0,2 

3 Phƣờng Đống Đ  7.296 6.416 87,9 619 8,5 27 0,4 234 3,2 

4 Phƣờng Trần Qu ng Diệu 5.598 1.957 35,0 2.969 53,0 672 12,0 - - 

5 Phƣờng Hải Cảng 4.180 4.049 96,9 87 2,1 3 0,1 41 1,0 

6 Phƣờng Qu ng Trung 6.026 5.617 93,2 243 4,0 91 1,5 75 1,2 

7 Phƣờng Thị Nại 2.283 2.283 100,0 - - - - - - 

8 Phƣờng    Hồng Phong 460 89 19,4 264 57,4 76 16,5 31 6,7 

9 Phƣờng Trần Hƣng Đạo 2.022 1.975 97,7 24 1,2 18 0,9 5 0,3 

10 Phƣờng Ngô Mây 4.672 3.269 70,0 1.358 29,1 9 0,2 36 0,8 

11 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt 1.430 1.283 89,7 147 10,3 - - - - 

12 Phƣờng     ợi 2.294 1.976 86,1 289 12,6 6 0,3 23 1,0 

13 Phƣờng Trần Phú 2.231 2.108 94,5 101 4,5 13 0,6 9 0,4 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân 4.181 1.047 25,0 987 23,6 2.129 50,9 18 0,4 

15 Phƣờng Nguyễn V n Cừ 4.378 4.069 92,9 303 6,9 4 0,1 2 0,1 

16 Phƣờng Ghềnh R ng 3.079 2.727 88,6 352 11,4 - - - - 

17 Xã Nhơn  ý 2.178 343 15,8 1.482 68,0 353 16,2 - - 

18 Xã Nhơn Hội 1.276 78 6,1 1.198 93,9 - - - - 

19 Xã Nhơn Hải 1.359 1.258 92,6 73 5,4 19 1,4 9 0,7 

20 Xã Nhơn Châu 550 31 5,6 514 93,5 4 0,7 1 0,2 

21 Xã Phƣớ  Mỹ 1.826 1.092 59,8 709 38,8 25 1,4 - - 

II Thị xã An Nhơn 49.751 17.819 35,8 31.932 64,2 - - - - 

1 Phƣờng Bình Định 4.243 3.259 76,8 984 23,2 - - - - 

2 Phƣờng Đập Đ  4.747 2.200 46,4 2.547 53,7 - - - - 

3 Xã Nhơn Mỹ 3.050 3.048 99,9 2 0,1 - - - - 

4 Phƣờng Nhơn Th nh 3.923 2.074 52,9 1.849 47,1 - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh 2.805 343 12,2 2.462 87,8 - - - - 

6 Xã Nhơn Hậu 3.206 364 11,4 2.842 88,7 - - - - 

7 Xã Nhơn Phong 2.433 907 37,3 1.526 62,7 - - - - 

8 Xã Nhơn An 2.962 673 22,7 2.289 77,3 - - - - 

9 Xã Nhơn Phúc 3.099 399 12,9 2.700 87,1 - - - - 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng 3.512 1.209 34,4 2.303 65,6 - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh 2.550 1.151 45,1 1.399 54,9 - - - - 

12 Xã Nhơn  ộ  2.647 639 24,1 2.008 75,9 - - - - 

13 Phƣờng Nhơn H   5.491 1.140 20,8 4.351 79,2 - - - - 

14 Xã Nhơn Tân 2.435 265 10,9 2.170 89,1 - - - - 

15 Xã Nhơn Thọ 2.648 148 5,6 2.500 94,4 - - - - 

III Thị xã Hoài Nhơn 55.553 24.627 44,3 30.505 54,9 421 0,8 - - 

1 Phƣờng T m Qu n 3.321 3.059 92,1 262 7,9 - - - - 

2 Phƣờng Bồng Sơn 4.379 2.158 49,3 2.159 49,3 62 1,4 - - 

3 Xã Ho i Sơn 2.424 103 4,3 2.274 93,8 47 1,9 - - 

4 Xã Ho i Châu Bắ  2.636 95 3,6 2.541 96,4 - - - - 
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TT Địa phƣơng 
Số lƣợng 

nhà 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ (%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

5 Xã Hoài Châu 2.716 818 30,1 1.898 69,9 - - - - 

6 Xã Hoài Phú 2.375 981 41,3 1.351 56,9 43 1,8 - - 

7 Phƣờng T m Qu n Bắ  4.901 2.067 42,2 2.756 56,2 78 1,6 - - 

8 Phƣờng T m Qu n N m 3.542 257 7,3 3.235 91,3 50 1,4 - - 

9 Phƣờng Ho i Hảo 3.117 1.695 54,4 1.417 45,5 5 0,2 - - 

10 Phƣờng Ho i Th nh Tây 2.977 1.095 36,8 1.871 62,9 11 0,4 - - 

11 Phƣờng Ho i Th nh 3.231 2.669 82,6 558 17,3 4 0,1 - - 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng 3.620 965 26,7 2.642 73,0 13 0,4 - - 

13 Phƣờng Ho i Tân 5.027 3.078 61,2 1.872 37,2 77 1,5 - - 

14 Xã Ho i Hải 1.711 1.143 66,8 568 33,2 - - - - 

15 Phƣờng Ho i Xuân 2.377 2.271 95,5 106 4,5 - - - - 

16 Xã Ho i Mỹ 3.642 1.589 43,6 2.022 55,5 31 0,9 - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  3.557 584 16,4 2.973 83,6 - - - - 

IV Huyện An Lão 8.170 2.434 29,8 4.853 59,4 708 8,7 175 2,1 

1 Thị trấn An  ão 1.042 1.042 100,0 - - - - - - 

2 Xã An Hƣng 472 319 67,6 119 25,2 31 6,6 3 0,6 

3 Xã An Trung 709 292 41,2 321 45,3 87 12,3 9 1,3 

4 Xã An Dũng 481 131 27,2 339 70,5 4 0,8 7 1,5 

5 Xã An Vinh 544 91 16,7 212 39,0 124 22,8 117 21,5 

6 Xã An Toàn 260 - - 260 100,0 - - - - 

7 Xã An Tân 998 63 6,3 919 92,1 16 1,6 - - 

8 Xã An Hòa 3.084 324 10,5 2.404 78,0 330 10,7 26 0,8 

9 Xã An Quang 375 77 20,5 177 47,2 110 29,3 11 2,9 

10 Xã An Nghĩ  205 95 46,3 102 49,8 6 2,9 2 1,0 

V Huyện Hoài Ân 24.278 7.026 28,9 16.483 67,9 493 2,0 276 1,1 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ 2.180 2.067 94,8 98 4,5 2 0,1 13 0,6 

2 Xã Ân Hảo Tây 970 478 49,3 467 48,1 24 2,5 1 0,1 

3 Xã  n Hảo Đông 1.709 87 5,1 1.592 93,2 29 1,7 1 0,1 

4 Xã  n Sơn 186 56 30,1 43 23,1 25 13,4 62 33,3 

5 Xã  n Mỹ 1.728 1.119 64,8 601 34,8 4 0,2 4 0,2 

6 Xã Đ k M ng 398 13 3,3 341 85,7 19 4,8 25 6,3 

7 Xã Ân Tín 2.341 478 20,4 1.565 66,9 264 11,3 34 1,5 

8 Xã  n Thạnh 2.031 521 25,7 1.510 74,4 - - - - 

9 Xã Ân Phong 1.925 91 4,7 1.811 94,1 5 0,3 18 0,9 

10 Xã  n Đứ  2.417 116 4,8 2.298 95,1 - - 3 0,1 

11 Xã  n Hữu 1.625 443 27,3 1.125 69,2 57 3,5 - - 

12 Xã Bok Tới 498 336 67,5 87 17,5 9 1,8 66 13,3 

13 Xã  n Tƣờng Tây 2.240 24 1,1 2.207 98,5 9 0,4 - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông 1.441 156 10,8 1.191 82,7 45 3,1 49 3,4 

15 Xã  n Nghĩ  2.589 1.041 40,2 1.547 59,8 1 0,0 - - 

VI Huyện Phù Mỹ 45.407 10.799 23,8 34.256 75,4 348 0,8 4 0,0 

1 Thị trấn Phù Mỹ 3.113 679 21,8 2.413 77,5 21 0,7 - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng 1.847 271 14,7 1.507 81,6 69 3,7 - - 

3 Xã Mỹ Đứ  2.089 56 2,7 2.033 97,3 - - - - 

4 Xã Mỹ Châu 2.386 2.349 98,5 37 1,6 - - - - 

5 Xã Mỹ Thắng 2.841 1.361 47,9 1.391 49,0 89 3,1 - - 

6 Xã Mỹ  ộ  1.898 476 25,1 1.422 74,9 - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi 1.962 36 1,8 1.857 94,7 69 3,5 - - 

8 Xã Mỹ An 2.125 218 10,3 1.874 88,2 33 1,6 - - 
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TT Địa phƣơng 
Số lƣợng 

nhà 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ (%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

9 Xã Mỹ Phong 2.172 935 43,1 1.236 56,9 1 0,1 - - 

10 Xã Mỹ Trinh 1.618 86 5,3 1.531 94,6 1 0,1 - - 

11 Xã Mỹ Thọ 3.663 238 6,5 3.424 93,5 1 0,0 - - 

12 Xã Mỹ H   2.347 713 30,4 1.606 68,4 24 1,0 4 0,2 

13 Xã Mỹ Th nh 2.421 694 28,7 1.727 71,3 - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh 3.620 1.146 31,7 2.460 68,0 14 0,4 - - 

15 Xã Mỹ Qu ng 2.004 791 39,5 1.213 60,5 - - - - 

16 Xã Mỹ Hiệp 3.978 71 1,8 3.883 97,6 24 0,6 - - 

17 Xã Mỹ T i 2.609 47 1,8 2.562 98,2 - - - - 

18 Xã Mỹ C t 1.525 298 19,5 1.225 80,3 2 0,1 - - 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây 1.189 334 28,1 855 71,9 - - - - 

VII Huyện Phù Cát 48.794 28.594 58,6 19.941 40,9 259 0,5 - - 

1 Thị trấn Ngô Mây 3.089 2.381 77,1 699 22,6 9 0,3 - - 

2 Xã C t Sơn 1.336 121 9,1 1.214 90,9 1 0,1 - - 

3 Xã Cát Minh 3.568 877 24,6 2.680 75,1 11 0,3 - - 

4 Xã Cát Khánh 3.628 3.236 89,2 389 10,7 3 0,1 - - 

5 Xã Cát Tài 2.485 931 37,5 1.547 62,3 7 0,3 - - 

6 Xã Cát Lâm 1.935 1.916 99,0 19 1,0 - - - - 

7 Xã Cát Hanh 3.992 3.979 99,7 13 0,3 - - - - 

8 Xã Cát Thành 2.208 1.606 72,7 570 25,8 32 1,5 - - 

9 Xã Cát Trinh 3.464 1.671 48,2 1.793 51,8 - - - - 

10 Xã C t Hải 1.548 233 15,1 1.249 80,7 66 4,3 - - 

11 Xã C t Hiệp 1.813 85 4,7 1.717 94,7 11 0,6 - - 

12 Xã C t Nhơn 2.510 502 20,0 1.979 78,8 29 1,2 - - 

13 Xã C t Hƣng 2.038 325 16,0 1.713 84,1 - - - - 

14 Xã C t Tƣờng 4.581 4.568 99,7 13 0,3 - - - - 

15 Xã Cát Tân 4.373 3.756 85,9 606 13,9 11 0,3 - - 

16 Thị trấn C t Tiến 2.870 1.827 63,7 1.017 35,4 26 0,9 - - 

17 Xã C t Thắng 1.801 249 13,8 1.547 85,9 5 0,3 - - 

18 Xã Cát Chánh 1.555 331 21,3 1.176 75,6 48 3,1 - - 

VII

I Huyện Tuy Phƣớc 52.635 16.969 32,2 31.686 60,2 3.520 6,7 460 0,9 

1 Xã Phƣớ  Thắng 2.618 328 12,5 2.285 87,3 5 0,2 - - 

2 Xã Phƣớc Hòa 4.306 2.773 64,4 1.380 32,1 148 3,4 5 0,1 

3 Xã Phƣớ  Sơn 6.393 1.986 31,1 4.407 68,9 - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận 4.680 978 20,9 2.454 52,4 1.245 26,6 3 0,1 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  1.481 318 21,5 1.151 77,7 12 0,8 - - 

6 Xã Phƣớ  Hiệp 4.535 840 18,5 3.576 78,9 119 2,6 - - 

7 Xã Phƣớ  Hƣng 3.505 2.249 64,2 1.193 34,0 63 1,8 - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng 3.751 588 15,7 3.108 82,9 48 1,3 7 0,2 

9 Xã Phƣớc Lộc 4.751 628 13,2 3.511 73,9 275 5,8 337 7,1 

10 Xã Phƣớ  Thành 3.406 516 15,2 2.755 80,9 135 4,0 - - 

11 Xã Phƣớ  An 5.626 2.871 51,0 1.694 30,1 1.061 18,9 - - 

12 Thị trấn Di u Trì 3.496 900 25,7 2.543 72,7 53 1,5 - - 

13 Thị trấn Tuy Phƣớc 4.087 1.994 48,8 1.629 39,9 356 8,7 108 2,6 

IX Huyện Vân Canh 8.172 738 9,0 5.115 62,6 1.820 22,3 499 6,1 

1 Xã Canh Vinh 2.332 288 12,4 2.044 87,7 - - - - 

2 Xã C nh Hiển 854 29 3,4 817 95,7 8 0,9 - - 

3 Xã C nh Hiệp 738 45 6,1 119 16,1 535 72,5 39 5,3 
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TT Địa phƣơng 
Số lƣợng 

nhà 

Kiên cố Bán kiên cố 
Thiếu kiên 

cố 
Đơn sơ 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ (%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(nhà) 

Tỉ lệ 

(%) 

4 Xã C nh Thuận 931 16 1,7 726 78,0 110 11,8 79 8,5 

5 Xã Canh Hòa 579 32 5,5 162 28,0 317 54,8 68 11,7 

6 Xã Canh Liên 778 64 8,2 350 45,0 178 22,9 186 23,9 

7 Thị trấn Vân C nh 1.960 264 13,5 897 45,8 672 34,3 127 6,5 

X Huyện Tây Sơn 36.520 9.821 26,9 26.082 71,4 617 1,7 - - 

1 Xã Tây Thuận 1.994 59 3,0 1.935 97,0 - - - - 

2 Xã Tây Giang 3.150 716 22,7 2.420 76,8 14 0,4 - - 

3 Xã Bình Tƣờng 2.698 596 22,1 2.093 77,6 9 0,3 - - 

4 Xã Tây Phú 2.539 2.220 87,4 317 12,5 2 0,1 - - 

5 Xã Vĩnh An 391 46 11,8 308 78,8 37 9,5 - - 

6 Xã Tây Xuân 1.623 174 10,7 1.430 88,1 19 1,2 - - 

7 Xã Bình Nghi 4.050 143 3,5 3.907 96,5 - - - - 

8 Thị trấn Phú Phong 5.981 2.772 46,4 2.924 48,9 285 4,8 - - 

9 Xã Bình Thành 2.951 287 9,7 2.637 89,4 27 0,9 - - 

10 Xã Bình Hòa 2.459 126 5,1 2.321 94,4 12 0,5 - - 

11 Xã Bình Tân 1.959 567 28,9 1.339 68,4 53 2,7 - - 

12 Xã Bình Thuận 2.222 48 2,2 2.063 92,8 111 5,0 - - 

13 Xã Tây Bình 1.391 587 42,2 797 57,3 7 0,5 - - 

14 Xã Tây Vinh 1.781 404 22,7 1.338 75,1 39 2,2 - - 

15 Xã Tây An 1.331 1.076 80,8 253 19,0 2 0,2 - - 

XI Huyện Vĩnh Thạnh 9.251 2.270 24,5 5.130 55,5 1.312 14,2 539 5,8 

1 Xã Vĩnh H   518 141 27,2 223 43,1 44 8,5 110 21,2 

2 Xã Vĩnh Qu ng 1.051 106 10,1 940 89,4 5 0,5 - - 

3 Xã Vĩnh Thuận 440 219 49,8 167 38,0 23 5,2 31 7,1 

4 Xã Vĩnh Kim 573 382 66,7 115 20,1 31 5,4 45 7,9 

5 Xã Vĩnh Sơn 933 - - 300 32,2 551 59,1 82 8,8 

6 Xã Vĩnh Hiệp 1.037 40 3,9 417 40,2 499 48,1 81 7,8 

7 Xã Vĩnh Hảo 898 111 12,4 714 79,5 73 8,1 - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh 1.883 214 11,4 1.649 87,6 7 0,4 13 0,7 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh 1.918 1.057 55,1 605 31,5 79 4,1 177 9,2 
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PHỤ LỤC 4: ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN TẬP TRUNG 

(Số liệu cập nhật trên phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đến ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

I Thành phố Quy Nhơn 17 4.332 86 5.667 87 52.706 16 4.087 21 
179.67

3 
17 10.415 244 256.880 

1 Phƣờng Bùi Thị Xuân - - - - 3 223 - - - - - - 3 223 

2 Phƣờng Đống Đ  1 166 14 752 8 3.084 1 66 - - - - 24 4.068 

3 Phƣờng Ghềnh R ng 2 125 5 76 4 431 1 83 - - - - 12 715 

4 Phƣờng Hải Cảng 1 350 - - 3 1.347 1 116 - - - - 5 1.813 

5 Phƣờng    Hồng Phong 1 387 7 336 3 5.204 1 94 6 7.230 1 7.000 19 20.251 

6 Phƣờng     ợi - - 6 335 2 6.226 - - - - - - 8 6.561 

7 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt 1 76 2 146 2 1.587 1 186 - - 1 386 7 2.381 

8 Phƣờng Ngô Mây 1 373 7 264 12 16.437 1 346 - - - - 21 17.420 

9 Phƣờng Nguyễn V n Cừ 1 83 9 1.020 4 1.799 2 2.033 5 
170.11

9 
- - 21 175.054 

10 Phƣờng Nhơn Bình 1 411 6 860 - - - - - - 1 52 8 1.323 

11 Phƣờng Nhơn Phú 1 266 2 66 5 900 - - - - - - 8 1.232 

12 Phƣờng Qu ng Trung 1 106 8 467 3 3.374 1 96 - - - - 13 4.043 

13 Phƣờng Thị Nại 1 440 1 67 7 1.835 1 116 4 1.079 - - 14 3.537 

14 Phƣờng Trần Hƣng Đạo 1 668 1 36 9 3.019 1 186 - - - - 12 3.909 

15 Phƣờng Trần Phú 1 700 9 657 5 1.801 1 186 - - - - 16 3.344 

16 Phƣờng Trần Qu ng Diệu 1 83 1 33 5 1.231 1 193 2 566 1 233 11 2.339 

17 Xã Nhơn Châu 2 98 4 274 3 1.639 1 220 4 679 9 1.911 23 4.821 

18 Xã Nhơn Hải - - 3 78 3 260 1 100 - - 1 200 8 638 

19 Xã Nhơn Hội - - - - 3 466 1 66 - - 1 333 5 865 

20 Xã Nhơn  ý - - - - 2 1.334 - - - - 1 167 3 1.501 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - 1 200 1 509 - - - - 1 133 3 842 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

II Thị xã An Nhơn 12 2.988 91 3.771 82 23.144 16 7.591 34 5.357 28 3.673 263 46.524 

1 Phƣờng Bình Định 1 200 8 305 13 7.382 1 141 10 2.648 3 725 36 11.401 

2 Phƣờng Đập Đ  1 234 2 132 5 3.276 1 100 - - 1 666 10 4.408 

3 Phƣờng Nhơn H   1 266 8 377 12 1.373 1 114 5 291 2 356 29 2.777 

4 Phƣờng Nhơn Hƣng 1 250 6 246 3 503 2 5.835 2 267 2 500 16 7.601 

5 Phƣờng Nhơn Th nh 1 146 8 181 6 1.049 1 133 4 300 - - 20 1.809 

6 Xã Nhơn An 2 636 5 93 3 1.317 1 114 3 682 9 402 23 3.244 

7 Xã Nhơn Hạnh - - 1 210 3 440 1 117 1 100 - - 6 867 

8 Xã Nhơn Hậu 1 133 9 341 9 1.623 1 103 2 166 4 263 26 2.629 

9 Xã Nhơn Kh nh 1 413 4 357 2 362 1 100 - - 5 569 13 1.801 

10 Xã Nhơn  ộ  - - 3 119 4 543 1 246 - - 1 26 9 934 

11 Xã Nhơn Mỹ 1 100 10 273 3 932 1 114 - - - - 15 1.419 

12 Xã Nhơn Phong - - 5 266 6 1.803 1 222 - - 1 166 13 2.457 

13 Xã Nhơn Phú  - - 9 425 - - 1 92 3 300 - - 13 817 

14 Xã Nhơn Tân 1 210 5 182 7 1.223 1 87 2 153 - - 16 1.855 

15 Xã Nhơn Thọ 1 400 8 264 6 1.318 1 73 2 450 - - 18 2.505 

III Thị xã Hoài Nhơn 15 1.738 64 8.221 106 40.255 17 16.813 25 3.092 11 2.480 238 72.599 

1 Phƣờng Bồng Sơn 1 26 11 176 14 4.521 2 2.600 4 478 - - 32 7.801 

2 Phƣờng Ho i Đứ  1 125 9 283 6 8.732 1 133 - - 5 1.082 22 10.355 

3 Phƣờng Ho i Hảo 1 150 - - 7 4.764 1 800 3 1.299 - - 12 7.013 

4 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - 8 1.102 - - - - - - 8 1.102 

5 Phƣờng Ho i Tân - - 5 6.665 2 2.666 - - - - - - 7 9.331 

6 Phƣờng Ho i Th nh 1 116 - - 5 646 1 119 3 333 - - 10 1.214 

7 Phƣờng Ho i Th nh Tây 1 40 11 253 3 798 1 133 3 268 - - 19 1.492 

8 Phƣờng Ho i Xuân - - - - 7 2.151 1 100 - - - - 8 2.251 

9 Phƣờng T m Qu n 1 167 10 402 9 3.531 2 12.133 - - 2 866 24 17.099 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

10 Phƣờng T m Qu n Bắ  1 106 1 33 11 3.532 1 133 - - 1 400 15 4.204 

11 Phƣờng T m Qu n N m 1 33 7 175 5 1.491 1 66 12 714 1 33 27 2.512 

12 Xã Hoài Châu 1 225 9 208 3 1.151 1 150 - - - - 14 1.734 

13 Xã Ho i Châu Bắ  1 167 - - 5 923 - - - - 1 33 7 1.123 

14 Xã Ho i Hải 1 83 - - 5 1.175 1 161 - - - - 7 1.419 

15 Xã Ho i Mỹ 2 300 - - 8 1.565 2 99 - - - - 12 1.964 

16 Xã Hoài Phú 1 100 - - 3 473 1 40 - - - - 5 613 

17 Xã Ho i Sơn 1 100 1 26 5 1.034 1 146 - - 1 66 9 1.372 

IV Huyện An Lão 10 2.543 43 3.094 42 8.192 7 713 - - 8 3.069 110 17.611 

1 Thị trấn An  ão 1 666 1 37 2 2.000 - - - - 1 2.000 5 4.703 

2 Xã An Dũng 2 320 4 640 2 426 1 133 - - - - 9 1.519 

3 Xã An Hòa - - 2 40 5 1.893 - - - - 1 133 8 2.066 

4 Xã An Hƣng 1 733 6 838 2 486 1 151 - - 1 116 11 2.324 

5 Xã An Nghĩ  1 86 2 100 2 98 1 100 - - - - 6 384 

6 Xã An Quang 1 106 6 202 3 916 1 64 - - 1 62 12 1.350 

7 Xã An Tân - - 6 325 3 598 - - - - 1 25 10 948 

8 Xã An Toàn 1 133 1 50 6 307 1 133 - - 3 733 12 1.356 

9 Xã An Trung 1 133 8 482 8 689 1 66 - - - - 18 1.370 

10 Xã An Vinh 2 366 7 380 9 779 1 66 - - - - 19 1.591 

V Huyện Hoài Ân 17 2.875 49 2.969 37 8.828 6 932 3 319 10 443 122 16.366 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - 5 810 - - - - - - - - 5 810 

2 Xã  n Đứ  1 166 6 241 2 332 - - - - 1 36 10 775 

3 Xã  n Hảo Đông 1 56 3 86 7 2.137 1 33 - - - - 12 2.312 

4 Xã  n Hảo Tây 1 33 2 56 2 500 - - - - - - 5 589 

5 Xã  n Hữu 1 151 7 310 4 693 1 83 - - - - 13 1.237 

6 Xã  n Mỹ 1 266 - - 3 1.065 1 50 - - 2 56 7 1.437 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

7 Xã Ân Nghĩ  1 66 7 170 6 832 1 50 1 200 3 149 19 1.467 

8 Xã Ân Phong 1 166 4 166 4 540 - - - - - - 9 872 

9 Xã  n Sơn 3 400 - - - - - - - - - - 3 400 

10 Xã  n Thạnh 1 66 5 180 3 1.597 2 716 2 119 2 86 15 2.764 

11 Xã Ân Tín 1 133 4 92 3 733 - - - - 1 50 9 1.008 

12 Xã  n Tƣờng Đông 1 267 - - 3 399 - - - - - - 4 666 

13 Xã  n Tƣờng Tây 2 966 6 858 - - - - - - 1 66 9 1.890 

14 Xã Bok Tới 1 83 - - - - - - - - - - 1 83 

15 Xã Đ k M ng 1 56 - - - - - - - - - - 1 56 

VI Huyện Phù Mỹ 2 810 126 5.937 85 24.967 12 6.474 15 2.234 7 1.365 247 41.787 

1 Thị trấn Bình Dƣơng 1 600 4 200 5 6.997 2 183 3 599 - - 15 8.579 

2 Thị trấn Phù Mỹ 1 210 7 361 8 1.880 1 5.725 7 906 4 957 28 10.039 

3 Xã Mỹ An - - 4 289 4 715 - - - - 1 300 9 1.304 

4 Xã Mỹ C t - - 3 169 2 1.332 1 50 - - - - 6 1.551 

5 Xã Mỹ Ch nh - - 6 292 3 1.866 - - - - - - 9 2.158 

6 Xã Mỹ Ch nh Tây - - 6 313 3 762 - - - - - - 9 1.075 

7 Xã Mỹ Châu - - 10 482 2 709 1 66 - - - - 13 1.257 

8 Xã Mỹ Đứ  - - 8 279 7 481 1 40 1 100 1 66 18 966 

9 Xã Mỹ Hiệp - - 4 142 3 1.518 - - 1 233 - - 8 1.893 

10 Xã Mỹ H   - - 8 338 5 1.071 1 32 - - 1 42 15 1.483 

11 Xã Mỹ  ộ  - - 8 346 7 524 1 33 1 90 - - 17 993 

12 Xã Mỹ  ợi - - 9 292 7 656 1 83 - - - - 17 1.031 

13 Xã Mỹ Phong - - 4 256 3 960 - - - - - - 7 1.216 

14 Xã Mỹ Qu ng - - 7 339 - - - - - - - - 7 339 

15 Xã Mỹ T i - - 3 218 3 957 1 96 - - - - 7 1.271 

16 Xã Mỹ Thắng - - 9 358 8 716 1 33 - - - - 18 1.107 

17 Xã Mỹ Th nh - - 10 468 6 2.334 1 133 - - - - 17 2.935 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

18 Xã Mỹ Thọ - - 7 242 4 428 - - - - - - 11 670 

19 Xã Mỹ Trinh - - 9 553 5 1.061 - - 2 306 - - 16 1.920 

VII Huyện Phù Cát 11 2.135 85 5.339 70 15.448 7 1.264 13 6.621 15 1.515 201 32.322 

1 Thị trấn C t Tiến - - 2 59 3 376 - - - - - - 5 435 

2 Thị trấn Ngô Mây 1 150 2 134 1 167 - - - - - - 4 451 

3 Xã Cát Chánh 1 181 1 47 3 396 - - - - 2 256 7 880 

4 Xã C t Hải 1 32 5 353 2 167 - - - - 1 7 9 559 

5 Xã Cát Hanh 1 77 10 583 - - - - - - - - 11 660 

6 Xã C t Hiệp 1 133 3 60 4 583 1 80 - - - - 9 856 

7 Xã C t Hƣng - - - - 1 667 - - - - - - 1 667 

8 Xã Cát Khánh - - 9 255 8 1.112 1 26 4 360 1 50 23 1.803 

9 Xã Cát Lâm 1 200 5 113 5 1.232 1 96 - - - - 12 1.641 

10 Xã Cát Minh - - 7 340 3 498 1 500 2 173 1 333 14 1.844 

11 Xã C t Nhơn - - 6 383 3 970 - - - - 2 269 11 1.622 

12 Xã C t Sơn 1 333 4 169 3 666 - - - - - - 8 1.168 

13 Xã Cát Tài - - - - 1 38 - - - - 1 133 2 171 

14 Xã Cát Tân - - 7 916 5 2.066 1 266 - - - - 13 3.248 

15 Xã C t Thắng 1 46 6 282 9 583 1 213 - - 7 467 24 1.591 

16 Xã Cát Thành 1 500 5 858 8 2.308 - - 1 67 - - 15 3.733 

17 Xã Cát Trinh 1 150 5 251 11 3.619 1 83 6 6.021 - - 24 10.124 

18 Xã C t Tƣờng 1 333 8 536 - - - - - - - - 9 869 

VII

I 
Huyện Tuy Phƣớc 5 1.850 72 3.645 58 30.506 8 4.383 9 1.044 7 8.284 159 49.712 

1 Thị trấn Di u Trì - - 1 67 3 733 - - - - 2 117 6 917 

2 Thị trấn Tuy Phƣớ  1 353 2 51 1 594 1 2.901 - - - - 5 3.899 

3 Xã Phƣớ  Hiệp - - 8 256 - - - - - - - - 8 256 

4 Xã Phƣớ  H   1 466 3 290 6 1.629 2 520 3 512 - - 15 3.417 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

5 Xã Phƣớ  Hƣng - - 8 376 7 773 1 50 2 166 - - 18 1.365 

6 Xã Phƣớ   ộ  1 200 11 538 8 2.128 1 266 - - - - 21 3.132 

7 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - 1 50 - - - - 1 66 - - 2 116 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - 12 479 8 745 1 30 3 300 - - 24 1.554 

9 Xã Phƣớ  Sơn 1 298 11 365 12 1.683 1 116 - - - - 25 2.462 

10 Xã Phƣớ  Thắng - - 4 127 4 889 - - - - - - 8 1.016 

11 Xã Phƣớ  Th nh - - 4 132 3 1.166 - - - - - - 7 1.298 

12 Xã Phƣớ  Thuận 1 533 7 914 6 20.166 1 500 - - 5 8.167 20 30.280 

IX Huyện Vân Canh 5 731 48 2.355 21 5.290 2 393 1 300 1 40 78 9.109 

1 Thị trấn Vân C nh 1 400 11 693 1 167 - - 1 300 - - 14 1.560 

2 Xã C nh Hiển - - 5 237 4 836 - - - - - - 9 1.073 

3 Xã C nh Hiệp 1 125 8 203 7 2.101 1 333 - - - - 17 2.762 

4 Xã Canh Hòa 1 67 4 204 3 3 - - - - - - 8 274 

5 Xã Canh Liên 1 66 5 229 - - 1 60 - - 1 40 8 395 

6 Xã C nh Thuận 1 73 7 311 - - - - - - - - 8 384 

7 Xã Canh Vinh - - 8 478 6 2.183 - - - - - - 14 2.661 

X Huyện Tây Sơn 10 1.486 68 5.529 26 8.512 5 347 9 3.403 3 376 121 19.653 

1 Thị trấn Phú Phong 1 303 9 343 - - 1 65 7 2.703 - - 18 3.414 

2 Xã Bình Hòa - - 6 392 - - - - - - - - 6 392 

3 Xã Bình Nghi 1 146 8 490 6 1.552 1 116 2 700 - - 18 3.004 

4 Xã Bình Tân - - 5 174 - - - - - - - - 5 174 

5 Xã Bình Thành 1 66 4 136 4 759 1 40 - - - - 10 1.001 

6 Xã Bình Thuận 1 250 - - 2 866 - - - - - - 3 1.116 

7 Xã Bình Tƣờng - - 3 210 2 866 - - - - - - 5 1.076 

8 Xã Tây An - - 2 52 - - - - - - - - 2 52 

9 Xã Tây Bình 1 166 3 103 3 516 1 33 - - - - 8 818 

10 Xã Tây Giang 1 233 4 449 1 100 - - - - 3 376 9 1.158 
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TT Địa phƣơng 

Trụ sở UBND xã 

Trụ sở thôn/nhà 

văn hóa 

thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 

Trƣờng học Trạm Y tế 

Cơ sở lƣu trú 

(khách sạn, nhà 

nghỉ) 

Cơ sở khác (cơ 

sở tôn giáo, 

trung tâm 

thƣơng mại, văn 

hóa thể thao) 

Tổng cộng 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

Số 

lƣợng 

(điểm) 

Sức 

chứa 

(ngƣời) 

11 Xã Tây Phú 1 66 6 357 1 66 1 93 - - - - 9 582 

12 Xã Tây Thuận - - 4 1.900 2 3.200 - - - - - - 6 5.100 

13 Xã Tây Vinh 1 100 5 377 4 487 - - - - - - 10 964 

14 Xã Tây Xuân 1 100 3 176 1 100 - - - - - - 5 376 

15 Xã Vĩnh An 1 56 6 370 - - - - - - - - 7 426 

XI Huyện Vĩnh Thạnh 10 2.038 58 3.082 59 13.848 6 392 - - 6 453 139 19.813 

1 Thị trấn Vĩnh Thạnh 1 100 5 316 6 7.209 - - - - 1 100 13 7.725 

2 Xã Vĩnh Hảo 1 366 4 146 5 2.149 1 48 - - 1 133 12 2.842 

3 Xã Vĩnh Hiệp 1 366 7 309 9 678 1 66 - - - - 18 1.419 

4 Xã Vĩnh H   1 200 6 245 6 450 1 83 - - - - 14 978 

5 Xã Vĩnh Kim 2 333 5 253 7 595 - - - - - - 14 1.181 

6 Xã Vĩnh Qu ng 2 210 6 296 3 363 1 63 - - 1 67 13 999 

7 Xã Vĩnh Sơn 1 280 6 266 10 630 1 49 - - 2 87 20 1.312 

8 Xã Vĩnh Thịnh 1 183 10 708 11 1.141 1 83 - - - - 23 2.115 

9 Xã Vĩnh Thuận - - 9 543 2 633 - - - - 1 66 12 1.242 
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PHỤ LỤC 5: PHƢƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ PCTT VÀ TKCN NĂM 2023 

TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

I 
PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI 

ĐƢỜNG BỘ 
          

1 Xe ô tô  hở ngƣời dƣới 16  hỗ Chiế  1.026 
2: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2. 

6: Công ty Điện lự  1  

Viễn thông 1  Sở Du lị h 

1  Sở GD-ĐT 1  Sở Xây 

dựng 1  B n Q  KKT 1 

1.018: An  ão 9  An Nhơn 268  

Tuy Phƣớ  71  Phù C t 141  Tây 

Sơn 92  Vân C nh 51  Vĩnh Thạnh 

95  Quy Nhơn 24  Ho i Nhơn 113  

Phù Mỹ 39  Ho i  n 115 

2 Xe ô tô  hở ngƣời đến 40  hỗ Chiế  134 

5: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 3 

2: Sở GD – ĐT 1  B n Q  

KTT 1 

127: An Nhơn 58  Tuy Phƣớ  17  

Phù C t 5  Tây Sơn 7  Vĩnh Thạnh 

4  Quy Nhơn 2  Ho i Nhơn 19  Phù 

Mỹ 14  Ho i  n 1 

3 Xe ô tô vận tải Chiế  926 

12: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 9  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 3 

 

914: An  ão 13  An Nhơn 173  Tuy 

Phƣớ  71  Phù C t 66  Tây Sơn 22  

Vân C nh 37  Vĩnh Thạnh 152  

Quy Nhơn 32  Ho i Nhơn 84  Phù 

Mỹ 44  Ho i  n 220 

4 Xe ô tô b n tải Chiế  109 

4: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 2 

5: Viễn thông 5 

105: An  ão 7  An Nhơn 2  Tuy 

Phƣớ  15  Tây Sơn 22  Vân C nh 

5  Vĩnh Thạnh 9  Quy Nhơn 8  Ho i 

Nhơn 14  Phù Mỹ 15  Ho i  n 8 

II 
PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI 

ĐƢỜNG THỦY 
      

III 
PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI 

ĐƢỜNG KHÔNG 
      

IV 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CHỈ HUY 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

 1 Xe  hỉ huy PCLB Chiế  24 

12: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 3  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 9 

 
12: An Nhơn 3  Tuy Phƣớ  2  Phù 

C t 1  Vĩnh Thạnh 2  Ho i Nhơn 4 

 2 Tr ng thiết bị qu n s t  ghi hình Bộ 1.111  
43: Sở Xây dựng 15  

Công ty KTCTTL 28 

1068: An Lão 43, Phù Cát 18, Vân 

Canh 2  Quy Nhơn 1  Ho i Nhơn 4  

Hoài Ân 1000 

 3 Tr ng thiết bị thông tin Bộ 1.082  
13: Sở Xây dựng 1  Sở 

TTTT 12 

1069: An Nhơn 10  Tuy Phƣớ  8  

Phù C t 6  Tây Sơn 1  Quy Nhơn 2  

Ho i Nhơn 31  Phù Mỹ 9  Ho i  n 

1002 

 4 Hệ thống  ơ sở dữ liệu HT 15  1: Sở Xây dựng 

14: Tuy Phƣớ  2  Phù C t 1  Tây 

Sơn 3  Quy Nhơn 2  Ho i Nhơn 2  

Phù Mỹ 2  Ho i  n 2 

 5 Hệ thống truyền hình hội nghị HT 70 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

2: Sở Xây dựng 1  Sở 

TTTT 1 

67: An  ão 1  An Nhơn 3  Tuy 

Phƣớ  6  Phù C t 3  Tây Sơn 1  

Quy Nhơn 29  Ho i Nhơn 12  Phù 

Mỹ 8  Ho i  n 4 

V 
TRANG BỊ PHƢƠNG TIỆN 

TTLL 
      

 1 Máy thu phát sóng HF Chiế  13  10: Sở TTTT 3: An Nhơn 1  Phù C t 1  Phù Mỹ 1 

 2 Tổng đ i điện t  Chiế  4 
3: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 
 1: Hoài Ân 

 3 M y tính trạm Chiế  68   
68: Quy Nhơn 41  Ho i Nhơn 21  

Phù Mỹ 3  Ho i  n 3 

 4 Máy tính xách tay Chiế  316  

15: Sở Xây dựng 10  Sở 

Du lị h 2  Sở TTTT 2  

Công ty KTCTTL 1 

301: An  ão 24  An Nhơn 16  Tuy 

Phƣớ  15  Phù C t 33  Tây Sơn 7  

Vân C nh 1  Vĩnh Thạnh 2  Quy 

Nhơn 20  Ho i Nhơn 54  Phù Mỹ 

23, Hoài Ân 106 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

VI 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CHCN HÀNG KHÔNG 
      

VII 

TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CHCN TRÊN SÔNG, TRÊN 

BIỂN 

      

1 T u     loại Chiế  160 
3: Bộ Chỉ huy 

BĐBP  
 157: Quy Nhơn 152  Ho i Nhơn 5 

2 Xuồng ST - 1200 Chiế  1 
1: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
  

3 Xuồng ST - 750 Chiế  9 

8: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 3  

Công  n tỉnh 3. 

 1: Vĩnh Thạnh 

4 Xuồng ST - 660 Chiế  13 

9: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 4  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 3  

Công  n tỉnh 2. 

 
4: An  ão 1  Tuy Phƣớ  1  Vĩnh 

Thạnh 1  Ho i  n 1 

5 Xuồng ST - 450  Chiế  7 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

1: V n ph ng về PCTT 

tỉnh 

5: An Nhơn 2  Tây Sơn 1  Vân 

C nh 1  Quy Nhơn 1 

6 Xuồng đệm khí Chiế  1   1: Phù Mỹ 

7 Xuồng m y     loại Chiế  50   

50: An Nhơn 1  Tuy Phƣớ  11  Phù 

C t 4  Vĩnh Thạnh 12  Ho i Nhơn 

14  Phù Mỹ 8.  

8 Xuồng nhôm Chiế  586 

2: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 1  

Công  n tỉnh 1 

 

584: An Nhơn 48  Tuy Phƣớ  63  

Phù C t 13  Tây Sơn 11  Vĩnh 

Thạnh 1  Quy Nhơn 56  Ho i Nhơn 

30  Phù Mỹ 31  Ho i  n 331 

9  oại kh    Chiế  126  7: Công ty KTCTTL 
119: An Nhơn 65  Tây Sơn 15  

Vĩnh Thạnh 4  Ho i Nhơn 33  Ho i 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

Ân 2 

10 C  nô     loại Chiế  54 
3: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 

4: Cảng vụ H ng hải 1  

Công ty KTCTTL 3 

47: An  ão 2  Tuy Phƣớ  5  Phù 

C t 7  Tây Sơn 1  Quy Nhơn 24  

Ho i Nhơn 5  Phù Mỹ 1  Ho i  n 2 

11 Thuyền nhôm     loại Chiế  478  3: Công ty Điện lự   

475: An  ão 29  An Nhơn 168  Tuy 

Phƣớ  104  Phù C t 20  Tây Sơn 

28  Vĩnh Thạnh 20  Quy Nhơn 10  

Phù Mỹ 2  Ho i  n 94 

12 Thuyền loại kh   Chiế  58   

58: An Nhơn 12  Tuy Phƣớ  8  Phù 

C t 8  Quy Nhơn 3  Ho i Nhơn 22, 

Phù Mỹ 3  Ho i  n 2 

13 Vỏ xuồng     loại Chiế  18 
13: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
1: Công ty KTCTTL 4: Tuy Phƣớ  2  Phù Mỹ 2 

14 VSN-1500 Bộ    
7: Tây Sơn 2  Vân C nh 1  Vĩnh 

Thạnh 2  Quy Nhơn 2 

15 Xe thiết gi p Chiế  3 
3: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
  

16 Ph o  ứu sinh Chiế  907  56: Công ty KTCTTL 

851: An Nhơn 130  Tuy Phƣớ  120  

Phù C t 30  Vân C nh 70  Vĩnh 

Thạnh 98  Quy Nhơn 83  Ho i 

Nhơn 305  Ho i  n 15 

17 Ph o  o  ứu sinh Chiế  17.678 

1.841: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 306, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

1.425, Công an tỉnh 

110. 

1.269: V n ph ng về 

PCTT tỉnh 924  Sở Y tế 

57  Công ty Điện lự  119  

Công ty  âm nghiệp Quy 

Nhơn 26  Công ty 

KTCTT  93  B n Quản 

lý KTT 50 

14.568: An  ão 1.164  An Nhơn 

3.718  Tuy Phƣớ  1.874  Phù C t 

260  Tây Sơn 745  Vân C nh 466  

Vĩnh Thạnh 292  Quy Nhơn 1.386  

Ho i Nhơn 1223  Phù Mỹ 631  

Hoài Ân 2809 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

18 Ph o tr n  ứu sinh Chiế  14.975 

1.661: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 481, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

980  Công  n tỉnh 

200. 

824: V n ph ng về PCTT 

tỉnh 815  Sở Y tế 9. 

12.490: An  ão 818  An Nhơn 

3.748  Tuy Phƣớ  1.943  Phù C t 

270  Tây Sơn 881  Vân C nh 249  

Vĩnh Thạnh 274  Quy Nhơn 1.420  

Ho i Nhơn 1.377  Phù Mỹ 507  

Hoài Ân 1003 

 19 Ph o bè  ứu sinh Chiế  223 

57: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 15  

Bộ Chỉ huy BĐBP 

36  Công  n tỉnh 6. 

13: V n ph ng về PCTT 

tỉnh 12  Công ty Lâm 

nghiệp Quy Nhơn 1. 

153: An  ão 6  An Nhơn 65  Tuy 

Phƣớ  17  Phù C t 11  Tây Sơn 6  

Vân C nh 10  Vĩnh Thạnh 1  Quy 

Nhơn 25  Phù Mỹ 12. 

 20 Ph o     loại Chiế  581  36: Công ty KTCTTL 

545: An Nhơn 100  Tuy Phƣớ  155  

Quy Nhơn 250  Phù Mỹ 25  Ho i 

Ân 15 

 21 Thiết bị bắn dây mồi Khẩu 5 

4: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 2. 

 1: Vân Canh 

 22 Súng bắn đạn tín hiệu Khẩu 28 

28: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 6  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 22. 

  

 23 Đạn tín hiệu     loại Viên 1.572 
1.572: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
  

 24 Ph o hiệu dù b o bão Viên 300 
300: Bộ Chỉ huy 

BĐBP. 
  

 25 Đèn pin CHCN Chiế  918 
14: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

68: B n Q KKT 52  Điện 

lự  16 

836: An  ão 39  An Nhơn 54  Tuy 

Phƣớ  113  Phù C t 140  Tây Sơn 

10  Vân C nh 19  Vĩnh Thạnh 47  

Quy Nhơn 27  Ho i Nhơn 146  Phù 

Mỹ 24  Ho i  n 217 

 26 M y đẩy 85 Chiế  8 8: Bộ Chỉ huy   
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

Quân sự tỉnh 4  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 4 

 27 M y đẩy 40 Chiế  11 

6: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 4  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 2 

 
5: Tây Sơn 1  Vân C nh 1  Phù Mỹ 

3 

 28 M y đẩy     loại Chiế  12 

10: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 9  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 1 

 2: Tuy Phƣớ  

VIII 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CHCN DƢỚI NƢỚC 
      

 1 Quần  o bơi  hống mất nhiệt Bộ 5 
5: Bộ Chỉ huy 

BĐBP. 
  

IX 

TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CHCN DƢỚI LÕNG ĐẤT, SẬP 

ĐỔ CÔNG TRÌNH 

      

 1 Máy xúc Chiế  273 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
 

272: An  ão 16  An Nhơn 49  Tuy 

Phƣớ  21  Phù C t 25  Tây Sơn 39  

Vân C nh 4  Vĩnh Thạnh 34  Quy 

Nhơn 4  Ho i Nhơn 30  Phù Mỹ 9  

Hoài Ân 41 

 2 M y xú  lật Chiế  14   
14: Tuy Phƣớ  1  Phù C t 1  Vân 

C nh 2  Ho i Nhơn 10 

 3 M y ủi, húc Chiế  232 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
 

231: An  ão 3  An Nhơn 45  Tuy 

Phƣớ  11  Phù C t 17  Tây Sơn 68  

Vân C nh 4  Vĩnh Thạnh 7  Quy 

Nhơn 13  Ho i Nhơn 7  Phù Mỹ 2  

Hoài Ân 54 

 4 M y gạt Chiế  1   1: Tuy Phƣớ  
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

 5 Máy lu Chiế  6   
6: An Lão 2, Tuy Phƣớ  2  Ho i  n 

2 

 6 Xe  ẩu Chiế  27 

3: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 1 

13: Công ty Điện lự  

11: An Nhơn 2  Tuy Phƣớ  3  Phù 

C t 1  Vĩnh Thạnh 3  Ho i Nhơn 1  

Hoài Ân 1 

 7 Thiết bị kho n   ắt Bộ 89 
2: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

28: B n Quản lý KTT 21. 

Công ty Điện lự  6  Công 

ty KKCTTL 1 

59: An  ão 15  An Nhơn 1  Tuy 

Phƣớ  5  Phù C t 16  Vĩnh Thạnh 

12  Ho i Nhơn 7  Phù Mỹ 1  Ho i 

Ân 2 

 8 Camera Chiế  94  1: Sở TTTT 
93: Tuy Phƣớ  60  Vân C nh 3  

Hoài Ân 30 

 9 Máy nén khí Chiế  5 
5: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
  

 10 Cƣ  xí h  ầm t y Chiế  188 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

29: Công ty Điện lự  26  

Công ty KKCTTL 3 

158: An  ão 50  An Nhơn 4  Tuy 

Phƣớ  5  Phù C t 6  Vân C nh 1  

Vĩnh Thạnh 4  Quy Nhơn 40  Ho i 

Nhơn 17  Phù Mỹ 11  Ho i  n 20 

 11 Cƣ  m y Chiế  717 
4: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

9: Công ty Điện lự  5  

Công ty KKCTTL 4 

704: An Nhơn 98  Tuy Phƣớ  39  

Phù C t 43  Tây Sơn 249  Vân 

C nh 17  Vĩnh Thạnh 81  Quy 

Nhơn 2  An Nhơn 30  Phù Mỹ 15  

Hoài Ân 130 

 12 Đèn  hiếu s ng     loại Chiế  1.305  
339: Công ty Điện lự  16  

Công ty KKCTTL 323 

966: An  ão 41  An Nhơn 12  Tuy 

Phƣớ  30  Phù C t 60  Tây Sơn 25  

Vân C nh 13  Vĩnh Thạnh 50  Quy 

Nhơn 85  Ho i Nhơn 80  Phù Mỹ 

37, Hoài Ân 533 

 13 Quần  o BH Đ Bộ 1465  
843: Công ty Điện lự  

575, Công ty KKCTTL 

622: Tuy Phƣớ  10  Phù C t 85  

Vân C nh 10  Quy Nhơn 517 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

268 

X 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

PCCC 
      

 1 Xe CC  ó  ần vƣơn kết hợp CHCN Chiế  8  8: Công ty Điện lự   

 2 Xe th ng  hữ   h y     loại Chiế  2   2: Tây Sơn 

 3 Xe trạm bơm  tiếp nƣớ  Chiế  5  2: Ban QLKKT 3: Quy Nhơn 

 4 M y bơm  hữ   h y Chiế  86 
2: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

6: Công ty Điện lự  5  

V n ph ng về PCTT 1 

78: An Nhơn 10  Tuy Phƣớ  1  Phù 

C t 5  Tây Sơn 30  Vân C nh 3  

Quy Nhơn 7  Ho i Nhơn 2  Ho i 

Ân 20 

 5 M y bơm nƣớ      loại Chiế  380 

3: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 1 

110: V n ph ng về PCTT 

tỉnh 1  Sở TTTT 1  Sở 

GD-ĐT 1  Sở Xây dựng 

1  Chi  ụ  Kiểm lâm 51  

B n Quản lý KKT 55. 

267: An  ão 55  An Nhơn 15  Tuy 

Phƣớ  8  Phù C t 56  Tây Sơn 5  

Vân C nh 3  Quy Nhơn 1  Ho i 

Nhơn 43  Phù Mỹ 21  Ho i  n 60 

 6 Bồn  hứ  nƣớ  di động Chiế  31   

31: Tuy Phƣớ  3  Phù C t 5  Vân 

C nh 3  Quy Nhơn 9  Ho i Nhơn 

10, Hoài Ân 1 

 7 V i  hữ   h y Cuộn 40 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
5: Sở GD-ĐT  

34: Tuy Phƣớ  1  Phù C t 10  Tây 

Sơn 1  Quy Nhơn 12  Ho i Ân 10 

 8 Bộ  hi  nƣớ  Bộ 6 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
5: Sở GD-ĐT  

 9   ng phun Chiế  12 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
5: Sở GD-ĐT 6: Tây Sơn 1  Quy Nhơn 5 

 10 M y  ắt thự  bì  hữ   h y Chiế  48 
1: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
9: Chi  ụ  Kiểm lâm 

38: Tuy Phƣớ  2  Phù Cát 2, Tây 

Sơn 4  Vân C nh 4  Ho i Nhơn 3  

Phù Mỹ 7  Ho i  n 16 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

 11 M y thổi gió  hữ   h y Chiế  132 
4: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
53: Chi  ụ  Kiểm lâm 

75: An  ão 11  Tuy Phƣớ  11  Phù 

C t 6  Tây Sơn 3  Vân C nh 15  

Vĩnh Thạnh 2  Quy Nhơn 11  Ho i 

Nhơn 4  Phù Mỹ 12 

 12 Thiết bị  hữ   h y đồng bộ Bộ 42 

2: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 1  Công  n 

tỉnh 1 

2: Sở TTTT 1  Công ty 

 âm nghiệp Quy Nhơn 1 

38: Tuy Phƣớ  20  Phù C t 16  

Vĩnh Thạnh 2 

XI 

TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

PHÕNG CHỐNG HÓA CHẤT, 

ĐỘC XẠ 

      

 1 Bộ hộp lọ  độ  Bộ 21 
1: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
 20: Phù C t 20  Vĩnh Thạnh 10 

 2 Mặt nạ ph ng độ  Chiế  362 
300: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
62: Công ty Điện lự  16: Phù Cát 

XII 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 
      

 1 Tấm thấm dầu (tấm hút dầu) Kiện 10 
10: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
  

XIII TRANG BỊ, VẬT TƢ Y TẾ       

 1 Xe  ứu thƣơng Chiế  31 

2: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 1  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 1. 

 

29: An  ão 2  An Nhơn 2  Tuy 

Phƣớ  2  Phù C t 3  Tây Sơn 5  

Vân C nh 3  Vĩnh Thạnh 1  Quy 

Nhơn 3  Ho i Nhơn 4  Phù Mỹ 3  

Hoài Ân 1 

 2 Nh  bạt  ứu sinh nhẹ Chiế  71 
12: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
 

59: Phù C t 21  Vĩnh Thạnh 3  Quy 

Nhơn 2  Ho i Nhơn 25  Phù Mỹ 6  

Hoài Ân 2 

 3 Nh  bạt 16 5m
2
 Chiế  155 

33: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 15, 

50: V n ph ng về PCTT 

47  Công ty điện lự  1  

72: An  ão 9  Tuy Phƣớ  19  Phù 

C t 6  Vân C nh 23  Vĩnh Thạnh 5  
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

18 

Cảng vụ H ng hải 2. Phù Mỹ 9  Ho i  n 1 

 4 Nh  bạt 24 75m
2
 Chiế  109 

27: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 12, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

15 

46: V n ph ng về PCTT  
36: An  ão 25  An Nhơn 2  Phù C t 

3, Vĩnh Thạnh 2  Phù Mỹ 4. 

 5 Nh  bạt 60m
2
 Chiế  52 

40: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 39, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

1 

1: V n ph ng về PCTT 
11: Tuy Phƣớ  1  Phù C t 1  Vĩnh 

Thạnh 4  Phù Mỹ 5 

 6 Nh  bạt     loại Chiế  37 15: Công  n tỉnh 10: V n ph ng về PCTT 
12: An Lão 2, Phù C t 6  Phù Mỹ 3  

Hoài Ân 1 

 7 Clomin B Viên 39.209 

25: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 5  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 50 

 

39.154: An  ão 2800  An Nhơn 

4000  Tuy Phƣớ  4100  Phù C t 

2500  Tây Sơn 4  Vĩnh Thạnh 90  

Ho i Nhơn 17.560  Phù Mỹ 8000  

Hoài Ân 100 

 8 Clomin B Kg 3.373 

200: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 150, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

50 

399: Sở Y tế 

2774: An  ão 181  An Nhơn 61  

Tuy Phƣớ  212  Phù C t 765  Tây 

Sơn 21  Vân C nh 202  Vĩnh Thạnh 

50  Quy Nhơn 10  Ho i Nhơn 1162  

Phù Mỹ 85  Ho i  n 25 

XIV 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

CẤP NGUỒN ĐIỆN 
      

 1 M y ph t điện 5-7KW Chiế  136 

15: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 2  Bộ 

Chỉ huy BĐBP 3 

42: Cảng vụ H ng hải 1  

Công ty Điện lự  33  

Công ty KTCTTL 2, Ban 

Quản lý KKT 4. 

79: An  ão 13  An Nhơn 7  Tuy 

Phƣớ  6  Phù C t 15  Tây Sơn 2  

Vân C nh 3  Vĩnh Thạnh 6  Quy 

Nhơn 1  Ho i Nhơn 19  Phù Mỹ 6  

Hoài Ân 1 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

 2 M y ph t điện 30KW trở l n Chiế  49 

5: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 4  

Công  n tỉnh 1 

3: V n ph ng về PCTT 1  

Công ty Điện lự  1  Công 

ty KTCTTL 1. 

41: An  ão 1  An Nhơn 4  Tuy 

Phƣớ  1  Phù C t 6  Tây Sơn 2  

Vân C nh 9  Vĩnh Thạnh 1  Quy 

Nhơn 3  Ho i Nhơn 10  Phù Mỹ 1  

Hoài Ân 3 

 3 
Trạm nguồn điện; m y ph t điện 

 hạy Diesel 
Bộ 35  30: Công ty KTCTTL. 

5: An Nhơn 1  Vân C nh 2  Ho i 

Ân 2 

XV 
TRANG BỊ, PHƢƠNG TIỆN 

KHÁC 
      

1 Bình  hữ   h y Cái 1834  

795: Sở TTTT 50  Sở 

GD-ĐT 62  Sở Xây dựng 

10  Sở Du lị h 2  Công ty 

Điện lự  583  Công ty 

KTCTTL 88 

1039: An  ão 128  An Nhơn 65  

Tuy Phƣớ  66  Phù C t 154  Tây 

Sơn 21  Vân C nh 131  Vĩnh Thạnh 

60  Quy Nhơn 65  Ho i Nhơn 202  

Phù Mỹ 94  Ho i  n 53 

2 Thiết bị Inm rs t Cái 2  2: Viễn thông Bình Định  

3 Thiết bị Vs t IP (điện thoại  ố định) Cái 100  

38: Sở GD-ĐT 15  Sở Du 

lị h 11  Viễn thông Bình 

Định 12 

62: An Nhơn 2  Tuy Phƣớ  1  Phù 

C t 11  Vân C nh 1  Quy Nhơn 10  

Ho i Nhơn 25  Phù Mỹ 10  Ho i 

Ân 2 

4 Rự  Cái 6106  

516: Sở GD-ĐT 2  Công 

ty Điện lự  72  Chi  ụ  

Kiểm lâm 186  Công ty 

KTCTTL 256 

5590: An  ão 312  An Nhơn 142  

Tuy Phƣớ  121  Phù C t 512  Tây 

Sơn 90  Vân C nh 340  Vĩnh Thạnh 

988  Quy Nhơn 82  Ho i Nhơn 282  

Phù Mỹ 191  Ho i  n 2530 

5 Hệ khung Beill y đơn Mét 41  41: Sở GT-VT  

6 Dầm thép     loại Cái 48  38: Sở GT-VT 10: Hoài Ân 

7 Ô tô đầu kéo Chiế  39   
39: Phù C t 1  Vĩnh Thạnh 1  Ho i 

Nhơn 2  Ho i  n 35 



137 

 

TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

8 
Hệ thống b rrier r o  hắn  biển b o 

hiệu gi o thông 
Bộ 306  

53: Sở GT-VT 44, Công 

ty KTCTTL 9 

285: An  ão 9  An Nhơn 8  Tuy 

Phƣớ  26  Phù C t 149  Vân C nh 

15  Ho i Nhơn 39  Phù Mỹ 33  

Hoài Ân 6 

9 M y  ắt   nh Cái 519  
31: Công ty Điện lự  26  

Chi  ụ  Kiểm lâm 5 

488: An  ão 14  An Nhơn 4  Tuy 

Phƣớ  4  Phù C t 39  Vân C nh 5  

Vĩnh Thạnh 265  Quy Nhơn 5  Ho i 

Nhơn 27  Phù Mỹ 18  Ho i  n 107 

10  o      loại Cái 1092  14: Công ty KTCTTL  

1078: An  ão 79  An Nhơn 330  

Tuy Phƣớ  70  Phù C t 175  Tây 

Sơn 2  Vân C nh 18  Vĩnh Thạnh 

75  Quy Nhơn 67  Ho i Nhơn 101  

Phù Mỹ 112  Ho i  n 49 

11 Bao cát Cái 584.576  

155.158: V n ph ng về 

PCTT 154.658  B n Quản 

lý KKT 500. 

429.418: An  ão 24000  An Nhơn 

43776  Tuy Phƣớ  73400  Phù C t 

52000  Tây Sơn 31500  Vân C nh 

5800  Vĩnh Thạnh 19201  Quy 

Nhơn 21001  Ho i Nhơn 70400  

Phù Mỹ 70910  Ho i  n 17430 

12 Quần  o mƣ  Bộ 9.550  

865: V n ph ng về PCTT 

15  Sở GD-ĐT 5  Sở Du 

lị h 1  B n Quản lý KKT 

54  Công ty Điện lự  575  

Công ty KTCTTL 215 

8685: An  ão 439  An Nhơn 1313  

Tuy Phƣớ  492  Phù C t 1860  Tây 

Sơn 67  Vân C nh 86  Vĩnh Thạnh 

250  Quy Nhơn 410  Ho i Nhơn 

703  Phù Mỹ 525  Ho i  n 2540 

13 Ủng Đôi 4.025   

4.025: An Nhơn 2185  Tuy Phƣớ  

70, Phù Cát 300, Vân Canh 70, 

Vĩnh Thạnh 87  Quy Nhơn 150  

Ho i Nhơn 154  Phù Mỹ 189  Ho i 

Ân 1000 
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TT DANH MỤC ĐVT 

THỰC LỰC 

Tổng 

cộng 

Lực lƣợng vũ 

trang 
Sở, ban, ngành Cấp huyện 

14 Mũ bảo hộ Cái 3.159   

3.159: An Nhơn 2288  Tuy Phƣớ  

60, Phù Cát 200, Vân Canh 31, 

Vĩnh Thạnh 117  Quy Nhơn 100  

Ho i Nhơn 71  Phù Mỹ 92  Ho i 

Ân 200 

15 Đèn  ứu hộ Cái 830 
15: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 

52: Sở GD-ĐT 2  B n 

Quản lý KKT 50 

763: An  ão 94  Tuy Phƣớ  2  Phù 

C t 430  Vân C nh 15  Quy Nhơn 

100  Ho i Nhơn 31  Phù Mỹ 73  

Hoài Ân 18 

16 Đèn nh y  ứu hộ Cái 77  1: Sở Xây dựng 

76: An Nhơn 10  Tuy Phƣớ  2  Phù 

C t 31  Vân C nh 4  Vĩnh Thạnh 6  

Quy Nhơn 18  Ho i  n 5 

17 M y thông tin sóng ngắn Bộ 13 
3: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
 10: An Nhơn 6  Tuy Phƣớ  4 

18 Thiết bị lọ  nƣớ  Anh Chiế  54 
4: Bộ Chỉ huy 

BĐBP 
 50: Phù Cát 
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PHỤ LỤC 6: TỒN KHO TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƢ, THUỐC, HÓA CHẤT 

PHÕNG CHỐNG BÃO LỤT TẠI CÁC TUYẾN (ĐẾN 01/7/2023) 

Tên thuốc, vật 

tƣ, hóa chất 

Địa 

bàn 

Tổng 

cộng 

Quy 

Nhơn 

Tuy 

Phƣớc 

An 

Nhơn 

Phù 

Cát 

Phù 

Mỹ 

Hoài 

Nhơn 

Hoài 

Ân 

Tây 

Sơn 

Vân 

Canh 

Vĩnh 

Thạnh 

An 

Lão 

TT 

kiểm 

soát 

BT 

Cơ số thuố  

PCLB 

Huyện 
93 

10 0 0 0 11 10 11 0 5 0 6 
0 

xã 0 13 11 11 0 0 0 10 0 5 0 

Cloramin B (Kg) 
Huyện 

6.399 
240 200 175 220 166 396 246 150 195 149 115 

3.360 
xã 0 92 225 68 185 97 25 70 41 150 74 

Cloramin B 

(Viên) 

Huyện 
200 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

Aquatab 67mg 
Huyện 

604.675 

37.00

0 
10.000 0 

0 2.000 
0 37.500 

0 
10.000 0 10.000 

327.000 

xã 5.000 26.700 16.235 16.780 54.010 12.950 5.100 52.700 9.700 13.000 1.000 

Bộ dụng  ụ 

PCLB 

Huyện 
27 

6 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 
0 

xã 0 6 0 1 5 4 0 0 2 0 0 

Máy phun hóa 

 hất 

Huyện 
70 

7 0 5 11 7 15 0 6 0 6 4 
0 

xã 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

Hó   hất diệt bọ 

gậy 

Huyện 
1.558 

129 100 290 30 35 0 0 0 0 120 0 
0 

xã 400 175 0 70 105 212 0 220 181 20 0 

Hó   hất diệt 

muỗi ( ít) 

Huyện 
571 

96 84 23 48 107 0 0 118 121 36 34 
0 

xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



140 

 



141 

 

PHỤ LỤC 7: SỐ LƢỢNG LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM DỰ TRỮ 

TẠI CÁC ĐỊA PHƢƠNG 

(Nguồn số liệu từ Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định  

cập nhật ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

  Toàn tỉnh 327.835 2.791.107 1.053.656 116.637 261.309 866.361 2.242.322 433.180 

I 
Tổng TP. Quy 

Nhơn 
8.020 60.832 50.300 5.003 7.550 25.700 79.420 12.850 

0 TP. Quy Nhơn 20 30.000 20.000 0 0 5.000 30.003 2.500 

1 P.Nhơn Bình 0 0 300 0 0 100 300 50 

2 P.Nhơn Phú 100 2.002 1.000 0 0 500 1.683 250 

3 P.Đống Đ  0 750 0 0 0 0 250 0 

4 
P.Trần Qu ng 

Diệu 
0 2.200 1.500 200 0 700 2.433 350 

5 P.Hải Cảng 50 3.400 50 50 50 2.400 1.257 1.200 

6 P.Quang Trung 0 80 0 0 0 0 26 0 

7 P.Thị Nại 0 500 0 0 0 0 166 0 

8 
P.   Hồng 

Phong 
0 500 0 0 0 0 166 0 

9 
P.Trần Hƣng 

Đạo 
0 1.000 0 0 0 0 333 0 

10 P.Ngô Mây 0 400 0 0 0 0 133 0 

11 
P. ý Thƣờng 

Kiệt 
500 500 0 0 500 1.000 415 500 

12 P.    ợi 0 500 0 0 0 0 166 0 

13 P.Trần Phú 0 500 1.000 0 0 500 1.166 250 

14 
P.Bùi Thị 

Xuân 
0 2.000 1.000 0 0 500 1.666 250 

15 
P.Nguyễn V n 

Cừ 
0 500 0 0 0 0 166 0 

16 P.Ghềnh R ng 7.000 7.000 1.050 1.750 7.000 10.500 8.632 5.250 

17 X.Nhơn  ý 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 X.Nhơn Hội 0 1.000 1.000 0 0 500 1.333 250 

19 X.Nhơn Hải 0 2.000 1.000 0 0 500 1.666 250 

20 X.Nhơn Châu 350 4.000 21.000 3.003 0 3.000 25.394 1.500 

21 X.Phƣớ  Mỹ 0 2.000 1.400 0 0 500 2.066 250 

II 
Tổng TX.An 

Nhơn 
700 36.580 32.900 1.100 300 63.300 46.407 31.650 

0 TX.An Nhơn 0 3.000 5.000 0 0 5.000 6.000 2.500 

1 P.Bình Định 0 1.500 2.000 0 0 3.100 2.500 1.550 

2 P.Đập Đ  0 1.500 2.000 0 0 3.000 2.500 1.500 
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TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

3 X.Nhơn Mỹ 0 1.500 2.000 0 0 2.000 2.500 1.000 

4 P.Nhơn Th nh 0 1.500 2.000 0 0 3.000 2.500 1.500 

5 X.Nhơn Hạnh 0 1.500 2.000 0 0 2.000 2.500 1.000 

6 X.Nhơn Hậu 0 1.500 1.900 0 0 3.000 2.400 1.500 

7 X.Nhơn Phong 0 1.500 2.000 0 0 1.000 2.500 500 

8 X.Nhơn An 0 11.700 2.000 0 0 22.200 5.900 11.100 

9 X.Nhơn Phú  0 1.500 2.000 0 0 3.000 2.500 1.500 

10 P.Nhơn Hƣng 0 880 0 0 0 1.000 293 500 

11 X.Nhơn Kh nh 100 1.500 2.000 100 100 3.000 2.649 1.500 

12 X.Nhơn  ộ  100 3.000 2.000 1.000 200 4.000 4.082 2.000 

13 P.Nhơn H   500 1.500 2.000 0 0 5.000 2.583 2.500 

14 X.Nhơn Tân 0 1.500 2.000 0 0 1.000 2.500 500 

15 X.Nhơn Thọ 0 1.500 2.000 0 0 2.000 2.500 1.000 

III 
Tổng TX.Hoài 

Nhơn 
77.441 219.202 65.762 22.500 124.085 261.023 215.590 130.511 

0 TX.Ho i Nhơn 0 2.000 3.000 0 0 3.000 3.666 1.500 

1 P.Tam Quan 9.000 10.000 9.100 9.100 1.000 5.000 23.366 2.500 

2 P.Bồng Sơn 0 250 150 100 25 150 341 75 

3 X.Ho i Sơn 0 450 0 0 0 300 150 150 

4 
X.Hoài Châu 

Bắ  
0 7.000 2.000 2.000 100 13.000 6.366 6.500 

5 X.Hoài Châu 0 1.000 250 0 0 1.920 583 960 

6 X.Hoài Phú 0 2.000 5.000 1.000 0 2.000 6.666 1.000 

7 
P.Tam Quan 

Bắ  
64.716 64.716 20.940 1.500 121.000 21.000 95.131 10.500 

8 
P.Tam Quan 

Nam 
0 3.000 1.000 0 0 4.000 2.000 2.000 

9 P.Ho i Hảo 2.000 1.800 600 1.000 0 2.400 2.533 1.200 

10 
P.Hoài Thanh 

Tây 
0 600 1.660 100 0 1.000 1.960 500 

11 P.Hoài Thanh 0 1.080 1.445 150 0 200 1.955 100 

12 P.Ho i Hƣơng 0 54.450 1.210 300 0 181.500 19.660 90.750 

13 P.Hoài Tân 0 1.106 277 0 0 553 645 276 

14 X.Ho i Hải 225 1.500 10.250 1.550 150 2.500 12.387 1.250 

15 P.Hoài Xuân 0 2.500 1.000 0 0 5.000 1.833 2.500 

16 X.Ho i Mỹ 0 45.750 5.880 4.700 1.760 15.000 26.416 7.500 

17 P.Ho i Đứ  1.500 20.000 2.000 1.000 50 2.500 9.932 1.250 

IV 
Tổng H.An 

Lão 
994 25.404 4.460 2.410 635 7.672 15.702 3.836 
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TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

0 H.An Lão 0 3.000 1.000 0 0 900 2.000 450 

1 TT.An Lão 99 3.000 500 300 100 1.000 1.849 500 

2 X.An Hƣng 50 2.000 300 200 50 500 1.190 250 

3 X.An Trung 35 264 60 10 35 172 174 86 

4 X.An Dũng 50 2.000 300 200 50 500 1.190 250 

5 X.An Vinh 50 2.000 300 200 50 500 1.190 250 

6 X.An Toàn 50 2.000 300 200 50 500 1.190 250 

7 X.An Tân 90 2.940 300 500 100 1.000 1.828 500 

8 X.An Hòa 500 6.000 1.000 500 100 2.000 3.616 1.000 

9 X.An Quang 20 200 100 100 50 100 285 50 

10 X.An Nghĩ  50 2.000 300 200 50 500 1.190 250 

V 
Tổng H.Hoài 

Ân 
1.000 27.270 18.400 7.410 440 33.600 35.209 16.800 

1 
TT.T ng Bạt 

Hổ 
1.000 7.200 4.500 220 300 10.500 7.386 5.250 

2 X. n Hảo Tây 0 5.000 300 0 0 2.000 1.966 1.000 

3 
X. n Hảo 

Đông 
0 1.000 500 100 0 2.000 933 1.000 

4 X. n Sơn 0 100 20 20 20 100 79 50 

5 X. n Mỹ 0 1.200 500 0 0 1.000 900 500 

6 X.Đ k M ng 0 150 100 0 0 200 150 100 

7 X.Ân Tín 0 6.800 8.800 6.100 0 9.300 17.166 4.650 

8 X. n Thạnh 0 1.200 600 0 0 1.200 1.000 600 

9 X.Ân Phong 0 1.000 500 100 0 2.000 933 1.000 

10 X. n Đứ  0 900 600 120 120 720 1.060 360 

11 X. n Hữu 0 540 600 450 0 1.200 1.230 600 

12 X.Bok Tới 0 100 100 0 0 200 133 100 

13 
X. n Tƣờng 

Tây 
0 1.000 500 100 0 2.000 933 1.000 

14 
X. n Tƣờng 

Đông 
0 360 220 200 0 410 540 205 

15 X. n Nghĩ  0 720 560 0 0 770 800 385 

VI 
Tổng H.Phù 

Mỹ 
2.000 42.324 14.400 100 1.100 35.960 29.300 17.980 

0 H.Phù Mỹ 1.500 15.000 5.000 0 0 15.000 10.250 7.500 

1 TT.Phù Mỹ 0 500 500 0 0 250 666 125 

2 
TT.Bình 

Dƣơng 
500 146 50 0 1.000 150 514 75 

3 X.Mỹ Đứ  0 1.018 0 0 0 2.000 339 1.000 

4 X.Mỹ Châu 0 1.200 850 0 0 1.500 1.250 750 
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TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

5 X.Mỹ Thắng 0 2.500 500 0 0 1.500 1.333 750 

6 X.Mỹ  ộ  0 100 200 0 0 200 233 100 

7 X.Mỹ  ợi 0 1.500 500 100 100 700 1.133 350 

8 X.Mỹ An 0 1.400 1.000 0 0 1.200 1.466 600 

9 X.Mỹ Phong 0 250 500 0 0 500 583 250 

10 X.Mỹ Trinh 0 5.350 500 0 0 1.500 2.283 750 

11 X.Mỹ Thọ 0 3.000 2.000 0 0 3.000 3.000 1.500 

12 X.Mỹ H   0 100 50 0 0 100 83 50 

13 X.Mỹ Th nh 0 500 600 0 0 1.000 766 500 

14 X.Mỹ Ch nh 0 3.000 1.000 0 0 3.000 2.000 1.500 

15 X.Mỹ Qu ng 0 490 500 0 0 1.000 663 500 

16 X.Mỹ Hiệp 0 170 100 0 0 500 156 250 

17 X.Mỹ T i 0 200 250 0 0 750 316 375 

18 X.Mỹ C t 0 5.750 0 0 0 1.610 1.916 805 

19 
X.Mỹ Ch nh 

Tây 
0 150 300 0 0 500 350 250 

VII 
Tổng H.Phù 

Cát 
226.750 114.005 179.804 60.182 115.822 187.240 354.373 93.620 

0 H.Phù Cát 400 2.550 850 850 550 1.700 2.799 850 

1 TT.Ngô Mây 340 8.500 3.400 3.400 1.700 6.800 10.255 3.400 

2 X.C t Sơn 750 3.100 5.000 1.300 600 4.500 7.658 2.250 

3 X.Cát Minh 2.000 6.000 20.000 2.000 2.000 5.000 24.999 2.500 

4 X.Cát Khánh 2.500 15.500 15.500 5.700 0 9.500 26.782 4.750 

5 X.Cát Tài 960 300 5.900 3.200 800 7.400 9.626 3.700 

6 X.Cát Lâm 210.000 1.050 350 350 105.000 350 71.050 175 

7 X.Cát Hanh 1.100 1.650 5.500 3.300 550 11.000 9.716 5.500 

8 X.Cát Thành 1.500 9.500 9.500 3.700 0 5.500 16.616 2.750 

9 X.Cát Trinh 200 800 200 200 80 800 725 400 

10 X.C t Hải 0 16.455 9.324 5.485 2.742 65.820 21.208 32.910 

11 X.C t Hiệp 0 2.600 10.000 9.000 300 11.000 19.966 5.500 

12 X.C t Nhơn 0 1.500 5.020 2.510 0 1.040 8.030 520 

13 X.C t Hƣng 0 500 200 100 0 400 466 200 

14 X.C t Tƣờng 0 20.000 10.000 10.000 0 10.000 26.666 5.000 

15 X.Cát Tân 0 7.000 54.000 540 0 7.000 56.873 3.500 

16 TT.C t Tiến 2.500 2.500 15.000 2.000 1.000 20.000 18.582 10.000 

17 X.C t Thắng 4.500 13.000 3.500 4.000 500 10.000 12.749 5.000 
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TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

18 X.Cát Chánh 0 1.500 6.560 2.547 0 9.430 9.607 4.715 

VIII 
Tổng H.Tuy 

Phƣớc 
9 14.600 12.750 205 0 6.300 17.819 3.150 

0 H.Tuy Phƣớ  9 2.000 2.000 0 0 2.000 2.667 1.000 

1 
X.Phƣớ  

Thắng 
0 1.200 1.500 0 0 400 1.900 200 

2 X.Phƣớ  H   0 1.000 1.000 0 0 200 1.333 100 

3 X.Phƣớ  Sơn 0 1.000 1.000 0 0 200 1.333 100 

4 
X.Phƣớ  

Thuận 
0 1.500 1.500 200 0 1.500 2.200 750 

5 X.Phƣớ  Nghĩ  0 1.000 50 5 0 500 388 250 

6 X.Phƣớ  Hiệp 0 900 700 0 0 100 1.000 50 

7 X.Phƣớ  Hƣng 0 1.000 1.000 0 0 300 1.333 150 

8 
X.Phƣớ  

Quang 
0 1.000 1.000 0 0 500 1.333 250 

9 X.Phƣớ   ộ  0 1.000 1.000 0 0 200 1.333 100 

10 
X.Phƣớ  

Thành 
0 1.000 0 0 0 0 333 0 

11 X.Phƣớ  An 0 1.000 1.000 0 0 200 1.333 100 

12 TT.Diêu Trì 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 TT.Tuy Phƣớ  0 1.000 1.000 0 0 200 1.333 100 

XI 
Tổng H.Vĩnh 

Thạnh 
6.850 43.923 86.430 8.575 10.658 47.248 114.336 23.624 

1 X.Vĩnh H   0 4.500 5.000 750 0 1.500 7.250 750 

2 X.Vĩnh Qu ng 0 4.500 0 10 300 5.000 1.610 2.500 

3 X.Vĩnh Thuận 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 

4 X.Vĩnh Kim 0 8.600 8.100 415 0 0 11.381 0 

5 X.Vĩnh Sơn 0 14.323 53.410 0 0 16.048 58.184 8.024 

6 X.Vĩnh Hiệp 0 1.000 10.000 0 0 500 10.333 250 

7 X.Vĩnh Hảo 6.000 8.000 6.800 6.000 9.900 8.000 19.766 4.000 

8 X.Vĩnh Thịnh 100 1.000 1.220 1.200 208 15.000 2.838 7.500 

9 
TT.Vĩnh 

Thạnh 
750 2.000 900 200 250 1.200 1.974 600 

X 
Tổng H.Tây 

Sơn 
1.612 25.481 43.000 20 0 23.200 51.776 11.600 

0 H.Tây Sơn 500 1.000 2.000 0 0 1.000 2.416 500 

1 X.Tây Thuận 0 2.900 5.000 0 0 4.600 5.966 2.300 

2 X.Tây Giang 0 1.011 4.000 0 0 1.000 4.337 500 

3 X.Bình Tƣờng 0 1.200 4.000 0 0 1.000 4.400 500 

4 X.Tây Phú 0 1.000 4.000 0 0 1.000 4.333 500 

5 X.Vĩnh An 0 500 1.500 0 0 400 1.666 200 
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TT Địa phƣơng 
Lƣơng 

khô 
Mì tôm Gạo 

Thực 

phẩm 
Đồ hộp 

Nƣớc 

uống 

Khẩu 

phần ăn 

Khẩu 

phần 

nƣớc 

uống 

6 X.Tây Xuân 0 1.650 5.000 0 0 1.700 5.550 850 

7 X.Bình Nghi 0 2.000 2.200 0 0 1.500 2.866 750 

8 TT.Phú Phong 0 1.400 2.000 0 0 1.000 2.466 500 

9 X.Bình Thành 0 1.500 2.000 0 0 1.200 2.500 600 

10 X.Bình Hòa 0 1.500 1.000 20 0 1.200 1.520 600 

11 X.Bình Tân 0 1.700 2.000 0 0 800 2.566 400 

12 X.Bình Thuận 12 1.500 1.800 0 0 1.000 2.302 500 

13 X.Tây Bình 100 1.820 2.000 0 0 1.500 2.622 750 

14 X.Tây Vinh 1.000 3.600 3.000 0 0 3.100 4.366 1.550 

15 X.Tây An 0 1.200 1.500 0 0 1.200 1.900 600 

IX 
Tổng H.Vân 

Canh 
2.257 34.886 36.450 8.132 719 10.428 56.824 5.214 

0 H.Vân Canh 15 90 0 0 5 120 33 60 

1 X.Canh Vinh 0 300 200 50 0 200 350 100 

2 X.C nh Hiển 0 480 0 0 0 200 160 100 

3 X.C nh Hiệp 2.142 31.666 35.700 8.072 714 8.768 54.922 4.384 

4 X.C nh Thuận 0 600 200 10 0 200 410 100 

5 X.Canh Hòa 100 400 100 0 0 200 249 100 

6 X.Canh Liên 0 150 100 0 0 240 150 120 

7 TT.Vân Canh 0 1.200 150 0 0 500 550 250 

 

 



147 

 

 



148 

 

PHỤ LỤC 8:  

ĐỘI XUNG KÍCH PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ 

(Số liệu từ phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

  Toàn tỉnh 15.403 5.123 318 636 2.086 1.220 1.630 336 1.878 2.176 

I Quy Nhơn 1.453 604 42 51 119 70 105 33 229 200 

1 P.Nhơn Bình 79 20 2 2 11 1 2 1 31 9 

2 P.Nhơn Phú 93 35 2 3 9 4 4 - 28 8 

3 P.Đống Đ  88 35 2 2 3 2 3 1 27 13 

4 P.Trần Qu ng Diệu 81 48 2 2 10 2 4 1 4 8 

5 P.Hải Cảng 54 30 2 1 1 1 2 1 4 12 

6 P.Quang Trung 75 30 2 3 9 10 2 4 7 8 

7 P.Thị Nại 73 35 2 3 6 7 8 1 3 8 

8 P.   Hồng Phong 67 35 2 2 8 2 2 2 3 11 

9 P.Trần Hƣng Đạo 90 34 2 3 9 4 4 1 26 7 

10 P.Ngô Mây 80 72 2 1 1 1 2 1 - - 

11 P. ý Thƣờng Kiệt 98 48 2 2 13 7 7 1 5 13 

12 P.    ợi 33 1 2 1 1 1 2 1 - 24 

13 P.Trần Phú 27 5 2 2 6 2 3 1 - 6 

14 P.Bùi Thị Xuân 39 18 2 1 1 1 2 1 2 11 

15 P.Nguyễn V n Cừ 79 28 2 6 2 2 2 1 27 9 

16 P.Ghềnh R ng 99 55 2 1 6 6 6 1 17 5 

17 X.Nhơn  ý 131 20 2 7 10 10 40 10 25 7 

18 X.Nhơn Hội 18 1 2 1 1 1 2 1 - 9 

19 X.Nhơn Hải 20 1 2 1 1 1 2 1 - 11 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

20 X.Nhơn Châu 52 8 2 5 6 2 4 1 12 12 

21 X.Phƣớ  Mỹ 77 45 2 2 5 3 2 1 8 9 

II An Nhơn 1.057 466 30 45 123 60 86 14 116 117 

1 P.Bình Định 55 35 2 2 4 2 2 1 3 4 

2 P.Đập Đ  64 35 2 2 12 1 2 - 3 7 

3 X.Nhơn Mỹ 68 26 2 2 2 9 10 1 7 9 

4 P.Nhơn Th nh 68 35 2 2 10 1 4 1 9 4 

5 X.Nhơn Hạnh 54 23 2 2 4 2 2 1 5 13 

6 X.Nhơn Hậu 95 27 2 2 20 10 19 1 5 9 

7 X.Nhơn Phong 71 20 2 5 15 7 10 1 4 7 

8 X.Nhơn An 82 30 2 2 7 7 14 1 5 14 

9 X.Nhơn Phú  93 40 2 5 15 8 4 1 10 8 

10 P.Nhơn Hƣng 58 32 2 2 4 2 2 1 7 6 

11 X.Nhơn Kh nh 61 28 2 5 6 3 6 1 4 6 

12 X.Nhơn  ộ  67 28 2 2 14 1 2 1 5 12 

13 P.Nhơn H   71 35 2 3 4 4 5 1 8 9 

14 X.Nhơn Tân 55 30 2 7 1 1 2 1 6 5 

15 X.Nhơn Thọ 95 42 2 2 5 2 2 1 35 4 

III Hoài Nhơn 3.584 928 34 108 511 457 589 97 407 453 

1 P.Tam Quan 316 38 2 5 60 64 45 30 37 35 

2 P.Bồng Sơn 316 62 2 4 90 90 30 1 22 15 

3 X.Ho i Sơn 92 55 2 2 8 2 4 2 5 12 

4 X.Ho i Châu Bắ  438 60 2 17 20 102 120 15 36 66 

5 X.Hoài Châu 185 74 2 5 14 - 40 - 15 35 

6 X.Hoài Phú 89 40 2 3 10 6 15 1 3 9 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

7 P.T m Qu n Bắ  298 153 2 6 22 10 20 10 37 38 

8 P.Tam Quan Nam 142 37 2 8 25 9 20 1 15 25 

9 P.Ho i Hảo 214 60 2 4 30 30 30 10 30 18 

10 P.Hoài Thanh Tây 123 65 2 2 10 10 3 1 20 10 

11 P.Hoài Thanh 249 42 2 6 60 20 50 10 20 39 

12 P.Ho i Hƣơng 149 31 2 5 20 5 5 1 35 45 

13 P.Hoài Tân 470 120 2 20 40 70 150 1 40 27 

14 X.Ho i Hải 104 20 2 7 25 2 2 1 40 5 

15 P.Hoài Xuân 119 31 2 6 12 10 20 10 12 16 

16 X.Ho i Mỹ 139 20 2 3 40 15 15 1 20 23 

17 P.Ho i Đứ  141 20 2 5 25 12 20 2 20 35 

IV An Lão 757 262 20 44 117 48 54 21 84 107 

1 TT.An Lão 76 15 2 5 20 7 5 2 8 12 

2 X.An Hƣng 80 15 2 5 20 6 5 2 10 15 

3 X.An Trung 60 35 2 1 5 3 2 1 4 7 

4 X.An Dũng 76 20 2 5 20 2 4 1 10 12 

5 X.An Vinh 68 41 2 1 1 2 3 1 3 14 

6 X.An Toàn 73 31 2 5 14 6 6 1 5 3 

7 X.An Tân 79 15 2 3 7 7 14 1 14 16 

8 X.An Hòa 126 27 2 14 24 11 10 10 10 18 

9 X.An Quang 62 34 2 2 4 2 2 1 10 5 

10 X.An Nghĩ  57 29 2 3 2 2 3 1 10 5 

V Hoài Ân 1.405 347 30 80 141 112 201 57 262 175 

1 TT.T ng Bạt Hổ 31 4 2 3 6 5 5 1 3 2 

2 X. n Hảo Tây 57 6 2 1 2 3 2 1 35 5 



151 

 

TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

3 X. n Hảo Đông 36 10 2 1 5 4 10 1 3 - 

4 X. n Sơn 63 12 2 3 8 2 4 1 19 12 

5 X. n Mỹ 105 20 2 4 10 12 19 15 18 5 

6 X.Đ k M ng 101 20 2 4 12 6 10 5 20 22 

7 X.Ân Tín 182 20 2 10 30 20 40 10 20 30 

8 X. n Thạnh 76 47 2 3 4 4 4 1 5 6 

9 X.Ân Phong 81 27 2 3 7 7 14 1 8 12 

10 X. n Đứ  117 47 2 6 5 6 12 1 32 6 

11 X.Ân Hữu 186 25 2 13 20 15 30 12 31 38 

12 X.Bok Tới 103 22 2 3 10 7 12 5 20 22 

13 X. n Tƣờng Tây 159 76 2 13 7 8 16 1 30 6 

14 X. n Tƣờng Đông 77 7 2 10 9 8 18 1 15 7 

15 X. n Nghĩ  31 4 2 3 6 5 5 1 3 2 

VI Phù Mỹ 1.735 545 38 88 289 138 179 23 189 246 

1 TT.Phù Mỹ 68 35 2 3 7 5 4 1 4 7 

2 TT.Bình Dƣơng 167 27 2 7 40 15 28 2 26 20 

3 X.Mỹ Đứ  164 20 2 6 30 25 35 4 20 22 

4 X.Mỹ Châu 67 36 2 3 8 2 3 1 3 9 

5 X.Mỹ Thắng 73 40 2 3 7 4 5 1 3 8 

6 X.Mỹ  ộ  112 20 2 6 29 11 22 1 3 18 

7 X.Mỹ  ợi 96 57 2 3 8 4 10 1 3 8 

8 X.Mỹ An 148 35 2 12 16 10 10 1 27 35 

9 X.Mỹ Phong 71 20 2 2 22 2 2 3 7 11 

10 X.Mỹ Trinh 62 35 2 3 4 2 4 1 3 8 

11 X.Mỹ Thọ 31 28 2 - 1 - - - - - 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

12 X.Mỹ H   128 25 2 16 35 1 2 1 33 13 

13 X.Mỹ Th nh 78 30 2 3 19 19 4 1 - - 

14 X.Mỹ Ch nh 96 11 2 2 20 2 8 1 15 35 

15 X.Mỹ Qu ng 69 35 2 5 7 4 5 1 3 7 

16 X.Mỹ Hiệp 135 30 2 6 17 17 17 1 28 17 

17 X.Mỹ T i 42 18 2 3 1 2 1 - 3 12 

18 X.Mỹ C t 55 20 2 2 11 6 6 1 3 4 

19 X.Mỹ Ch nh Tây 73 23 2 3 7 7 13 1 5 12 

VI Phù Cát 1.551 631 36 63 180 113 134 32 189 173 

1 TT.Ngô Mây 92 57 2 3 8 4 5 2 3 8 

2 X.C t Sơn 56 28 2 3 4 2 2 2 6 7 

3 X.Cát Minh 86 30 2 2 9 2 3 1 23 14 

4 X.Cát Khánh 78 35 2 3 6 4 11 1 8 8 

5 X.Cát Tài 75 35 2 2 4 2 2 1 11 16 

6 X.Cát Lâm 89 35 2 7 7 7 12 1 8 10 

7 X.Cát Hanh 103 57 2 3 11 4 10 2 3 11 

8 X.Cát Thành 68 23 2 3 11 6 12 1 4 6 

9 X.Cát Trinh 94 40 2 3 5 4 11 5 12 12 

10 X.C t Hải 111 44 2 6 27 6 9 1 6 10 

11 X.C t Hiệp 63 35 2 3 8 2 2 1 7 3 

12 X.C t Nhơn 71 27 2 3 6 6 5 1 8 13 

13 X.C t Hƣng 81 40 2 3 8 2 4 1 3 18 

14 X.C t Tƣờng 69 35 2 3 8 4 3 2 3 9 

15 X.Cát Tân 189 35 2 6 35 45 14 7 41 4 

16 TT.C t Tiến 96 15 2 5 10 7 14 1 32 10 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

17 X.C t Thắng 59 27 2 2 6 2 8 1 6 5 

18 X.Cát Chánh 71 33 2 3 7 4 7 1 5 9 

VIII Tuy Phƣớc 989 302 26 43 180 24 43 14 108 249 

1 TT.Tuy Phƣớ  73 43 2 3 2 1 2 1 5 14 

2 TT.Diêu Trì 56 19 2 3 6 5 1 1 9 10 

3 X.Phƣớ  Thắng 61 32 2 3 4 2 6 1 3 8 

4 X.Phƣớ  Hƣng 92 20 2 3 15 2 4 1 10 35 

5 X.Phƣớ  Qu ng 142 30 2 3 15 2 4 1 8 77 

6 X.Phƣớ  H   63 20 2 1 16 1 4 1 8 10 

7 X.Phƣớ  Sơn 58 10 2 5 20 1 4 1 5 10 

8 X.Phƣớ  Hiệp 98 10 2 5 20 1 4 1 10 45 

9 X.Phƣớ   ộ  58 10 2 5 20 1 4 1 5 10 

10 X.Phƣớ  Nghĩ  103 30 2 5 20 4 4 2 30 6 

11 X.Phƣớ  Thuận 57 10 2 4 20 1 4 1 5 10 

12 X.Phƣớ  An 71 32 2 1 16 1 2 1 6 10 

13 X.Phƣớ  Th nh 57 36 2 2 6 2 - 1 4 4 

IX Vân Canh 751 210 14 37 180 56 105 7 56 86 

1 TT.Vân Canh 128 30 2 4 15 13 22 1 8 33 

2 X.Canh Liên 77 25 2 8 10 9 9 1 5 8 

3 X.C nh Hiệp 104 22 2 5 40 6 20 1 3 5 

4 X.Canh Vinh 114 36 2 9 11 11 22 1 4 18 

5 X.C nh Hiển 61 37 2 2 4 2 2 1 7 4 

6 X.C nh Thuận 179 30 2 4 85 10 20 1 19 8 

7 X.Canh Hòa 88 30 2 5 15 5 10 1 10 10 

X Tây Sơn 1.261 488 30 47 124 65 82 16 115 294 
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TT Địa phƣơng Tổng 

Đội xung kích PCTT cấp xã 

Dân 

quân 

tự vệ 

Công 

an xã 

(số 

bình 

quân) 

Y tế 

Đoàn 

thanh 

niên 

Hội 

phụ 

nữ 

Hội nông 

dân, hội 

cựu chiến 

binh 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Công 

chức, viên 

chức, 

NLĐ 

UBND xã 

Cán bộ, 

lãnh đạo 

các 

thôn/khu 

phố 

1 TT.Phú Phong 133 9 2 - 12 6 3 - 3 98 

2 X.Bình Tân 62 35 2 3 5 2 3 1 5 6 

3 X.Tây Thuận 65 40 2 2 6 4 2 1 4 4 

4 X.Bình Thuận 96 35 2 6 7 7 10 1 3 25 

5 X.Tây Giang 79 46 2 3 8 4 5 2 3 6 

6 X.Bình Thành 124 20 2 5 15 11 20 1 25 25 

7 X.Tây An 115 25 2 6 11 9 15 1 21 25 

8 X.Bình Hòa 72 17 2 4 8 6 8 1 8 18 

9 X.Tây Bình 93 32 2 2 20 2 1 1 18 15 

10 X.Bình Tƣờng 74 35 2 3 8 4 5 2 3 12 

11 X.Tây Vinh 63 38 2 2 5 2 3 1 6 4 

12 X.Vĩnh An 57 35 2 2 5 2 2 1 3 5 

13 X.Tây Xuân 56 34 2 2 4 2 2 1 5 4 

14 X.Bình Nghi 71 48 2 2 4 2 2 1 3 7 

15 X.Tây Phú 101 39 2 5 6 2 1 1 5 40 

XI Vĩnh Thạnh 860 340 18 30 122 77 52 22 123 76 

1 TT.Vĩnh Thạnh 130 40 2 5 14 15 9 1 30 14 

2 X.Vĩnh Sơn 58 27 2 3 6 2 4 - 8 6 

3 X.Vĩnh Kim 97 46 2 2 8 8 2 2 21 6 

4 X.Vĩnh Hiệp 90 35 2 3 9 9 15 1 9 7 

5 X.Vĩnh Hảo 85 40 2 3 5 2 3 1 17 12 

6 X.Vĩnh H   55 30 2 2 4 3 2 2 3 7 

7 X.Vĩnh Thịnh 133 30 2 3 30 25 9 10 15 9 

8 X.Vĩnh Thuận 114 37 2 6 40 1 2 1 15 10 

9 X.Vĩnh Qu ng 98 55 2 3 6 12 6 4 5 5 
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PHỤ LỤC 9: SƠ TÁN DÂN THEO CÁC KỊCH BẢN BÃO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Số liệu cập nhật trên phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đến ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

  Toàn tỉnh 804 2.834 109 344 8.080 28.599 916 3.131 39.387 139.814 3.678 12.594 198.168 719.034 9.738 33.703 

I Thành phố Quy Nhơn 381 1.410 3 13 1.447 4.842 32 116 8.987 32.701 274 913 44.477 166.929 728 2.612 

1 Phƣờng Nhơn Bình - - - - 2 9 1 6 17 74 2 10 1.939 7.390 81 276 

2 Phƣờng Nhơn Phú - - - - 11 40 - - 23 78 - - 52 188 - - 

3 Phƣờng Đống Đ  235 806 - - 261 887 - - 880 2.825 1 4 7.295 24.413 1 6 

4 Phƣờng Trần Qu ng Diệu - - - - - - - - 675 3.210 - - 3.404 14.885 - - 

5 Phƣờng Hải Cảng 41 200 - - 44 210 - - 131 547 - - 4.180 15.788 - - 

6 Phƣờng Qu ng Trung - - - - 62 218 13 46 116 404 50 209 341 1.263 68 285 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - 2.283 8.324 - - 

8 Phƣờng    Hồng Phong 28 84 - - 114 454 - - 326 1.243 52 199 405 1.613 52 199 

9 Phƣờng Trần Hƣng Đạo 5 19 - - 24 86 - - 47 181 - - 2.009 7.662 - - 

10 Phƣờng Ngô Mây 36 145 - - 45 173 - - 1.402 5.063 1 4 4.668 16.900 4 17 

11 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt - - - - - - - - - - - - 147 527 - - 

12 Phƣờng     ợi 22 94 1 8 28 119 1 8 317 1.083 1 8 2.292 8.780 2 9 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - 9 47 - - 22 103 - - 123 518 - - 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân - - - - 18 71 - - 2.144 8.416 3 11 3.129 12.217 5 20 

15 Phƣờng Nguyễn V n Cừ 2 5 - - 2 5 4 18 71 244 4 18 3.443 13.701 190 788 

16 Phƣờng Ghềnh R ng 3 15 - - 8 24 - - 130 343 - - 2.682 10.420 12 54 

17 Xã Nhơn  ý - - - - 353 1.131 - - 1.827 6.150 8 33 2.170 7.519 8 33 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - - - - 1.193 4.823 - - 

19 Xã Nhơn Hải 7 35 2 5 25 99 3 8 96 378 5 17 1.254 4.872 105 402 

20 Xã Nhơn Châu 2 7 - - 5 17 4 13 293 968 131 350 330 1.066 143 386 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - - - 436 1.252 6 17 470 1.391 16 50 1.138 4.060 57 137 
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TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

II Thị xã An Nhơn 1 2 - - 1.236 4.446 67 229 2.954 9.951 214 684 30.058 111.872 1.477 5.369 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - - - 23 69 1 1 17 63 30 96 

2 Phƣờng Đập Đ  - - - - 551 2.191 1 3 654 2.601 3 10 3.961 16.337 89 354 

3 Xã Nhơn Mỹ - - - - 72 199 52 169 238 693 56 177 1.874 6.455 98 357 

4 Phƣờng Nhơn Th nh 1 2 - - 45 141 - - 139 456 - - 1.842 7.010 - - 

5 Xã Nhơn Hạnh - - - - - - 1 4 163 370 1 4 1.930 6.583 1 4 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - 3 6 - - 93 263 9 16 2.087 7.871 733 2.729 

7 Xã Nhơn Phong - - - - 21 59 - - 83 169 1 1 1.519 5.572 9 31 

8 Xã Nhơn An - - - - 22 92 - - 37 155 - - 2.126 8.210 - - 

9 Xã Nhơn Phú  - - - - 261 944 10 45 802 2.878 27 110 2.334 8.271 194 616 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng - - - - 201 617 - - 250 798 - - 2.314 8.540 - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - - - - - - 211 826 - - 1.132 3.246 223 873 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - 40 92 - - 85 257 47 114 

13 Phƣờng Nhơn H   - - - - 17 69 1 2 31 112 1 2 4.335 16.599 14 53 

14 Xã Nhơn Tân - - - - 35 109 2 6 127 373 8 30 2.151 8.037 18 67 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - 8 19 - - 63 96 107 333 2.351 8.821 21 75 

III Thị xã Hoài Nhơn - - - - 194 586 67 245 1.142 3.857 333 1.138 16.805 60.679 527 1.841 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - - - - - 27 92 8 33 217 845 29 98 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - - 49 149 11 44 286 1.051 73 280 296 1.091 74 284 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - - - 37 67 10 30 2.131 7.086 14 46 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - - - - - 34 96 10 36 2.621 8.686 10 36 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - 6 22 - - 2.107 7.352 - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - 30 105 - - 52 190 - - 1.394 5.275 - - 

7 Phƣờng T m Qu n Bắ  - - - - 16 64 53 194 25 100 97 342 25 100 206 751 

8 Phƣờng T m Qu n N m - - - - - - - - 47 137 7 25 119 378 13 53 

9 Phƣờng Ho i Hảo - - - - 7 20 2 4 8 24 2 4 1.424 4.952 9 25 

10 Phƣờng Ho i Th nh Tây - - - - 1 1 - - 36 104 11 27 974 3.577 11 27 
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TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

11 Phƣờng Ho i Th nh - - - - 1 1 - - 76 250 5 21 3.212 12.788 7 27 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - - - - - 97 351 19 70 240 937 25 89 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - - 1 1 - - 1 1 69 179 - - 69 179 

14 Xã Ho i Hải - - - - - - - - 164 640 20 84 1.659 6.435 51 207 

15 Phƣờng Ho i Xuân - - - - 28 53 1 3 63 137 2 7 99 237 9 19 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - 31 91 - - 100 298 - - 177 556 - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - 30 101 - - 83 297 - - 110 384 - - 

IV Huyện An Lão 23 72 27 91 232 720 363 1.268 940 3.099 2.024 7.085 1.118 3.752 2.060 7.196 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - 12 44 - - 18 68 1 1 

3 Xã An Trung - - - - 61 186 27 106 78 241 110 393 78 241 118 426 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - 2 6 - - 8 25 - - 

5 Xã An Vinh - - - - 2 10 62 249 5 28 252 952 5 28 293 1.096 

6 Xã An Toàn - - - - - - - - - - 260 978 - - 259 973 

7 Xã An Tân - - - - 2 2 31 76 1 4 899 3.150 1 4 900 3.152 

8 Xã An Hòa 23 72 27 91 123 406 241 829 740 2.483 459 1.465 865 2.963 398 1.233 

9 Xã An Quang - - - - 43 115 - - 85 253 - - 133 398 - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - - 1 1 2 8 17 40 44 147 10 25 91 315 

V Huyện Hoài Ân 15 50 57 182 456 1.467 173 555 1.210 3.708 195 641 16.203 55.939 1.356 4.355 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - - - 13 50 - - 15 55 - - 114 364 - - 

2 Xã  n Hảo Tây - - 1 1 1 1 1 1 36 88 8 43 181 531 9 45 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - 1 1 - - 30 75 - - 1.622 4.682 - - 

4 Xã  n Sơn 15 50 54 174 16 52 76 246 27 86 87 276 54 194 90 286 

5 Xã  n Mỹ - - - - 4 11 - - 76 230 - - 597 2.064 - - 

6 Xã Đ k M ng - - - - 23 57 - - 40 97 - - 391 1.348 - - 

7 Xã Ân Tín - - - - 34 87 - - 294 847 4 14 1.810 6.219 53 163 

8 Xã  n Thạnh - - - - 166 557 - - 179 593 - - 1.717 6.256 - - 



158 

 

TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

9 Xã Ân Phong - - - - 18 48 - - 23 57 - - 1.833 6.221 1 4 

10 Xã  n Đứ  - - - - 59 207 - - 101 356 - - 2.338 9.088 - - 

11 Xã  n Hữu - - - - 28 92 - - 273 848 - - 1.553 5.007 2 3 

12 Xã Bok Tới - - 1 4 64 211 1 4 73 236 1 4 154 539 1 4 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - 5 7 - - 14 34 - - 2.216 7.391 - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông - - 1 3 2 7 88 279 2 7 88 279 79 279 1.193 3.825 

15 Xã  n Nghĩ  - - - - 22 79 7 25 27 99 7 25 1.544 5.756 7 25 

VI Huyện Phù Mỹ - - - - 462 1.589 - - 1.177 4.199 20 43 3.959 13.764 195 670 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - 22 50 - - 27 61 - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng - - - - - - - - 12 26 - - 73 224 - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - 2 5 - - 12 48 - - 37 122 - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - - - - 83 272 - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - - - - 16 50 - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - 12 36 - - 31 101 16 33 31 101 20 43 

8 Xã Mỹ An - - - - 29 68 - - 616 2.309 - - 884 3.311 - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - - - - 21 74 - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - 41 167 - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - 16 57 - - 37 103 - - 1.324 4.077 2 5 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - 5 18 - - 45 169 - - 

14 Xã Mỹ Ch nh - - - - 2 6 - - 16 44 4 10 546 2.113 91 342 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - 401 1.417 - - 422 1.494 - - 754 2.810 54 165 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - 2 2 - - 75 209 - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - - - - - 2 4 - - 2 4 - - 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - - - - - - - 28 115 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

VII Huyện Phù Cát 336 1.129 21 55 1.047 3.564 63 205 3.968 14.210 109 356 18.657 67.449 579 1.969 

1 Thị trấn Ngô Mây - - - - 93 420 5 20 102 443 5 20 704 2.824 5 20 

2 Xã C t Sơn - - - - 97 264 - - 99 266 - - 1.210 3.776 - - 

3 Xã Cát Minh 32 117 3 7 168 641 24 94 1.368 5.318 28 110 2.187 8.775 36 158 

4 Xã Cát Khánh - - - - 5 16 3 6 10 31 7 17 3.369 11.880 7 17 

5 Xã Cát Tài - - - - 125 402 - - 364 1.215 9 26 967 3.375 22 58 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - 21 67 - - 1.930 7.441 - - 

7 Xã Cát Hanh 7 8 - - 7 8 - - 7 8 - - 7 8 - - 

8 Xã Cát Thành - - - - 31 108 - - 438 1.587 12 29 1.196 4.421 160 529 

9 Xã Cát Trinh - - - - 1 7 - - 2 11 - - 1.168 3.713 - - 

10 Xã C t Hải 45 55 2 2 97 175 11 32 108 208 14 43 121 280 14 43 

11 Xã C t Hiệp 10 26 1 1 29 84 - - 29 84 - - 29 84 - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - - - - 32 84 4 14 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - - - - 1.710 6.284 - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - 18 59 - - 21 71 4 12 190 638 204 654 

15 Xã Cát Tân - - - - 26 92 2 5 56 147 2 5 950 3.013 6 16 

16 Thị trấn C t Tiến 242 923 15 45 309 1.184 15 45 1.213 4.507 16 50 2.703 10.491 107 410 

17 Xã C t Thắng - - - - 1 1 - - 12 30 9 41 36 102 10 44 

18 Xã Cát Chánh - - - - 40 103 3 3 118 217 3 3 148 260 4 6 

VIII Huyện Tuy Phƣớc 13 44 - - 2.486 9.699 13 42 13.444 50.515 25 75 36.195 135.362 29 87 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - 64 172 - - 2.249 7.727 - - 2.613 9.093 - - 

2 Xã Phƣớ  H   4 11 - - 67 188 - - 365 1.338 3 9 1.400 5.096 4 16 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - 661 2.643 - - 4.407 17.449 - - 6.390 25.522 - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận 3 11 - - 1.247 5.056 1 4 3.700 14.594 2 8 4.678 18.557 2 8 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - - - - - 169 564 - - 1.262 4.730 - - 

6 Xã Phƣớ  Hiệp 6 22 - - 7 27 - - 152 539 - - 3.677 14.091 - - 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - 63 153 - - 1.256 4.255 - - 
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TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - - 5 12 2 2 50 99 5 8 3.158 10.017 5 8 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - 337 1.215 - - 612 2.138 - - 4.123 16.622 - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - - - 6 12 1 1 134 410 1 1 

11 Xã Phƣớ  An - - - - - - - - 1.086 3.724 1 5 2.823 9.839 2 5 

12 Thị trấn Di u Trì - - - - - - - - 133 467 1 4 2.600 9.195 3 9 

13 Thị trấn Tuy Phƣớ  - - - - 98 386 10 36 452 1.711 12 40 2.081 7.935 12 40 

IX Huyện Vân Canh 34 124 1 3 78 298 118 429 1.189 4.036 356 1.332 1.025 3.586 2.507 8.745 

1 Xã Canh Vinh 3 15 - - 19 71 2 7 56 167 17 50 83 237 40 110 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - - - 293 1.082 - - 7 25 785 2.619 

3 Xã C nh Hiệp - - - - - - - - 33 117 - - 138 505 2 10 

4 Xã C nh Thuận 31 109 1 3 45 184 16 71 51 156 103 442 195 616 119 506 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - - - 57 181 4 17 315 1.145 22 83 

6 Xã Canh Liên - - - - 12 41 23 78 654 2.178 38 126 33 118 728 2.434 

7 Thị trấn Vân C nh - - - - 2 2 77 273 45 155 194 697 254 940 811 2.983 

X Huyện Tây Sơn 1 3 - - 441 1.384 17 32 3.709 11.280 117 282 27.468 92.029 235 680 

1 Xã Tây Thuận - - - - 38 122 - - 82 244 - - 1.934 6.887 - - 

2 Xã Tây Giang - - - - 69 186 4 7 181 576 4 7 2.454 8.129 24 64 

3 Xã Bình Tƣờng - - - - 12 37 - - 23 76 - - 2.092 6.945 20 84 

4 Xã Tây Phú - - - - 15 36 - - 17 42 - - 319 1.029 - - 

5 Xã Vĩnh An - - - - 4 20 - - 6 25 - - 199 710 - - 

6 Xã Tây Xuân - - - - 7 17 - - 26 69 - - 1.448 4.544 3 10 

7 Xã Bình Nghi - - - - 79 215 3 4 608 1.779 37 102 3.856 13.103 59 186 

8 Thị trấn Phú Phong - - - - 19 83 - - 308 983 - - 3.189 11.379 20 67 

9 Xã Bình Thành - - - - 103 363 3 6 129 417 4 10 2.662 9.470 7 22 

10 Xã Bình Hòa - - - - 2 6 - - 26 60 - - 2.333 7.980 - - 

11 Xã Bình Tân - - - - 51 158 - - 606 1.811 5 15 1.375 4.198 6 16 

12 Xã Bình Thuận - - - - 26 97 1 6 1.340 4.210 1 6 2.165 6.871 12 43 
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TT Địa phƣơng 

KB Bão 3.1  

(gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 3.2  

(gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp 

độ 3) 

KB Bão 4  

(gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 

4) 

KB Bão 5  

(gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 

5) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ 

Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

13 Xã Tây Bình 1 3 - - 5 11 5 6 41 98 64 135 814 2.276 80 172 

14 Xã Tây Vinh - - - - 2 3 - - 96 236 - - 1.342 3.908 2 9 

15 Xã Tây An - - - - 9 30 1 3 220 654 2 7 1.286 4.600 2 7 

XI Huyện Vĩnh Thạnh - - - - 1 4 3 10 667 2.258 11 45 2.203 7.673 45 179 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - 118 436 - - 161 582 1 4 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - - - - 3 10 75 254 4 14 131 452 8 30 

4 Xã Vĩnh Kim - - - - - - - - 8 19 2 9 20 73 11 39 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - 24 70 - - 624 2.323 - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - - - 88 280 1 5 558 1.851 14 66 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - 24 67 - - 98 333 - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - 1 4 - - 148 501 - - 268 884 1 1 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh - - - - - - - - 182 631 4 17 343 1.175 9 38 
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PHỤ LỤC 10: SƠ TÁN DÂN THEO CÁC KỊCH BẢN LŨ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Số liệu cập nhật trên phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đến ngày 10/8/2023) 

TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

 Toàn tỉnh 607 2.295 148 225 7.261 26.008 296 450 38.548 140.180 2.136 7.297 

I Thành phố Quy Nhơn 269 1.071 25 32 2.831 10.388 55 78 6.423 24.401 105 403 

1 Phƣờng Nhơn Bình 104 368 - - 179 687 - - 1.028 4.026 21 68 

2 Phƣờng Nhơn Phú 91 381 5 9 2.310 8.246 14 25 3.650 13.054 36 144 

3 Phƣờng Đống Đ  13 56 1 2 22 89 1 1 79 341 2 10 

4 Phƣờng Trần Qu ng Diệu 37 170 - - 202 884 - - 713 3.110 2 12 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - - - - 

6 Phƣờng Qu ng Trung 5 18 - - 6 19 - - 41 150 - - 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - 

8 Phƣờng    Hồng Phong - - 19 21 - - 34 39 35 154 21 81 

9 Phƣờng Trần Hƣng Đạo - - - - - - 1 4 1 1 1 9 

10 Phƣờng Ngô Mây - - - - 2 7 - - 12 41 - - 

11 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi - - - - - - - - 3 20 - - 

13 Phƣờng Trần Phú 1 3 - - 1 3 - - 3 13 - - 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân 3 12 - - 81 334 - - 661 2.703 - - 

15 Phƣờng Nguyễn V n Cừ - - - - - - - - - - - - 

16 Phƣờng Ghềnh R ng 4 12 - - 6 22 - - 26 109 - - 

17 Xã Nhơn  ý - - - - - - - - 8 31 8 25 

18 Xã Nhơn Hội 3 13 - - 4 17 - - 8 40 - - 

19 Xã Nhơn Hải - - - - 2 10 1 2 50 196 2 10 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

20 Xã Nhơn Châu - - - - - - - - - - - - 

21 Xã Phƣớ  Mỹ 8 38 - - 16 70 4 7 105 412 12 44 

II Thị xã An Nhơn 120 429 1 1 2.165 7.560 9 12 9.042 31.880 484 1.809 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - - - 8 33 48 186 

2 Phƣờng Đập Đ  1 3 - - 72 281 - - 653 2.672 77 300 

3 Xã Nhơn Mỹ 2 2 - - 87 299 4 6 819 2.892 7 19 

4 Phƣờng Nhơn Th nh - - - - 99 433 - - 502 2.132 - - 

5 Xã Nhơn Hạnh 3 10 - - 35 124 - - 235 917 29 92 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - - - - - 517 1.819 90 311 

7 Xã Nhơn Phong 3 11 - - 3 11 - - 42 158 - - 

8 Xã Nhơn An 2 9 - - 3 12 - - 37 129 - - 

9 Xã Nhơn Phú  13 51 - - 92 346 2 2 1.923 6.721 5 11 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng 29 124 - - 52 218 - - 129 444 - - 

11 Xã Nhơn Kh nh 1 2 - - 976 3.127 1 2 1.930 5.853 214 837 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - 5 16 3 8 

13 Phƣờng Nhơn H   65 215 - - 692 2.528 1 1 1.905 6.960 10 39 

14 Xã Nhơn Tân 1 2 1 1 1 2 1 1 4 15 1 6 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - 53 179 - - 333 1.119 - - 

III Thị xã Hoài Nhơn 16 45 2 2 183 622 16 19 1.124 4.034 291 720 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - 22 72 - - 37 122 18 75 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - - - 35 102 - - 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - 13 41 - - 83 287 - - 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - 75 245 - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - 62 236 - - 

7 Phƣờng T m Qu n Bắ  - - - - - - 2 3 98 369 4 16 

8 Phƣờng T m Qu n Nam - - - - - - - - 34 131 1 6 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

9 Phƣờng Ho i Hảo 1 7 - - 5 22 - - 90 330 2 8 

10 Phƣờng Ho i Th nh Tây 1 6 - - 85 306 3 4 220 794 11 33 

11 Phƣờng Ho i Th nh - - - - 1 4 - - 18 69 - - 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - - 3 14 3 3 55 233 231 508 

14 Xã Ho i Hải 5 19 2 2 41 133 2 2 197 761 7 26 

15 Phƣờng Ho i Xuân 9 13 - - 12 24 6 7 36 113 10 25 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - 1 6 - - 82 233 - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - - - 2 9 7 23 

IV Huyện An Lão 31 114 88 149 61 210 120 205 759 2.566 208 731 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - - - - - 

3 Xã An Trung - - 68 114 - - 69 113 - - 54 194 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - - - - 

5 Xã An Vinh - - - - - - - - - - - - 

6 Xã An Toàn - - - - - - - - - - - - 

7 Xã An Tân - - - - - - - - 1 2 72 261 

8 Xã An Hòa 31 114 20 35 61 210 51 92 758 2.564 82 276 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - - - - - - - - - - 

V Huyện Hoài Ân 17 44 6 9 266 808 11 17 2.159 7.226 89 284 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - - - - - - - 148 515 - - 

2 Xã  n Hảo Tây 2 2 - - 21 64 1 1 144 503 1 1 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - 56 131 - - 333 962 - - 

4 Xã  n Sơn 7 22 1 2 7 22 1 2 7 22 15 50 

5 Xã  n Mỹ 3 7 - - 97 292 - - 352 1.108 1 2 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín 2 5 - - 77 267 4 7 544 1.876 32 105 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

8 Xã  n Thạnh - - - - 3 16 - - 66 278 - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - 22 82 - - 

10 Xã  n Đứ  - - - - - - - - 519 1.808 - - 

11 Xã  n Hữu 1 2 - - 2 6 - - 12 33 34 105 

12 Xã Bok Tới - - - - - - - - - - - - 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - 2 6 - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông - - 5 7 1 4 5 7 1 4 6 21 

15 Xã  n Nghĩ  2 6 - - 2 6 - - 9 29 - - 

VI Huyện Phù Mỹ 12 45 - - 35 140 2 3 1.019 3.896 171 632 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng - - - - - - - - 1 5 - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - 2 9 - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - 1 2 - - 2 4 - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - 64 234 - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - 16 50 - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - - - - - 9 25 21 50 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - 1 4 - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - 2 13 - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - 7 25 - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - 3 8 - - 12 45 6 17 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - 18 75 - - 

14 Xã Mỹ Ch nh 2 7 - - 17 73 1 2 519 2.069 103 433 

15 Xã Mỹ Qu ng 10 38 - - 13 54 - - 234 903 4 11 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - 56 188 - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - 1 3 1 1 73 237 7 23 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - - - 30 98 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - 3 10 - - 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

VII Huyện Phù Cát 9 34 2 2 95 372 5 5 961 3.727 95 314 

1 Thị trấn Ngô Mây 1 3 - - 3 7 - - 14 56 - - 

2 Xã C t Sơn - - - - 1 8 - - 3 12 - - 

3 Xã Cát Minh 1 7 - - 40 168 - - 411 1.745 6 33 

4 Xã Cát Khánh 1 2 - - 17 74 - - 52 172 - - 

5 Xã Cát Tài 3 10 1 1 18 52 1 1 116 425 18 45 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Cát Hanh - - - - 1 8 - - 2 12 - - 

8 Xã Cát Thành - - - - 2 2 - - 8 25 - - 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - 19 68 - - 

10 Xã C t Hải - - - - - - - - - - - - 

11 Xã C t Hiệp - - - - - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - - - - 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - 3 7 - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - 3 14 - - 46 153 48 139 

15 Xã Cát Tân 1 4 1 1 1 4 1 1 13 40 3 15 

16 Thị trấn C t Tiến 2 8 - - 5 21 - - 155 672 8 36 

17 Xã C t Thắng - - - - 3 8 3 3 76 242 10 44 

18 Xã Cát Chánh - - - - 1 6 - - 43 98 2 2 

VIII Huyện Tuy Phƣớc 43 187 3 3 736 2.760 10 14 13.435 50.448 66 242 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - 224 818 - - 1.447 5.067 - - 

2 Xã Phƣớ  H   - - - - - - - - 118 532 - - 

3 Xã Phƣớ  Sơn 7 36 - - 183 687 - - 2.339 9.198 - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận 1 4 - - 42 186 - - 1.034 4.071 1 4 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - 15 54 2 2 215 698 4 11 

6 Xã Phƣớ  Hiệp 2 8 3 3 33 126 3 3 31 118 6 22 

7 Xã Phƣớ  Hƣng 1 2 - - 2 6 - - 321 989 - - 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - - 17 58 - - 1.521 5.090 2 3 

9 Xã Phƣớ   ộ  4 18 - - 28 56 - - 2.440 9.895 - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - - - 480 1.624 - - 

11 Xã Phƣớ  An 14 63 - - 55 229 - - 344 1.341 1 4 

12 Thị trấn Di u Trì 8 33 - - 41 175 1 3 1.104 3.946 3 11 

13 Thị trấn Tuy Phƣớ  6 23 - - 96 365 4 6 2.041 7.879 49 187 

IX Huyện Vân Canh 54 200 10 15 132 433 27 39 183 619 335 1.223 

1 Xã Canh Vinh 50 185 1 1 124 404 2 2 150 499 19 61 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - - - - - 255 959 

3 Xã C nh Hiệp 3 11 - - - - 1 1 9 37 3 11 

4 Xã C nh Thuận - - - - 6 21 - - 8 26 - - 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - - - 1 4 - - 

6 Xã Canh Liên - - - - - - - - - - - - 

7 Thị trấn Vân C nh 1 4 9 14 2 8 24 36 15 53 58 192 

X Huyện Tây Sơn 36 126 9 10 718 2.570 37 54 3.410 11.245 238 751 

1 Xã Tây Thuận 3 14 - - 4 18 - - 8 39 - - 

2 Xã Tây Giang 4 8 9 10 16 41 18 25 195 586 89 268 

3 Xã Bình Tƣờng 2 12 - - 2 12 1 1 18 72 1 6 

4 Xã Tây Phú 2 7 - - 2 7 2 2 98 346 25 66 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Tây Xuân 2 9 - - 11 26 9 14 133 379 15 48 

7 Xã Bình Nghi 4 9 - - 19 52 3 6 158 476 83 272 

8 Thị trấn Phú Phong 14 49 - - 639 2.329 3 4 1.897 6.660 21 76 

9 Xã Bình Thành - - - - 10 38 - - 48 178 - - 

10 Xã Bình Hòa 2 8 - - 5 21 - - 387 1.139 - - 

11 Xã Bình Tân 2 6 - - 2 6 1 2 16 51 1 5 

12 Xã Bình Thuận 1 4 - - 1 4 - - 4 15 1 6 

13 Xã Tây Bình - - - - - - - - 12 31 1 1 
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TT Địa phƣơng 

KB Lũ 2  

(Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 

3+1m; Rủi ro cấp độ 2) 

KB Lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ 

BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi 

ro cấp độ 3) 

KB Lũ 3.2  

(Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ 
Số 

khẩu 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

14 Xã Tây Vinh - - - - 7 16 - - 352 1.039 - - 

15 Xã Tây An - - - - - - - - 84 234 1 3 

XI Huyện Vĩnh Thạnh - - 2 2 39 145 4 4 33 138 54 188 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - - 1 5 2 2 3 12 3 10 

4 Xã Vĩnh Kim - - 2 2 10 39 2 2 17 66 18 60 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - - - 2 11 - - 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - 27 96 - - 1 5 33 118 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh - - - - 1 5 - - 10 44 - - 
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PHỤ LỤC 11: NHU CẦU LỰC LƢỢNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CÁC KỊCH BẢN BÃO 

Bảng 1: Nhu  ầu lự  lƣợng ứng phó thi n t i theo     Kị h bản bão 3.1 v  Kị h bản bão 3.2 

TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

  Toàn tỉnh 109 344 - - 24 - - 120 916 3.131 196 - 98 - - 735 

I 
Thành phố Quy 

Nhơn 
3 13 - - 4 - - 20 32 116 28 - 14 - - 105 

1 
Phƣờng Nhơn 

Bình 
- - - - - - - - 1 6 4 - 2 - - 15 

2 Phƣờng Nhơn Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Phƣờng Đống Đ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
Phƣờng Trần 

Qu ng Diệu 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 
Phƣờng Qu ng 

Trung 
- - - - - - - - 13 46 4 - 2 - - 15 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 
Phƣờng    Hồng 

Phong 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 
Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Phƣờng Ngô Mây - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 
Phƣờng  ý 

Thƣờng Kiệt 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi 1 8 - - 2 - - 10 1 8 4 - 2 - - 15 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 
Phƣờng Bùi Thị 

Xuân 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

15 Phƣờng Nguyễn - - - - - - - - 4 18 4 - 2 - - 15 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

V n Cừ 

16 
Phƣờng Ghềnh 

Ráng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Nhơn  ý - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 Xã Nhơn Hải 2 5 - - 2 - - 10 3 8 4 - 2 - - 15 

20 Xã Nhơn Châu - - - - - - - - 4 13 4 - 2 - - 15 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - - - - - - - 6 17 4 - 2 - - 15 

II Thị xã An Nhơn - - - - - - - - 67 229 24 - 12 - - 90 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Phƣờng Đập Đ  - - - - - - - - 1 3 4 - 2 - - 15 

3 Xã Nhơn Mỹ - - - - - - - - 52 169 4 - 2 - - 15 

4 
Phƣờng Nhơn 

Thành 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh - - - - - - - - 1 4 4 - 2 - - 15 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Nhơn Phong - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Nhơn An - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Nhơn Phú  - - - - - - - - 10 45 4 - 2 - - 15 

10 
Phƣờng Nhơn 

Hƣng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Nhơn H   - - - - - - - - 1 2 4 - 2 - - 15 

14 Xã Nhơn Tân - - - - - - - - 2 6 4 - 2 - - 15 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - - - - - - - - - - - - - 

III Thị xã Hoài Nhơn - - - - - - - - 67 245 16 - 8 - - 60 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - - - - - - 11 44 4 - 2 - - 15 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Phƣờng T m Qu n 

Bắ  
- - - - - - - - 53 194 4 - 2 - - 15 

8 
Phƣờng T m Qu n 

Nam 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Phƣờng Ho i Hảo - - - - - - - - 2 4 4 - 2 - - 15 

10 
Phƣờng Ho i 

Thanh Tây 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 
Phƣờng Ho i 

Thanh 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

12 
Phƣờng Ho i 

Hƣơng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã Ho i Hải - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 
Phƣờng Ho i 

Xuân 
- - - - - - - - 1 3 4 - 2 - - 15 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV Huyện An Lão 27 91 - - 2 - - 10 363 1.268 24 - 12 - - 90 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã An Trung - - - - - - - - 27 106 4 - 2 - - 15 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

5 Xã An Vinh - - - - - - - - 62 249 4 - 2 - - 15 

6 Xã An Toàn - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã An Tân - - - - - - - - 31 76 4 - 2 - - 15 

8 Xã An Hòa 27 91 - - 2 - - 10 241 829 8 - 4 - - 30 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - - - - - - 2 8 4 - 2 - - 15 

V Huyện Hoài Ân 57 182 - - 8 - - 40 173 555 20 - 10 - - 75 

1 
Thị trấn T ng Bạt 

Hổ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã  n Hảo Tây 1 1 - - 2 - - 10 1 1 4 - 2 - - 15 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã  n Sơn 54 174 - - 2 - - 10 76 246 4 - 2 - - 15 

5 Xã  n Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã  n Thạnh - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã  n Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã  n Hữu - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Bok Tới 1 4 - - 2 - - 10 1 4 4 - 2 - - 15 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 
Xã  n Tƣờng 

Đông 
1 3 - - 2 - - 10 88 279 4 - 2 - - 15 

15 Xã  n Nghĩ  - - - - - - - - 7 25 4 - 2 - - 15 

VI Huyện Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

2 
Thị trấn Bình 

Dƣơng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII Huyện Phù Cát 21 55 - - 8 - - 40 63 205 28 - 14 - - 105 

1 Thị trấn Ngô Mây - - - - - - - - 5 20 4 - 2 - - 15 

2 Xã C t Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Cát Minh 3 7 - - 2 - - 10 24 94 4 - 2 - - 15 

4 Xã Cát Khánh - - - - - - - - 3 6 4 - 2 - - 15 

5 Xã Cát Tài - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

7 Xã Cát Hanh - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Cát Thành - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã C t Hải 2 2 - - 2 - - 10 11 32 4 - 2 - - 15 

11 Xã C t Hiệp 1 1 - - 2 - - 10 - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 Xã Cát Tân - - - - - - - - 2 5 4 - 2 - - 15 

16 Thị trấn C t Tiến 15 45 - - 2 - - 10 15 45 4 - 2 - - 15 

17 Xã C t Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Xã Cát Chánh - - - - - - - - 3 3 4 - 2 - - 15 

VIII 
Huyện Tuy 

Phƣớc 
- - - - - - - - 13 42 12 - 6 - - 45 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Phƣớ  H   - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận - - - - - - - - 1 4 4 - 2 - - 15 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Phƣớ  Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - - - - - - 2 2 4 - 2 - - 15 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Phƣớ  An - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Thị trấn Di u Trì - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

13 
Thị trấn Tuy 

Phƣớ  
- - - - - - - - 10 36 4 - 2 - - 15 

IX Huyện Vân Canh 1 3 - - 2 - - 10 118 429 16 - 8 - - 60 

1 Xã Canh Vinh - - - - - - - - 2 7 4 - 2 - - 15 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã C nh Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã C nh Thuận 1 3 - - 2 - - 10 16 71 4 - 2 - - 15 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Canh Liên - - - - - - - - 23 78 4 - 2 - - 15 

7 Thị trấn Vân C nh - - - - - - - - 77 273 4 - 2 - - 15 

X Huyện Tây Sơn - - - - - - - - 17 32 24 - 12 - - 90 

1 Xã Tây Thuận - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Tây Giang - - - - - - - - 4 7 4 - 2 - - 15 

3 Xã Bình Tƣờng - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Tây Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Tây Xuân - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Bình Nghi - - - - - - - - 3 4 4 - 2 - - 15 

8 
Thị trấn Phú 

Phong 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Bình Thành - - - - - - - - 3 6 4 - 2 - - 15 

10 Xã Bình Hòa - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Bình Tân - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Bình Thuận - - - - - - - - 1 6 4 - 2 - - 15 

13 Xã Tây Bình - - - - - - - - 5 6 4 - 2 - - 15 

14 Xã Tây Vinh - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 (gió bão cấp 8-9; Rủi ro cấp độ 3) KB bão 3.2 (gió bão cấp 10-11; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

15 Xã Tây An - - - - - - - - 1 3 4 - 2 - - 15 

XI 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 
- - - - - - - - 3 10 4 - 2 - - 15 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - - - - - - 3 10 4 - 2 - - 15 

4 Xã Vĩnh Kim - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 
Thị trấn Vĩnh 

Thạnh 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Bảng 2: Nhu  ầu lự  lƣợng ứng phó thi n t i theo     Kị h bản bão 4 v  Kị h bản bão 5 

TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

  Toàn tỉnh 3.678 12.594 564 44 376 470 282 1.974 9.738 33.703 1.168 81 876 730 730 5.840 

I 

Thành phố Quy 

Nhơn 
274 913 72 16 48 60 36 252 728 2.612 112 30 84 70 70 560 

1 Phƣờng Nhơn Bình 2 10 6 - 4 5 3 21 81 276 8 - 6 5 5 40 

2 Phƣờng Nhơn Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Phƣờng Đống Đ  1 4 6 2 4 5 3 21 1 6 8 3 6 5 5 40 

4 

Phƣờng Trần 

Qu ng Diệu 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 

Phƣờng Qu ng 

Trung 
50 209 6 - 4 5 3 21 68 285 8 - 6 5 5 40 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 

Phƣờng    Hồng 

Phong 
52 199 6 2 4 5 3 21 52 199 8 3 6 5 5 40 

9 

Phƣờng Trần Hƣng 

Đạo 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Phƣờng Ngô Mây 1 4 6 2 4 5 3 21 4 17 8 3 6 5 5 40 

11 

Phƣờng  ý 

Thƣờng Kiệt 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi 1 8 6 2 4 5 3 21 2 9 8 3 6 5 5 40 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 

Phƣờng Bùi Thị 

Xuân 
3 11 6 - 4 5 3 21 5 20 8 - 6 5 5 40 

15 

Phƣờng Nguyễn 

V n Cừ 
4 18 6 2 4 5 3 21 190 788 16 6 12 10 10 80 

16 

Phƣờng Ghềnh 

Ráng 
- - - - - - - - 12 54 8 3 6 5 5 40 

17 Xã Nhơn  ý 8 33 6 2 4 5 3 21 8 33 8 3 6 5 5 40 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

19 Xã Nhơn Hải 5 17 6 2 4 5 3 21 105 402 8 3 6 5 5 40 

20 Xã Nhơn Châu 131 350 6 2 4 5 3 21 143 386 8 3 6 5 5 40 

21 Xã Phƣớ  Mỹ 16 50 6 - 4 5 3 21 57 137 8 - 6 5 5 40 

II Thị xã An Nhơn 214 684 60 - 40 50 30 210 1.477 5.369 152 - 114 95 95 760 

1 Phƣờng Bình Định 1 1 6 - 4 5 3 21 30 96 8 - 6 5 5 40 

2 Phƣờng Đập Đ  3 10 6 - 4 5 3 21 89 354 8 - 6 5 5 40 

3 Xã Nhơn Mỹ 56 177 6 - 4 5 3 21 98 357 8 - 6 5 5 40 

4 

Phƣờng Nhơn 

Thành 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh 1 4 6 - 4 5 3 21 1 4 8 - 6 5 5 40 

6 Xã Nhơn Hậu 9 16 6 - 4 5 3 21 733 2.729 48 - 36 30 30 240 

7 Xã Nhơn Phong 1 1 6 - 4 5 3 21 9 31 8 - 6 5 5 40 

8 Xã Nhơn An - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Nhơn Phú  27 110 6 - 4 5 3 21 194 616 16 - 12 10 10 80 

10 

Phƣờng Nhơn 

Hƣng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - - - - - - 223 873 16 - 12 10 10 80 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - 47 114 8 - 6 5 5 40 

13 Phƣờng Nhơn H   1 2 6 - 4 5 3 21 14 53 8 - 6 5 5 40 

14 Xã Nhơn Tân 8 30 6 - 4 5 3 21 18 67 8 - 6 5 5 40 

15 Xã Nhơn Thọ 107 333 6 - 4 5 3 21 21 75 8 - 6 5 5 40 

III Thị xã Hoài Nhơn 333 1.138 78 10 52 65 39 273 527 1.841 112 18 84 70 70 560 

1 Phƣờng T m Qu n 8 33 6 - 4 5 3 21 29 98 8 - 6 5 5 40 

2 Phƣờng Bồng Sơn 73 280 6 - 4 5 3 21 74 284 8 - 6 5 5 40 

3 Xã Ho i Sơn 10 30 6 - 4 5 3 21 14 46 8 - 6 5 5 40 

4 Xã Ho i Châu Bắ  10 36 6 - 4 5 3 21 10 36 8 - 6 5 5 40 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 

Phƣờng T m Qu n 

Bắ  
97 342 6 2 4 5 3 21 206 751 16 6 12 10 10 80 

8 Phƣờng T m Qu n 7 25 6 2 4 5 3 21 13 53 8 3 6 5 5 40 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Nam 

9 Phƣờng Ho i Hảo 2 4 6 - 4 5 3 21 9 25 8 - 6 5 5 40 

10 

Phƣờng Ho i 

Thanh Tây 
11 27 6 - 4 5 3 21 11 27 8 - 6 5 5 40 

11 

Phƣờng Ho i 

Thanh 
5 21 6 2 4 5 3 21 7 27 8 3 6 5 5 40 

12 

Phƣờng Ho i 

Hƣơng 
19 70 6 2 4 5 3 21 25 89 8 3 6 5 5 40 

13 Phƣờng Ho i Tân 69 179 6 - 4 5 3 21 69 179 8 - 6 5 5 40 

14 Xã Ho i Hải 20 84 6 2 4 5 3 21 51 207 8 3 6 5 5 40 

15 Phƣờng Ho i Xuân 2 7 6 - 4 5 3 21 9 19 8 - 6 5 5 40 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV Huyện An Lão 2.024 7.085 96 - 64 80 48 336 2.060 7.196 144 - 108 90 90 720 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - 1 1 8 - 6 5 5 40 

3 Xã An Trung 110 393 6 - 4 5 3 21 118 426 8 - 6 5 5 40 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã An Vinh 252 952 12 - 8 10 6 42 293 1.096 24 - 18 15 15 120 

6 Xã An Toàn 260 978 12 - 8 10 6 42 259 973 16 - 12 10 10 80 

7 Xã An Tân 899 3.150 42 - 28 35 21 147 900 3.152 56 - 42 35 35 280 

8 Xã An Hòa 459 1.465 18 - 12 15 9 63 398 1.233 24 - 18 15 15 120 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  44 147 6 - 4 5 3 21 91 315 8 - 6 5 5 40 

V Huyện Hoài Ân 195 641 36 - 24 30 18 126 1.356 4.355 120 - 90 75 75 600 

1 

Thị trấn T ng Bạt 

Hổ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã  n Hảo Tây 8 43 6 - 4 5 3 21 9 45 8 - 6 5 5 40 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã  n Sơn 87 276 6 - 4 5 3 21 90 286 8 - 6 5 5 40 

5 Xã  n Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín 4 14 6 - 4 5 3 21 53 163 8 - 6 5 5 40 

8 Xã  n Thạnh - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - 1 4 8 - 6 5 5 40 

10 Xã  n Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã  n Hữu - - - - - - - - 2 3 8 - 6 5 5 40 

12 Xã Bok Tới 1 4 6 - 4 5 3 21 1 4 8 - 6 5 5 40 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 

Xã  n Tƣờng 

Đông 
88 279 6 - 4 5 3 21 1.193 3.825 64 - 48 40 40 320 

15 Xã  n Nghĩ  7 25 6 - 4 5 3 21 7 25 8 - 6 5 5 40 

VI Huyện Phù Mỹ 20 43 12 2 8 10 6 42 195 670 40 6 30 25 25 200 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Thị trấn Bình 

Dƣơng 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi 16 33 6 2 4 5 3 21 20 43 8 3 6 5 5 40 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - - - - - 2 5 8 - 6 5 5 40 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh 4 10 6 - 4 5 3 21 91 342 8 - 6 5 5 40 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - - - - - 54 165 8 - 6 5 5 40 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - 28 115 8 3 6 5 5 40 



181 

 

TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII Huyện Phù Cát 109 356 66 12 44 55 33 231 579 1.969 112 21 84 70 70 560 

1 Thị trấn Ngô Mây 5 20 6 - 4 5 3 21 5 20 8 - 6 5 5 40 

2 Xã C t Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Cát Minh 28 110 6 2 4 5 3 21 36 158 8 3 6 5 5 40 

4 Xã Cát Khánh 7 17 6 2 4 5 3 21 7 17 8 3 6 5 5 40 

5 Xã Cát Tài 9 26 6 - 4 5 3 21 22 58 8 - 6 5 5 40 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Cát Hanh - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Cát Thành 12 29 6 2 4 5 3 21 160 529 16 6 12 10 10 80 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã C t Hải 14 43 6 2 4 5 3 21 14 43 8 3 6 5 5 40 

11 Xã C t Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - 4 14 8 - 6 5 5 40 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã C t Tƣờng 4 12 6 - 4 5 3 21 204 654 16 - 12 10 10 80 

15 Xã Cát Tân 2 5 6 - 4 5 3 21 6 16 8 - 6 5 5 40 

16 Thị trấn C t Tiến 16 50 6 2 4 5 3 21 107 410 8 3 6 5 5 40 

17 Xã C t Thắng 9 41 6 - 4 5 3 21 10 44 8 - 6 5 5 40 

18 Xã Cát Chánh 3 3 6 2 4 5 3 21 4 6 8 3 6 5 5 40 

VIII Huyện Tuy Phƣớc 25 75 42 4 28 35 21 147 29 87 56 6 42 35 35 280 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Phƣớ  H a 3 9 6 2 4 5 3 21 4 16 8 3 6 5 5 40 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận 2 8 6 2 4 5 3 21 2 8 8 3 6 5 5 40 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Phƣớ  Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng 5 8 6 - 4 5 3 21 5 8 8 - 6 5 5 40 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh 1 1 6 - 4 5 3 21 1 1 8 - 6 5 5 40 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

11 Xã Phƣớ  An 1 5 6 - 4 5 3 21 2 5 8 - 6 5 5 40 

12 Thị trấn Di u Trì 1 4 6 - 4 5 3 21 3 9 8 - 6 5 5 40 

13 

Thị trấn Tuy 

Phƣớ  
12 40 6 - 4 5 3 21 12 40 8 - 6 5 5 40 

IX Huyện Vân Canh 356 1.332 36 - 24 30 18 126 2.507 8.745 176 - 132 110 110 880 

1 Xã Canh Vinh 17 50 6 - 4 5 3 21 40 110 8 - 6 5 5 40 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - - - 785 2.619 48 - 36 30 30 240 

3 Xã C nh Hiệp - - - - - - - - 2 10 8 - 6 5 5 40 

4 Xã C nh Thuận 103 442 6 - 4 5 3 21 119 506 16 - 12 10 10 80 

5 Xã Canh Hòa 4 17 6 - 4 5 3 21 22 83 8 - 6 5 5 40 

6 Xã Canh Liên 38 126 6 - 4 5 3 21 728 2.434 40 - 30 25 25 200 

7 Thị trấn Vân C nh 194 697 12 - 8 10 6 42 811 2.983 48 - 36 30 30 240 

X Huyện Tây Sơn 117 282 42 - 28 35 21 147 235 680 88 - 66 55 55 440 

1 Xã Tây Thuận - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Tây Giang 4 7 6 - 4 5 3 21 24 64 8 - 6 5 5 40 

3 Xã Bình Tƣờng - - - - - - - - 20 84 8 - 6 5 5 40 

4 Xã Tây Phú - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Tây Xuân - - - - - - - - 3 10 8 - 6 5 5 40 

7 Xã Bình Nghi 37 102 6 - 4 5 3 21 59 186 8 - 6 5 5 40 

8 Thị trấn Phú Phong - - - - - - - - 20 67 8 - 6 5 5 40 

9 Xã Bình Thành 4 10 6 - 4 5 3 21 7 22 8 - 6 5 5 40 

10 Xã Bình Hòa - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Bình Tân 5 15 6 - 4 5 3 21 6 16 8 - 6 5 5 40 

12 Xã Bình Thuận 1 6 6 - 4 5 3 21 12 43 8 - 6 5 5 40 

13 Xã Tây Bình 64 135 6 - 4 5 3 21 80 172 8 - 6 5 5 40 

14 Xã Tây Vinh - - - - - - - - 2 9 8 - 6 5 5 40 

15 Xã Tây An 2 7 6 - 4 5 3 21 2 7 8 - 6 5 5 40 

XI 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 
11 45 24 - 16 20 12 84 45 179 56 - 42 35 35 280 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - 1 4 8 - 6 5 5 40 



183 

 

TT Địa phƣơng 

KB bão 4 (gió bão cấp 12-13; Rủi ro cấp độ 4) KB bão 5 (gió bão trên cấp 14; Rủi ro cấp độ 5) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu sơ 

tán tập 

trung 

Quân 

đội 

Bộ 

đội 

biên 

phòng 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp xã 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - 1 1 8 - 6 5 5 40 

3 Xã Vĩnh Thuận 4 14 6 - 4 5 3 21 8 30 8 - 6 5 5 40 

4 Xã Vĩnh Kim 2 9 6 - 4 5 3 21 11 39 8 - 6 5 5 40 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp 1 5 6 - 4 5 3 21 14 66 8 - 6 5 5 40 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - - - - - 1 1 8 - 6 5 5 40 

9 

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh 
4 17 6 - 4 5 3 21 9 38 8 - 6 5 5 40 
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PHỤ LỤC 12: NHU CẦU LỰC LƢỢNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CÁC KỊCH BẢN LŨ 

TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

  Toàn tỉnh 148 225 64 80 - - 192 296 450 258 215 - - 989 2.136 7.297 616 770 385 385 2.926 

I 
Thành phố Quy 

Nhơn 
25 32 12 15 - - 36 55 78 36 30 - - 138 105 403 72 90 45 45 342 

1 Phƣờng Nhơn Bình - - - - - - - - - - - - - - 21 68 8 10 5 5 38 

2 Phƣờng Nhơn Phú 5 9 4 5 - - 12 14 25 6 5 - - 23 36 144 8 10 5 5 38 

3 Phƣờng Đống Đ  1 2 4 5 - - 12 1 1 6 5 - - 23 2 10 8 10 5 5 38 

4 
Phƣờng Trần Qu ng 

Diệu 
- - - - - - - - - - - - - - 2 12 8 10 5 5 38 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Phƣờng Qu ng Trung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 
Phƣờng    Hồng 

Phong 
19 21 4 5 - - 12 34 39 6 5 - - 23 21 81 8 10 5 5 38 

9 
Phƣờng Trần Hƣng 
Đạo 

- - - - - - - 1 4 6 5 - - 23 1 9 8 10 5 5 38 

10 Phƣờng Ngô Mây - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 
Phƣờng  ý Thƣờng 
Kiệt 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 
Phƣờng Nguyễn V n 

Cừ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 Phƣờng Ghềnh R ng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Nhơn  ý - - - - - - - - - - - - - - 8 25 8 10 5 5 38 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 Xã Nhơn Hải - - - - - - - 1 2 6 5 - - 23 2 10 8 10 5 5 38 

20 Xã Nhơn Châu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - - - - - - 4 7 6 5 - - 23 12 44 8 10 5 5 38 

II Thị xã An Nhơn 1 1 4 5 - - 12 9 12 30 25 - - 115 484 1.809 88 110 55 55 418 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - - - - - - - - - 48 186 8 10 5 5 38 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

2 Phƣờng Đập Đ  - - - - - - - - - - - - - - 77 300 8 10 5 5 38 

3 Xã Nhơn Mỹ - - - - - - - 4 6 6 5 - - 23 7 19 8 10 5 5 38 

4 Phƣờng Nhơn Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh - - - - - - - - - - - - - - 29 92 8 10 5 5 38 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - - - - - - - - - - - 90 311 8 10 5 5 38 

7 Xã Nhơn Phong - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Nhơn An - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Nhơn Phú  - - - - - - - 2 2 6 5 - - 23 5 11 8 10 5 5 38 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - - - - - 1 2 6 5 - - 23 214 837 16 20 10 10 76 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - - - - - - - 3 8 8 10 5 5 38 

13 Phƣờng Nhơn H   - - - - - - - 1 1 6 5 - - 23 10 39 8 10 5 5 38 

14 Xã Nhơn Tân 1 1 4 5 - - 12 1 1 6 5 - - 23 1 6 8 10 5 5 38 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III Thị xã Hoài Nhơn 2 2 4 5 - - 12 16 19 30 25 - - 115 291 720 80 100 50 50 380 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - - - - - - - - - - - 18 75 8 10 5 5 38 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Phƣờng T m Quan 

Bắ  
- - - - - - - 2 3 6 5 - - 23 4 16 8 10 5 5 38 

8 
Phƣờng T m Qu n 
Nam 

- - - - - - - - - - - - - - 1 6 8 10 5 5 38 

9 Phƣờng Ho i Hảo - - - - - - - - - - - - - - 2 8 8 10 5 5 38 

10 
Phƣờng Ho i Th nh 

Tây 
- - - - - - - 3 4 6 5 - - 23 11 33 8 10 5 5 38 

11 Phƣờng Ho i Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - - - - - 3 3 6 5 - - 23 231 508 16 20 10 10 76 



186 

 

TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

14 Xã Ho i Hải 2 2 4 5 - - 12 2 2 6 5 - - 23 7 26 8 10 5 5 38 

15 Phƣờng Ho i Xuân - - - - - - - 6 7 6 5 - - 23 10 25 8 10 5 5 38 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - - - - - - - - - 7 23 8 10 5 5 38 

IV Huyện An Lão 88 149 8 10 - - 24 120 205 12 10 - - 46 208 731 24 30 15 15 114 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã An Trung 68 114 4 5 - - 12 69 113 6 5 - - 23 54 194 8 10 5 5 38 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã An Vinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã An Toàn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã An Tân - - - - - - - - - - - - - - 72 261 8 10 5 5 38 

8 Xã An Hòa 20 35 4 5 - - 12 51 92 6 5 - - 23 82 276 8 10 5 5 38 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V Huyện Hoài Ân 6 9 8 10 - - 24 11 17 24 20 - - 92 89 284 48 60 30 30 228 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Ân Hảo Tây - - - - - - - 1 1 6 5 - - 23 1 1 8 10 5 5 38 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã  n Sơn 1 2 4 5 - - 12 1 2 6 5 - - 23 15 50 8 10 5 5 38 

5 Xã  n Mỹ - - - - - - - - - - - - - - 1 2 8 10 5 5 38 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín - - - - - - - 4 7 6 5 - - 23 32 105 8 10 5 5 38 

8 Xã  n Thạnh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã  n Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã  n Hữu - - - - - - - - - - - - - - 34 105 8 10 5 5 38 

12 Xã Bok Tới - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông 5 7 4 5 - - 12 5 7 6 5 - - 23 6 21 8 10 5 5 38 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

15 Xã  n Nghĩ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI Huyện Phù Mỹ - - - - - - - 2 3 12 10 - - 46 171 632 48 60 30 30 228 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - - - - - - - - - - - 21 50 8 10 5 5 38 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - - - - - - - - - - - 6 17 8 10 5 5 38 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh - - - - - - - 1 2 6 5 - - 23 103 433 8 10 5 5 38 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - - - - - - - - - - - 4 11 8 10 5 5 38 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - - - - 1 1 6 5 - - 23 7 23 8 10 5 5 38 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - - - - - - - 30 98 8 10 5 5 38 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII Huyện Phù Cát 2 2 8 10 - - 24 5 5 18 15 - - 69 95 314 56 70 35 35 266 

1 Thị trấn Ngô Mây - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã C t Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Cát Minh - - - - - - - - - - - - - - 6 33 8 10 5 5 38 

4 Xã Cát Khánh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Cát Tài 1 1 4 5 - - 12 1 1 6 5 - - 23 18 45 8 10 5 5 38 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Cát Hanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Cát Thành - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã C t Hải - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã C t Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - - - - - - - - - - - 48 139 8 10 5 5 38 

15 Xã Cát Tân 1 1 4 5 - - 12 1 1 6 5 - - 23 3 15 8 10 5 5 38 

16 Thị trấn C t Tiến - - - - - - - - - - - - - - 8 36 8 10 5 5 38 

17 Xã C t Thắng - - - - - - - 3 3 6 5 - - 23 10 44 8 10 5 5 38 

18 Xã Cát Chánh - - - - - - - - - - - - - - 2 2 8 10 5 5 38 

VIII Huyện Tuy Phƣớc 3 3 4 5 - - 12 10 14 24 20 - - 92 66 242 56 70 35 35 266 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Phƣớ  H   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận - - - - - - - - - - - - - - 1 4 8 10 5 5 38 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - - - - 2 2 6 5 - - 23 4 11 8 10 5 5 38 

6 Xã Phƣớ  Hiệp 3 3 4 5 - - 12 3 3 6 5 - - 23 6 22 8 10 5 5 38 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - - - - - - - - - - - - 2 3 8 10 5 5 38 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Phƣớ  An - - - - - - - - - - - - - - 1 4 8 10 5 5 38 

12 Thị trấn Di u Trì - - - - - - - 1 3 6 5 - - 23 3 11 8 10 5 5 38 

13 Thị trấn Tuy Phƣớ  - - - - - - - 4 6 6 5 - - 23 49 187 8 10 5 5 38 

IX Huyện Vân Canh 10 15 8 10 - - 24 27 39 18 15 - - 69 335 1.223 40 50 25 25 190 

1 Xã Canh Vinh 1 1 4 5 - - 12 2 2 6 5 - - 23 19 61 8 10 5 5 38 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - - - - - - - - - 255 959 16 20 10 10 76 

3 Xã C nh Hiệp - - - - - - - 1 1 6 5 - - 23 3 11 8 10 5 5 38 

4 Xã C nh Thuận - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 (Mực nƣớc lũ từ báo động 3 - dƣới BĐ 3+1m; Rủi 

ro cấp độ 2 ) 

KB lũ 3.1 (Mực nƣớc lũ từ BĐ 3 +1m đến lũ lịch sử; Rủi ro 

cấp độ 3) 
KB lũ 3.2 (Mực nƣớc trên lũ lịch sử; Rủi ro cấp độ 3) 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

Số hộ 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Số 

khẩu 

sơ 

tán 

tập 

trung 

Quân 

đội 

Công 

an 

Lực 

lƣợng 

Hiệp 

đồng 

Doanh 

nghiệp 

huy 

động 

Đội 

xung 

kích 

PCTT 

cấp 

xã 

6 Xã Canh Liên - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Thị trấn Vân C nh 9 14 4 5 - - 12 24 36 6 5 - - 23 58 192 8 10 5 5 38 

X Huyện Tây Sơn 9 10 4 5 - - 12 37 54 42 35 - - 161 238 751 80 100 50 50 380 

1 Xã Tây Thuận - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Tây Giang 9 10 4 5 - - 12 18 25 6 5 - - 23 89 268 8 10 5 5 38 

3 Xã Bình Tƣờng - - - - - - - 1 1 6 5 - - 23 1 6 8 10 5 5 38 

4 Xã Tây Phú - - - - - - - 2 2 6 5 - - 23 25 66 8 10 5 5 38 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Tây Xuân - - - - - - - 9 14 6 5 - - 23 15 48 8 10 5 5 38 

7 Xã Bình Nghi - - - - - - - 3 6 6 5 - - 23 83 272 8 10 5 5 38 

8 Thị trấn Phú Phong - - - - - - - 3 4 6 5 - - 23 21 76 8 10 5 5 38 

9 Xã Bình Thành - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Bình Hòa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Bình Tân - - - - - - - 1 2 6 5 - - 23 1 5 8 10 5 5 38 

12 Xã Bình Thuận - - - - - - - - - - - - - - 1 6 8 10 5 5 38 

13 Xã Tây Bình - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 10 5 5 38 

14 Xã Tây Vinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 Xã Tây An - - - - - - - - - - - - - - 1 3 8 10 5 5 38 

XI Huyện Vĩnh Thạnh 2 2 4 5 - - 12 4 4 12 10 - - 46 54 188 24 30 15 15 114 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - - - - - 2 2 6 5 - - 23 3 10 8 10 5 5 38 

4 Xã Vĩnh Kim 2 2 4 5 - - 12 2 2 6 5 - - 23 18 60 8 10 5 5 38 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - - - - - - - - - - - 33 118 8 10 5 5 38 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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PHỤ LỤC 13: NHU CẦU KHẨU PHẦN ĂN CHO SƠ TÁN TẬP TRUNG THEO CÁC KỊCH BẢN BÃO  

TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

  Toàn tỉnh 109 344 1.720 916 3.131 15.655 3.678 12.594 62.970 9.738 33.703 168.515 

I Thành phố Quy Nhơn 3 13 65 32 116 580 274 913 4.565 728 2.612 13.060 

1 Phƣờng Nhơn Bình - - - 1 6 30 2 10 50 81 276 1.380 

2 Phƣờng Nhơn Phú - - - - - - - - - - - - 

3 Phƣờng Đống Đ  - - - - - - 1 4 20 1 6 30 

4 
Phƣờng Trần Qu ng 

Diệu - - - - - - - - - - - - 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - - - - 

6 Phƣờng Qu ng Trung - - - 13 46 230 50 209 1.045 68 285 1.425 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - - - - 

8 Phƣờng    Hồng Phong - - - - - - 52 199 995 52 199 995 

9 Phƣờng Trần Hƣng Đạo - - - - - - - - - - - - 

10 Phƣờng Ngô Mây - - - - - - 1 4 20 4 17 85 

11 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt - - - - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi 1 8 40 1 8 40 1 8 40 2 9 45 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - - - - - - - - - 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân - - - - - - 3 11 55 5 20 100 

15 Phƣờng Nguyễn V n Cừ - - - 4 18 90 4 18 90 190 788 3.940 

16 Phƣờng Ghềnh R ng - - - - - - - - - 12 54 270 

17 Xã Nhơn  ý - - - - - - 8 33 165 8 33 165 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - - - - 

19 Xã Nhơn Hải 2 5 25 3 8 40 5 17 85 105 402 2.010 

20 Xã Nhơn Châu - - - 4 13 65 131 350 1.750 143 386 1.930 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - - 6 17 85 16 50 250 57 137 685 

II Thị xã An Nhơn - - - 67 229 1.145 214 684 3.420 1.477 5.369 26.845 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - 1 1 5 30 96 480 

2 Phƣờng Đập Đ  - - - 1 3 15 3 10 50 89 354 1.770 

3 Xã Nhơn Mỹ - - - 52 169 845 56 177 885 98 357 1.785 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

4 Phƣờng Nhơn Th nh - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh - - - 1 4 20 1 4 20 1 4 20 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - - - 9 16 80 733 2.729 13.645 

7 Xã Nhơn Phong - - - - - - 1 1 5 9 31 155 

8 Xã Nhơn An - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Nhơn Phú  - - - 10 45 225 27 110 550 194 616 3.080 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - - - - - - - 223 873 4.365 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - - - - 47 114 570 

13 Phƣờng Nhơn H   - - - 1 2 10 1 2 10 14 53 265 

14 Xã Nhơn Tân - - - 2 6 30 8 30 150 18 67 335 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - - - 107 333 1.665 21 75 375 

III Thị xã Hoài Nhơn - - - 67 245 1.225 333 1.138 5.690 527 1.841 9.205 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - - - 8 33 165 29 98 490 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - 11 44 220 73 280 1.400 74 284 1.420 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - 10 30 150 14 46 230 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - - - 10 36 180 10 36 180 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - - - - - 

7 Phƣờng T m Qu n Bắ  - - - 53 194 970 97 342 1.710 206 751 3.755 

8 Phƣờng Tam Quan Nam - - - - - - 7 25 125 13 53 265 

9 Phƣờng Ho i Hảo - - - 2 4 20 2 4 20 9 25 125 

10 Phƣờng Ho i Th nh Tây - - - - - - 11 27 135 11 27 135 

11 Phƣờng Ho i Th nh - - - - - - 5 21 105 7 27 135 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - - - 19 70 350 25 89 445 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - - - - 69 179 895 69 179 895 

14 Xã Ho i Hải - - - - - - 20 84 420 51 207 1.035 

15 Phƣờng Ho i Xuân - - - 1 3 15 2 7 35 9 19 95 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - - - - - - - - - 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - - - - - - - 

IV Huyện An Lão 27 91 455 363 1.268 6.340 2.024 7.085 35.425 2.060 7.196 35.980 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - - 1 1 5 

3 Xã An Trung - - - 27 106 530 110 393 1.965 118 426 2.130 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - - - - 

5 Xã An Vinh - - - 62 249 1.245 252 952 4.760 293 1.096 5.480 

6 Xã An Toàn - - - - - - 260 978 4.890 259 973 4.865 

7 Xã An Tân - - - 31 76 380 899 3.150 15.750 900 3.152 15.760 

8 Xã An Hòa 27 91 455 241 829 4.145 459 1.465 7.325 398 1.233 6.165 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - 2 8 40 44 147 735 91 315 1.575 

V Huyện Hoài Ân 57 182 910 173 555 2.775 195 641 3.205 1.356 4.355 21.775 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - - - - - - - - - - - 

2 Xã  n Hảo Tây 1 1 5 1 1 5 8 43 215 9 45 225 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - - - - - - - - - 

4 Xã  n Sơn 54 174 870 76 246 1.230 87 276 1.380 90 286 1.430 

5 Xã  n Mỹ - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín - - - - - - 4 14 70 53 163 815 

8 Xã  n Thạnh - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - - 1 4 20 

10 Xã  n Đứ  - - - - - - - - - - - - 

11 Xã  n Hữu - - - - - - - - - 2 3 15 

12 Xã Bok Tới 1 4 20 1 4 20 1 4 20 1 4 20 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - - - - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông 1 3 15 88 279 1.395 88 279 1.395 1.193 3.825 19.125 

15 Xã  n Nghĩ  - - - 7 25 125 7 25 125 7 25 125 

VI Huyện Phù Mỹ - - - - - - 20 43 215 195 670 3.350 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - - - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - - - 16 33 165 20 43 215 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - - - - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - - - - - - 2 5 25 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh - - - - - - 4 10 50 91 342 1.710 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - - - - - - 54 165 825 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - - - - - 

17 Xã Mỹ T i - - - - - - - - - - - - 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - - - - 28 115 575 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - - - - 

VII Huyện Phù Cát 21 55 275 63 205 1.025 109 356 1.780 579 1.969 9.845 

1 Thị trấn Ngô Mây - - - 5 20 100 5 20 100 5 20 100 

2 Xã C t Sơn - - - - - - - - - - - - 

3 Xã Cát Minh 3 7 35 24 94 470 28 110 550 36 158 790 

4 Xã Cát Khánh - - - 3 6 30 7 17 85 7 17 85 

5 Xã Cát Tài - - - - - - 9 26 130 22 58 290 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Cát Hanh - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Cát Thành - - - - - - 12 29 145 160 529 2.645 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - - - - - 

10 Xã C t Hải 2 2 10 11 32 160 14 43 215 14 43 215 

11 Xã C t Hiệp 1 1 5 - - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - 4 14 70 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - - - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - - - 4 12 60 204 654 3.270 

15 Xã Cát Tân - - - 2 5 25 2 5 25 6 16 80 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

16 Thị trấn C t Tiến 15 45 225 15 45 225 16 50 250 107 410 2.050 

17 Xã C t Thắng - - - - - - 9 41 205 10 44 220 

18 Xã Cát Chánh - - - 3 3 15 3 3 15 4 6 30 

VIII Huyện Tuy Phƣớc - - - 13 42 210 25 75 375 29 87 435 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Phƣớ  H   - - - - - - 3 9 45 4 16 80 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - - - - - - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận - - - 1 4 20 2 8 40 2 8 40 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Phƣớ  Hiệp - - - - - - - - - - - - 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - 2 2 10 5 8 40 5 8 40 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - - - - - - - - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - 1 1 5 1 1 5 

11 Xã Phƣớ  An - - - - - - 1 5 25 2 5 25 

12 Thị trấn Di u Trì - - - - - - 1 4 20 3 9 45 

13 Thị trấn Tuy Phƣớ  - - - 10 36 180 12 40 200 12 40 200 

IX Huyện Vân Canh 1 3 15 118 429 2.145 356 1.332 6.660 2.507 8.745 43.725 

1 Xã Canh Vinh - - - 2 7 35 17 50 250 40 110 550 

2 Xã Canh Hiển - - - - - - - - - 785 2.619 13.095 

3 Xã C nh Hiệp - - - - - - - - - 2 10 50 

4 Xã C nh Thuận 1 3 15 16 71 355 103 442 2.210 119 506 2.530 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - 4 17 85 22 83 415 

6 Xã Canh Liên - - - 23 78 390 38 126 630 728 2.434 12.170 

7 Thị trấn Vân C nh - - - 77 273 1.365 194 697 3.485 811 2.983 14.915 

X Huyện Tây Sơn - - - 17 32 160 117 282 1.410 235 680 3.400 

1 Xã Tây Thuận - - - - - - - - - - - - 

2 Xã Tây Giang - - - 4 7 35 4 7 35 24 64 320 

3 Xã Bình Tƣờng - - - - - - - - - 20 84 420 

4 Xã Tây Phú - - - - - - - - - - - - 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB bão 3.1 KB bão 3.2 KB bão 4 KB bão 5 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu 

sơ tán 

TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ 

sơ tán 

TT 

Số khẩu sơ 

tán TT 

Nhu 

cầu 

khẩu 

phần 

6 Xã Tây Xuân - - - - - - - - - 3 10 50 

7 Xã Bình Nghi - - - 3 4 20 37 102 510 59 186 930 

8 Thị trấn Phú Phong - - - - - - - - - 20 67 335 

9 Xã Bình Thành - - - 3 6 30 4 10 50 7 22 110 

10 Xã Bình Hòa - - - - - - - - - - - - 

11 Xã Bình Tân - - - - - - 5 15 75 6 16 80 

12 Xã Bình Thuận - - - 1 6 30 1 6 30 12 43 215 

13 Xã Tây Bình - - - 5 6 30 64 135 675 80 172 860 

14 Xã Tây Vinh - - - - - - - - - 2 9 45 

15 Xã Tây An - - - 1 3 15 2 7 35 2 7 35 

XI Huyện Vĩnh Thạnh - - - 3 10 50 11 45 225 45 179 895 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - - 1 4 20 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - 1 1 5 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - 3 10 50 4 14 70 8 30 150 

4 Xã Vĩnh Kim - - - - - - 2 9 45 11 39 195 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - 1 5 25 14 66 330 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - - - - - - 1 1 5 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh - - - - - - 4 17 85 9 38 190 
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PHỤ LỤC 14: NHU CẦU KHẨU PHẦN ĂN CHO SƠ TÁN TẬP TRUNG THEO CÁC KỊCH BẢN LŨ 

TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

  Toàn tỉnh 148 225 1.125 296 450 2.250 2.136 7.297 36.485 

I Thành phố Quy Nhơn 25 32 160 55 78 390 105 403 2.015 

1 Phƣờng Nhơn Bình - - - - - - 21 68 340 

2 Phƣờng Nhơn Phú 5 9 45 14 25 125 36 144 720 

3 Phƣờng Đống Đ  1 2 10 1 1 5 2 10 50 

4 Phƣờng Trần Qu ng Diệu - - - - - - 2 12 60 

5 Phƣờng Hải Cảng - - - - - - - - - 

6 Phƣờng Qu ng Trung - - - - - - - - - 

7 Phƣờng Thị Nại - - - - - - - - - 

8 Phƣờng    Hồng Phong 19 21 105 34 39 195 21 81 405 

9 Phƣờng Trần Hƣng Đạo - - - 1 4 20 1 9 45 

10 Phƣờng Ngô Mây - - - - - - - - - 

11 Phƣờng  ý Thƣờng Kiệt - - - - - - - - - 

12 Phƣờng     ợi - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Trần Phú - - - - - - - - - 

14 Phƣờng Bùi Thị Xuân - - - - - - - - - 

15 Phƣờng Nguyễn V n Cừ - - - - - - - - - 

16 Phƣờng Ghềnh R ng - - - - - - - - - 

17 Xã Nhơn  ý - - - - - - 8 25 125 

18 Xã Nhơn Hội - - - - - - - - - 

19 Xã Nhơn Hải - - - 1 2 10 2 10 50 

20 Xã Nhơn Châu - - - - - - - - - 

21 Xã Phƣớ  Mỹ - - - 4 7 35 12 44 220 

II Thị xã An Nhơn 1 1 5 9 12 60 484 1.809 9.045 

1 Phƣờng Bình Định - - - - - - 48 186 930 

2 Phƣờng Đập Đ  - - - - - - 77 300 1.500 

3 Xã Nhơn Mỹ - - - 4 6 30 7 19 95 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

4 Phƣờng Nhơn Th nh - - - - - - - - - 

5 Xã Nhơn Hạnh - - - - - - 29 92 460 

6 Xã Nhơn Hậu - - - - - - 90 311 1.555 

7 Xã Nhơn Phong - - - - - - - - - 

8 Xã Nhơn An - - - - - - - - - 

9 Xã Nhơn Phú  - - - 2 2 10 5 11 55 

10 Phƣờng Nhơn Hƣng - - - - - - - - - 

11 Xã Nhơn Kh nh - - - 1 2 10 214 837 4.185 

12 Xã Nhơn  ộ  - - - - - - 3 8 40 

13 Phƣờng Nhơn H   - - - 1 1 5 10 39 195 

14 Xã Nhơn Tân 1 1 5 1 1 5 1 6 30 

15 Xã Nhơn Thọ - - - - - - - - - 

III Thị xã Hoài Nhơn 2 2 10 16 19 95 291 720 3.600 

1 Phƣờng T m Qu n - - - - - - 18 75 375 

2 Phƣờng Bồng Sơn - - - - - - - - - 

3 Xã Ho i Sơn - - - - - - - - - 

4 Xã Ho i Châu Bắ  - - - - - - - - - 

5 Xã Hoài Châu - - - - - - - - - 

6 Xã Hoài Phú - - - - - - - - - 

7 Phƣờng T m Qu n Bắ  - - - 2 3 15 4 16 80 

8 Phƣờng T m Qu n N m - - - - - - 1 6 30 

9 Phƣờng Ho i Hảo - - - - - - 2 8 40 

10 Phƣờng Ho i Th nh Tây - - - 3 4 20 11 33 165 

11 Phƣờng Ho i Th nh - - - - - - - - - 

12 Phƣờng Ho i Hƣơng - - - - - - - - - 

13 Phƣờng Ho i Tân - - - 3 3 15 231 508 2.540 

14 Xã Ho i Hải 2 2 10 2 2 10 7 26 130 

15 Phƣờng Ho i Xuân - - - 6 7 35 10 25 125 

16 Xã Ho i Mỹ - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

17 Phƣờng Ho i Đứ  - - - - - - 7 23 115 

IV Huyện An Lão 88 149 745 120 205 1.025 208 731 3.655 

1 Thị trấn An  ão - - - - - - - - - 

2 Xã An Hƣng - - - - - - - - - 

3 Xã An Trung 68 114 570 69 113 565 54 194 970 

4 Xã An Dũng - - - - - - - - - 

5 Xã An Vinh - - - - - - - - - 

6 Xã An Toàn - - - - - - - - - 

7 Xã An Tân - - - - - - 72 261 1.305 

8 Xã An Hòa 20 35 175 51 92 460 82 276 1.380 

9 Xã An Quang - - - - - - - - - 

10 Xã An Nghĩ  - - - - - - - - - 

V Huyện Hoài Ân 6 9 45 11 17 85 89 284 1.420 

1 Thị trấn T ng Bạt Hổ - - - - - - - - - 

2 Xã  n Hảo Tây - - - 1 1 5 1 1 5 

3 Xã  n Hảo Đông - - - - - - - - - 

4 Xã  n Sơn 1 2 10 1 2 10 15 50 250 

5 Xã  n Mỹ - - - - - - 1 2 10 

6 Xã Đ k M ng - - - - - - - - - 

7 Xã Ân Tín - - - 4 7 35 32 105 525 

8 Xã  n Thạnh - - - - - - - - - 

9 Xã Ân Phong - - - - - - - - - 

10 Xã Ân Đứ  - - - - - - - - - 

11 Xã  n Hữu - - - - - - 34 105 525 

12 Xã Bok Tới - - - - - - - - - 

13 Xã  n Tƣờng Tây - - - - - - - - - 

14 Xã  n Tƣờng Đông 5 7 35 5 7 35 6 21 105 

15 Xã  n Nghĩ  - - - - - - - - - 

VI Huyện Phù Mỹ - - - 2 3 15 171 632 3.160 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

1 Thị trấn Phù Mỹ - - - - - - - - - 

2 Thị trấn Bình Dƣơng - - - - - - - - - 

3 Xã Mỹ Đứ  - - - - - - - - - 

4 Xã Mỹ Châu - - - - - - - - - 

5 Xã Mỹ Thắng - - - - - - - - - 

6 Xã Mỹ  ộ  - - - - - - - - - 

7 Xã Mỹ  ợi - - - - - - 21 50 250 

8 Xã Mỹ An - - - - - - - - - 

9 Xã Mỹ Phong - - - - - - - - - 

10 Xã Mỹ Trinh - - - - - - - - - 

11 Xã Mỹ Thọ - - - - - - - - - 

12 Xã Mỹ H   - - - - - - 6 17 85 

13 Xã Mỹ Th nh - - - - - - - - - 

14 Xã Mỹ Ch nh - - - 1 2 10 103 433 2.165 

15 Xã Mỹ Qu ng - - - - - - 4 11 55 

16 Xã Mỹ Hiệp - - - - - - - - - 

17 Xã Mỹ T i - - - 1 1 5 7 23 115 

18 Xã Mỹ C t - - - - - - 30 98 490 

19 Xã Mỹ Ch nh Tây - - - - - - - - - 

VII Huyện Phù Cát 2 2 10 5 5 25 95 314 1.570 

1 Thị trấn Ngô Mây - - - - - - - - - 

2 Xã C t Sơn - - - - - - - - - 

3 Xã Cát Minh - - - - - - 6 33 165 

4 Xã Cát Khánh - - - - - - - - - 

5 Xã Cát Tài 1 1 5 1 1 5 18 45 225 

6 Xã Cát Lâm - - - - - - - - - 

7 Xã Cát Hanh - - - - - - - - - 

8 Xã Cát Thành - - - - - - - - - 

9 Xã Cát Trinh - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

10 Xã C t Hải - - - - - - - - - 

11 Xã C t Hiệp - - - - - - - - - 

12 Xã C t Nhơn - - - - - - - - - 

13 Xã C t Hƣng - - - - - - - - - 

14 Xã C t Tƣờng - - - - - - 48 139 695 

15 Xã Cát Tân 1 1 5 1 1 5 3 15 75 

16 Thị trấn C t Tiến - - - - - - 8 36 180 

17 Xã C t Thắng - - - 3 3 15 10 44 220 

18 Xã Cát Chánh - - - - - - 2 2 10 

VIII Huyện Tuy Phƣớc 3 3 15 10 14 70 66 242 1.210 

1 Xã Phƣớ  Thắng - - - - - - - - - 

2 Xã Phƣớ  H   - - - - - - - - - 

3 Xã Phƣớ  Sơn - - - - - - - - - 

4 Xã Phƣớ  Thuận - - - - - - 1 4 20 

5 Xã Phƣớ  Nghĩ  - - - 2 2 10 4 11 55 

6 Xã Phƣớ  Hiệp 3 3 15 3 3 15 6 22 110 

7 Xã Phƣớ  Hƣng - - - - - - - - - 

8 Xã Phƣớ  Qu ng - - - - - - 2 3 15 

9 Xã Phƣớ   ộ  - - - - - - - - - 

10 Xã Phƣớ  Th nh - - - - - - - - - 

11 Xã Phƣớ  An - - - - - - 1 4 20 

12 Thị trấn Di u Trì - - - 1 3 15 3 11 55 

13 Thị trấn Tuy Phƣớ  - - - 4 6 30 49 187 935 

IX Huyện Vân Canh 10 15 75 27 39 195 335 1.223 6.115 

1 Xã Canh Vinh 1 1 5 2 2 10 19 61 305 

2 Xã C nh Hiển - - - - - - 255 959 4.795 

3 Xã C nh Hiệp - - - 1 1 5 3 11 55 

4 Xã C nh Thuận - - - - - - - - - 

5 Xã Canh Hòa - - - - - - - - - 
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TT Địa phƣơng 

KB lũ 2 KB lũ 3.1 KB lũ 3.2 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

Số hộ sơ 

tán TT 

Số khẩu 

sơ tán TT 

Nhu cầu 

khẩu 

phần 

6 Xã Canh Liên - - - - - - - - - 

7 Thị trấn Vân C nh 9 14 70 24 36 180 58 192 960 

X Huyện Tây Sơn 9 10 50 37 54 270 238 751 3.755 

1 Xã Tây Thuận - - - - - - - - - 

2 Xã Tây Giang 9 10 50 18 25 125 89 268 1.340 

3 Xã Bình Tƣờng - - - 1 1 5 1 6 30 

4 Xã Tây Phú - - - 2 2 10 25 66 330 

5 Xã Vĩnh An - - - - - - - - - 

6 Xã Tây Xuân - - - 9 14 70 15 48 240 

7 Xã Bình Nghi - - - 3 6 30 83 272 1.360 

8 Thị trấn Phú Phong - - - 3 4 20 21 76 380 

9 Xã Bình Thành - - - - - - - - - 

10 Xã Bình Hòa - - - - - - - - - 

11 Xã Bình Tân - - - 1 2 10 1 5 25 

12 Xã Bình Thuận - - - - - - 1 6 30 

13 Xã Tây Bình - - - - - - 1 1 5 

14 Xã Tây Vinh - - - - - - - - - 

15 Xã Tây An - - - - - - 1 3 15 

XI Huyện Vĩnh Thạnh 2 2 10 4 4 20 54 188 940 

1 Xã Vĩnh H   - - - - - - - - - 

2 Xã Vĩnh Qu ng - - - - - - - - - 

3 Xã Vĩnh Thuận - - - 2 2 10 3 10 50 

4 Xã Vĩnh Kim 2 2 10 2 2 10 18 60 300 

5 Xã Vĩnh Sơn - - - - - - - - - 

6 Xã Vĩnh Hiệp - - - - - - - - - 

7 Xã Vĩnh Hảo - - - - - - - - - 

8 Xã Vĩnh Thịnh - - - - - - 33 118 590 

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh - - - - - - - - - 
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